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LỜI NHÀ XUẤT BẢN 


Gần nửa thế bà qua, Đảng ta và Hồ Chủ tịch lên luôn 
-_ đánh giá đứng đắn bản chất anh hùng, khả nắng cách mạng 
của thế hệ trẻ nước ta, đặt công tác thanh vận đúng vị 
trí chiến lược của nó trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng 
của Đảng. Do đó, lực lượng hùng hậu của thế hệ trẻ Việt 
Nam, lớp lớp kế tiếp nhau, đã được phát huy mạnh mể 
và đã góp phần xứng đắng vào sự nghiệp giải phóng dân 
- tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. . 


_Trong- thời kỳ mới cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội, 
vai trò, nhiệm vụ của thanh niên và Đoàn thanh niền 
cộng sản Hồ Chí Minh hết sức quan trọng. 


Đề giúp bạn đọc nắm được một số luận điềm cơ- bản 
của chủ nghĩa Mác— Lê-nin về vai trò và nhiệm vụ của 
thanh niên, vởi sự cộng tác của Ban nghiên cửu lỷ luận 
: công tác Đoàn thuộc Trung ương Đoàn thanh niền cộng : 
sản, Hồ Chí Minh, chúng tôi sưu tầm một số tác :phầm của 
Mác — Ăng-ghen — Lê-nin —Xta-lin, xây dựng chuyên đề 
« Về thanh niên» và xuất bản nhân dịp Đại hội lần thứ 
JV của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. 
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Với nhĩn quan chính trị hết sức sâu sắẮe và tìm nhìn 
chiến. lược lâu dài, trong những nắm hoạt động cách 
mạng sôi nồi và từng bước xây dựng học thuyết cách 
mạng của giai cẤp công nhân, Mác và Ăng-ghen đã đặc 
biệt quan tâm tới thế hệ trỏ, đánh giá cao vai trô của 
thế hệ trẻ trong sự nghiệp cách mạng thế giới. Các ông 
đã shỉ ra rằng «tương lai của cả loài người, hoàn toàn 
phụ thuộc vào việc Lư dục thế hệ công nhân đang 
_ lớn lên ». 


Trong quá trình lãnh đạo cách mạng ở nước Nga xô- 
viết, Lê-nin và Xta-lin cũng đã đảnh giá cao và rất tín 
tưởng vào nhiệt tình. cách mạng, khả.năng sáng tạo và 
no lượng hùng hậu của thanh niên. Lô-nin đã vạch rõ lực 

lượng trẻ có một khát vọng hãng say không gì ngăn cẩn 
nổi đối với tư tướng dân chủ và những tư lưởng xã hội 
chủ nghĩa ; thế hệ trẻ là «nguồn lực lượng hậu bị mà + 
chúng ta có thề khái thác lâu dài với quy mô lớn hơn 2, 
Xta-lin đã nói : « Tác dụng của thanh niên — tôi nói thanh 
niên công:nông — là ở: chỗ họ. là cơ sở tốt nbất cho công 
cuộc xây dựng tương lại, ở chỗ họ là tương lai của nước 
ta và là. ngời thề hiện tương lải của nước ta». Lê-nin và + 

_ Xtalin đã nhiều lần vạch rõ Đảng phải giác ngộ, vận 
động thanh niên cong nhân, nông. dân,. học sinh, trí thứe 
tham gia vào phong trào cách mạng, vào. công cuộc Xây -: 
dựng chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản; thường xuyên 
bồ sung lực lượng' “trẻ vào Đẳng, vào bộ máy quản lý 
"của Nhà nước đề ch thế đội: vệ binh bôn.sê-vích 
lão thành ›, 


_ Với trách nhiệm lớn láo đối với việ giáo tdụg đào tạơ 
_ thế hệ trổ, và đối với sự nghiệp của giai cấp vô sẵn, cáo 


__ ñhà kinh điền của chủ nghĩa ,Mác — Lề-rin đã kịch. liệt 


lên án nền giáo dục phản động dưới chế độ tư bản chủ 
nghĩa, một nền giáo dục nô, dịch làm cho thế hệ trẻ phát 
ˆtriền một cách què quặt. Đồng thời, các ông đã đấu tranh 


-„ đội thực' hiển một nền giáo dục tiến bộ, phục vụ nhân 


dân lao động. Các ông cũng chỉ rõ chỉ có lật đồ chế 
độ tư bản chủ nghĩa, xây dựng chủ nghĩa' 4ã hội, chủ ˆ 


là 


“2 


è- 


nghĩa cộng sẵn thì mới đủ điều kiện đồ thực hiện một 
nền giảo đục.ohân chính, phục vụ lợi ích của tuyệt đại 

đa số quần chủng cần lao. Nội dung nên giáo dục đó phải 
bao gồm trí dục, thê dục và kỹ thuật bách khoa, vị công 
tác giáo dục phải kết hợp chặt chẽ với lao động sẵn xuất, 
nhằm đào tạo thể hệ trẻ thành những con người mới ' 
xÄ hội chủ nghĩa, là con ngưởi phát triền toàn diện, có 
cuộc sống tập thê, và cuộc sống cá nhân hài hòa phong 
phủ. `Các ông cũng chỉ rỡ giáo dục, đào tạo những người 
chủ tương lai của đất nước, những người trực tiếp xây 
dựng xã hội mới, là một vấn ` đề có 4 nghĩa hết sức to 
lớn, quan hệ mật thiết tới sự tồn tại của chính bản thân 
nền*huyên chính vô sản, tới ,thắng lợi của chủ nghĩa xã 
“hội. Dưới chuyên chính vô sản, Đẳng của giai cấp công 


-z nhân phải đặc biệt coi trọng việc giáo dục, đào tạo thế 


hệ trẻ, bởi vì « một trong những nhiệm VỤ, trọng yếu 
“ của Đảng: trong, thời kỳ chuyên chính vô sản là phát 
triền công tác cải.tạo các thế hệ cũ và giáo dục các thế 
: hệ mới theo tỉnh tận 'eRylf chính vô sản " và chủ nghĩa 
xã hội ›. 
_ §au khi Cách mạng tháng Mười Nga thành công, Lê-nin 
và Xta-lin đä đặc biệt qùan tâm tới việt. tô chức, 'lãnh 
-_ đạo và rèn luyện thanh niên và Đoàn thanh niên cộng sẵn. 


__. Các ông đã xác định: Đoàn thanh niên cộng sản không 
phải là một tö chức Đảng, nhưng lại là một tổ chức cộng 
sản, - Điều đó có nghĩa là, Đoàn thanh niên cộng sản là tô . 
chức của thanh niên, là tô chức hoạt động dưởi sự lãnh 
_đạo trực tiếp của Đẳng. Nhiệm vụ của Đoàn là phải 'bảo 
- đảm lòng tin của thanh niên đối với Đảng, bảo đảm sự: 
lãnh đạo của Đẳng trong Đoàn thanh niên cộng sản « Việc 
_ bảo đầm sự lãnh đạo của Đảng là điều chủ yếu nhất và 
quan trọng nhất tro vả toàn bộ công tác của Đoàn thanh 
niên cộng sẵn ». «N 
Đoàn thanh niên cộng sản không thê hoàn thành được. 
nhiệm vụ eơ “bản của mình là giáo dục thanh niên công 
nông theo tỉnh thần chuyên chính vô sẳn và theo tỉnh 
giận chủ. ñghĩa cộng sẵn», - 


không CÓ SỰ ,Jănh đạo đúng. thị... 


Đoàn thanh niên cộng sản là lực lượng hậu bị, là 
nguồn bồ sung hàng ngĩ của Đảng; đồng thời Đoàn cũng 
là một tô chức làm cho quần chúng thanh niên tiếp thu 
sự giảo đục của Đẳng. 


Lê-nin còn nhấn mạnh: « Đoàn thanh niên cộng sản 
phải là một đội xung kích, một đội mà ở ở trong tất cả 
các lĩnh vực đều biết giúp đỡ, đều cỏ tỉnh thần chủ động 
và quyết tâm ›. 


Đề cập tới nhiệm vụ của thanh niên và của Đoàn thanh 
niên, Lê. nin đã vạch rõ: « Theo một ý nghĩa nào đó có 
thê nói rằng nhiệm vụ thật sự xây dựng xã hội cộng sẵn, 
chính là của thanh niên ›. Thể hệ những người lao động 
- được đào tạo trong xã hội, tư bản chủ nghĩa, thì giỏi lắm 
chỉ có thể phá được nền móng của chế độ: tư hữu cũ 
dựa trên sự bóc lột, giỏi lắm thì bọ cũng chỉ giải quyết 
được những vấn đề được đặt ra do sự sáng tạo ra, một 
trật tự xã hội có khả năng giúp cho giai cấp vô sản và 
các giai: cấp cần lao giữ lấy chính. quyền trong tay và 
đặt nhữn3 nền mỏng vững chắc trên đó chỉ có thế hệ 
.nào khởi công trong những điều kiện mới, trong một 
khuôn khô không còn quan hệ người bóc lột người nữa, 
_ thì mới có thê xây dựng được... 4 


Theo quan. điểm đó, Lê- -nin đã chỉ rõ : « Nhiệm vụ, của 
thanh niên nói chung, và của Đoàn thanh niên cộng sản 
và các tô chức khác nói riêng, có thề tóm lại bằng, một 
chữ là : học » và « Đoàn thanh niên và nói chung tất cả 
thanh niên đi theo chủ nghĩa cộng sản thì đều Làm học 
chủ nghĩa cộng sản ». 


Lê.nin và Xta-lin vạch rồ phải giáo dục cho thanh niên 
sự hiều biết nhất định « về những quy lhật phát triền của 
xã hội, về các quy luật phát triển. của cách mạng vô sản, 
VỀ các quy luật phát triền của sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa cộng sản », Ỳ 

Giáo dục thanh niên cộng sẵn không phải là nói cho họ 
nghe những bài điễn văn êm dịu hay là những phép tắc 
đạo đức. Phải làm cho thế hệ trẻ hoàn toàn hiều rö rằng 


kì 


khi gia nhập' Đoàn thanh“ niên cộng. sẵn là đã tự nguyện 
giúp Đẳng xây dựng chủ nghĩa gộng sản. Toàn bộ công 
tác của Đoàn phải phục tùng lợi ích của nền chuyên chính 
của giai cấp vô sản và phải vì sự thắng lợi của công cứộo 
XÂY: dựng chủ nghĩa xã hội. Bởi vì, «cơ sở của đạo đức 
cộng sẵn là cuộc đấu tranh đề “củng cố và hoàn thành công 
cuộc xầy dựng chủ nghĩa cộng sắn». Phải giáo dục cho 


thanh niên tỉnh thần kiên quyết đạp đồ thế giới cũ, chống 


mọi sự bóc lột, tầy sạch những tàn dư của nền sẵn xuất 
nhỏ, những tập tục; thôi quen cũ, xây dựng chủ nghĩa tập 
thề của giai cấp vô sẵn, đoàn kết với giai cấp vô.sản và lôi 
cuốn nhân dân lao động tích cực tham gia vào việc xây 
dựng và ' tùng cố một thế giới mới của lao động đã được 
giải phỏng: và của chủ nghĩa cộng sản. Thanh niên phải 


' ` yêu Tô quốc xä hội chủ „nghĩa, luôn luôn đề cao cảnh giác; 
.bảo vệ độc lập tự do của đất nước, sẵn sảng ' tham gia \ vào 


công cuộc củng cố quốc phòng. ` 
Đoàn thanh. niên còn phải luôn luôn mang trong minh 


-tỉnh thần chủ nghĩa quốc tế vô sẵn, Cần, phải làm cho 


nhữnà đoàn viên thanh niên nhận thức được rằng những 


v. thành công và. thất bại của cuộc đấu tranh của giai cấp 


vô sẵn ở mỗi nước gắn liền với những thành công và thất 
bại của: phong trào cách mạng quốc tế, phải ủng hộ bằng 
lời nói và việc làm phong trào cách mạng của các giai cấp 


bị ấp bức ở tất cả các nước, : 


" 


. 


-Gải tạo xã ;hội cũ. và xây dựng xã ñ hội mới là nhiệm vụ 
qúan trọng nhất của Đoàn thanh niên cộng sản. Cho nên, 
phải động viên thanh niên Ìích cực tham gia xây dựng 
kinh tế và văn hóa. Muốn kiến thiết kinh tế, muốn tăng 
năng suất lao động đề chiến thẳng chủ nghĩa tư bản thì 


-cần phải có tri thức, cần phải nắm được khoa học — kỹ 
thuật. Thanh. niên phải: chiếm lấy: thành trì khoa học thì, 


mới thật sự trở thành chủ nhân của đất nước. Lô-nin nhấn 
mạnh;« Thật là sai lầm: khi nghĩ rằng ehÏ cần thấm nhuần 
những khầu hiệu cộng sản, những kết luận của khoa 
học cộng sản, mà không cần phải thấm nhuần tồng :số 


| những Hệ thức mà thính bản thân. kưở nghĩa cộng sản 


,ứ % ¿` 
' 
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` 


là kết quả». Nếu không có mmột nền học vấn hiệa 
đại thi «chủ nghĩá cộng sản chỉ là một nguyện vong 
mà thôi », 

Trong quá trinh xây dựng chủ nghĩa xã hỏi, cần phải 
giÁo đụo cho thanh niên tỉnh thần khắc phục khỏ khin: 
« Nếu sợ khó khăn thì Đoàn thanh niền cộng sản sẽ không 


- phải là Đoàn thanh niền cộng sẳn nữa ». Đoàn viên thanh 


niền cộng sản «không thể hành động như những kẻ 
làn yếu vốn quen trốn tránh khó khăn và đi tìm những 
việc đễ làm », Phải giáo dục lòng tin tưởng tuyệt đối vào 
thắng lợi của chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sẵn. Trong 
côag cuộc xây dựng xã hội-mởi không thề không cỏ những 
khó khăn, cho nên Đoàn phải giáo dục cho thanhr niên 
tỉnh thần kiên cưởng, lòng kiên định bỏn-sèê-vích, và một 
chí khí bền vững đề vượt qua những thất bại buồi đầu, 
tiến thẳng tới mục đích lớn lao, không được dung thử 
những thái độ dao động, những thái độ bấp' bènh trong 
hàng ngũ thanh niên. , - : 

Cơ, quan ngôn luận của Đoàn phải là: «tiếng Chuông 
kêu gọi, thức tỉnh kể đang ngủ, động viên kể mệt mỏi, 
thúc đầy những kẻ thụt lùi ở phỉia sau, đã vào bệnh quan 
liêu ở các eơˆquan của chúng ta, vạch ra những thành 
tựu trong công cuộc xây dựng của chủng ta, Và ` do đỏ, 
tạo điều kiện thuận lợi cho: việc đào tạo những con 
người mới, những người xây đựng mới của chủ nghĩa 
xã hội, một thế hệ mới gồm những nam nữ thanh 
niên có khả năng thay thế đội vệ bỉnH bôn-sè`vich 
lão thành».  _ `: t 


Các nhà kinh điền còn vạch rõ, việc giáo dục thanh nièn 
không phải theo lối cũ, tách rời cuộc sống, tách rờì đẩu 
tranh. Đoàn thanh niên cộng sản nhải gắn liền việc giảo 


dục, học Lập, thực tập của minh với lao động của công 


nhân 9à nông dân, không nên chỉ giam mình trong việc 
đọc sách báo và tài liệu cộng sản. Phải đặt vấn đề thực 
tập của mình như thể nào đề hàng ngày ở mỗi làng mạ©; 


_ mỗi thành phố, thanh niền giải quyết được một cách thực 
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‹ về vang của- Đẳng và của dân tộc ». 


` 


“tiễn vấn đề này hay vấn đề khác của lao động tập thê, 


- đà là nhỏ bé nhất, giản đơn nhất, Lê-nin nhấn mạnh; 


« chỉ khi nào chủng ta nhằm vào sự thành công của công 
_ cuộc xây dựng đó. mà nhận xét mỗi hành động của chúng 
ta, chỉ khi nào chúng ta hỏi liệu chúng ta đã là:n hết sức 
mình đề thành những người lao động đoàn kết và tự giác 
chưa, thì khi đó Đoàn thanh niên cộng sản mới có thê tập 
hợp được nửa: triệu đoàn viên của. mình thành một đội 
quân lao động duy nhất và được tất cả mọi người tộn mến ». 


Trên đây là một số nội dụng cơ bản của cuốn sách « VỀ 


` * 'thanh niên ». 


kả 
x * 


\ 


. 


sự nghiệp đấu tranlr lâu dài và anh đũng đề giải phóng 
"dân tộc, thống nhất Tô quốc đã mở ra một kỷ nguyên 
mới rực rỡ, kỷ nguyên cả Ló Ác Xây, dựng chủ nghĩa 
xã hội.. 


Đại hội toàn quốc lần thứ 1V của Đẳng đã xuất rà một 


. cách Sáng tỏ con đường đi tới tương lai xán lạn. Về công 


tác của Đoàn thanh niên trong thời kỷ mới, Nghị quyết 


của Đại" hội đã ghi rõ:.« Đoần thanh niên cộng sản .Hồ. 
- Chí Minh phải được XÂY. dựn# và củng cố vững mạnh về 


chính trị, tư tưởng và tô chức, xứng đáng là trường học 
cộng sản chủ nghĩa của lớp người trẻ tuôi, Tà cánh tay 
_đắc lực và đội hậu bị tín cậy của Đảng, Đoàn phải giáo 


, “ dụẽ, rên luyện thanh niên.một cách toàn điện trong thực 


tế đấu tranh cách mạng. Phát huy những truyền thống 
tốt đẹp của thanh niên;-bồi dưỡng thanh niên cả nườc 


thành những con người mới xã hội chủ nghĩa, có lý tưởng: 


cao đẹp, có khí phách anh hùng, « sống, chiến đấu, lao 


- động và hộc tập theo gương Bác Hồ vĩ đại ›; làm tròn vai 
, trở xung kích trong ba cuộc: cách mạng, trong phong trào - 


thỉ đua lao động sẵn xuất yà bảo vệ Tô quốc; thành lớp 
: người kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng 


ì 
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- Thắng lợi trón vẹn và triệt đề của nhân đân ‡a trong : 
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Những luận điềm cỡ bản của Mác —- Ắng-ghen ~ Lê-nin 
— Xta.lin về thanh niên và Đoàn thanh niên, giúp chúng 
ta cỏ cơ sở lỷ luận đồ quán triệt sâu sắc những lới dạy 
quỷ báu của Hồ Chủ tịch đối với thanh niên và Đoàn 
thanh niền, quản triệt những chỉ tliị, nghị quyết của Đẳng 
ta về công tác thanh vận, nhằm đưa phong trào thanh 
niên nưởc ta vững bước tiến lên với khí thế sôi nöi, 
quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ 
1V của Đẳng. ¡ : 


_ Tháng 3 năm 1978 
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TRÍCH : 


' LUẬN CƯƠNG về L. - PHƠ:BÁCH. 


II 


Thứ học thuyết duy, vật chủ nga cho. rằng con 
người là sản phầm của hoàn cảnh và của giáo, dục, 
rằng do đỏ, con người đã được biến đồi là sản 
; phầm của những hoàn cảnh khác và của một sự 
_ giáo dục đã biến đồi, — thứ học thuyết đó quên 
rằng hoàn cảnh được biến đồi chính bởi con người 


và bản thân nhà giáo dục cũng phải được giáo dục.. 


_ Bởi thế, học thuyết ê ấy không tránh khỏi dẫn tới 
chỗ phân chia xã hội thành hai bộ phận mà một 
trong hai bộ phận đỏ đứng lên trên xã hội (chẳng 
, hạn như trong học thuyết ‹ của Rô-bớc Ô-oen).. 


Sự phù hợp giữa sự biến đồi của hoàn cảnh và 
hoạt động con người chỉ cỏ . xét và hiều một cách 
_ hợp lý là thực. tiễn cách mạng.. : 


¡ đã. 


` _ 


° ° VỊ. 


Phơzbách quy bản chất tôn giáo về bản chất con 
người. Song bản chất con người không phải là cái 
trừu tượng vốn cỏ của một cả nhân riêng biệt 
Trong tỉnh hiện thực của nó,*bản chất con người 
là tồng hòa của tất cả những quan hệ xã hội. 


Vì không phê phản cái bản chất hiện thực đó, 


_ nên Phơ-bách buộc phải : tan Ề 


1. Gạt bỏ tiến trình lịch sử, và xét tình cảm tỏn 


xgiảo (Gemui) một cách cô lập, giả định ra cá nhân - 


còn người trừu tượng, cổ lập ; : 


.9. Do đỏ, ở òng bản chất con người chỉ cö thẻ 
được coi như là &loại », là một tỉnh cộng đồng nội 
tại và câm, kết hợp đông đảo những cá nhận lại 
chỉ ĐÀng những Ì liên hệ tự. nhiên. 


L 


C. Mác oiết nào ——*_Œ.'Mác và -Ph. Ăng ghen, 
mùa xuên 1645, Tuyền tập, Nhà xuất bản 
vi -`.... Sự thật, Hà Nội, 1971, t.I, - 


tr, 491,492... 
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TRÍCH TÁC PHẦM: 


. HỆ TƯ TƯỞNG ĐỨC 


Phần thử nhất 
PHƠ-BÁCH 


"Trái với triết học Đức đi từ trên trời xuống 
đất, ở đây người ta từ dưới đất đi lên trời. Nói 
một cách khác, người ta không xuất phát từ những 
điều người tà nói, tưởng tượng, hình dung, cũng 
không xuất phát từ chỗ họ biều hiện thế nào trong 
ngôn ngữ, tư tưởng, trí tưởng tượng và biều tượng 
của người khác, đề rồi đi tới những con .người 
bằng thịt bằng xương; không, người ta xuất phát 
từ những con người trong hoạt động thực tiễn 
của họ, và căn cứ theo quá trình sinh hoạt thực 
tế của con người, người ta còn có thề hình dung 
sự phát triền của những phản ánh và tiếng vang 
về mặt hình thải ý thức của quá trình sinh hoạt 
“đó. Và ngay cả những ảo tưởng trong đầu óc 
con người cũng đều là những vật thăng hoa tất 
nhiên sinh ra từ quá trình sinh hoạt'vật chất của 
họ, quả trình có thể xác định được bằng kinh 
nghiệm và dựa trên những cơ sở vật chất. Do đó, 
đạo đức, tôn giáo, siêu hình học và tất cả các món 
khác trong hệ tư tưởng cũng như các hình thải ỷ 
_ thức phù hợp với những thứ đó đều sẽ mẩt ngay 

mọi vẻ độc lập bề ngoài. Tắt cả những thứ đó 

khóng có lịch sử, Không có phát triển; trải lại 
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chỉnh con người trong khi phát triền sản xuất vật 
chất và những mối quan hệ vật chất của mình thị 
cải biển cả tư tưởng lần sản phầm tư tưởng của 
mình cùng với cải thực tại riêng của mình đỏ, 
RKhòng phải là ý thức quyết định đời sống mà 
chỉnh đời sống quyết định ỷ thức. Trong cách xem 
xét thử nhất về sự vật, người ta xuất phát từ ý 
thức coi như một Cả nhàn sống; trong cách xem 
xét thử hai thích hợp với đời sống hiện thực, 
người ta xuất phát từ bản thân những cả nhản 
thực tế và đang sống, và người ta coi Y thức chỉ 
vên vẹn là ÿ thức của ho mà thôi. 


Cách xem xét sự vật đỏ không phải khỏng có 
cơ sở. Nỏ xuất phát từ những tiền đề hiện thực 
và khỏng phút nào xa rời chủng. Cơ sở của cách 
xem xét đó là những con người, nhưng không phải 
những con người mà trí tưởng tượng đem cò lập 
ra và làm cho bất động bằng cách nào đỏ, mà là 
những con người được xem xét trong quả trình phát 
triền thực tế của họ trong những “điều kiện nhất 
định, một sự phát triền cỏ thề quan sát được bằng 
kinh nghiệm. Một khi người ta trình bày quả trình 
hoạt động sống đỏ thì lịch sử khỏng còn là một 
mớ sự kiện chết, như những người theo chủ nghĩa 
kinh nghiệm — bản thân những người này cũng 
còn trừu tượng — nhận thấy, cũng không còn là một 
hành động tưởng tượng của những chủ thề tưởng 
tượng như ở những người theo chủ nghĩa duy tàm. 

Vậy chỗ mà tư biện ngừng lại, tức đời sống hiện 
thực, là chỗ bắt đầu của khoa học thực sự, thực 
chứng của quan niệm về hoạt động thực tiễn, về 
quả trình phát triền thực tiễn của con người, 
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Chừng nào mà người ta còn ở trong xã hội tự 
nhiên, do đỏ chừng nào mà còn tồn tại sự tách rời 
giữa lợi ích riêng và lợi ích chung, chừng nào mà 
hoạt động không được phân công một cách tự 
nguyện mà là được phân ,công một cách tự phát, 
thì chừng đỏ hành động của bản thân người ta còn 
biến thành một thế lực ở bên ngoài người ta, 
chống đối với người ta và nô dịch người ta, chứ 
không phải người ta chỉ phối nó. Thật vậy, ngay 
khi mà lao động bắt đầu được phân công thì mỗi 
người có một lĩnh vực hoạt:động đặc thủ và nhất 
định mà anh ta buộc phải nhận lấy và không thê 
thoát ra được; anh ta là người săn bắn, người 
chài lưới, hoặc chắn nuôi, hoặc nhà phê phán có 
tính chất phê phán và anh ta vẫn cử phải làm việc 
đỏ nếu anh ta không muốn mất thủ đoạn sinh tôn 
của mình; còn như trong xã hội cộng sẳn, mỗi 
người không có một lỉnh vực hoạt động đặc thủ, 
mà có thề tự bồi dưỡng drong ngành nào mình ưa 
thích thì xã hội điều tiết nền sản xuất chung và do 
đó làm cho người ta có thê hôm nay làm việc này, 
ngày mai làm việc khác, buồi sáng đi săn, buồi 
quá trưa đi câu, buôi chiều chăn nuôi, tiến hành 
phê bình sau bữa cơm tùy theo sở thích của mình 
mà chẳng bao giờ trở thành người đi săn, người 
đánh cá hoặc nhà phê phán, 


Một sự biến đồi phồ biến của người ta là cần 
thiết đề tạo ra một cách phồ biến cái 'ỷ thức cộng 
sản chủ nghĩa đó cũng như đề đạt tới bản thân 
mục đích; nhưng một sự biến đồi như vậy chỉ có 
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thề tiền hành bằng một phong trào thực tiễn, bằng 
"tỘt cuộc cđch mạng: do đó một cuộc cách mạng 
là cần thiết không những vì nó là thủ đoạn duy 
nhất đề lạt đồ giai cấp thống trị, mà còn vì rằng 
chÌ cỏ trong cách mạng thì giai cấp đi lật đồ mới 
vứt bỏ được mọi sự thối nát cũ khỏi bản thân 
mình và trở thành có năng lực xây dựng một cơ 
sở mởi của xã hội. 

Chỉ cỏ trong cộng đồng thì mỗi cá nhân mới có 
những phương tiện đề phát triền mọi năng khiếu 
của mình một cách toàn điện và do đó chỉ có trong 
cộng đồng mới có thể có tự đo cả, nhân. Trong 
những thể phầm của thê cộng đồng tồn tại cho tới 
nay, trong Nhà nước, v.v.., tự do cá nhân chỉ tồn 
tại đổi với những cả nhân đã phát triền trong điều 
kiện của giai cấp thống trị và chỉ trong chừng mực 
họ là những cả nhân của giai cấp đó. Thể cộng 
đồng hư ảo trong đó các cá nhân tập hợp lại cho 
tới lúc đỏ bao giờ cũng có một sự tồn tại độc lập 
với những cá nhân đó, đồng thời vì nó tiêu biều 
cho sự liên hợp của một giai cấp đứng trước một 
giai cấp khác cho nên không những nỏ tiêu biều 
cho một thề cộng đồng ảo tưởng đối với giai cấp bị 
trị mà còn tiêu biều cho cả một xiềng xich mới nữa. 
Trong thề cộng đồng thực sự, các cá nhân giành 
được tự do của họ cùng một lúc với sự liên hợp của 
họ, nhờ sự liên hợp đó và trong sự liên hợp đó. 


Viết ào năm 1845 — 1846 C. Mác và 'Ph. Ẳng-ghen, #¿ 
tết tư tưởng Đức, Nhà. xuất bản 
Sự thật, Hà Nội, 1962, tr, 18- 

19, 27-28, 83, 89.04. 


TRÍGI TÁC PHẦM :. 


NHỮNG NGUYÊN LÝ 
CỦA CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN 


Câu hỏi thừ 12: Chế độ xã hội mới đó phải 
như thể nào ? 

Trả lời : Trước hết, việc quản lý công nghiệp 
và tẤt cả các ngành sản xuất nói chung sẽ không 
còn nằm trong tay của cá nhân riêng lễ cạnh tranh 
với nhau nữa, Trải lại, tất cả các ngành sẵn xuất 
sẽ do toàn thể xã hội quản lý, tức là sẽ được tiến 
hành vì lợi ich chung, theo một kế hoạch chung và 
với sự tham gia của tất cả mọi thành viên trong 
xã hội. Như vậy, chế độ xä hội mới đó sẽ tiêu diệt 
cạnh tranh và thay cạnh tranh bằng hợp tác. Vi 
. việc từng cá nhân riêng lẻ kinh doanh công nghiệp 
đem lại hậu quả tất yếu là chế độ tư hữu, và vì 
_cạnh tranh không phải là một cái gì khác mà là 
một phương thức kinh doanh công nghiệp khi công 
nghiệp do những người tư hữu riêng lẻ quản lý, 
cho nên chế độ tư hữu không thê táéh rời việc cá 
nhân kinh đoanh công nghiệp và tách rời cạnh 
tranh được. Do đó, chế độ tư hữu cũng phải được 
thủ tiêu và phải được thay bằng việc sử dụng 
chung tất cả mọi cêng cụ sẩn xuất và việc phân 
phối sẩn phầm theo sự thỏa thuận chung, tức là 
bằng cái mà người ta gọi là sự cộng đồng về tài 
sản. Thủ tiêu chế độ tư hữu là một cách nói vắn 
tắt nhất và tông quát nhất về việc cải tạo toàn bộ 
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Lý 


chế độ xã hội ; việc cải tạo này là kết quả tất yếu 
của sự phát-triền của công nghiệp. Cho nên, những 
người cộng sản' hoàn toàn đúng khi đề ra việc thủ 
tiêu chế độ tư hữu thành yêu cầu chủ yếu của mình, 


Câu hỏi thứ Tổ : Cuộc cách mạng đó sẽ diễn biến 
như thế nào ? _ 


_#rả lời : Trước hết, nó tạo ra mới chế độ dán 
chủ và nhờ đó mà trực tiếp hay gián tiếp tạo ra 
quyền thống trị chính trị của giai cấp vò sắn. 


“Đối với giai cấp vô sản, chế độ dân chủ sẽ trở 
nên hoàn toàn vô ích nếu nó không được dùng 
ngay lập tức làm phương tiện đề thi hành những 
biện pháp rộng räi trực tiếp đánh vào chế độ tư 
hữu và bảo đảm sự sinh sống của _m cấp vô sản. 
Những biện pháp chủ yếu nhất (tất yếu phải xuất " 
phát từ những điều kiện hiện nay) là như sau : 


_8. Đối với tất cả các trẻ em khi không cần đến 
'sự chăm sóc của người mẹ nữa thì đưa vào giáo 
dục trong các cơ quan Nhà nước và bằng sự đài 
thọ của nhà nước. Kết hợp việc gi: dục với lao 
Lần E& công xưởng. : 


Cáu hấu thứ 90 : Xóa bỏ triệt đề chế độ tư hữu 
thì sẽ đưa lại những kết quả gì ? : 


Trả lời : Sẽ đưa lại những kết quả như sau : xã 
hội sẽ tước khỏi tay bọn tư bản tư nhân, việc sử 
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dụng tất cả mọi lực lượng sẵn xuất và mọi công 
_cụ giao địch, cũng như việc trao đồi và phân phối 
sản phầm ; xã hội sẽ quản lý tất cả những việc đó 
phù hợp với kế hoạch đặt ra cắn cứ vào các nguồn 
lực lượng hiện có và vào nhu cầu của toàn xã hội ; 
do đỏ mà tất cả những hậu quả tai hại gắn liền 
với chế độ quản lỷ đại công nghiệp hiện nay sẽ bị 
thủ tiêu trước hết. Khủng hoảng sẽ chấm đứt ; nền 
sẩn xuất mở rộng gây nên sản xuất thừa, trong 
chế độ xã hội hiện nay, và là nguyên nhân to lớn 
'của nạn: nghèo đỏi thì khi đó sẽ tổ ra hoàn toàn 
không đủ nữa và cần phải có quy mô rộng lớn 
hơn rất nhiều. Số sản xuất thừa, hiện nay vượt quá 
những nhu cầu cấp thiết nhất của xã hội, sau này 
sẽ không còn gây ra cảnh nghèo đói, mà sẽ bảo 
đảm thỏa mần nhu cầu của mọi thành viên trong 
xã hội, sẽ gây nên những nhu cầu mới, đồng thời 
sẽ tạo nên những phương tiện đề thỏa mẩn những 
nhu cầu mới đó. Nó sẽ là điều kiện và động cơ 
kích thích sự tiến bộ hơn nữa và nó sẽ thực hiện 
được sự tiến bộ đó mà không làm cho toàn bộ chế 
độ xä hội bị rối loạn từng thời kỳ một như trước 
kia nữa, Đại công nghiệp, thoát khỏi xiềng xích 
của chế độ tư hữu thì sẽ phát triền với những quy 
mô khiến cho đại công nghiệp hiện nay đem so 
sánh với đại công nghiệp ấy thì thật là nhỏ bẻ 
- không đáng kề, giống như công trường thủ công 
so với đại công nghiệp của thời đại chủng ta 
vậy. Sự phát triền đó của công nghiệp sẽ làm 
cho xã hội có đủ sản phầm đề thỏa mãn nhu 
cầu của mọi thành viên trong' xã hội. Ñông nghiệp 
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cũng vậy, — trong nông nghiệp, đo xiềng xich 
của chế độ tư hữu, do tình trạng phân tản của 
ruộng đắt, nên rất khỏ áp đụng những sự cải tiền 
và những thành tựu của khoa học hiện cỏ, — rồi 
đây cũng sẽ bước vào giai đoạn hoàn toàn mới, 
giai đoạn phồn vinh và sẽ cung cấp hoàn toàn đầy 
đủ sản phầm cho xã hội. Như vậy là xã hội sẽ sản 
xuất ra đầy đủ sản phầm đề tồ chức việc phản 
phối nhằm thỏa mãn nhu cầu của mọi thành viên 
trong xã hội. Do đỏ, tình trạng xã hội phân chia 
thành các giai cấp khác nhau, đổi địch với nhau, sẽ 
trở nên thừa. Nhưng tình trạng đỏ không những trở 
nên thừa, mà thậm chí còn không thề tương dung 
"được với chế độ xã hội mới nữa. Các giai cấp 
sở dÏ tồn tại là đo có phân công lao động, nhưng 
hình thức phân công lao động hiện nay sẽ hoàn 
toàn mất hẳn, vì muốn nâng sản xuất công nghiệp 
và nông nghiệp lên đến mức độ cao nói trẻn, mà 
chỉ có phương tiện cơ giới và hóa học phù trợ thì 
không đủ. Còn cần phải phát triền một cách tương 
xứng năng lực của con người sử dụng những 
phương tiện đỏ nữa. Giống như trong thế kỷ trước, 
người nông dân và người éòng nhân công trường 
thủ công, sau khi được thu hút vào đại công nghiệp, 
đã thay đồi toàn bộ lối sống của họ và bản thân 
họ đã trở thành những con người hoàn toàn khác 
hẳn ; hiện nay cũng vậy, việc tiến hành sản xuất 
tậi> thề bằng lực lượng của toàn xã hội và sự phát 
triền mới của nền sản xuất do việc đỏ mang lại, 


sẽ cần đến những con người hoàn toàn mới và s. 


tạo nên những con người mới đỏ. Những con người 
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như hiện nay thì không thể tiến hành sản xuất một 
cách công cộng được, vì mỗi một người đều bị phụ 
thuộc vào một ngành sản xuất nào đấy, bị cột chặt 
vào ngành sản xuất đó, bị ngành đó bóc lột, chỉ 
phát huy đượè mót mặt của năng lực, còn các mặt 


khác thì không phát huy được, và chỉ biết có một ` 


ngành hay một bộ phận của ngành nào đấy trong 
toàn bộ nền sản xuất. Ngay nền công nghiệp hiện 
nay cũng ngày càng tỏ ra không thể sử dụng 
những con người như thế. Vậy thì nền công nghiệp 
._ do toàn xã hội kinh doanh một:cách tập thê và có 
kế hoạch; lại càng cần có những con người có 
năng lực phát triền toàn diện, đủ sức tỉnh thông 
toàn bộ hệ thống sản xuất, Do đó, sự phân công 


lao động, hiện nay đã bị máy móc phá hoại, hiện _ 


_nay đang biến người này thành nông dân, người 
kia thành thợ đóng giày, người thứ ba thành công 
nhân công xưởng, người thử tư thành tên đầu cơ 
ở thị trường chứng khoán, thì sau này sẽ hoàn 


toàn không còn nữa. Công, tác giáo. dục sẽ làm - 


cho những người trẻ tuôi có khả năng nắm vững 
nhanh chóng toàn bộ hệ thống sản xuất trong thực 
tiễn, làm cho họ có thể lần lượt chuyền từ ngành 
sản xuất này sang ngành sẵn xuất nọ tùy theo nhu 
cầu của xã hội hoặc tùy theo sở thích của bản thân 
họ. Do đó, công tác giáo dục sẽ làm cho họ thoát 
khỏi tình trạng một chiều mà sự phân công lao 
động hiện nay đang buộc mỗi một người phải theo. 
Như vậy là một'xã. hội tồ chức theo nguyên tắc 
cộng sản chủ nghĩa; sẽ làm cho những thành viên 
„ong xã hội đó có khả năng sử dụng một cách 
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mm... ad... 


toàn điện năng lực phút triền toàn điện của mình, 
Đồng thời, các giai cấp khác nhau, nhất định cũng 
sẽ không còn nữa, Do đó, một mặt, xã hội tô chức 
theo nguyên tắc cộng sản chữ nghĩa sẽ không thê 
tương dung được với sự tiếp tục tôn tại của các 
giai cấp ; mặt khác, bản thân sự xây dựng xi hội 
đó sẽ tạo nên phương tiện đề thủ tiêu những sự 
khác nhau về giai cấp. 


VI vậy, sự đối lập giữa thành thị và nóng thôn ˆ 
_elng sẽ không còn. Cũng những con người ấy sẽ 
làm cả lao động nông nghiệp lẫn lao động công 
nghiệp, chứ không cần phải giao hai công việc đó 
cho hai giai cấp khác nhau. Đó là điều kiện tất yếu 
của sự liên hợp cộng sản chủ nghĩa, sự liên hợp ấy 
là do những nguyên nhân hoàn toàn vật chất dưa 
đến. Tình trạng phân tán của dân cư làm nghề nông 
ở nông thôn, bên cạnh sự tập trung của dân cư làm 
công nghiệp ở các thành thị lớn, chỉ thích hợp với 
trình độ phát triền còn thấp của nông nghiệp và 
công nghiệp, tình trạng đó cẩn trở mọi sự phát 
triền hơn nữa; điều này hiện nay người (a đã cảm 
thấy rất rõ. : : 

Sự liên hợp chung của tất cả mọi thành viên trong 
. xã hội nhằm mục đích cùng nhau khai thác lực 
lượng sửn xuất một cách có kế hoạch ; sự phát triển 
của sản xuất tới mức có thề thỏa mãn nhu cầu của 
mọi người; sự xóa bỏ tình trạng nhu cầu của số 
người này đừợc thỏa mần bằng cách hy sinh nhu 
cầu của số người khác; sự tiêu diệt hoàn toàn các. 
giai cấp và những sự đối lập giữa các giai cấp đó ; 
sự phát triền toàn diện năng lực của tất cả mọi 
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thành viên trong xã hội bằng cách xóa bỏ lối phân 
công cũ, tiến hành giáo dục về sản xuất, thay đồi 
các hình thức hoạt động, làm cho mọi người đều 
được hưởng những của cải đo tất cả mọi người sẵn 
Xuất ra và cuối cùng bằng cách hòa hợp thành thị 
với nông thôn — đó là những kết quả chủ yếu nhất 
của việc thủ tiêu chế độ tư hữu. 


Câu hỏi thử 21: Chế độ xã hội cộng sản sẽ có 
ảnh hưởng như thế nào đến gia đình? 


Trả lời: Quan hệ nam nữ sẽ trở thành một công 
việc hoàn toàn tư nhân, chỉ thuộc về những người 
hữu quan và xã hội không cần phải can thiệp vào. 
Điều đỏ cỏ thề cỏ được, nhờ việc thủ tiêu chế độ tư 
hữu và nhờ công tác giáo dục của xã hội đối với 
thanh niên, kết quả là sẽ tiêu diệt được hai cơ sở 
của hôn nhân hiện tại gắn liền với chế độ tư hữu: 
._ vợ phụ thuộc vào chồng, con phụ thuộc vào cha mẹ. 
Đây cũng là một sự trả lời lại tiếng kêu la om sòm 
của Ca tên tiêu tư sản lện mặt đạo đức nói đến 
sự cộng thê của chủ nghĩa cộng sản. Cộng thê là 
một hiện tượng hoàn toàn thuộc về xã hội tư sản và 
hiện nay đang biều hiện rất đầy đủ dưới hình thức 
mãi đâm. Nhưng mäi dâm là xây dựng trên chế độ 
tư hữu và sẽ mất đi cùng với chế độ tư hữu. Do đó, tồ 
chức cộng sản chủ nghĩa không những không đưa 
lại sự cộng thê mà trải lại còn tiêu diệt sự cộng thê. 


Viết năm 1841. Ph. Ăng-ghen, Những nguyên 
lj của chủ nghĩa cộng sản, 
Nhà xuất bản Sự thật, Hà Nội, 
1975, tr, 27, 28, 29, 31-30. 
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TRÍCH TÁC PHẨM: 
TUYỂN NGÔN CỦA ĐẲNG CỘNG SẢN !“ 


Những lời buộc tội nhằm phần đối phương thức 
động sản chủ nghĩa về sản xuất và chiếm hữu sản 
phầm vật chất, cũng là nhằm phản đối sự sản xuất 
và sự chiếm hữu những .sẵn phâm về tỉnh thần. 
Nếu đổi với người tư sản, sở hữu giai cấp mất đi có 
nghĩa là tất cả mọi sản xuất đều mất đi, thì văn hóa 
giai cấp mất đi, đối với họ, cũng có nghĩa là tất cả 
văn hóa đều mất đi. 


Cải văn hóa mà người tư sản than khóc sợ. bị 


tiêu điệt đó, thì đối với tuyệt đại đa số, chỉ là việc - 


rèn luyện họ thành những cái máy mà thôi. 

Nhưng không cần phải tranh cãi với chúng tôi, nếu 
các ông xét việc xóa bỏ sở hữu tư sẩn theo quan điềm... 
của những quan niệm tư sản của các ông về tự do, 
về văn hóa, về luật pháp, v.v... Chính những tư tưởng 
- của các ông cũng là con đẻ của chế độ sản xuất và sở . 
hữu tư sản, cũng như pháp quyền của các ông chỉ 
là ý chí của giai cấp các ông được đề lên thành luật 
pháp, cải ý chí mà nội dung là do những điều kiện 
sinh hoạt vật chất của giai tấp các ông quyết định. 

Xóa bỏ gia đình! Ngay những kẻ cấp tiến nhất 
cũng phẫn nộ về cái ý định xấu xa ấy của những 
người cộng sản, 

Gia đình tư sản hiện nay dựa trên cơ sở nào? 
Dựa trên tư bản, trên lợi nhuận cá nhân. Gia đình 
dưới dạng phát triền đầy đủ chỉ tồn tại đối với giai 
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cấp tư sản; nhưng nó lại kèm theo sự bắt buộc 
thủ tiêu mọi gia đình đối với người vô sẵn và kẻm 
theo nạn mãi dâm công khai. 

Gia đình tư sản đĩ nhiên sẽ tiêu tan cùng với cái 
kèm theo nó, và cả hai cái đó đều mất đi cùng với 
tư bản. 

Phải chăng các ông trách chúng tôi là muốn xóa 
: bỏ sự bóc lột của cha mẹ đối với con cái ? Tội lỗi 

ấy, chúng tôi xin nhận. 

- Nhưng các ông lại bảo rằng chúng tôi đập tan 
mất những liên hệ thân thiết nhất bằng cách đem 
giáo dục xã hội thay cho giáo dục gia đình, 


_ Thế thì việc giáo dục của các ông, chẳng phải cũng 

do xã hội quyết định là gì? Chẳng phải do điều kiện 
xã hội trong đó các ông nuôi dạy con cái các ông, 
'do sự can thiệp trực tiếp hay khống trực tiếp của 
xã hội, do nhà trường, v.v.. . quyết định là gì ? Người 
cộng sản. không bịa đặt ra việc xã hội tác động vào , 
- giáo dục; họ chỉ thay đồi tính chất của sự tác động 
_ ấy và kéo giáo dục ra khỏi ảnh hưởng của giai cấp 
thống trị mà thôi. 

Đại công nghiệp càng: phá hủy mọi liên hệ gia ` 
đình đối với người vô sản và càng biến các trẻ e†n' 
thành ra chỉ là những món hàng mua bán, chỉ là 
, những công cụ lao động, thì những lời huênh hoang 
của giai cấp tư sản về gia đình và giáo dục, về 
những mối liên hệ êm đềm gắn bỏ con cải với cha 
mẹ, lại càng trở nên ghê tởm. 


- Còn những lời buộc tội chủ nghĩa cộng sản xuất 
phát từ những quan điềm tôn giảo, triết học và nói 
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ý thức tư tưởng thì 


Lá 


chung là từ những quan điềm 
không đảng phải xét kỹ. 

Cỏ cần gì phải sáng suốt lắm mới hiều được rằng 
những tư tưởng, những quan điềm và những khái 
niệm của người ta, tóm lại là ý thức của người ta, „ 
cũng: đều thay đồi theo mọi thay đồi xảy ra trong 
điều kiện sinh hoạt, trong quan hệ xã hội, trong 
đời sống xã hội của người ta? 

Lịch sử tư tưởng chứng mỉnh gì, nếu khòng phải 
là chửng minh rằng sự sản xuất tỉnh thần cũng biến 
đồi theo sự sản xuất vật chất? Những tư tưởng 
thống trị của một thời đại bao giờ cũng chỉ là những 
tư tưởng của giai cấp thống trị. 

Khi người ta nói đến những tư tưởng đang cách 
mạng hóa cả một xã hội, tức là. người ta chỉ nêu ra 
sự thật sau đây : trong lòng xã hội cũ, đã hình thành 
những yếu tố của một xã hội mới và sự tan rã của 
những tư tưởng cũ đi đôi với sự tan rä của những 
điều kiện sinh hoạt cũ. | 

Khi thế giới cồ đại đương suy tàn, thì những tỏn 
giáo cũ bị đạo cơ đốc đảnh bại. Vào thế kỷ XVIH, 
khi tư tưởng đạo cơ đốc nhường chỗ cho những 
tư tưởng tiến bộ, thì xã hội phong kiến đương 
giao chiến trận cuối cùng với giai cấp tư sản, lúc 
bấy giờ giai cấp này là giai cấp cách mạng. Những 
(tư tưởng về tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo 
chẳng qua chỉ nỏi lên thời kỳ thống trị của cạnh 
tranh tự do trong lĩnh vực tri thức mà thôi. 

Có người sổ bảo: «Cố nhiên là những quan 
niệm tôn giáo, đạo đức, triết học, chính trị, pháp 
quyền, v.v... đầ biến đồi trong tiển trình phát triền 
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lịch sử ». Nhưng tôn giáo, đạo đức, triết học, chính 
trị, pháp quyền, vẫn luôn luôn được tu trì qua 
những biến đồi ấy. 


« Vả lại, còn cỏ những chân lý vỉnh cửu như tự 
do, công lỷ, v.v... chung cho tất cả mọi chế độ xã 
hội. Thế mà chủ nghĩa cộng sản lại xóa bỏ chân 
lỳ vĩnh cửu, nỏ xóa bỏ tôn giáo và đạo đức "chứ - 
không phải là đồi mới hình thức của những cái đó, 
làm như thế là trải ngược với tất cả sự phát triền 
lịch sử trước kỉa ». 

Lời buộc tội ấy rủt cục lại là gì? Lịch sử của 
tất cả xã hội từ trước đến nay đều diễn ra trong 
"những đổi kháng giai cấp,'những đối kháng ấy, 
tùy từng thời đại mà "TRANG những hình thức 
khác nhau. 


"Nhưng dù những đối kháng ấy mang hình thức 
nào đi nữa, thì việc một bộ phận này của xã. hội 
` đi bóc lột một bộ phận khác cũng vẫn là một hiện 
tượng chung cho tất cả các thế kỷ trước kia. Vậy 
thì, không lấy gì làm lạ nếu ý thức xã hội của mọi | 
thế kỷ, mặc dầu biều hiện ra muồn màu muồn vẻ, 
và hết sức khác nhau vẫn vận động trong một số 
hình thải chung nào đó, — những hình thải ý thức 
này chỉ hoàn toàn tiêu tan khi đối kháng giữa các 
giai cấp đã-mất hẳn. 

Cách mạng cộng sản chủ nghĩa là sự đoạn tuyệt 
triệt đề nhất với chế độ sở hữu cồ truyền; không 
có gì là lạ nếu trong tiến trình phát triền của nó, 
nõ đoạn tuyệt một cách triệt đề nhất với những tư, 
tưởng cồ truyền  _ 
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10. Giảo đục còng cộng và không mắt tiền cho 
tất cả các trễ em, Xóa bỏ việc dùng trẻ em làm 
trong các công xưởng như hiện nay. Kết hợp giảo 
dục với sự sản xuất vật chất, v.v... 

Thay cho xã hội tư sẵn cũ, với những giai cắp 
và đối kháng giai cấp của nỏ, thì một thề liên hợp 
xuất hiện, rong đỏ sự phát triền tự do của mỗi 
người là điều kiện cho sự phát triền tự đo của tất 
cả mọi người. 


Viết từ thảng 19 năm 1837 C. Mắc — Ph. Ẳng-ghen, 

đến thảng 1 năm 1948 Tuyền tập, Nhà xuất bản 

` Sự thật, Hà Nội, 1970, ki, 
tr. iö — 1. 


TRÍCH : 


_ CHỈ THỊ VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ 
GỬI CÁC ĐẠI BIỀU BAN CHẤP HÀNH 
' TRUNG ƯƠNG LÂM THỜI 


A. LAO ĐỘNG CỦA NHI ĐỒNG 
VÀ THIẾU NHI (CẢ HAI GIỚI) 


Chúng tỏi cho rằng xu thế của công nghiệp hiện 
đại thu hút nam nữ nhỉ đồng và thiếu niên tham gia 
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vào sự nghiệp vĩ đai của nền sản xuất xã hội là một 
xu thế tiến bộ, lành znanh và chính đứng, đủ rắnz 
dưới sự thống trị của tư bản cái xu thế đó được “ 
thực hiện theo một phương thức kinh tởra, Trong 
mót chế độ xã hội hợp lý, mối trẻ em từ 9 tuôi trở 
lên đều phải trở thành người lao động sản xuái, 
cũng giống như không một người lớn nảo có khả 
năng lao động, lại có thê thoát khỏi quy luật chung 
_của tự nhiên, cụ thê là đề có ăn thì phải lao động, 
và khỏng chỉ lao động bằng đầu óc mà còn phải 
“Tào động bằng hai bàn tay. Song hiện nay nhiệm vụ 

.c của chúng ta chỉ là chăm sóc nhí "6 và thiếu niều 
_ trong giai cấp công nhân. 

Căn cứ vào thê lực, chúng tỏi cho rắng phải phản 
chia nam nữ nhĩ đồng và thiến niên thành ba nhóm ~ 
những nhóm này c cần phải được đối xử có phân biệt. 

ˆ Nhóm thứ nhất gồm trẻ em tử.9 đến 12 tuôi, nhóm 
thứ hai — từ 13 đến 1ã tuồi, nhỏm thứ ba — 16 và 
17 tuồi. Chúng tôi đề nghị pháp luật phải giới hạn 
„2. thời gian lao động trong bất cứ xưởng thợ nào hay 
N trong gia đính,-đối với nhóm thứ nhất là hai giờ, 
_ đối với nhóm thử hai là bốn giờ và đối với nhóm 
thứ ba là sáu giờ. Đối với nhóm thử ba phải có 
: một. lần ngiÏït nhất là một giờ đề ăn hoặc nghỉ ngơi. 


Có lẽ nên tiến hành giảo dục tiều học từ lửa tuồi 
trước 9 tuồi, nhưng ở đảy chúng tôi chỉ đề cập tới 
chất tiêu độc cần thiết nhất đề chống lại những xu 
hướng của một chế độ xã hội đang hạ thấp. công 
nhân. xuống mức một công cụ đơn thuần của tích 
lũy tư bản và thông qua sự nghèo túng của họ mà 
biến những người cha mẹ thành những chủ nỏ, thành 
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những người đem bán cả chính con cái eủn mình, 
Quyền của nhỉ đồng và thiếú niên phải được bảo 
hộ. Các em không có khả năng tự mình bảo vệ lấy 
minh, YI vậy, nghĩa vụ của xã hội là phải bảo vệ 
cúc em. 


Nếu giai cấp tư sản và giai cấp quý tộc coi thưởng 
nghĩa vụ của họ đối với con cái của chính họ, thì 
đó là công việc của họ. Đứa trẻ được hưởng những 
đặc quyền của các giai cấp đó, cũng buộc phải 
dau khô vi chính những thiên kiến của các giai 
cấp đó.-: - 

Đối với giai cấp công nhân thì tình hinh khúc 
hẳn. Công nhân không được tự do trong những 
hành động của mình. Trong quá nhiều trường hợp, 
họ thậm chí đốt nát đến mức là khỏng hiểu được 
những lợi ích chân chính của con em mình hoặc 


_ những điều kiện phát triển bình thường của con 


người. Nhưng dù saò thì bộ phận giác ngộ nhất 
trong giai cấp công nhân cũng nhận thức rất rõ rằng 


tương lai của giai cấp họ và do đó, tương lai của . 


cả loài người, hoàn toàn phụ thuộc vào việc giáo 
dục thế hệ công nhân đang lớn lên, Họ biết rằng 


trước hết cần phải bảo vệ nhỉ đồng và thiếu niên - 


công nhân khỏi những hậu quả tai hại của chế độ - 


hiện tại. Chỉ có thề đạt tới điều đó bằng con đường 


điều kiện hiện nay thi điều đó chỉ có thể xuất hiện 
thông qua những đạo luật chung do chính quyền 


, nhà nước thi hành, Với việc thực hiện những đạo 


luật đó, giai cấp công nhân không hề làm-tăng quyền 
lực của chính phủ. Ngược lại, họ biến cải chính 
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._ biến ú thức zã hội thành lực lượng xã hội, và trong _ 
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quyền mà hiện nay người ta đang dùng đề chống 
lại họ, thành công cụ của họ. Đằng một hành vi 
lập pháp chung họ đạt được những ; điều mà họ hoài 
công đòi hỏi thông qua những cố gắng của những 
cả nhân riêng lẻ. 


—— Xuất phát từ-quan điềm đó, diểi Lôi tuyên bố 
rằng các bậc cha mẹ và các nhà kinh doanh bất 
luận trong trường hợp nào cũng không được phép 
sử dụng lao động của nhỉ đồng và thiếu niên, nếu 
lao động đó không được kết hợp với giáo dục, 
Chứng tôi hiểu giáo dục là gồm ba lau sau đây : 


Một là: irí dục. 


` Hai là: thề dục giống như những điều người ta 
dạy ở các trường. thê Kở và trong luyện tập 


vờ NHnh sự. ' 


Ba là: dạy: kỹ thuật bách khoa, việc dạy kỹ thuật 
_ bách khoa này làm cho các em biết những nguyên 
_ tắc cơ bản của tất cả mọi quả trình sản xuất, đồng, 
thời làm cho trễ em và thiếu niên có được những 
kỹ nắng sử dụng những công cụ đơn giản nhất của 
tất cả các ngành sản xuất. - 
__ Các bài khóa ngày căng phức tạp dần về trí dục, 
thề dục và kỹ thuật bách khoa phải thích ửng với 
-việc phân loại trẻ em công nhân theo các nhỏm tuồi. 
Những chỉ phí cho các trường bách khoa: kỹ thuật 
phải được bù đắp lại một phần bằng: việc bản các 
sẵn: phầm của các trường đó... N 


. Việc kết hợp giữa lao động sản xuất được trả 
công với trí dục, thể dục và huấn luyện kỹ thuật 
bách khoa sẽ nâng giai cấp công nhân lên trình đc 
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cao hơn nhiều so với trình độ của giai cấp quý tộc 
và giai cấp tư sản. 

Đương z nhiên là pháp luật cần phải nghiêm cấm 
việc sử dụng tất cả trẻ em từ 9 đến 17 tuôi (hết 
tuồi 17) làm ban đẻm và trong tất cả các ngành sản 
xuất cỏ hại đến sức khỏe. s.ắ 
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C. Mác oiết năm 1866. C. Mác và Ph. Ăng-ghen, . 


Toàn lập, tiếng Đức, Nhà 
xuất bản Đi-e-xơ, Béc-lin, 
1964, L. 16, tr, cờ, Š 


TRÍCH TÁC- PHẦM : KH 
TP BẢN sua 22.1 


Mặc dầu nỏi chung rất nghề nàn, Những những 
điều khoản của đạo luật công xưởng về giáo dục 


cũng đã tuyện bố được rằng học vấn : sơ. đẳng đà 
điều kiện bắt buộc của lao động. Thành công của . 


* Theo luật công. xưởng Anh thì cha mẹ Không thê ghọ 
con cái đưới 14 tuổi vào làm việc trong các công xưởng 
« bị kiềm soát» nếu họ không đồng thời bảo đảm cho 
con cái có trình độ học vấn sơ đẳng. Chủ xưởng phải 
chịu trách nhiệm thi bành đạo.luật đó. « Học vấn ở công 
xưởng là có tính chất bắt buộc. và đó là một điều kiện 


của lao động » ( «Reports of Insp. of Fact. for. 31st 


October 1865 », p:111). 
\ 
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những điều khoản đó lần đầu tiên đã chứng tỏ khả 
“năng kết hợp giáo dục và thể dục* với lao động : 
chân tay và do đỏ, kết hợp lao động chân tay với 
giáo dục và thề-dục. Sau khi nghe những lời làm 
chứng của các thầy giáo, các viên thanh tra công 
xưởng đã nhanh chóng phát hiện ra rằng trẻ em 
cônờ xưởng, mặc dầu chỉ học có một nửa thời gian 
so với các em học sinh đi học đều đặn cả ngày, 
nhưng chúng vẫn-học MẠI và thuốnh còn Bà khá 
hơn nữa. -- , 


- 


« Điều đó cũng giản đơn thôi.. Những. em nào đi học 
ở trường cỏ nửa ngày thì luôn luôn tươi tỉnh và hầu 
như bào: giờ cũng có khả: năng và sẵn sàng đề hợc tập. 
Chế độ lao động xen kẽ với học tập ở trưởng, đã biến 
một trong hai công việc ấy: thành một. sự nghỉ ngơi và 
-giải lao đổi với việc kia, và đo. đó nó: phù hợp với trẻ 


em, hơn là cử. tiếp { tục' không: ngừng một. trong, hai cộng “: NN 


"việc đó. Một đứa. trẻ từ sáng. sớm .đä. ngồi ở ghế. nhà 
trường và nhất. là ve l lúc ti tế nóc! hực, thì không 


` » ~ 
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.* Về những kết ¿ quả bếp ¿ sửẽ sSó. š lợi e của ¡ xi& kết hỏi 
c% thề dục (và đối với thiếu niên, thì cả -việc tập quân. cự 
nữa) với giáo dục cưỡng bách trẻ em trong công Xưởng 
tà trong trường học cho người ủghẻo, xỉn xem thêm diễn 
văn của N.U.Xê.ni-o tại đại hội hàng nắn lần thứ bẩy 

"của « National Assoeiatio [or the - Promotion' of Social 

§cience » [ «Hiệp hội toàn” quốc khuyến khích khoa học 
w xã, hội » ] trong « Report_ of Proceedings etc+» London, 
1863, p,63, 64; cfng như xem báo cáo của, các viên. thanh 
tra công xưởhg ngày 31 thẳng 10 Âm 4 Lggg tr. D25 419, 
10, 120. và tiếp theo, 


X* 
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thồ nào thi đua được với một ñửa trẻ sắng khoái và hoạt 
bát sau khi lao động ra ».* 

Người ta cỏ thỀ tìm thấy nhiều tài liệu chứng 
mỉnh khảe nữa trong bài diễn văn của Xê-ni-o? đọc 
tại đại hội xã hội học ở Ê-đin-bớc năm 1863, Ở 
đây ông ta đã chứng mỉnh rằng ngày học phiến 
diện, vô bồ và kéo dài của trẻ em ở các lớp lớn 


* và vừa, đã làm tăng thêm lao động của thầy giáo 


một cách vô ích, «lãng phí thì giờ, sức khỏe và 
nghị lực của các trẻ em không những một cách vô 
ich, mà tuyệt đối còn có hại nữa »**. Như người ta 


* qReports of Insp. of Fact. For 3Ist October 1865 », 
p.118. Một chủ xưởng đệt lụa ngây thơ đã tuyên bố với 
ủy viên Ban điều tra điều kiện lao động của trẻ em như 
sau : «Tôi hoàn toàn tỉn chắc rằng cái bí quyết thật sự 
đề đào tạo những công nhân khéo léo là ở chỗ kết hợp 

lao động với học tập từ lúc còn thơ ấu. Tất nhiên là lao 
động không được quá căng thẳng, quá kinh tởm và có, 
hại cho sửc khỏe. Tôi hy vọng rằng con cái của tôi cũng 
sẽ lao động và chơi đùa, coi đó là sự thay đồi không, 
khí sau khi ở trường về » ( « Childrens Employment 
Commission, 5th Report », p,82, N3 36), : 

- # Xê.ni.o, trong «Report of Proceedings» đọc tại đại 
hội hàng năm lần thử bảy của Hiệp hội toàn quốc - 
khuyến khích khoa học xã hội, tr. 66. Phát triền đến một 
mức nảo đó, bằng cách gây ra một sự đảo lộn trong 
phương thức sẵn xuất vật chất và trong quan hệ sản xuất 
xã hội, nền đại công nghiệp cũng gây ra một sự đảo lộn 
trong đầu óc của con người, điều đỏ người ta sẽ thấy rất - 

rõ thông qua việc so sánh bài diễn văn của N.U.Xê.ni-o - 
hồi 1863 với bài diễn văn của ông ta công kícl đạo luật - 
công xưởng nắm 1833, hoạc đem đối chiếu những quan 
điềm của đại hội nói trên với cải sự kiện thực tế là ở 
một số vùng nông thôn Anh, các cha mẹ nghẻo'khồ vẫn 

J * 
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cỏ thề đọc thấy một cách chỉ tiết ở tác phầm của 
Ro-bớc Ô-oen*, từ chế độ cỏng xưởng đã nảy nở 
ra cải mầm mống của nền giáo dục tương lai, nó 
sẽ kết hợp lao động sản xuất với giáo dục và 
thề dục đổi với tất cả những trẻ em trên một 
lửa tuồi nào đấy, coi đỏ không phải chỉ là một 
phương pháp đề làm tăng thêm nền sản xuất xã 
hội, mà còn là một phương pháp duy nhất đề 


sản xuất ra những con người phát triền toàn 


điện nữa. ' 

Chúng ta đã thấy rằng về mặt kỹ thuật, đại đông 
nghiệp xỏa bỏ sự phân công lao động theo lối công 
trường thủ công là sự phân công đã trói buộc một 
người suốt đời vào một công việc bộ phận, trong 


lúc đỏ hình thức tư bản chủ nghĩa của đại công. 


nghiệp đồng thời cũng tải sản xuất ra sự phân 
còng lao động ấy dưới một dạng còn quái gở hơn 
nữa : trong công xưởng chính-cống thì bằng cách 
biến người còng nhân thành vật phụ thuộc có Ỷ 
thức của 'một cải mảy bộ phận, còn ở tất cả các 
nơi khác thì một phần bằng cách sử dụng lẻ tẻ 


_ còn bị cấm đoản không được cho con đi học, nếu không thì 
sẽ bị chết đói. Ví dụ ông Xnen cho biết rằng ở Xơ-mơ-xit. 
sỉa có thói quen là nếu có người nghèo khồ đến xin cửu 
tế của giảo khu thì họ bị bắt buộc' phải rút con ‡a khỏi 
trưởng học. Ông U-ô-]a-xtơn, mục sư.ở Phèn-tem, đã kề 
lại một số trường hợp trong đỏ người ta nhất định từ 


chối không cứu tế cho các gia đình « bởi vì Khả đã tho - 


` eon ái đến trường l . 


3 


máy mỏẽ và lao động cơ giới, một phần bằng cách 
sử dụng lao động của phụ nữ, của trẻ em và lao 
động không lành nghề với tư cách là một cơ sở 


mới của sự phân công lao động. Mâu thuẫn giữa sự : 


phân công lao động, theo. lối công trường thủ còng ˆ 


với thực chất nền đại công nghiệp đã biều hiện ra. ` 


một cách đữ dội. Ví dụ, nó biều hiện ra trong một 
sự thật kinh khủng là một số lớn trẻ em làm việc. 
trong các công xưởng và các công tường thủ công 
hiện đại, ngay từ lúc còn thơ ấu nhất, đã,bị buộc 
chặt vào những thao tác đơn giản nhất, đã bị bỏc 
_ lột trong suốt nhiều năm, mà không học được một 
công việc nào sau này cỏ thể cho phép người ta sử 
_ dụng chúng, dụ là sử dụng ngay trong những công 


* Ở nơi nào mà mảy móc thủ công, do sức người đầy, 

_x„ trực tiếp hoặc giản tiếp cạnh tranh với những mảy móc 
-_.. phát triền hơn,, tức là “những máy móc giả định phẩi có 
-- động lực cơ giởi, thì ở đó xảy ra một sự thay đổi lớn 
đối với người lao động, lãm cho máy chuyền động.. Lúc: 


ban đầu thì máy hơi nước thay thế người' công nhân :đó, 
bây giờ thì chính người công nhân đỏ lại phải: thay, thế 
._„ Mây hơi nước. Do đó, sự nỗ lực, và sự chỉ phí. sức lao 
- động của anh ta đạt đến những quy mô quái sổ, Ì nhất là 


đối với những thiểu niên bị lâm vào cảnh khồ hinh như 


thế ! Ủy viên của Ủy ban điều tra Long đã thấy rằng ở 
Cô-ven-tơ-ri và các vùng lân cận, người ta dùng những 
trẻ em 10-15 tuổi đề quay những máy đệt ruy-băng, đỏ là 
chưa kề những trẻ.em ít tuồi hơn' được dùng đề - quay 
những máy đệt cỡ nhỏ hơn. « Đó là một lao động cực kỳ 
nặng nhọc. Trẻ em chỉ là kẻ thay thế cho sức hơi nước» 


- («Children°s Employment Commission, 5th Report », 1866 ý 
RỤ 


p. 114, N9 6), Về những hậu quả giết người của « chế: 
nô lệ » ấy, như báo cáo chính thức đã gọi như vậy; xin xem 
cũng tài liệu ấy, ở những trang tiếp. theo, _ : 


+ 
té 


_=. 
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vhỦ : ._ thường, 


tr tường thủ công hoặc công thôn ñy, Trong các nhà 


in ở Anh chẳng hạn, theo chế độ công trường thủ 


công và nghề thủ công cũ thì trước kia thường cớ 


việc tờ học nghề chuyền (ừ những công việc dễ sang 
những công việc cở nội dung hơn. Họ trải qua một 
quả trình học việc trước khi trở thành người thợ 
in thực thụ. Biết đọc biết viết là một đòi hỏi của 


“ nghề thủ công đối với tất cả mọi người, Tất cả 


những điều đó đều đã thay đồi sau 'khi máy in rä 


_ “đời, Máy in cần hai loại công nhân : công nhân lớn 


tuồi trông coi mảy và những em bé; phần lớn từ 


11 đến 17 tuồi, mà công việc chỉ là-trải tờ giấy cho ' 
vào máy hoặc kéo. tờ giấy ra khi- đã ïn xong.. Họ 


làm công việc mệt nhọc đó, nhất là ở Lưân-đỏn, 


- mỗi ngày . 14, 15, 16 giờ liền không-nghỉ vài ngày __ 

- trong tuần, và lắm khi làm 36 giờ. liền mà chỉ có 2 

„giờ nÿhỉ- đề ăn và ngũ !, Phần đông trong số Hồ -.ˆ-, 
- không biết đọc: và thông thường thì họ là những ` ' 


` c0n, người ˆ hoàn. doàn. bị đần. độn, kênh bình 
'«Đề khiến chờ họ & thể Ì làn được dhhg việc của họ 


“thi hoàn Yoàn không cần cỏ một trí dục nào cã ; họ ít có 
cơ hội đề dùng đến tài khéo léo: và lại càng. cỏ, Ít“ cơ'hội 


_=hơn đề dùng đếmtrí phán đoẩn'; tiền công của:'họ mặc dù 


_:tương đối cao §o với trẻ em, nhưng khôn£. tũng lên một 
cách tỷ lệ với SỨ, trưởng thành của họ, và tuyệt. đại đa 


` số trong: bọn. họ không đó một triền vọng nào đồ có cải, 
_ "địa vị được kẻ công 4 cao hơn và có trách nhiệm hơn e của 


+ 
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người trông col máy, bởi vì mỗi máy chỉ cần có một 
người. đứng mảy và 4 em giúp việc »*. ˆ. 

Khi họ đã quả lớn đề làm cái công việc trễ con 
của họ, tửe là khi họ đã đến 17 tuồi, thì người ta. 
đuồi họ ra khỏi nhà in. Thế là họ trở thành những 


kể bồ sung cho hàng ngũ những người phạm lội. 


Một số mưu toan định kiếm việc làm cho họ ở một 
nơi nào khác đã bị thất bại vì vấp phải sự ngu đốt, 
tỉnh thỏ lỗ, sự suy sút về thê chất và tỉnh thần 
của họ. -  ¬- 


`'Tất cả những gì đúng với sự phân công lao động 
theo lối công trường thủ công trong xưởng thợ thì 
cũng đều đúng đối với sự phân công lao động 
trong xã hội. Chừng nào mà nghề thủ công và công 
trường thủ _công 'còn là cơ sở phồ biến của nền 
sản xuất xã hội, thì chừng đỏ tình trạng người 
sản xuất bị phụ thuộc vào một ngành sẵn xuất và 
Sự hủy hoại tỉnh chất đa dạng lúc bạn đầu của công 


. việc của họ" là một nhân tố tất yếu của sự Lưng triền, 


x «Children*s Employment Commission, . 5th Report » 
1866, p. 7, Nề 60. › 


_ * Theo bản Statistical Xúc duhE: [báo cáo thống kê], 


thì ở một số vùng Thượng Xcốt-lan.. nhiều người chẳn 
cừu và những cotters [bần nông] cùng với vợ con đều di 
giày da do họ tự thuộc lấy, mặc những áo quần mà ngoài. ` 
bàn tay của họ ra thì không một ai: đụng đến, tức là được 
làm bằng lông cừu do tự họ xén lấy và`bằng sợi cây 


lanh do tự tay họ trồng ra. Trong việc may quần áo,“hầu 


như họ không phải mua một thứ gì ở ngoài; chỉ trừ ải 
dùi, cải kim, cải đê và rất ít dụng cụ khác bằng sắt dùng 
đề dệt mã thôi. Chất nhuộm cũng do phụ nữ tự làm lấy 
từ cây, cỏ, v. v..» (Dugald Stewart, &Works », cứ. Hamil- ' 
ton, vol. VIH, tủ _ Đười 
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Trên cơ sở đó, mỗi ngành sản xuất đặc thù đều 
dựa vào kinh nghiệm mà tìm ra cái hình thái kỹ 
thuật tương ứng với nó, hoàn thiện nó một cách 
chậm chạp và nhanh chóng kết tỉnh nó lại sau khi 
đã đạt đến một trình độ chín muôi nào đó. Cái 
thỉnh thoảng gây ra những sự thay đồi, thi đó là 
— trừ những vật liệu lao động mới do thương 
nghiệp cung cấp — sự tháy đồi dần dần của công 
cụ lao động. Một khi nhờ kinh nghiệm mà đã tìm 
. ra được hình thức thích hợp thì công cụ cũng cố 
định lại, như việc nỏ đã được truyền lại từ thế hệ 
này qua thế hệ khác lắm lúc đến hàng nghìn nắm, 
đã chứng mỉnh. Một nét đặc trưng là cho đến tận 
_ thế kỷ XVIN, các nghề thủ công đều được gọi là 
những mysteries «mystères» [bí quyết] mà chỉ 
những người am hiều kinh nghiệm và nghề nghiệp 
mới có thề đi sâu nắm vững được *. Đại công 
nghiệp đã xé toang cái tấm màn che: đậy không 
cho con người ta thấy được các quả trình sẵn xuất 


- ¬ xã hội của chỉnh họ, cải tấm màn làm cho những 


ngành sản xuất khác nhau, đã được. tách riêng ra 
một cách tự phát, trở thành những điều bí ần đối 


với nhau và thậm chí đối với cả những người am 


*-ESB lh:- 0M. 4 : b đ | 

* Trong cuốn «œLivre des métiers» nôi tiếng của về 
chiên Boa-lô có nói rằng khi gia nhập phường hội, người 
thợ bạn phải tuyên thệ « yêu thương các bạn đồng nghiệp 
của mình như anh em, giúp: đỡ họ mỗi người trong 
phậm vi nghề nghiệp của mình, không tự ÿ tiết lộ bí mật 
nhà nghề, và thậm chí vì lời ích của cả phường hội 
,không được nói cho người mua biết những khuyết điềm 


_ của hàng hỏa của người khảc làm đề họ mua hàng hỏa 


của mình ». : 


\ 
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hiều trong mỗi ngành nữa, Nguyên lý của đại còng 
nghiệp là phân giải mọi quá frình sản xuất, xét 
ngay trong bản thân nó và trước hết là không.liên 
quan øì đến bàn lay của con người, thành những 
yếu tố cấu thành của nó, — nguyên lý đó đã tạo ra 
một khoa học hoàn toàn hiện đại là kỹ thuật học, 
Những hình thái hỗn tạp, bề ngoài hình như không 
liện:hệ với nhau và đã cố định lại của quá trình 


- sẵn xuất xã hội, được phân giải thành những lĩnh 
vực áp dụng khoa học tự nhiên một cách tự giác, 
- theo kế hoạch, được tách riêng ra một cách cỏ: hệ . 
thống tùy theo hiểu quả hữu ích mong muốn. Kỹ ˆ 


thuật học cũng phát. hiện. ra một số it hình thức 
vận động cơ bản lớn lao mà bất kỳ một hoạt tệ 
sẵn xuất nào của thân thê con người cũng đều nhất ,: 


s thiết “phải tiến hành, mặc dù tất cả tính chất nhiều . 


vẻ của những công cụ được: sử dụng, hoàn toàn ` 


cũng. giống. như: lực học, nhặc dủ tính chấÌ hết sức - : st 
phức tạp của máy móc, vẫn không bị đánh lừa bởi - 


sự không ngừng lắp: đi lắp lại của những SỨC CƠ giới... 


% đơn giản. Công nghiệp hiện đại không bao tiờ. xét - 


và -Coi hình thức hiện có. của. quá. trình sản xuất 


là một hình thức dứt khoát, Vì vậy, cơ sở kỹ thuật ng 


của nó-là cỏ tính chất cách mạng, 'còn-eơ' sở của 


tất cả các phương thức sẵn xuất trước kỉa về,căn... 


bản là bảo thủ *. *, Nhờ: dùng máy: mức, | nhờ ( các ,UẾ- 


,* «Giai cấp tư sản không thê tồn “tại Rượu nếu khổng 
liên tục cách mạng hỏa: công, cụ sản xuất và do đó, cách - 


hệ xã hội. Trái lại, đối với tất cả các giaÏ cấp công nghiệp 


`Y% 
“§ 


\ 


, 


l# 
mạng hóa các quan hệ. sản xuất và toàn bộ. những quan - 'ˆ 


trước Mà, (hì .việc giữ không. thay đồi phương thức sẵn —- 


TY l yiệu 
` 


để 


l 
FA 


“ 
“ 


la .=... 
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trình hóa lọc và các phương pháp khác, nên công 
nghiệp cận đại không ngừng đảo lộn, những CƠ SỞ 
kỹ thuật của nền sản xuất, và cùng với chúng là 
những chức năng của công nhân và những: sự kết 
Hợp xã hồi của quá trình lao động, Do đó, nền công 
nghiệp hiện đại không ngừng cách mạng hóa sự 
phân công laø động trong xã hội và không ngừng 
vứt những khối lượng tư bản và khối lượng công 


“nhân từ ngành sẵn xuất này sang ngành sản 


xuất khác. Vì vậy, bản'chất của đại công nghiệp 
-đồi hỏi phải có' sự thay đồi lao động, sự chuyên 


'“ chức năng và lính chất cơ động toàn diện của. 


người công nhân. Mặt khác, dưới hình thức tư bản 
chủ nghĩa của nó, nó tải sẵn xuất ra sự phân công 
lao. động cũ với những : đặc điềm cổ định của nó. 

Chủng ta đã thấy cải mâu thuẫn Luyệt đốiđó xóa 
bỏ như thế nào mọi sự yên tữnh, sự ồn định, sự 


“ xuất cũ là điều kiện đầu tiên cho sự tồn tại, của họ. . 


Những sự đảo lộn liên ` tục ấy "trong sản, xuất, sự rung 
- chuyền không ngừng ấy của tất cả các địa vị xã hội, 
trạng thái không chắc chấn và sự vận động vĩnh viễn ấy 
-.là điềm phân, 'biệt thời đại tư sản với tất cả. các thời đại 


_ trước. Tất. cả những. quan hệ cố định và  hoen ri cùng 


với cái chuỗi những biều tượng và quan niệm cô xưa 
đang. tiêu tan ; ; những quan hệ mới được _ hÌnh thành. 


ˆ chữa kịp ngưng kết thì đã bị giờ ( cỗi. Tất, cả những gì 


yững chắc. và ; cố. định đếu ' tiêu tan, tất. cả những gÌ 
thiêng liêng đều. bị ô uế. và rút cuộc mọi người đều buộc 
phải nhìn vị trÍ của họ trong cuộc sống và quan hệ giữa: 
họ với nhau "bằng một con mắt tỉnh tảo», (Ph. Ăng-ẽ øhen 
và C. Mác, «Tuyên. ngôn. của Đảng cộng sẵn», Luân-đôn, 
1848, tr, 5 [Xem Œ. Mác và Ph. Ăng-ghen, Tuyền lo Nhà 
xuất bản Sự ĐI Hà Nội 1970, t. Ï, tr, 1) 
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bảo đảm đối với tình cảnh sinh sống của công 
nhân, nó luôn luôn đe dọa tước mất tư liệu lao 
động của công nhân, và cùng với chủng là tư liệu 
sinh hoạt của họ *, và đe đọa làm cho bản thân họ, 
cùng với chức năng bộ phận của họ, trở nên thừa ; 
chủng ta cũng đã thấy mâu thuẫn đó nồ ra dữ dội 
như thế nào trong sự không ngừng hy sinh giai 
cấp công nhân, trong sự hoang phí vô hạn sức lao 
- động và trong những sự tàn phá của tình trạng vô 

chính phủ trong xä hội. Đỏ là mặt tiêu cực. Nhưng 


nếu sự thay đồi của lao động bây giờ chỉ được - 


thực hiện như là một quy luật tự nhiên không thê 
nào khắc phục được và với sức phá hoại mù quảng 
'của một quy luật tự nhiên đâu đâu cũng vấp phải 
những trở ngại **, thì mặt khác, thông qua chính 
ngay những tai biến của nó, đại công nghiệp lại 
đặt ấn đề thừa nhận sự thay đồi của lao động là 


* qTước, mất phương tiện sinh sống, anh đã tước mất | 


đời sống của tôi » (Sếch-xpia). 


*“ Khi ở Xan.Phran.xi-xcô về, một công nhân Pháp đãạ 
viết: «Tôi không bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ có thề làm 
được tất cả các nghề thủ công mà thực sự tôi đã làm ở 


Ca-li-pho-ni.a. "Trước kia tôi tin chắc rằng, ngoài nghề ' 


in ra, tôi chẳng còn làm được việc 'gì hết.. Một khi đã 
rơi vào giữa cái thế giới của những kể phiêu lưu đồi 
nghề đễ hơn trở bàn tay ấy thì quả thật tôi cũng làm 
được như những người khác. Vì nghề thợ mở kiếm 
không đủ sống, tôi đã bỏ nghề đỏ và ra thành thị lần 
lượt làm nghề thợ sắp chữ, thợ lợp nhà, thợ đúc chỉ, 


v.Y.. Do kinh nghiệm chỉ ho tôi thấy rằng tôi có thề. 


làm được bất cứ việc gì, tôi tự cảm thấy-mình ít khờ 
dại hơn và thành người hơn nhiều » (A. Corbon, «De 
]enseignement profession nel », 2ème éd., p.ð0). 
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một vấn đề sinh tử, và do đó, thừa nhận tính chất 
càng nhiều vẻ càng tốt của công nhân là một quy 


_ luật phồ biến của sẵn xuất xã hội và phải làm cho 


các quan hệ phủ hợp với sự thực hiện bình thường 


— 


của quy luật đó. Thay thế tính chất to lớn của một 
nhân khầu lao động khốn khồ ở rỗi được duy trì 
làm dự trữ cho nhu cầu bóc lột đang thay đồi của 
tư bản, bằng tính chất tuyệt đối sẵn sàng dùng 
được của con người đối với những nhu cầu đang 
thay đồi của lao động, thay thế con người bộ phận, 
kể chỉ giản đơn mang một chức năng xã hội bộ 
phận, bằng một con người phát triền toàn diện mà 
những chức năng xã hội khác nhau chỉ là những 
phương thức hoạt động thay thế nhau mà thôi, đó 
là những vấn đề sinh tử mà đại công nghiệp đã 
đặt ra. Một yếu tố của quá trình cách mạng đó, 
phảt triền một cách tự phát trên cơ sở đại công 
nghiệp, là những trường học-kỹ thuật bách khoa 
và nông nghiệp, và một yếu tố khác là các écoles 


-d'enseignement professionnel [trường dạy nghề] 


trong đó con cải của công nhân chỉ được học chút 


.lt về kỹ thuật học và,cách sử dụng thực tế các 
` công cụ sản xuất khác nhau. Nếu như pháp chế 


công xừởng, với tư cách là sự nhượng bộ nghèo 
nàn đầu tiên giành được từ trong tay tư bản, đã 
gắn nền giáo dục sơ cấp với lao động công xưởng, 
thì không còn nghỉ ngờ gì nữa, việc giai cấp công 
nhân giành được quyền lực chính trị — một điều 
không thề tránh được — cũng sẽ giành được một 
vị trí xứng đảng cho việc giáo dục kỹ thuật trong, 


_ cáo trường công nhân, về mặt lý liận cũng như về 


- mặt thực tiễn, Cũng không còn nghỉ ngờ gì nữa 


rằng, hình thức tư bản chủ nghĩa của sản xuất và 


e 


- 


NI Ò 1 


các quan hệ kỉnh tế của công nhân phủ hợp với 
hình thức đỏ, sẽ mâu thuẫn trực tiếp với những 
men cách mạng và với mục đích của chúng là thủ 
tiều lối phân công lao động cũ, Tuy vậy, sự phát 
triền của những mâu thuẫn cña một hình thức sản 
xuất lịch sử nhất định là con đường lịch sử duy 
nhất đề làm cho nỏ tan rä và hình thành mật hình 
thức mới. «NÑe sutor ultra crepidam lờ [Anh thợ 
giày, anh hãy cứ biết lấy công việc của anh đi 
_đẩ!]*t Cải nec plus uÏa (tuyệt dỉnh] đó của sự 
_ khôn ngoan thủ công nghiệp đä biến thành một sự 
- ngu ngốc kinh khủng từ khi anh: thợ đồng hồ Oát 
, phát mỉnh ra máy hơi nước, anh thợ cạo Ác-crai- 
tơ phát minh ra máy: kéo sới và anh thợ kim hoàn 
Phun-tơn phát: mình ra tàu thủy.*: 


l4 


* Giôn Ben-léc. XƠ;, 'một, hiện tượng kỳ lạ linhÈ lịch sử 


khoa kinh tế chính trị, ngay từ. cuối thể kỹ XVII đã hoàn 


toàn hiệu rõ sự cần thiết phải thủ tiêu chế độ giáo. dục . 
và phân công lao động hiện nay, một -chế-độ: đã sinh ra - 


bệnh phát phì và bệnh gầy;còm ở hai cực của xã hội, 


mặc dù thẹo hướng đối,lập nhau: Ông: ta đã nói rất: hay. 


rằng : « Việc lười học tập cũng chỉ hơn học tập sự lười 
biếng một chút mà, thôi... Lao động chân tay là chế độ 
đầu tiên do Chúa đặt ra. Lao động ]à cần thiết cho sức 
khốe của thân thể cũng giống nhừ thức ăn cần cho đời 
sống của thân thê, bởi vì' những sự .đau đớn mà một 
người tránh cho mình bằng cách lười biếng, thì họ lại 
tìm thấy chúng trong bệnh hoạn.. Lao động tồ thêm 
dầu vào ngọn đèn của đời sống, còn tư tưởng thị đốt 
ngọn đèn đó lền.. Một lao động đần độn của trẻ em 3 


(đó là lời cảnh cáo tiên tri đối với những Ba-dơ.đô và ' 


những người hiện nay đang phụ họa với họ) «số làm 
cho.trÍ tuệ của trẻ con trở nên đần độn» ( cProposals 
for raising a Colledge of Industry of all usefu] "Trades 
and, Loa bi » London, 169ô, p. 12, 14, 16, t9 
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# 
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Khi bỉ pháp chế công xưởng điều Liết lao động tại 
các công xưởng, công trường thủ công, v.v,,, thi 
lủc đầu điều đó chỉ thể hiện ra như là sự can thiệp 
vào quyền bóc lột của tư bẩn, Trải lại, mọi sự điều 
tiết cải gọi là lao động tại nhà*, đều thê hiân ra 
ngay lập tức là sự xâm lấn trực tiếp vào patria 


potesas, thco cáclf nói hiện đại là vào quyền lực 


của cha mẹ, một bước mà Nghị viện Anh tế nhị 


tong một thỏi gian dài làm ra vẻ run sợ không 


dám thực hiện. Nhưng sức mạnh của các sự kiện 


đã buộc người ta cuối cùng phải thừa nhận rằng, 


cùng với những cơ sở kinh tế của. gia đình cñ và 


¬ của lao động gia đình phù hợp với nó, thĩ đại công 


"nghiệp cũng phá hủy chính ngay những quan hệ 


TH 


gia đình cũ. /2SÀ: ta cần h phải tông bố quyền của- 


: trẻ em. 


-@Bất hạnh The » — bẩn bảo cáo cuối : cũng của 
« Children1s. Employmént Coramission, » năm. 1866 nói, — 
« qua tất, cả những lởi khai .của nhàn chứng, người ta 
thấy rõ rằng các (rẻ em trại gái đều cäản có sự, bảo hộ đề. 


chống lại cha mẹ mình nhiều hơn là chống lại bất cứ một 


người nào khác`. Chế độ: bỏc lột vô hạn độ lao động của 


trễ em nói chung và lao động tại nhà:nói riệng « được. 


._ duy trì đo chỗ các cha' mẹ có một quyên lực độc đoán và 


tai hại đối với con cái còn non hớt và bé dại của họ mà - 


"không hề bị kiềm chế hay kiểm soát..*Cha mẹ không được. 


có cái xuiyện tuyệt đối biến \ gọn cái họ thành những cái 
_*V lại, loại lao động này phần. lớn cũng diễn ra ở trong 
các xưởng nhổ, như chúng ta đã thấy trong các công 
trường thủ công làm đăng ten và bện rơm, và như chúng 


ta sẽ có thồ chỉ ra một cách chỉ tiết hơn, cụ thề là qua  ' 


_ những thí đụ về các công trưởng thủ: công tin khí ở 12: 


phin, Bớc-min-hêm, Y.V. se 


* VU hờ TU 0i Tu, 


~ 


máy thuần tủy đề kiếm chác một số tiên công hàng tuần 
nào đó.„ Trẻ em và thiếu niên có quyền được pháp chế 
bảo vệ chống lại sự lạm dụng quyền lực của cha mẹ, 
quyền lực đó sớm hủy hoại thử lực của chúng và làm cho 
chúng rơi xuống trình độ rất thấp vẽ mặt đạo đức và 
trí tuệ 9». 


Nhưng không phải là việo lạm dụng quyền bự 
của cha mẹ đã tạo ra việc tư bản bóc lột trực Liếp.. 
hoặc gián tiếp sức lao động chưa trưởng thành, _ 
mà trái lại, chính phương thức bóc lột tư bản, „ 
chủ nghĩa đã biến quyền lực của bố mẹ thành một 
sự lạm dụng, bằng cách thủ tiêu cái cơ sở kinh tế 
phù hợp với quyền lực đó. Dầu cho sự tan rã của 
gia đình cũ dưới chế độ tư bản chủ nghĩa có tổra - 
kinh khủng và ghè tởm đến mấy chăng nữa thì . 
trong khi đem lại cho phụ nữ, thiếu niên và trễ em 
trai gái một vai trò quyết định trong quá trinh sản 
xuất xã hội có tô chức ngoài phạm vi gia đình, đại: 
công nghiệp cũng vẫn tạo ra một cơ sở kinh tế 
mới cho hình thức cao hơn của gia đình và của mối. 
quan hệ'giữa nam và nữ. Tất nhiên, nến coi hình 
thức gia đình Cơ-đốc giáo Giéc-mạnh là tuyệt đối 
thi điều đó cũng phi lý như coi hình thức gia - 
đình cồ La-mã hoặc cô Hy-lạp, hoặc phương Đông , 
_là tuyệt đối,.vi thật ra những hình thức này đầ. 
cùng nhau hình thành nên một chuỗi phát triền 
lịch sử thống nhất. Cũng rõ ràng rằng, thànH phần 
của những người lao động kết hợp gồm những 
người thuộc cả hai giới nam nữ và. thuộc - những , 


và - Chíldren? S Thbil0ydi suÉ` Commission, :ðth. Report `, 
p.XXV,.N® ¡62; «2nd Report », p. XXXVHL 'Ne 285, 289; 
p. XXV, XXVI, N$ 191... 
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-thô bạo có tính tự phát của nó, tức là dưới hình 
thức tư bản chủ nghĩa, trong đó ngươi lao động 
tồn tại vì quả ,trình sẵn xuất chứ không phải quá 
_trình sẩn xuất tồn tại vì người' láo động, là cái 


h nguồn. gốc ôn dịch của sự,diệt vong và của sự nó 


- lửa tuôi khác nhau nhất, mặc dầu đưới hình thức ˆ` 


lệ, nhưng trong những điều kiện thích hợp thì trái ' 


lại nỏ sẽ phải biến thành cái nguồn của MỤ sự 


„ phát triền nhận đạo"*. 
Dò". ' v‡ : no AM : 
C. Mác, Tư bản, Nhà xuất 
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- Việc đoàn í toàn về lui động ‹ của trẻ con: " h áiC 


ngaÿ với sự tồn tại của đại công ngÌiệp và, do đó, 
là một :ý muốn ngây ngô không đáng kê. - 

' "Việc thực hiện biện pháp ấy- nếu làm được - sẽ 
là phản động, và khi một sự: quy định thặt chẽ về 
thời giản lao động đhy, Hộp tuôi, tũng như" Rhữ ng 


: Lao “động công xưởng šhllg cỏ thê thuần tù: và tốt 
, lãnh... như áo động -gia đình: vậy, và có lề còn hơn nữa » 
_(Neports' df- Insp. 'oƒ Fact. for 31st Bpipber, tu, ® 129)... 


" 
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bẩn Sự thật, Hà Nội, 1975, ` 


~⁄ 


biện pháp khảe, đề bảo vệ (rẻ con, đã được bảo 
đẩm, thì việc sớm kết hợp lao động sản xuất với 
giảo dục là một trong những biện pháp mạnh nhất 
đề cải biến xã hội hiện nay, 


Mác iểt oào đầu Œ. Mác —+ Ph. Ăng - ghen, 
thẳng ð nằm 1875. ` Tuyền lập, Nhà xuất bản 
' “Sự thật, Hà Nội, 1971, t. H, 

tr. 36 — 37. 


TRÍCH TÁC PHẦM: 


CHỐNG ĐUY-RINH? 


Chừng nào mà người ta còn bị những sức mạnh | 


thiên nhiên và sức mạnh xã hội chỉ phối, thì chừng 
đó tôn giáo với cải bộ mặt có thê sử dụng được 
một<cách thuận tiện, và có thê thích ứng được với 
tất cả mọi cải như thế, vẫn còn có thê tiếp tục tồn 
tại được, thành một hĩnh thức trực tiếp, nghĩa là 
hình thức tình cảm, của thái độ của người ta đối 
với các sức mạnh xa lạ, tức là sức mạnh thiên 
nhiên và sức mạnh xã hội. Thế mà, chúng ta đã 
từng nhiều lần thấy rằng trong xã hội tư sẵn hiện 


nay, con người bị chỉ phối bởi những quan hệ kinh _ 


tế do chính họ tạo ra, bởi những tư liệu sản xuất 
do`chính họ làm ra, như là bị. chỉ phối bởi một 
sức mạnh xa lạ vậy. Cho nên, cơ SỞ thực tẾ của 


í 
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tôn giáo coi như quá trình phẩn ánh tỉnh thần vẫn 


_ tiếp tục tồn tại và cùng với cơ sở đó thì chính ngẫy 


sự phản ánh của nó trong tôn giáo cũng tiếp tục 


_ tồn tại. Và nếu như kinh tế chínk trị học tư sản có 


giúp cho người ta hiều được đôi chút về mối quan 
hệ nhân quả của sự chỉ phối của những sức mạnh 
xa lạ ấy, thì sự tình tuyệt nhiên cũng không vì thế 
mà có chút nào thay đồi cả. Kinh tế chính trị học 
tư sản, nói chung, khỏng thể ngăn cẩn được những 
cuộc khủng hoảng, cũng không thẻ che chở cho 
nhà tư bản cá. thể khỏi bị thua lỗ, nợ nần không 


_. Có gì đề bảo đảm và phá sản, hay cũng khỏng che 


chở được cho người công nhân có thề khỏibị thất 
nghiệp và cùng khô. Câu ngạn ngữ «Mưu sự tại: 
nhân; thành sự tại thiên » vẫn cứ đúng (Thiền đây 
tức là sự chi phối của những sức mạnh xa lạ, là 
phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa). Chỉ riêng 
có sự nhận (hức, ngay như dù sự nhận thức đó có 
rộng hơn và sâu hơn sự nhận thức của kinh tế 


chính trị học tư sản đi chăng nữa, thì cũng không 


_ đủ đề bắt các sức mạnh xã hội phải phục tùng sự 


` 


chỉ phối của xã hội. Muốn thế, thì trước hết, cần 
phải có một hành động xã hội, Và khi nào hành ˆ 
động đó được thực hiện, khi nào xã hội nhờ nắm 
được quyền sở hữu toàn bộ các tư liệu sản xuất và 
sử dụng được những tư liệu ấy một cách có kế 
hoạch, mà sẽ: tự giải phóng cho mình được và sẽ 
giải phóng cho tất cả mọi thành viên trong xä hội 
khỏi tình trạng: bị nô dịch, trong đó hiện. nay họ 


_đang bị giam cầm bởi những tư liệu sản xuất do 
| chính tay họ đã làm ra nhưng lại đối lập với họ 


\ 
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như một sức mạnh xa lạ không sao khắc phục nồi ; 
như vậy tức là khi nào con người không: những 
chấm đứt được cái tình trạng chỉ biết có mưu sự 
không thỏi, mà lại còn định đoạt cho thành sự nữa,- 
— thì chỉ khi đó, cái sức mạnh xa lạ cuối cùng hiện 


_ nay vẫn còn đang phản ánh vào tôn giáo, mới sẽ 
_ mất đi, và do đó chính ngay sự phản ánh tòn giáo: 


cũng. sẽ mất đi, vì l giản đơn là sẽ. ¬- có gì 
đẻ phản ảnh nữa. 


Nhưng Ô. Đuy-rinh không thể chờ đợi cho tôn 
giáo thế nào rồi cũng phải chết đi theo cái chết tự 
nhiên đó. Ông ta làm một cách cấp tiến hơn, Ông ta 
tô ra là Bỉ-xmác? hơn cả Bi-xmác ; ông ta ra những 
đạo luật tháng năm còn nghiêm ngặt hơn, không 
những chỉ chống Thiên chúa giáo thôi, mà chống 
cả mọi tôn giảo nói chung nữa ; ông fa tung bạn 


_ hiến binl tương lai của ông ta ra tr uy kích tòn giáo, 


và do đó, ông la giúp cho tôn giáo đạt tới chỗ 
thực hiện. tỉnh thần tử vì đạo và kéo đài thêm. | 
sự tồn tại của nó. Chúng La cứ nhìn tới đâu là 
cũng thấy rặt một thứ chủ nghĩa xã hội đặc biệt 
kiều Phồ ! 


; Khi Ô. Đuy-rinh đã tiêu điệt duờk tỏn giáo một 
cách may mắn như vậy rồi, thì : 


con người vững tỉn ở mình và ở tự nhiên, và đã đủ 
-già giặn đề nhận thấy rö những sức mạnh tập thề của họ 
nên từ nay họ có thề hằng hái Bước ,vào tất cả các con 
đưởng mà tiến trinh sự vật và bản chất của lư đang mở 


_ ra cho họ. 


Đề đồi món, bây tui chúng ta hãy xét xem theo 
những sự chỉ dẫn của Ó. Đuy-rinh, thì con hàn 


7 . 
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vững tin ở mình, eó thể hăng hái bước theo «tiến 
(rÌnh sự vật» nào, 


Tiến trình sự vật đầu tiên khiến con nưười vững 
lin ở mình là ; sinh ra đời. Sau úó, trong thời thơ 
Ñu tự nhiên của họ, eon người được giao cho « nhả 
giáo dục tự nhiên của con trẻ», tức là người mẹ, 
ˆ Thời gian đớ như trong luật La-mã thời cỗ đã nói, có 
thồ kéo đài cho mãi đến “tuổi thanh xuân, nghĩa là cho 
đến khoảng chừng mười bốn tuổi. 

Chỉ đến khi nào những đứa con trai đã lớn mà 
khả mất dạy đến nỗi không tòn kính đúng mức uy 
quyền của người mẹ, thì khi đó mới cần đến sự 
giúp đỡ của người cha, và nhất là cần đến những 
biện pháp giáo dục của xã hội đề bồ khuyết chỗ 
thiếu sót ấy. Đến tuôi thanh xuân, người con mới 
đặt dưới sự «bảo đưỡng tự nhiên của người cha » 
nhưng đó chỉ là khi nào' có một người cha thật, 
_ với một cái «quyền làm cha thật sự mà không ai 
chối cäi được » ; còn nếu không thì công xã cử ra. 
một người bảo dưỡng. , 

Như chúng ta đã thấy, ở phần trên, Ô. 'Đụy-rinh 
chò rằng hoàn ,toàn có thể thay thế phương thức 
sản xuất tư bản chủ nghĩa bằng phương thức có 
tính chất xã hội mà không cần phải cải tạo chính, 
ngay . nền; sản xuất, thì, bây giờ cũng vậy, ông ta 
cũng tửởng tượng rằng, ở đây người tạ có thề. dứt 
được” cái gia đình tư sản hiển nay ra khỏi toàn bộ 
cợ sở kinh tế của nó, mà như thể không. cần phải 
thay đồi về căn bắn hình thức của nỏ. Đối với ông 
ta, hình thức đó thật là bắt di bất dịch đến nỗi ông 
ta còn xem 4 luật La-mnã thời cồ», tuy là dưới một 
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hình thức «đã lọc lựa lại» là vĩnh viễn eàn thiết 
đối với những quan hệ về gia đình và ông ta chỉ eó 
thề hình dung được một gia đình là một đơn vị 
«thừa kế vi sản», nghĩa là một đơn vị có tài sản 
mà thôi.. Về điềm này, các nhà không tưởng vượt 
xa Ô. Đuy-rinh nhiều. Đổi với các nhà không tưởng, 


.thì cùng với việc thiết lập những mối quan hệ xã 


lội và việc chuyển công việc trong nhà của tư nhân 
thành mệt công việc công cộng, sẽ trực tiếp dưa 
ngay đến việc xã hội hóa sự giáo dục thanh niên, 
và do đó đưa đến ngay một mối quan hệ qua lại 
thật sự tự do giữa các thành viên trong gia đình. 


Và hơn nữa, Mác đã chứng minh (Bộ Tư bản, trang: 


ð15 và trang sau) rằng : 


trong khi đem lại cho phụ nữ, thiếu niên và trổ em trai 
gải một vai trò quyết định trong qúá trình sẵn xuất xã 
hội có tö chức ngoài phạm vỉ gia đình, đại công nghiệp 
cũng vẫn tạo ra một cơ sở kinh tế. mới cho "hình thức 
cao hơn của gia đình và của quan: hệ giữa nam và nữ" 


Ông Đuy-rinh nói rằng : 


mỗi người mơ tưởng về cải tạo xã hội, dŸ nhiên đều cỏ 
sẵn một khoa sư phạm phù hợp Ý tới đời đả xã hội mới 
mã người đó mơ tưởng. 


Căn cứ vào câu này mà xét, người la thấy, 


Ô. Đuy-rinh « thật lá một quái vật» trong số những 
người mơ tưởng về cải cách xã hội. Trường học 
tương lai íL nhất cũng làm ông ta bận tâm ngang 
như vấn đề quyền táe giả, và nói như thế không 
phải là nói suông đâu. Ông ta có cả một kế hoạch 


* Ó, Mác, Tư bắn, Nhà xuất bản Sự thật, Hà Nội, 1016, 
q. 1, (, 1 tr 329. (81) Ị ` 
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giảng dạy thật sẵn sàng ở trường tiêu học và đại 
học, không những cho suốt cả cái «tương lai có thê 
nhìn thấy trước được» mà còn cho cả thời kỳ quá 
độ nữa đấy. Song, chúng ta:hẩäy chỉ xét xem trong 
cải xã hộ cộng đồng, phân tích đến cùng thật là 
một xã hội tận thiện lận mỹ, thì thanh niên nam 
nữ sẽ phải học những gì. À 


Nhà trường phô thông dạy cho học sinh của mình 


«tất cả những cải gì, tự bản thân chúng và theo 


nguyên tắc, có thể có một sự hứng thú đối với con 
người », do đó, nhất:là đạy những « cơ sở và những 
kết quả chủ yếu của tất cả các ngành khoa học có 
liên quan đến các thế giới quan và.nhân sinh quan ›. 


Vậy, nhà trường đó trưoc hết đạy toán học, và như - 


thế bằng cách làm sao cho người ta học được « đầy 
_ đủ» suốt cả các khái niệm nguyên tắc và tất cả các 
phương pháp, từ cách đếm đơn giản là phép cộng 


cho đến tính.vi tích phân. Nhưng như thế không có. 
nghĩa là trong nhà trường đó'người fa sẽ thật sự - 


.. làm tính vi phân và tính tích phân đâu. Hoàn toàn 

ngược lại kia: Chính ra thì người ta sẽ dạy những 
nguyền tố thật là mới về toàn bộ môn toán học ; và 
_ những nguyên tố ấy cũng sẽ chứa đựng cả những 

mầm mống của môn toán học sơ cấp thông thường 
lẫn của môn toán học cao cấp. Mặc dầu Ô. Đuy- 
rỉnh có quả quyết rằng hiện nay ông ta có ở trước 
mắt, một cách khái quát và đại cương, «nội dung 


_eủa những sách giáo khoa » đề dùng cho nhà trường. 


tương lai ấy, nhưng đáng tiếc là cho đến nay, ông 
. ta cũng vẫn chưa đi đến chỗ phát hiện ra được các 
. «nguyên tố đó của toàn bộ môn toản học»; và 
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những cải gì mà hiện nay ông {ta chưa thê cung cấp 
được, thì chỉ nên athực tế trông chờ việc đó ở 
những lực lượng mới và ngày càng lớn mạnh của 
chế độ mới của xã hội» mà thôi. Nhưng, nếu tạm 
thời lủc này những quả của toán học tương lai hãy 
còn xanh quả, thì sau này những môn thiên văn 
học, cơ học và,vật lỷ học tương lai sẽ càng bớt khó 
khăn đi và «sẽ trở thành cái hạt nhân của toàn bộ 
nền giảo dục ở nhà trường », còn nhử những môn 
ˆ qthực vật học và động vật học, thì mặc đầu là có 
. dù tất cả các thử lỷ luận, vẫn chủ yếu nặng về tính 


chất mò tẩy», nên sẽ đem dùng đề «giải trí» thì- 


đủng hơn. Những điều đã in, trong cuốn Triết học, 
trang 417, là như thế đó. Cho đến nay; Ô. Đuy-rinh 
chủ 'yếu cũng chỉ biết có môn vật lý học và môn 
động vật nặng về tính chất mô tả mà thỏi. Toàn bộ 
mòn sỉnh vật hình thải học hữu cơ, gồm có các Khoa 
giải phẫu học so sánh, thai sinh học và cô sinh vật 
học của thế giới hữu cơ, ông ta cũng đều không biết, 
ngay cả đến cải tên gọi. Giữa lúc trong lĩnh vực sinh 


vật học, có đến gần hàng chục ngành khoa học hoàn ˆ : 


toàn mới đang xuất hiện, mà ông ta không hề hay 


biết chỉ cả, thì cải tâm hồn ấu trĩ của ông ta: vẫn cứ `. 


luỏn luôn đi tìm những «nguyên tố giáo dục cực 


kỳ hiện đại của "phương thức tư duy của khoa học ` 


tự nhiên » trong cuốn Vạn oật học uiết.cho nhỉ đồng 
của Ráp-phợ, và ông ta cũng đưa luỏn cả cái Hiến 


pháp của thế giới hữu cơ đồ vào tơàn bộ cái « tương - 
lai có thề nhìn thấy trước, được ». Theo thói quen . 
của ông ta, ở đây môn hóa: học pHHề lại bị hoàn _ 


toàn bỏ quên......u: c.., 
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Còn về mặt giáo dục mồn mỹ học thi trong lỉnh 
vực này ông Đuy-rinh có ý định sáng tạo lại tất cả. 
Thơ ca thời trước chẳng có giá trị gì cả, Ở cải nơi 


mà mọi (ôn giáo đều bị cấm, thì“dï nhiên là ở đó 


«các lối văn trau chuốt có tỉnh chất thần thoại hay 


_, nói chung cỏ.tính chất tôn giáo », là lối văn mà 


._ cao cả của một óc tưởng tượng hòa hợp với giác. 


các nhà thơ thời xưa thường dùng, — đều dĩ nhiên 


không thề được nhà trường dung thứ, Ngay cả « lối 


' thần bi hóa trong thơ ca, mà Gơ-te chẳng hạn rất 


hay làm » cũng phải vứt bỏ đi. Như vậy là ông Đuy- 
rỉnh tất sẽ phải. tự cung cấp cho chúng fa những 
ảng thơ ca kiệt tác « đáp ứng được: những đòi hỏi 


tính » và vạch ra cái lý trởng chân chính, lý tưởng 


này «có nghĩa là sự hoàn thiện của thế. giới ». Miễn: 


là ông ta đừng chậm trễ trọng vấn đề này F Công 


“ 


xä kinh tế.chỉ có thể: chinh phục được thế ¿ giới khi 
nào nó :đi theo nhịp bước đồn: của thơ: mười hai 


chữ hòa hợp với giác tính.  ~ 
Còn như môn ngôn ngữ học, thì người. thánh niên 


công 4 dân tương lai cỏ thể bất tất phái bận óc nghĩ 


` luyện: ngôn ñgữ học thật sự có tỉnh chất giảo dục» '_ - 
lỗ Ở trong bảo thứ hgữ pháp hung cho toàn thế ti ( : 


- Các từ ngữ 'hoàn Toàn bị gạt Bằu Còn việc học tập các 


` sinh ngữ ngoại quốc... thì sẽ vẫn là. một cái gì thứ yếu thôi. 


. Chỉ ở nơi náo mà sự giao. địch. giữa ‹ các dân tộc 


“được, thề hiện ra thành những sự qua lại giữa quần 
- chúng -nhân dân, thì ở đỏ theo nhu cầu phải làm. 
- thế nào đề mỗi người cớ thề tiếp thu được những 


sinh ngữ ngoại quốc một cách dễ dàng. « Việc huấn 


"TA 


và nhất là ở trong « bản chất và hình thức của tiếng 

mẹ đẻ ». Đổi với òng Đuy-rinh, cải tầm mắt đản tộc 
hẹp hòi của con người hiện nay vẫn còn là quả ư thể 
giới chủ nghĩa. Ông ta lại còn muốn thủ tiêu cả hai 


cải đòn bày, it ra trong chế độ hiện nay cũng là 


những cải đang khiến cho ngườita có cơ hội đề vươn 
mình lên cao hơn cải quan điềm đàn tộc hẹp hòi, 
tức là : sự hiều biết những tiếng nỏi của thời cồ, itra 
cũng mở một tầm mắt nhìn chung rộng rãi hơn cho 
nhÈng người nào trong tất cả các dàn tộc đã cỏ 
được một nền giảo dục cồ điền. Đồng thời, òng ta 
cũng muốn thủ tièu việc hiều biết những tiếng nỏi 
hiện đại, cần thiết cho những người thuộc các đản 
tộc khác nhau đề cỏ thề hiều được lần nhau, và đề 
cỏ thề biết được tin tức về những cải gì xảy ra 
ngoài biên giới chỉnh nước mình. Ngược lại, người 
ta lại đi nhồi niệt cách kỹ lưỡng vào trong đầu ỏc 
các bạn ngữ pháp của tiếng mẹ đẻ, Nhưng người 
ta chỉ có thề hiều được «bản chất và hình thức 


của tiếng mẹ đẻ», nếu người ta đã cỏ theo đồi 
sự phát sinh và sự phát triền tuần tự của tiếng. 


mẹ để; và việc theo đối sự phát sỉnh và sự 
phát triền đỏ sể không thề nào thực hiện được, 
nếu người ta khỏng chủ trọng đến : 1. chỉnh, 
những hình thức đã chết của thử tiếng ấy, VÀ. 
2. những sinh ngữ và từ ngữ cùng một loài với 


thử tiếng ấy. Như vậy, chủng ta lại rơi vào cải lĩnh` 


vực đã bị cấm rồi. Tuy nhiên, nếu ỏng Đụy-rinh 
gạch tuổt cả phần ngữ pháp lịch sử hiện đại ra khỏi 


bản kế hoạch giảng dạy của ông ta đì như thế, 


thì trong giáo trình ngòn ngữ học của ông ta, sẽ 
chỉ còn lại vẻn vẹn có mòn ngữ pháp kỹ thuật, cũ 


60 : - s1. 


kì 


kỹ được rập lại hoàn toàn theo đúng kiều cách của 
ngôn ngữ học cô điền thời xưa với tất cả tính chất 
vụn vặt và vĩ đoán của nó do tình trạng thiếu 
những cơ sở lịch sử. Do ghét môn ngôn ngữ học 
thời cồ mà ông ta đi đến chỗ làm cho « trọng tâm 
của. việc huấn luyện ngôn ngữ học thật sự có tính 
chất giáo dục » trở thànlĩ một sẩn phẩm lồi tệ nhất 
của ngôn ngữ học ấy. Rõ ràng là chúng ta đang 
dụng phải một nhà ngòn ngữ học chưa từng bao 


,giờ + được nghe nói đến những công cuộc nghiên 


cửu ngôn: ngữ học lịch sử đang phát triền một cách 
pắt mạnh mẽ và đã thu được rất nhiều thành tích 
từ sáu mươi năm lại đây, cho nên, nhà ngôn ngữ 
học ấy không đi-tìm những «nguyên tổ giáo dục 
cực kỳ hiện đại ». của việc huấn luyện ngôn ngữ học 
trong tác phầm của. Bốp, Gơ-rim và Đi-e-xơ$, mà 
lại đi tìm trong các tác phầm của Hãy-xơ v và Béc-ke9 
đã qua đời từ lâu rồi. 


Nhưng sau khi đã học tập tắt cả những thứ đó, 
người thanh niên _Cỏng dân tượng lại cũng vẫn còn 
xa Ñiới có thê « vững tin ở mình » được. Muốn thế, 
thì lại còn cần phải có một cơ sở sâu sắc hơn, bằng 
“cách «lĩnh hội được những nền tẳng' triết học cuối 
cùng ». « Nhưng» từ khi mà ông Đuy-rinh đã mở 
đường cho người ta, thì «một việc nghiên cứu sâu 
như thế,,. sẽ chẳng phải là một nhiệm vụ gì to lớn 
lắm đâu », Thật vậy, 


- Tiếu người ta lọc bổ những hoa hòe hoà sói giả đối có tính 
chất kinh viện ra khỏi mấy khái niệm chính xác -mà sự - 
-_ hiểu biết về tồn tại một cách khái quát và chung chung 


có thề tự hào, và nếu người'ta quyết định ở đâu cũng chỉ. 
nêu - bật cái thực tế đã được xúc nhận - 


_ 


Mề ca2,° _~-.`^ 


-bởi ông Đuy-rinh, thì chính môn triết học sơ đẳng 
cũng liền trở thành ngay hoàn toàn có thề lĩnh hội 
được đối với thanh niên tương lai, 


Người ta hãy cử nhớ lại những phương pháp cực kỷ 
đơn giản mà chủng tôi đä dùng đề làm cho những khái 
niệm về vô tận và sự phê phán những khái niệm đó đạt 
tới một -ÿ nghĩa quan trọng thuở nay chưa từng thấy, 
thì người ta sẽ ,thấy tuyệt đổi không thŠ vì lý do gì mà 
những yếu tố của cái quan niệm phô biến về không gian 
và thời gian, — vì đã được nghiên cứu sâu và đã được 


gan lọc tỉnh khiết như hiện nay, nên đã có một hình thức _ 


đơn giản như thế, — cuối cùng lại sẽ không được xếp 


vào hàng các kiến thức dự bị.. Những -tư tưởng căn bản 


- nhất [của ông Đuy-rinh] có quyền. được đóng một vai trò 
không phải là thứ yếu trong_ hệ thống giáo dục phổ biến 
của xã hội mới. 

Ngược hẳn lại, trạng thái bất biến cửa vật chất 
và chuỗi số vò tận nhưng lại đếm được, lại có sứ 


mệnh không những làm cho con người đứng vững 
được trên hai châm của mình, mà lại còn làm cho. 
họ tự mình biết được rằng, dưới cÍân họ lạc cái mà : 


người ta gọi là Tuuột đối. _ : 


Như bạn đọc thấy rồ, cải trường phồ thông Tớ 
lai không phải là cái gì khác, mà chỉ là một thứ 


trường trung học kiều Phồ đã « được tâng bốc lên ». 


Ở đó môn dạy tiếng Hy-lạp vàla-tin được thay. bằng 
một chút ít toán học thuần tủy và toán học thực 
dụng, và nhất là bằng những nguyên tố triết:học về 
liện thực, và trong đó việc giảng dạy tiếng Đức lại 


quay lủi trở về thời đại của Béc-ke đã quả cố, nỏi 


một cách khác, ngang với trình độ trường cấp một. 


Sự thật là « nđười Ìa thấy tuyệt đối không thể › vì lỷ ' 


do gì mà « kiến thức » của ông Đuy-rinh,‹— những 
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„ kiến thức mà giò đây chúng ta đã vạch rõ tính 


chất cực kỳ ấu trĩ trong tất cả mọi lĩnh vực mà 
ông ta đã đụng đến, — hay nói cho đúng hơn, 


-_ không thề vì.lý do gì mà những điều sẽ còn lại qua 


một cuộc « gạn lọc » trước một cách căi bản như 


thế, « cuối cùng, tất cả không trừ một cái nào », 


lại sẽ không được.xếp « vào hàng các kiến thức dự 
bị », nhất là trên thực tế, thì cũng chưa bao giờ 
các kiến thức ấy lại vượt.lên trên trình độ này cả. 
Chắc là ông Đuy-rinh cũng đã lảng máng nghe thấy 
nói rằng trong xä hội xä hội chủ nghĩa, lao động 
và giáo dục sẽ gắn liền với phau, và do đó, thế hệ 
trẻ sẽ bảo đảm được huấn luyện kỹ thuật về nhiều 
mặt, cũng như có một cơ sở thực tiễn để giáo dục 
về khoa học ; cho nên theo thường lệ, ông cũng đã 
đưa cả nguyên lý đó vào trong xã hội cộng đồng. 
Nhưng, như chúng ta đã thấy, vì trong nền sản 
xuất của xã hội tương lai theo kiêu Đúy-rinh, sự 
phân công cũ về căn bản vẫi may mắn được giữ 
lại, cho;nên trong việc huấn luyện kỹ thuật ở nhà 
trường người ta tước bỏ cả không nói gì đến việc 
áp dụng thực tiễn sau này, và không nói gì đến ÿ 


'nghĩa đối với chính ngay sự sẵn xuất ; việc huấn 


luyện kỹ.thuật đó đúng là chỉ nhằm một mục đích 
giảng dạy ở nhả trường mà thôi ; nó dùng đề thay 
thế môn thề dục mà nhà cách mạng cấp tiến của 


_ chúng ta không thèm đếm xỉa đến, Cho nên ông ta ` 


chỉ có thể góp -với chủng ta vài câu rỗng tuếch, 
chẳng hạn như : « Người trẻ và người già đều làm 
việc, nói theo ý nghĩa nghiêm chỉnh của tiếng đỏ ». 
Câu nói đông dài không có cơ sở và không có - 
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_nội dung đỏ thật là thắm hội, nếu ta đem số sánh 


với đoạn văn trong bộ 7 bản, trang 508 đến ãH5, 
trong đỏ Máe trình bày luận điềm sau dày : - 


Người ta có thề đọc thấy một cách chi tiết ở những Lúc 


'phầm của Rô-bớc Ô-oen, từ chế độ công xưởng đã nẫy nở 


ra cải mầm mống của nền giáo dục tương lai, nó sẽ kết 
hợp lao động sẵn xuất với giáo dục và thề đục đối với tất 

cả những "trẻ em trên một lứa tuổi nào đấy, coi đó không 
phải chỉ là một phương pháp đề làm tăng thêm nền sẵn 
xuất xã hội mà còn là một phương pháp đuy nhất đề sản 
xuất ra những con người phát triền toàn diện nữa*, 


Viết uào năm 1828. Ph. Ăngghen, Chống Đuy- 


¡ -.. rỉnh, Nhà xuất bản Sự thật, 
Hà Nội, 1971, tr. 540-557, 


⁄ 


SN hệ : 


'CHÂU ÂU Có THỀ GIẢI THỂ ° 
QUÂN BỊ ĐƯỢC KHÔNG ?. 


⁄ 


Nêu lên làm một điều kiện căn bản đề tiến tới 
một hệ thống mới về huấn - Tuyện thề, dục và quân 
sự cho tất thấy thanh niên, tôi xin nhấn mạnh rằng, 


ˆ đối với hệ thống dân. ì_ hình: đồ ra ở đây; ta tuyệt 


——————-- 


* GŒ, Mác, Tư bản, Nhà xuất bẵn sự là b] Hà Nội, 195, 


q1, t1, tr, 317- $8, (B.T) 
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nhiên không nên lẫn lộn nó với bất eứ hình thức 
nào trong số những hình thức dân cảnh hiện hành, 


,__ như với hình thức đàn cảnh của Thụv-sï chẳng hạn. 


Rhi tôi lại trở về Rê-na-ni sau mười năm bị trục 
xuất, tỏi đã ngạc nhiên một cách dễ chịu vì đâu 


_* đâu trên sân các trường.học nông thôn đều thấy 


xà kép, xà đơn. Thật là tuyệt điệu, nhưng tiếc rằng 

ngoài cải đỏ ra thì chẳng có gì hơn. Theo phong 
tục tốt lành của Phô, căn cứ vào chỉ thị, các dụng 
cụ thề dục đã được mụa sắm, gây dựng lên, nhưng 


-tình hình sử đụng chúng chẳng có gì thuận lợi: về 


việc sử dụng chủng, người ta nỏi đến ở giấy tờ 
khác, hoặc phần lớn là chẳng nói ở đâu cả. Lễ nào 
khi chủng ta đề nghị nên có thái độ nghiêm túc với 
việc đỏ, thì như thế là chúng ta đòi hỏi quá nhiều 
chăng ? Dạy thể dục tự do và những Ì bài thề dục có 
- dụng cụ cho học sinh tất cả các lớp, chừng nào tứ: 
chỉ của/họ chưa mất hẳn khả Hãng co dẫn và sự 
mềm dẻo, thì cỏ tốt hơn là quần với những chàng 
trai hai mươi tuồi, như hiện nay. người ta vẫn làm, 
đề hbài công — tr ong khi mặt họ và mặt mình nhã 
"nhại mồ.hôi — trả lại cho xương cốt, bắp thịt và 


- khớp xương của họ đã trở nên thô kệch vì công 


_việè, cái tính cơ động và mềm dẻo trước kia không ? 
Bất kỷ thầy thuốc, nào cũng sẽ nói với anh rằng : 
sự ;phân công làm quẻ quặt bất kỳ người nào đã 


_ chịu táe động của nó, bằng cách phát triền cả một 


loạt bắp: thịt này trong khi làm teo những bắp thịt 
khác, và điều đó thề hiện ở mỗi ngành lao động mỗi 
khác, thành thử mỗi công việc làm què quặt theo 
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củeh riêng của nó, Le đầu cho phép làm que guặt 
eon người, rồi sau đó trong thời gian jhục vụ quân 
địch, cố làm eho họ trở lại Lhẩng người và hoạt 
bát, như thế hả chẳng phải là điên rô sao ? Phái 
chẳng, phải có một trình độ sáng suốt đặc biệt mà 


-tầm mắt quan phương không yới tới được, thì mới 


hiều được rằng người lính sẽ tốt #ấp ba, nếu như 
kịp thời thi hành những Điện pháp ở trưởng tiên 
học và (trường trung học đẻ chống lại sự đqũẻ 
quặt đó ? 


Nhưng đó chỉ mới là bước đau, Ở. Kê ng, trẻ 
em dễ dàng lĩnh hội những quy túc đội hình quân 
sự và những quy tắc vận độmg theo đội hinh xiết 
chặt. Từ khi cha sinh mẹ. đề, học sinh đứng ngồi 
ngay ngắn, đi lại thẳng người, nhất là nếu em đó 
có tập thể dục ; còn tân binh chúng tu đứng trong 
hàng như thế nào, và huấn luyện cho họ dứng 
ngay ngắn và đi thẳng người khó như thế nào, bất 
cử ai trong số chúng ta khi phục vụ quân dịch đều - 
quan sát thấy cả. Đối với việc đi lại theo Irung đội 
và đại đội thì có thể huấn luyện ở mỗi trường, và 


lại huấn luyện rất dễ dàng, điều này trong quândđội .. 


không có được. Cái gì đối với anh tân binh là 
đáng ghét, là khó khăn thường không khắc phục 
được; thì đối với em, học sinh lại là trò chơi và 
giải trí. Trật tự và sự ngay hàng thẳng lối trong 


- hàng quân theo hàng ngang và ở những chỗ ngoặt, 


là điều khó đòi hỏi đạt“được ở những anh tân binh 


lớn tuồi, thì các '©m học sinh 'nắm được như trò 
. chơi, miễn là họ được tập luyện có hệ thống. Nếu - 


một phần kha khá thời gian mùa hể đem. dùng. vào 
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những cuộc hành quân và những CÔN việc học 
tẬI), lập tành đẩ nưoại, thị eáÍ đó sẽ eó lợi cho mự 
phát triền thề eh#t và tỉnh thần cña eáe em học sinh, 
cũng như đổi với tài chinh của ngành quân sự, 
bằng edeh đỏ, ngành quân sự sẽ giấm được nhiều 
thủng quân dịch, Những cuộc di chơi có tính chất 
quần sự ấy có thể sử dụng một cách tốt đẹp dễ 
tập cho cáe em học sinh giải quyết những nhiệm 
vụ phục dịch đã ngoại, và những cuộc di chợi ấy, 
trên một mức độ rất cao, nâng cao trình độ trí lực 
của các em học sinh và đem lại cho họ khá năng nắm 
được sự huấn luyện qưân sự chuyên môn trong 
một thời hạn tương đối ngắn, — điều đó ông bạn 


_ tôi ]à Bây-xtơ, có hồi là một sỉ quan Phồ, đã chứng 


mình . bằng thực tiễn ở ử trưởng học: tại Duy-rích. 


. Vời tính chất phức tạp của ngành. quân sự như 
hiện nay, đừng hòng ngjỉ đến chuyện tiến tới một 


hệ thống dân binh, nếu không huấn luyện quân sự: 
cho ,thanh- niên, và chính - trong lĩnh vực này, 
những điều. lắm thử thành cộng của Ca Ra có. 
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GỬI ĐẠI HỘI QUỐC TẾ CỦA SINH VIÊN 
“ "` XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 
j _ 


Luádn-đôn, ngà 19 tháng 12 năm 1693 
| 
Các bạn thân mến! R 
Xin cảm ơn các: bạn đã ân cần mời tôi đến dự Đại 
hội thanh niên xã hội chủ nghĩa và tôi rất lấy làm 
tiếc rằng không thề nhận lời mời ấy được, vì tỏi 
còn bận nhiều công việc quan trọng Và cấp bách 
không trì hoän được. Vì vậy, tòi cli còn có cách 
chúc Đại hội của các bạn mợi sự thành còng xứng 
đáng với nó: Mong rằng những cổ gắng của các bạn 
sẽ góp phần phát triền trong thanh niên cái ý thức 
rằng chính từ hàng ngũ của họ sẽ ra đời một giai cấp 


trong cuộc cách mạng sắp tới, bên cạnh và cùng với 
những người anh em lao động chân tay của mình. 

Những cuộc cách mạng tư sản của thời trước đòi 
hồ các trường đại học trung cấp rặt những trạng 
sư, coi đó là chất liệu ban đầu ưu tủ đẻ ra những 
nhà hoạt động chính trị của chúng; đề giải phỏng 


_ giai cấp,công nhận thì ngoài ra, còn cần có những 


bác sĩ, kỹ sử, nhà hởa học, nhà nông học và các 
chuyên gia khác, vì vấn đề khỏng những là phải 
nắm 'lấy: việc quản lý bộ máy chỉnh trị, mà còn phải 
nắm lấy việc quản lwtoàn bộ nền sản xuất xã hội, 
và ở đây, thay cho những câu nỏi kêu, cần có những 
tri thức vững chắc. , ` - . ` vIệu 
j Chào thân ải \ 
: Là Ph. Ẳng-ghen 
C. Máo và Ph, Ăng-ghen, Toàn (ập, 
JSc tiếng Nga, t. XVI, ph. I1, 1936, tr. 374: 
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TRÍCH : 


NHỮNG ĐBIỀU CHÂU NGỌC TRONG 
KẾ HOẠCH KHÔNG TƯỞNG CỬA 
PHÁI DÂN TÚY 1% 


b 


I 


Tiết H trong bài. nói về «Những nguyên tắc của 
cuộc cải cách trung học », được ông I- u-gia-cốp 11 


đặt đưới nhan đề : « Nhiệm vụ của thường trung học... 


Lợi ích giai cấp và nhà trường giai cấp » (xem mục 


,lụe). Như mọi người thấy, đó là một đề Tài rất hấp ¬ 


dẫn và nỏ hứa hẹn soi šảng cho chủng ta rồ một: 


trong những vấn đề quan trọng nhất không những 
về giáo dục, mà còn về toàn bộ đời sống xã hội 
nỏi chung ; ngoài ra, vấn đề đó chính lại là nguồn 


_ gốc của một trong. những điềm bất đồng,chủ yếu 


nhất giữa những người dân túy và « những mỏn 
đồ»12. Vậy, chúng ta thử xem quan điềm của vị cộng 
tác viên của tạp èhí « Của cải nước Nga »13 về «lợi 
ích giai cấp và nhà trường giai cấp » như thế nào, 


Tác giả tuyên bố rất đúng rằng công thúc: «nhà 
trường phải chuần bị con người cho cuộc: sống » 


Ằ%. 


là hoàn toàn rỗng tuếch; rằng tất cả vấn đề là ở _ 


- chỗ xét-xem cái gì cần cho cuộc sống và «cần cho 

ai». «Nền giáo dục trung đẳng cần cho aì — nghĩa 

là : người ta dạy học sinh trường trung học vì lợi 

ích của ai, vì phúc: lợi của) ni ? », .Vấn đề đặt ra rất 

tuyệt và 'ON) tôi thành thật khen ngợi tác giả, 
LÌ 
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nếu... nếu tất cả những câu mở đầu đó, trong đoạn - 
trình bày tiếp sau, không biến thành những câu rỗng 
tuếch: «Đỏ có thể là lợi ích và phúc lợi của nhà 
nước, của dân tộc, của một giai cấp xã hội nào đó, 
hoặc của cá nhân người được giáo dục ». Từ đây, 
bắt đầu cỏ sự lẫn lộn, vì như vậy thì người ta phải 
kết luận rằng một xã hội chia thành giai cấp, lại có 
thề dung hợp với một nhà nước không giai cấp, 
một dân tộc không giai cấp và với những cá nhân 
phi giai cấp! Chúng ta sẽ thấy ngay rằng đó tuyệt 
nhiên không phải là ông I-u-gia-cốp nói lỡ lời mà 
chính là ông ta giữ quan điềm vô lý ấy. cNếu người 
ta xuất phát từ lợi ích giai cấp mà đề ra một chương 
trình giảng dạy thì như vậy sẽ khỏng thê nói đến 
một kiều trường trung học quốc lập duy nhất được.', 
Trong trường hợp đó, nhà trường tất nhiên là có 
tính chất đẳng cấp ; ngoài ra, các trường học đó - 
không những chỉ là cơ quan "giảng dạy mà còn là 
cơ quan giáo dục nữa, bởi vì nhà trường đỏ không 
, xmhững cần phải đem lại một học vấn phù hợp với 
lợi ích và nhiệm vụ riêng biệt của một đẳng cấp! 
nhất định, mà nó còh phải giáo dục" những thỏi 
quen đẳng cấp và tinh -thần phứờng hội đẳng cấp 
nữa ». Kết luận thứ nhất rútra từ đoạn văn dài dòng 
„đó là: ông I-u-gia-cốp không biết phân biệt đẳng 
cấp với giai cấp, dọ đó, ông ta lẫn lộn một cách 
không thê tha thứ được hai khái niệm rất khác nhau. 
ấy. Ở những đoạn khác tỂong bài bảo của ông (thí 
dụ, xem tr, 8), cũng vẫn có tình trạng không hiều. 
.như thế, và điều đó càng. khiến người tá lấy làm lạ 
hơn nữa vì cũng trong bài ấy, ống I-u-gia-cốp đã 
tiến sát đến sự phân biệt, về bản chất, hai khải niệm 


k 
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đỏ. cCần phải nhớ rằng —:ông ta viết ở tr, H — 
thường thường (nhưng không phải nhất thiết) các- 
tồ chức chính trị, kinh (ế hay tôn giáo đôi khi là 
một đặc quyền về mặt pháp lý, đòi khi là quyền lợi 
thực tế của một số tập đoàn đặc biệt trong dân cư. 
Trong trường hợp thứ nhất, đó là đẳng cấp, trong 
trường hợp thứ hai, đỏ là giai cấp ». Ở đây, tác giả 


- chỉ ra rất đúng mới trong những nét phân giai cấp 


- 


đẳng eấp trong xã hội tư bản ohủ nghĩa. 


với đẳng cấp, tức là giai cấp này với giai cấp kia 
khác nhau không do những đặc quyền về mặt pháp 
lý, mà là do những điều kiện thực tế và do đó, nỏi 
đến các giai cấp trong xã hội hiện đại thì tức là 
phải nỏi đến sự bình đẳng oề mặt pháp lý. Giữa 


giai cấp và đẳng cấp còn có một sự phân biệt khác 


nữa mà lĩnh như ông I-u-gia-cốp cũng đã không 
bỏ qua : ‹... Chúng ta... lúc đó (nghĩa là sau khi xóa 
bỏ chế độ nỏng nô) đä từ bỏ... chế độ nỏng nô và 
chế độ đẳng cấp trongisinh hoạt của dân tộc và 
đồng thời cũng từ bỏ sự ngăn cách đẳng cấp trong, 
chế độ học đường. Hiện thời, sự xâm nhập của quá 
trình tư bẩn chủ nghĩa đang chia dân tộc Nga thành 
các giai cấp kinh tế nhiều hơn là thành các đẳng 
cấp... ». Như thế là đã, chỉ ra rất đúng một nẻt khác, 
phân biệt đẳng cấp với giai cấp trong lịch sử châu 
Âu và nước Nga : đẳng cấp-thĩ thuộc về xã hội phong 
kiến, còn điai cấp thì thuộc về xã hội tư bản chủ 
nghĩa*. Nếu ông I-u-gia-cốp suy nghĩ một chủt đến 


aiiabsój co v 
_* Điều kiện phát sinh ra đẳng cấp là xã hội đã phân chia 
thành giai cấp, vì đẳng cấp là một trong những hình thức 
của sự khác biệt giai cấp. Khí chúng ta đơn thuần nói giai 
cấp thi như thế là chủng ta hiều đó là các giai cấp phỉ 


\ 
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nhữ ng sự khác nhau đỏ và.khòng đề cho ngòi bửt 
linh lợi và quả tìm Kleinbiirger [tiều tư sảh] của mình 


đễ đàng chỉ phối mình đến như thể thì có lễ ông ta - 


đã không viết đoạn văn trên đây và cũng không viết 
những điều nhắm nhi, đại loại như nói rằng các 
chương trình giảng dạy cỏ tính giai cấp phải phản 
thành chương trình eho người giàu và cho người 


nghèo ; rằng những chương trình giảng dạy có lính - 


giai cấp đều khỏng thu được kết quả ở Tây Âu; 
rằng nói nhà trường mang tỉnh giai cấp thì như vậy 
là đã phải nói sự ngăn cách giai cấp rồi, v.V..., V.V.. 

Tất cả những điều đó chứng mỉnh hết sức rõ rằng 
mặc đầu có cải nhan đề đầy hứa hẹn và những câu 


. văn rất kêu; ông I-u-gia-eốp vẫn hoàn toàn không: 


hiều gì về bản chất của nhà trường giai cấp. Thưa 
ngài dàn tủy đáng kinh, bản chất đó là ở chỗ : trong 
nhà trường giai cấp ấy thì đối với tất cả những 
người hữu sản, nền học vấn đều được tồ chức hệt 
như nhau và đều được hưởng'thụ như nhau. Chỉ cỏ 
_ tiếng chữu sản » này mới nêu rõ sự kháe nhau về 
thực chất giữa nhà trường giai cấp với nhà trường 
đẳng cấp. Vì thế, ông I-u-gia-cốp ' đã thốt ra một 


điều hoàn loàn vô lý trong đoạn văn trên đây khỉ 


ông ta cho rằng nếu nhà trường được tồ chức theo 
lợi ích giai cấp thì ckHỏng thể nói đến một kiều 


trường trung học quốc lập duy nhất được ». Hoàn ” 
toàn ngược lại: nhà trường giai cấp. — nếu được 


thực hiện một cách triệt đề, nghĩa là thoát được 
- mọi (ân tích của chế độ đẳng cấp — thì tất nhiên là 
_ giả:đdịnh một kiều trường hợ€ đuy nhất. "Thực chất 


của xã hội có giai cấp (và do đó của nền giáo dục - 


giai cấp) là sự bình đẳng hoàn toàn về mặt pháp lỷ. 


_— 
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là sự bình đẳng hoàn toàn của tất cä mọi eông dân, 
là sự bình đẳng hoàn toàn trong lĩnh vực giáo dục 
và khả năng hưởng thụ học vấn eho những nyười 
hữu sản. Nhà trường đẳng cấp đòi: hỏi học sinh 
phải thuộc vào một đẳng cấp, nhất định. Gòn nhà 
trường giai cấp không eần biết đến đẳng cấp, nở chỉ 
biết có những công dân thôi, Điều duy nhất mà nó 
đòi hỏi tẤt cä mọi họe-sinh không phân biệt một ni, 
là phải trả học phí. Nhà trường giai cấp không cân 
có chương trình khác nhau cho người giàu và người 
nghèo, vì những người không có khả năng trả tiền 
học, mua sách giáo khoa, bảo đấm ăn học trong 
suốt thời gian học-tập, thì nhà trường giai cấp cứ 
việc gạt phắt ra thôi, không đề cho học trung học, 
Nhà trường giai cấp không hề lấy sự ngắn cách giai 
cắp làm tiền đề; trải lại, kháe với đẳng cấp, giú 
cấp luôn luộn đề cho những eá nhân được tự do 
chuyền từ giai cấp xã hội này sang giai cấp xã hội 
khác. Nhà trường giai vấp thì không đóng cửa đối 
với bất éứ ai có tiền đề theo học. Còn nói rằng ở 
Tây Âu «những chương trình giảng dạy không hoàn 
bị và nguy hiểm đó, tức là những chương trình có 
những sự phân biệt giai cấp về đức dục và trí dục 
giữa các tầng lớp nhân đẩn khác nhau, thì đều. 
không có kết quả», nói như vậy là hoàn toàn xuyên 
tạc sự thật, vì ai cũng biết rằng.ở phương Tây cũng 
như ở Nga, trường trung học thực chất là nhà trường 
giai cấp và nó phục vụ. lợi ích eủa một bộ phận rất 
nhỏ trong dân cư, Vì ông I-u-gia-cốp tỏ ra lẫn lộn: 
. các khái niệm một cách'quá đáng, nên chúng tòi 

thấy cũng khỏng phẩi là thừa, nếu giải thích thêm - 
 eho ông ta điều sau đây: trong xã hội ngày nay, 
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nụay eẩ trường trung học miễn trả tiền học cững 
vẫn là một nhà trường giai cấp, vì tiền ăn mặc của 
tuột học sinh trong 7-8 năm thì vô cùng nhiều hơn 
tiền học, và chỉ eó một số rất ít người là có thể 
chỉ được môn tiền ăn mặc đó thôi. 
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Ông I-u-gia-eðốp xuất phát từ nguyên tắc cho rằng 
trường trung học đồng thời phải là một nông trang 
và phải bảo đảm đời sống của học sinh bằng lao 
động của họ trong mùa hè, Đó là tư tưởng chủ đạo 
trong kế hoạch của/ông. Ông I-u-gia-cốp tuyên bố :. 
« Tư tưởng đó là đúng, và khỏ có thể hoài nghỉ. 
điều đỏ » (237). Chúng tôi đồng ý với ông ta và thừa 
nhận rằng quả thật ở đấy, có một tư tưởng đúng, 
. nhưng có điều là không nhất thiết phải vận dụng 
tư tưởng đỏ vào « các trường tung học », vào khả 
nắng «trang trải» những chỉ. phí duy trì các 
trường trung học bằng lao động. của học sinh các: 
trường đỏ. Tư tưởng đúng ấy là: không thề hình 
dung được một xã hội lý tưởng tương lai, trong đỏ 
mền giáđ dục lại sẽ khòng kết hợp với lao động. 
sản xuất của thế hệ trẻ: nếu giảng dạy và giảo dục “ 
mà thoát ly lao động sản xuất, hoặc lao động sản 
xuất không đi đôi với giảng dạy và giáo dục,/thì . 
không thề. đạt tới mức độ thích ứng với sự phát - 
triền của kỹ thuật ngày nay và trình độ trì thức - 
khoa học ngày nay, Tư tưởng đỏ, những nhà không 
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tưởng vĩ đại thời xưa đã đề xuất ra rồi ; tư tưởng 


_ đổ cũng đã được «các môn đồ » hoàn toản tán 


thành, và chính $ì lẽ đó mà về nguyên tấc, 
«những môn đồ » đều không phản đối lao động 
của phụ nữ và của thiếu niên trong công nghiệp, 
đều coi những ý định cấm hẳn thứ lao động 
đỏ là những ý định phản động và đều chỉ đôi 
lao động ấy phải có được những điều kiện vẻ 


sinh thích hợp. Vì thế, òng I-u-gia-cốp đã sai lầm 


khi ông ta nói như sau: « Tôi chỉ-muốn nêu ra tư 
tưởng đó thôi » (237)... Tư tưởng đó đã được nèu lèn 
từ lâu rồi và chúng tỏi khỏng đảm nghĩ (chừng nào 
mà chưa có bằng chứng ngược lại) rằng ông l-u- 
gia-cốp lại có thề không biết điều đó. Vị cộng tác 
viên của tạp chỉ « Của cải nước Nga » muốn "đưa 
ra và đã đưa ra một kế hoạch hoàn toàn là của 
mình đề thực hiện tư tưởng đỏ. Chỉ cỏ về mặt đỏ 
thì mới phải thừa nhận rằng òng ta cỏ cải độc 
đáo của ông ta nhưng về.mặt ấy, cải độc đảo 
của ông ta lại. đã đạt tới... những` cày cột của 
Héc-quyn-]ơ14, 


Muốn kết hợp lao động sản xuất của tắt cả mọi 
người với việc giáo dục cho tất cả mọi người thì 
hiền nhiên cần phải buộc mọi người cỏ nghĩa vụ 
tham gia lao động sản xuất, Điều đỏ thiểt tưởng 
đũ rõ ràng rồi chử? Nhưng khòng phải thể, « Ngài 
dân tủy »- của chủng ta giải quyết vấn đề đỏ như 
thế này : đúng lả nghĩa vụ lao động chàn tay phải 


, được quy định thành nguyên tắc chung, nhưng 


tuuệt nhiên khóng phải cho tất cả mọi người, mà 
chỈ cho người nghèo thôi, 
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Có lễ bạn đọc sẽ eh@-lÀ chúng tòi nỏi ¡ đùa, Không, 
'húng tôi nói thật đấy. 


Những trường trung hộc thuần túy thành thị — 
dành riêng cho học si1h khá giả sẵn sàng trả bằng 
tiền toàn bộ học phí — sẽ có thề giữ hình thức 
hiện nay » (229). Ở tr. 231, « những người khá giả » 
được xếp ngay vào «các loại dân cư» không 
“bắt buộc phải chịu chế độ cưỡng bách giáo dục ¿ 
trong « cáo trường trung học. nông nghiệp ». Như 
thế là đối với ngài dân túy của chúng ta thì nghĩa 
vụ lao động sản xuất không phải là điều kiện của 
-sự phát triền phô biến và toàn diện của con người, 
mà chỉ là một: phương. tiện đề trả học phí cho 
trường: trung: học: Đúng là như vậy. Ngay ở đầu 
bài báo của mình, ông I-u-gia- cốp đã nghiên cứu 
vấn đề những công . nhân mùa đông mà trường 
trung học nông nghiệp cần đến. Đây là cải phương 
sách mà ông ta cho! là «hợp lò-gich » nhất đề bảo 

® đảm cho trường trung học có nhân công trong 
- mùa đông. Học sinh các lớp dưới thị không lao 
động ; vậy là các em đượè nuôi và học không mất 
tiền, trường trung học đài thọ cả. « Nhưng nếu. 
như thế thì học sinh sau khi học xong mà phải 
lao động đề hoàn lại các khoản chỉ phí đỏ, như 
. vậy há chẳng phải là một nghĩa vụ đối với họ hay 
sao ? Nghĩa vụ đó, được tính toán cần thận và quy 
_định dứt khoát đối với người nào không: thề trả - 
được học phí, sẽ tạo cho nông trang trung học một _ 
số công nhân cần thiết trong mùa đỏng và một số 
bồ sung trong mùa hè... Về mặt lý luận, điều đỏ 
⁄ „ rất giản đơn, dễ hiều và tuyệt đối không thề 'bác 
_ bỗ dược » ":ỆG do chủng. tỏi viết ngả). Thật vậy, - 


ra 
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Ị 
còn gì c giản đơn » hơn? Anh có tiền ư? Trả đi. 
Anh không cỏ tiền tr? Lao động đi! Bất eứ một 
người chủ hiệu nào cũng sẽ thừa nhận rằng điều 
„đỏ hoàn toàn «dễ hiều » thôi. Mà như thế thì thực 


Lễ biết mấy !.Chỉ...chÏ cỏ điều là... ở đây, cái «không - 


tướng » là chỗ nào? Tại sao ông l-ú-gia-eấp lại 
dùng những kế hoạch như thế đề bôi nhọ tư tưởng 


cơ bản vỉ đại mà ỏng, ta định lấy làm cơ sở cho, 


cải không tưởng của mình ? 
Viết pào cuối năm 1997 & V.L Lê-nin, Toàn tập, tiếng 
n ¬ * Việt, Nhà xuất bản Tiến 
lạt lê ưu, bộ, Mát-xcơ-va, 1974, t,2, 
' _ tr, B90-594, 605-607.  ˆ 


TRÍCH : 


MỘT VẤN ĐỀ CẤP BíGhe ật? 


lC 


ví 


Chống lại chúng ta, "chống lại các nhỏm nhỏ xã 


hội chủ nghĩa đang rải rác trên một địa bàn «hoạt _ 


động bí mật» rộng lớn ở Nga, thì có bộ mảy đồ 


sộ của nhà nước hiện đại, hết sức mạnh,: nó đang, 


dốc hết mọi lực lượng đề bóp chết chủ nghĩa: xã 
hội và nền đân chủ. .Chủng lôi tỉh chắc rằng cuõi 
cùng chúng ta sẽ đáănh đồ được-ñhà nước cảnh sát 


đô,3Í nền đân chủ và chủ ngh†# xã Hội được tất. 


cả các tầng lớp Tảnh mạnh và đang vươn lên trong 


....- : s.. 
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toàn dân ủng hộ ; nhưng, đề tiến hành một cuộc 
dấu tranh có hệ thống chống chính phủ, chúng ta phải 
đưa tô chức cách mạng, kỷ luật và kỹ thuật hoạt động 
bí mật lên trình độ i;oàn thiện cao nhất. Từng, 
đẳng viên và tồ đảng cần phải chuyến 'mỏn hỏa 
trong các lĩnh vực hoạt động khác nhau của Đảng : 
in các tà# liệu, đưa những sách bảo in ở nước ngoài 
vào nước Nga, vận chuyền đi khắp nước Nga, phản 
phát trong các thành phố, tồ chức những thỗ ở bí 
mật, quyên tiền, tồ chức chuyền thư tỉn và tất cả 
những tin tức về phong trào, tồ chức các mối liên 
lạc, v.v... Một sự chuyên môn hỏa như vậy đòi hỏi, 
như chúng ta đều biết, nhiều sự bền bỉ hơn, nhiều 
khả năng hơn đề tập trung vào một còng tác khiêm 
tốn, thầm lặng, it ai biết đến, đòi hỏi nhiều tỉnh 
thần dũng cảm thực sự hơn là công tác vẫn thường 


làm trong các tiều tồ. vn - 


Nhứửng những người xã hội chủ nghĩa Nga và - 


giai cấp.công nhân Nga đã chứng tỏ rằng họ biết 
tỏ ra anh dũng và, nỏi chung, nếu chủng ta phàn 
nàn thiếu-người là không đúng. Người ta nhận thấy - 
những công nhàn: trẻ cỏ một khát vọng hăng say 
khỏng gì ngăn cẩn nồi đối với những tư tưởng dàn 
chủ và những tư tưởng xã hội chủ nghĩa, và các 
người trí thức vẫn.tiếp tục đến lgiúp còng .nhần, 


mặc dầu nhà giam và những nơi tù đày đã chật « 


ních cả rồi. Nếu người ta tuyên truyền rộng rầi, 
trong tất cả những người mới ,gia nhập, hàng ngữ' 
cách mạng đỏ, tư tưởng về sự cần thiết phải:cô 
một tồ chức :chặt: chẽ hơn, thì việc cho ra một tờ 
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báo của Đảng, đượ¿4 in và phát hành đâu đặn, sẽ 
không còn là một giấc mơ nữa. 


_Viết nào nửa cuối năm 1899 ` V.I, Li-nin, Toàn tập, tiếng 
i Việt, Nhà xuất bản Tiến . 
°- bộ, Mát-xeơ- -Va, LƯÁC t. “s 
tr. “Mã. 24ÓÚ. . 


| TRÍCH : 


| DỰ "THẢO BẢN TUYÊN BỐ. 
_—' ` CỦA BẠN BIÊN: TẬP 
&TIA LỬA 2" vÀ v BÌNH MINH»"* 


Sự tham gia đông đảo Snh giờ z¿hdg thanh 
niên công nhân và- trí thức,vào; phong trào, các 
cuộc bắt bớ ngày càng tăng và kỹ .thuật tỉnh vỉ của - 
_ chính phủ trong các cuộc đàn áp, tất cả những 
điều đó đã khiến việc tuyên truyền cho những 
nguyên tắc và phương: pháp. tồ chức của ,Đảng, 

cho kỷ luệt của Đảng và. cho kỹ thuật hoạt động 
bí mật, trở thành một công tác hết sức cấp thiết. | 


Nếu được sự ủng hộ cửa tất cả các nhỏm khác _ 
nhau và của: tất cả các đồng chí có nhiều kinh 
; nghiệm nhất, thỉ công tác tuyên truyền đỏ cỏ thề 
và phải đi đến kết quả là biến những người xï hội 
chủ nghĩa trẻ tuồi và những ` công nhân trẻ tuồi 
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thành những nhà lãnh đạo có tài của phòng trào. 


cách mạng, có khổ năng khắc phục được tất cả 
những trở ngại do ách áp bức của nhà nước cảnh 


sảt chuyên chế gây:ra đề chống lại hoạt. động của _ 


chủng ta, và họ có khả năng đáp ứng đúng những - 


đòi hỏi của quần chúng công nhân là những người 
thiết tha một cách tự phát với chủ nghĩả xã hội và 


cuộc đấu tranh chính trị, Sau hết, đề phù hợp với ' 


' những nội dung kề trên, thì việc phân tích phong 
` trào tự phát đỏ (cả trong quần chúng công nhân 
lẫn trong giới tri thức: 'của nước ta) phải là một 


trong những nhiệm vụ chủ yếu của. chúng ta ;- 


chủng ta cần phải hiều được rõ:ràng phong trào 


xã hội của giới trí thức, phong trào đã diễn ra ở <- | LẢ 


Nga trong những năm 1895 — 1900 và đä bao gồm 
nhiều frào' lưư tư tưởng khác nhau, đôi khi hết 
sức phức tạp ; chủng ta cần phải nghiên cứu kỹ 
càng tình cảnh của giai cấp công nhân trong tất cả 


| các ngành kinh tế quốc dân, nghiên:cứu kỹ càng - 
xem ÿiai cấp ấy đã thức tỉnh và mở :đầu cuộc đấu. 


._ tranh theo những“hình: thức nào và: trong: những 


hoàn cảnh như thế:nào, đề: kết hợp: chủ. nghĩa xã. 


hội “mảc-xit, đã bắt rễ trên miếng: đất Nga, với 
phong trào công nhân Nga thành một khối thống 
nhất khỏng :thề nào 'chia cắt được ; đề kết hợp 
phong trào tách mạng'Nựa với cao trào tự phát 


.của quần. chúng nhân dân. Chỉ khi nào thực hiện - 


được sự kết hợp đỏ, thì ở nước Nga mới có thề 
hành lập được Đảng công nhân dân chủ - ,xã hội, 
yì: Đảng dân chủ - xã hội. không phải chỉ phục vụ 
phong trào thêg nhân. tự phát (hiện nay, một số « nhà 
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hoạt động thực tiễn » của chúng ta đôi khi cỏn œó 
xu hướng hiều như thế) ; chủ nghĩa dân chủ - xã 
hội là sự kết hợp chủ nghĩa xã hội với phong trào 
| công nhân. Chỉ có thực hiện sự kết hợp đó mới 
giúp cho giai cấp vô sản Nga có khả năng hoàn 
thành nhiệm vụ chính trị trước Iiên của minh : 
giải phóng nước Nga khỏi cách .‹áp bức của và độ 
chuyền. chế.. 


Viết xong mùa xuôn_ ~. v.h 'Lê.nin, Toản tập, qdtiếng 
năm 1900. -...... Việt, Nhà xuất bản Tiến 
bộ, Mát-xcơ-Va, 194, (t.4,- 
.ÖF_ tự. 412-414. 
TRÍCH: vỆ 4 


ĐẲNG CÔNG NHÂN vÀ GIẢI CẤP ĐÔNG DÂN 


'8 { 


. Chủng ta đã vượt qua từ` lâu rồi cái giai đoạn 
trong đó chúng ta chỉ mới là một đội quân tình 
nguyện nhỏ bé, giai đoạn mà tất cả các lực lượng 
.đân chủ xã hội chỉ bao gồm vẻn vẹn có các tiều tồ 
thanh niên, mä ai ai cũng đều « di vào công nhân ». 
Phong trào chúng ta, giờ đây, đã có cả một, đạo 
quân, một đạo quân gồm những công ¡ nhân gắn, bỏ 
với cuộc đấu tranh cho chủ nghĩa xã hội và cho tự - 
đo,. một đạo quân gồm những người trí thức đã và 
đang tham gia phong trào và giờ đây đã được tung 
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ra khắp các nời trên lãnh thồ nước Nga, một đạo 
quân những người đồng tình đang nhìn phong trào 
công nhân với một tấm lòng tin tưởng và hy vọng, 
và sẵn sàng giúp đỡ rất nhiều cho phong trào Ấy, 
Và một nhiệm vụ trọng đại đang đặt lên vai chúng 
ta là: tồ chức tất cả các đạo quân đó lại, và tồ 
chức như thế nào đề có thề không những gây ra được 


. những cuộc bùng nồ nhất thời, không những giáng - 
được vào kẻ thù những đòn không tính toán, lẻ tẻ. 


(và do đỏ không nguy hiềm. gì cho kẻ thù) mà 


còn truy kích kể thù bằng một cuộc đấu tranh liên. 
tục, ngoan cường, bền bỉ trên khắp các trận tuyến, - 
đả vào chỉnh phủ chuyên chế ở bất cử nơi nào nỏ, ` 


gieo áp bức và gặt lấy căm thù. Nhưng nếu không 
đem gieo, trong số hàng triệu quần chúng nông 


dân, những mầm mống của cuộc đấu tranh giai. 


cấp và của sự giác ngộ chính trị, thì liệu có thể đạt 
được mục đích đó không ? Không nên nói rằng việc 


đem gieo đó là một việc không thề nào thực hiện ˆ 
được : việc đó không những là có thề thực hiện ˆ 


được, mà nỏ đang diễn ra bằng hàng nghìn coi: 
đường mà chủng ta chưa chủ ý tới được. và chúng 
(a chưa tác động đến được. Khi nào chúng ta đề 


ra được một khầu hiệu nhằm thúc đầy. một. hành - 


động nhự thế và khi nào chủng ta .giương cao được 


ngọn cờ giải phóng người nông dân Nga khỏi iất: 


cả những tàn tích nhục nhä của chế độ nông nô 


thì việc đó sẽ phát triền một cách vô cùng rộng rãi. 
hơn và nhanh,chóng hơn. Những người dân: nông. 


thôn ra thành thị, bây giờ đây; đang quan sát một 


cách tò mò và hửng thú cuộc đấu tranh, không hiều 
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--_ đối với họ, do công nhân đang tiến hành, và họ đem 
truyền tin đỏ đến những nơi xa xôi hẻo lánh 'nhất. 
Chúng ta có thề và phải làm thế nào cho tính tò mô 
- đỏ của những người quan sát bên ngoài phải được 
thay thế nếu không phải bằng một sự hiều biết đầy 
đủ, thì it nhất cũng bằng một sự giác ngộ, dù là 
còn mơ hồ, rằng công nhân đấu tranh là đề phục 
vụ cho lợi ích của toàn dân, và làm ghế nào cho 
. tỉnh tò mò đó phải được thay thế bằng một sự, 
đồng tình ngày càng mạnh hơn đối với cuộc đấu 
tranh của công nhân, Lúc đó, cải ngày mà đẳng 
công nhân cách mạng chiến thắng chính phủ .cảnh 
' sát, sẽ đến gần với một tốc độ nhanh chóng mà 
chính chúng ta cũng sẽ không ngờ tới được. 
Viểt uào tháng 3,nằm 1901 ` _Ý.I. Lê-nin, Toản tập, tiếng, _ ` 
LXt ` Việt Nhà xuấtbảnTiến bộ, - 
có óc Mát-xcơ-va, 1974, (.$- 
Thun ĐH: 652-502. 
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-. Như chúng tôi đã nói, công nhân trước đây khóng 

-tề có ý thức dân -chủ - xã hội được. Ý thức này 
chỉ có thể là từ bên ngoài đưa vào. Lịch sử tất cả 
các nướt chứng thực rằng chỉ do lực lượng của độc 


bản thân mình thôi thì giai cấp công nhân 'chỉ'có 
thê đi đến ý thức còng liên chủ nghĩa, tức là đi 


đến chỗ tin rằng phải đoàn kết lại thành hội liên. 


hiệp, phải đấu tranh chống bọn chủ, phải dòi hỏi 


chính phủ ban hành.những luật này hay luật khác cần. 


thiết cho công nhân, v.v...* Còn:học thuyết xã hội 
-‹chủ nghĩa thì phát sinh ra từ các lý luận triết học, 


lịch sử, kinh tế, do những người có học thức' 


trong các giai cấp hữu sản, những trí thức, xáy 
dựng nên. Mác và Ảng-ghen, những người sảng 
lập ra chủ nghĩa xã hội khoa học hiện đại, do địa 


vị xã hội của các ông, nên chính bản thân các ông 


cũng thuộc lớp trí thức tư sản. Ở nước Nga cũng thế, 
học thuyết lỷ luận của Đảng dàn chủ - xã hội xuất 


hiện một. cách hoàn toàn độc lập đối với sự phát. 


triền tự phát của phong trào còng nhân; nó là Kết 


quả tự nhiên, không tránh được, của sự phát triền. 


tư tưởng-trong số những nhà {ri thức cách mạng 


xã hội chủ nghĩa. Trong thời kỳ chúng ta đang nỏi , 


đây, giữa những năm 90, học thuyết ấy chẳng 


những đã là cương lĩnh đã xác định hoàn-toàn của: 


nhóm « Giải phóng lao động », mà còn thu hút được 
đa số thanh niên cách mạng ở Nga nữa, 


_- Như vậy là đồng thời: vừa có sự thức tỉnh tự 


phát của quần chủng công nhân, thức tỉnh về sinh 


. * Chủ nghĩa công, liên không hề bỏ dua. «chính trÌ2, 


như đôi khi người -ta lầm tưởng. Các hội công,liên luôn ' 


luôn tiến hành một sự cồ động và đấu tranh chính trị 
nhất định nào đó (nhưng không có tịnh chất đân chủ- 
xã hội). Trong chương tời, chủng tôi sề trình bày'sự khắc 
nhau giữa chính trị công liên chủ nghĩa và chính trị dàn 
chủ-xÄ hộ. . . LỆ NG lá 33c 
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hoạt tự giác và về đầu tranh .tự giác, lại vừa có 
trệt lêp thanh niền cách mạng được vũ trang bằng 
tỳ luận đàn chủ - xã hội nóng lòng gần gũi công 


nhân, Về văn đề này, cần đặc biệt nêu rõ cái 


sự kiền thường bị lãng quên (và tương đối ít 
được biểt đến) này là những người dân chủ - xã 
hội đầu tiên trong thời kỳ ấy đã hăng hải tiến 


hànà công (de cồ động kính tế (về mặt này, họ đã. 
triệt đề theo đừng những lời chỉ dẫn thật sự bồ: 


ìeh trong cuổn sách nhỏ « Bàn về cồ động », lúc đó 
còn là bản viết tay), họ không những không coi 


hoạt động đỏ là nhiệm vụ duy nhất của minh thà 
trải lại, ngay từ đầu, họ còn đề ra cả những nhiệm ` 


vụ lịch sử rộng lờn nhất của Đảng' đân chủ - xã hội 
Nga, nỏi chung, lần nhiệm vụ đánh đồ chế độ 
chuyên chế, nỏi riêng. Yi dụ như tiều (ồ dân chủ- 
xã hội ở Pê-téc-bua đã lập ra « Hội liên hiệp đấu 
tranh đề giải phỏng giai cấp công nhân »1%,' đã viết, 
ngay từ cuối năm 1895, số đầu tiên của tờ bảo 
lắy tên là «Sự nghiệp công nhân ». Khi đã sửa soạn 
xong đề đưa đỉ in, số bảo ấy bị cảnh bình tịch thu 
trong lủc bọn chủng đến khám nhà một. người 
trong tồ tên là. A-na-tô-li A-lếch-xê-ê-vích Ya-nê- 


ép*, đêm 8 rạng ngày 9 tháng 12 năm 1895, thành - 


ra bảo «Sự nghiệp công nhân » lần thành lập đầu 


tiên không -ra đời được. Bài xã luận số báo ấy 


———— Ừ " l `, ]': , ` : 
* A, A. Va-nê-ép mất năm 1899 ở miền Động Xi-bi-ri, đo 
mắc bệnh 'lao phồi trong lúc `bị giầm cầth một mình ở 


nhà tù. #\ì vậy, chủng tôi cho' là cỏ thề công bố: được, 


những tin dẫn chứng ở trên; chúng tôi cam đoan”những 
.tin ấy là đúng, vì những tỉn ấy do những người quen 


riêng và thân với: À. Á. Va-nê-ép gửi đến, “ LẠC rao 
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(mà có lẽ ba chục năm nữa, một tờ tạp chí như ' 


tờ «Nước Nga cồ » sẽ lục ra được trong đống hồ 


sơ lưu tÈữ của sở cảnh sát), đã nêu lên những: 


` nhiệm vụ lịch sử của giai cấp công nhân ở Nga và 
trong số những nhiệm vụ lịch sử ấy thì việc giành 


tự do chính trị đã được bài ấy đặt lên hàng đầu, 


Tiếp theo đó là bài «Các bộ trưởng nhà ta nghĩ 
gì ? » nói về việc cảnh sát phá: phách các Ban bình 
dân học vụ, cùng với một số tin không những ở 


-Pê-téc-bua mà cả ở các địa phương khác nữa trong . 


nước Nga (chẳng hạn, về một “vụ thảm sát công 


nhân ở tỉnh I-a-rô-xlap19). Ñhư vậy, việc này, nếu . 


chúng ta không lầm, , « việc thử làm lần đầu tiên» 
của những người dân chủ -xã hội Nga trong những 
năm 90, không phải là một. tờ báo địa phương nhỏ 
hẹp, lại càng không: phải là một tờ bảo.có tính 


ểhất « kinh tế»; nó đã ra sức kết hợp cuộc đấu. 
tranh bãi công với phong: trào cách mạng chống chế 


độ chuyên. chế, và đưa tất cả những. người bị áp. ' 


bức, nạn nhân của chính sách ngu dân phản động, 
đi vào con đường. ủng hộ “Đảng dân. chủ - xã _ ĐÁ 


“S29, 


Chúng.†a có đủ lực lượng đề tiến hành tráng tắc : 


“tuyên truyền và cồ động của chủng ta trong tất cả 
các giai cấp trong dân cư chăng ? 'Tất nhiên là cô. 
« Phải kinh tế » của chúng ta, tức“là những người 


thường hay muốn phủ nhận điều đỏ, đều quên mất - 
- bước tiến khồng lồ của phong trào chúng ta (khoảng) 
_từ năm 1894 đến năm 1901. Là những -người thực... 


sự «theo đuôi », họ thường sống với những quan 
„ niệm của thời kỳ ‹ đã đua từ lâu của bước đầu của ' 


“ 


/ 
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phong trào chúng ta. Lúc đó, quả thật chúng ta hết 
sức yếu, cho nên chúng ta có cái quyết định rất tự 
nhiên và chinh đáng là đặt hết tâm trí vào công tác 
trong công nhân và nghiêm khắc lên án mọi khuynh 
hướng di trệch ra ngoài con đường ấy, vì lúe đó 
toàn bộ. nhiệm vụ là phải củng cố vị trí của chúng 
ta trong giai cấp công nhân. Ngày nay, một khối rất 
to lớn các lực lượng đã 'được lôi cuốn vào phong 
trào ; những đại biêu ưu tú của thế hệ trễ trong 


cáo giai cấp cỏ học thức đã đến với chúng tà; ở 


mọi nơi mọi chỗ trọng khắp các tỉnh cũng đều có 
, những người đã tham gia hoặc muốn tham gia 
phong trào và hướng theo Đẳng dân chủ - xã hội 
_(còn như năm 1894 thì người ta có thề đếm 
được những người dân chủ - xã hội Nga. trên đốt 
ngón tay). Một trong những khuyết điềm chủ yếu 


của phong trào- chúng ta - về mặt chính trị và tồ. 


chức — là chúng ta không biết sử dụng tất cả các . 


lực lượng ấy và giao: cho họ: công ' tác thích hợp 
(chúng tôi sẽ nói tỉ mỉ yề vấn đề này trong chương 
,sau). Tuyệt đại đa. SỐ các lực lượng ấy hoàn toàn 
không thê «đi vào công nhân » được, thành thử 
. không có gì phải sợ rằng có những lực lượng sẽ rời 


- bổ sự nghiệp chủ yếu của chúng ta. Và đề đem lại 


cho công nhân những tri thức chính trị thực sự, 
toàn diện và sinh động ÌhÍ ở mọi nơi mọi chỗ, 


. trong tất cả các tầng lớp xã hội, trong tất cả các vị ˆ - 


trí cho phép chúng ta nắm được những cơ cấu bên 

- trong của bộ máy nhà nước của chúng ta, chủng ta 

_ gững cần phải có « những người của chúng ta », 
_ những người dân chủ-xã hội. Và, chủng ta cần 
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phải cỏ những người như thế, khỏng những để 
làm công tác tuyên truyền, cô động, mà còn và nhất 
là đề làm công tác tồ chức nữa, 


Ta hãy hình dùng trường hợp một cuộc vây Bắt 
rộng lớn trong một hay nhiều địa phương, trưởng 
hợp rắt phồ biển ở nước ta. Vì fất cổ các tô chức 
địa phương không phục Vụ mót công cuộc chung 
thường xuyên, nền sau các cuộc vây bắt ấy, thường 
là hoạt động bị giản đoạn trong nhiều “tháng, 
Nhưng nếu tất cả các tồ chức địa phương đều tham 


gia một sự nghiệp chung, thì đù có xảy ra một cuộc 


vây bắt thật lớn đi nữa, cũng chỉ cần vài tuần lễ 


là vài ba người kiên quyết có thể đặt liên lạc giữa 


cơ quan trung ương chủng với những tiều tồ mới 
của thanh niên — như ai nấy đều biết, những tiều 
tồ này, ngảy bây giờ đây, đä mọc lên rất nhanh 
chóng và sẽ mọc lên và bắt liên lạc còn nhanh 
chỗng hơn với cơ quan trung ương, nếu như sự 
nghiệp chung đó, bị thường tồn' vì. các cuộc vây 
bắt, lại được tất cả mọi người biết. : 


Viết nào mùa Íhu nằm '“- ` Y1: Lê-nin, Toàn lập, tiếng 


1901 — tháng 2 nắm 1902... — Yiệt, Nhà xuất bản Tiến bộ, 
Kệ: cv. Mát-exeg-va, 1975, t6 
bố cukn cv -t£e 3640, 111-112, 22239 
` - H' Ì , 
90 
` + 


CỬI HỌC SINH - - 
CÁC TRU ỜNG TRUNG HỌC ® 


* 


` 
¬-.. 


Nhiệt liệt chào mừng sảng kiến tích cực của các 


“học sinh, về phần chúng tôi, xin cỏ mấy lời khuyên: 


trên-tỉnh đồng chị. Các bạn hãy gắng đề ra mục 
đích chủ yếu của (ồ chức của mình là. việc tự Học, 


việc rèn luyện mình thành những người xã hội -, 


dân chủ trung ` thành, kiên cưởng và trung kiên. 
Các bạn hãy cố, gắng triệt đề dách. biệt công tác đào 
tạo vỏ cùng quan trọng và cần thiết này, ra khỏi 
hoạt động thực tiễn trực tiếp. Khi gia nhập (và 
trước khi gia, nhập) vào đội quân tác chiến, các 
bạn hãy gắng , liên hệ thật chặt "chẽ (à thật kín 
đáo) với các tồ chức xã hội - “dân chủ địá' . phưởng 


hay của toàn quốc đề khỏi phải :bắt tay hoạt động 
một cách đơn độc,đề có thể" bắt đầu không phải 


từ đầu nữa, mà tiếp tục những Việc đã. được làm 


4ừ trước, đứng ngay vào hàng ngũ, đầy. phong trào 


tIỀN, lên, ,pông plong, trào lên bước cao hơn. _ 


« Tia dÂu a- số ~® ca "W_L Lên, đoặc lập,. Nhà k 
ngày 1 tháng 12 nắm 1502 +; 'xuất bản Sự thật, Hà Nội, 
- 1963, t:6; tr. 296.. › Tà: 
¬...-..ˆ... 5... ..... 
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DÀN BÀI CỦÁ CẮC BỨC THƯ. 
VỀ NHỮNG NHIỆM VỤ 
CỦA THANH NIÊN CÁCH MẠNG 


° : . " ' . 

'Các bức thư về những nhiệm vụ của thanh hiên, 
cách mạng có thể viết theq dàn bài như sau : 

I. Giới sinh viên hiện đại là gì và nhiệm vụ thống 


| nhất nỏ về mặt tư tưởng là ở chỗ nào ? 


II. Ý nghĩa của chủ nghĩa Mác trong việc cách 
mạng hỏa: giới sinh : viền. (rong phong trào 
cách mạng). : 

1H. Những người xã hội, - dân chủ và xã ä hội chủ 
nghĩa - - cách mạng ở Nga. Š khác nhậu về lý luận 


-_ và sách lược của họ. Thủ đoạn khủng bố. 


IV. Những vấn đề tô chức sinh viên, đứng: trên ˆ. 


quan điềm « cách mạng hỏa giới-sinh viên ». 


V. Giới Binh viên và.giai cấp công nhân (@)- 

Thống nhất về mặt tử tưởng tính vô tứ "thông 
một phần nào. Lý do chung — trong giới sinh viên 
có các, nhóm khác 'nhau. Phân tích: xem đó là. 
những nhóm nào, tính ngẫu: .nhiên respetiue [cũng 


» như] tính tất yếu của những nhóm ấy. 


. Những người văn hộa . trọng các giai cấp xã hội . 
khác nhau. ^ 


Những: người An hôi N cơ ở của "phải 


tự do l 


* * 


Tinh xác định giai cấp chưa đầy đủ của 6 nhóm - 


vì chế độc chuyên chế quyết định nhiều hơn hết 
(phải phản động - những người văn hóa - phái tự 
do). Giai cấp tiều tư sản, công nhắn, giai cấp tư 
sản - đã xuất hiện các tập đoàn giai cấp °. 

Ý nghĩa tiến bộ của sự phân hỏa giai cấp (và 
phân hỏa chính trị). Thí dụ : Phái hàn lâm oiện 
nà piệc họ tách ra khỏi phái « tự do ». Sự tách ra 
như vậy khỏng cần trở mà còn giúp cho sự tiến 


triền về mặt chính trị (cho sự phát triển, SỰ 


lớn mạnh). 


« Thống nhất về mặt tư tưởng . Quid est ? [ Đó 
là cải gì thế?] Ai với ai? Phải hàn lâm viện- 


phải tự do? Phải tự do? Phái tự do + phải xã 


hội chủ nghĩa 9 


é 


Phải chăng chỉ có phái xã hội chủ nghĩa“ cách _ 


mạng và phải xã hội - đân chủ? 

Thống nhất về mặt tư tưởng = truyền - bá những 
tư tưởng nIẫt định, bạch rö sự chia rề giai cấp, 
sự phân ranh giới về mặt tư tưởng. 

- Thống nhất về mặt tư tưởng — truyền bả những 
tư tưởng cỏ hả năng dắt dẫn tiến lén, những tư 
tưởng của giai cấp tiên tiến.. 

Chủ nghĩa Mác cách mạng, SỰ ' xuất hiện của nỏ 
“ở châu Âu trước năm 1818, vai trò của nỏ ở Tây 
Âu và ở Nga. 


„” Không phải của « XI NG ngày cuối cùng » (Sần phầm - 
_ giới trí thức xã hội chủ nghĩa), mà là sản phầm của nửa 
thể kỷ, vào — nhóm Pè-tơ-ra-sép 2, ` 


mm mm —=.m.~..r=sss>ssssrsexxsesse.ae 


+ 


Bồ sung: về luận đoán: «superkluge » [«c quá tư 
thông mình »] cho rằng giới ninh viên tư sản không 
cỏ thể Liêm nhiễm chủ nghĩa xã hội được. - 


Viết bảo tháng Ñ nà -V.L Lô-nIn, 7oàn tập, Nhà 
tháng 9 nằm 1903 ` xuất bản Sự thật, Hà Nội, . 
: 1963, (,7, tr. 30 — 7, 
_NHỮNG NHIỆM VỤ CỦA THANH NIÊN 

| CÁCH MẠNG ÔÔ 7 - 
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tạo được sự thống nhất về tư tưởng trong sinh ˆ 


viên », rằng «znuốn đạt mục đích ấy, cần phải có 
lý tưởng xã hội chủ nghĩa, dựa trên thế giới quan 
xã hội chủ nghĩa nào đó », mà là dựa vào thế giới 
quan «rõ ràng và hoàn chỉnh», — ban biêr `tập 
Lạp chí Người sinh uiên đã đoạn tuyệt về nguyên 
tắc với thái độ thờ ơ về tư tưởng, với chủ nghĩá 
- eơ hội về lý luận, đã đặt vấn đề phương pháp cách 
mạng hóa sinh viên trên một cơ sở đúng. 


Thật ra, theo quan điềm thông thường của « chủ _ 


_ nghĩa cách mạng » tầm thường thì việc thống nhất 


sinh viên về tư tưởng không đòi hỏi phải có một - 


thế giới quan hoàn chỉnh, mà lại gạt bỏ thử thế 
giới' quan đó.: Việc thống nhất về tư tưởng có 
nghĩa là tỏ.thái độ «khoan dung » đối với các loại 
tư tưởng cách mạng, giả định là không đứt khoát 
thừa nhận một hệ tư tưởng nhất định nào,: tóm 
lại sự thống nhất về tư tưởng, theo quan điềm của 
_ các người thông mỉnh trong nghề làm chỉnh trị đó, 

giả định là có một sự vô tư tưởng nào đó (tất nhiền 
- là it nhiều được che đậy một cách khéo léo bằng 
những công thức èũ rích về sự rộng rãi trong quan 
điềm, về tầm'.quan trọng của việc thống nhất cho 


- 


kỳ được và ngay tức khắc, v:v..: và-v.v.,.): Bao giờ - 


người ta cũng nêu lên một sự kiện mà mọi người 
đều biết và không thề chối cäñi đợc — đỏ là trong 
sinh: viên có và không thẻ khỏng có những nhóm 
rất khác nhau về quan điềm chíuh trị — xã hội, vì 
vậy nếu đòi hỏi một sự hoàn chỉnh và một sự xác 
định trong thế giới quan, thì nhất định sẽ làm cho 
. một øð nhóm: đó xa lánh đi, do đó sẽ cần trở cho 
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việc thống nhất, do đó sẽ gây ra những sự bất hỏa ˆ 
chứ không phải sự hành động nhất.tri, do đó sẽ 
làm giảm sức mạnh của cuộc lấn công chung về 
chính trị, v.v... và vô tận — đề làm một lý lẽ khá 
dễ nghe và thoạt nhìn có vẻ rất có sức thuyết phục 
đề biện hó cho cách đặt vấn đề như vậy. 


` Chúng ta hãy xét kỹ về những lời lập luận dễ 
nghe đó. Chẳng hạn hãy lấy việc tạp. chí Ngưới , 
sinh biên số 1 đã chỉa giới sinh viên ra thành nhóm, 
— trong số đầu tiên náy ban biên tập chưa nêu ra 
yêu cầu phải có thế giới quan rổ ràng và hoàn 
chỉnh, do đó khó mà nghỉ ngờ. được rằng ban biên 
: tập ngả theo «sự hẹp hòi» xã hội - dân chủ. Bài 
của ban biên tập tạp chí. Người sinh miên đăng 
trong số. 1 đã chia giới:sinh viên hiện ny: thành 
bốn nhỏm lớn : 1) đám sinh viên thờ ơ — « những 
người hoàn toàn lãnh đạm đối với phong trào sinh 
viên » ; 2) «phái học piện» — những người ủng hộ . 
các phong trào sinh viênhoàn toàn trên cơ sở học 
viện ; 3) «những người. chống lại các phong trào 
sinh viên nói chung — phải 'dân tộc chủ: ¬n 
những người theo. chủ nghĩa bài Do-thái, v.v... 
4) cphái chính. trị» — những người. tản thành. đấu 
tranh nhẫm lật đồ chế độ, độc tài: của Nga hoàng. 
«Nhóm này, đến lượt mình, lái gồm hai bộ phận 
đối lập nhau : phải đối lập chính trị có tỉnh. chất 
tự sản thuần tủy, có tỉnh thần cách mạng và — 
gần phầm của những ngày cuối (phải chăng chỉ của 
những ngày cuối ? N. Lá-nin), phải vô sản trị thức 
-eách mạng, có tỉnh thần xã hội chủ nghĩa». Nếu 
chú ý đến một điều là tiều nhóm" cuối.cùng đến 


` 


lần mình lại phân chia thành, như mọi người đĩ: 
biết, những -sinh viên xã hội chủ nghĩa - cách 
mạng và những sinh viên xã hội - dân chủ, thì 
trong giới sinh viên hiện đại, đã có sáu nhóm chính 
trị: phái phản động, phải thờ ơ, phái học viện, 
phải tự do,, phải xã hội chủ nghĩa - cách mạng 
và phải xã-hội - dân. chủ. 


Thử hỏi : sự phân nhóm phái như vậy có phải 
là tỉnh cờ không ? Đấy có phải là sự phân định 
tạm thời những luồng tư tưởng chăng ? Chỉ cần 
đặt thẳng vấn đề này ra là bất kỳ người nào đã 
biết ¡L nhiều về tình hình cũng đều trả lời rằng 
không phẩi như: vậy. Trong giới sinh viên của 
chúng ta, không thề có một sự phân nhóm nào 
khác thế, bởi vì sỉnh viên là bộ phận ñhạy cảm 
nhất trong giới trí thức, mà sở dĩ giới trí thức được 
gọi là trí thức chính vì nó phản. -ánh và thê hiện 
sự phát triền của các lợi ích giai cấp và của các 
nhóm phải chính trị trong toàn bộ.xä:hội một cách 
có ý thức hơn cả, kiên quyết hơn cả và chính xác 
hơn cả. Sinh viên sẽ khỏng còn là sinh viên nữa, 
nếu như.sự phân nhóm chính tỉj trong sinh viên 
không phù hợp với sự phân nhóm chính trị trong 
toàn bộ xã hội — «phù hợp » dây không phải hiểu 
-_ theo ý nghĩa.là các nhóm phải trong sinh vièn và 
_ trong xã hội phải hoàn toàn cân đối với nhau về mặt : 
lực lượng và số lượng, mà hiều theo ý nghĩa là 
trong giới sinh viên, tất yếu và không thê tránh khỏi, 
phải có những nhóm phái như trong xã hội. Và 
đối với toàn bộ xã hội Ñga — trong xã: hội đỏ sự 
phát triên những sự đối kháng giai cấj còn mang 
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tính chất phôi thai (một cách tương đối), có sự 
trong trắng về chính trí, quảng đại quần chúng 
nhân dàn còn bị vùi dập và dè nén bởi chế độ độc 
tài cảnh sát — thì chính sáu nhôm saú đây là điền, 
hình : nhóm phản động, nhóm thờ ơ, nhóm ăn 
hóa, nhỏm tự do, nhóm xã hội chủ nghĩa - éách - 
mạng, nhóm xi hội - dân chủ. ở đây, tôi đã thay 
thöm « học :viện » bằng nhóm, « văn hóa », tức là 
những người chủ tương muốn có sự tiến bộ, hợp 
pháp mà không có đấu tranh chính trị, sự tiến bộ. 


.__ trên cơ sở chế độ chuýẻ ên chế, Những người. theo 


nhóm văn hóa đỏ đều có trong tất cả các tầng lớp 

của xã 'hội, spa. Cũng, nh các nhóm «họG..viện» 
sinh: viên, ở đâu họ cũng hạn chế trong phạm vi 
nhỏ của: những lợi ích nghề nghiệp, trong sự cải 
thiện một số ngành nào đó. của nền kinh tế quốc 
dàn hoặc của. lĩnh vực quản lý Nhà nước và ‹ la, 
phương ; ở đâu họ cũng sợ sệt xa lánh «chỉnh trị», _ 
mà không .phân biệt (cũng.như nhóm học viện) 
«các nhà chính trị» thuộc các khuynh hướng khác 
- nhau, và gọi chính trị là tất cả những. gì có liên 
quan đến... chính thề, Tầng lớp những người thuộc 
nhóm văn hóa, trước kia và ngày nay bao. giờ cũng 
vẫn là cơ sở rộng rãi của chủ nghĩa tự do ở nước 
la : trong thời «bình» (dịch ra tiếng «Nga », tức ` 
là thời kỳ phấn động về chỉnh tr j}, thì khải niệm 

về nhà văn hóa và khải niệm về người tự do hầu . 
như hoàn toàn hợp,nhất làm một, và ngay cả trong - 


thời chiến, thời kỷ khí sắe của-x hội được năng SÃ 


_ cao, thời kỳ có:sự tấn còng ngày càng mạnh vào . 
chế độ thưyê SN, r — „ thì sự khác nhau: giữa những ` 
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khải niệm này nhiều khi vẫn không rõ rệt, Người 
Lự do Ngựa, ngay cả lúc trước muật công chúng anh 
la phản đổi chế độ chuyên chế một cách thẳng 
thần và công khai trên các sách báo xuất bẩn tự 
do ở hước ngoài, thì anh ta vẫn cảm thấy mình 
trước hết là thuộc phải văn hớa, và èhuyên nghị 
luận một cách qùy lụy hoặc một cách hợp pháp — 
nếu cỏ thê nói như vậy được, — một cách trung 
_ thực, một cách trung thành rằng : hãy xem tạp chí 

Giải phỏng. 


Nói chung trong -loàn bộ việc nhấn điểm ¡chính 
trị trong xã hội Nga có một hiện tượng điền .hình, 
đỏ là giữa phải văn hóa và phái tự do khỏng có: 
một ranh giới nhất định và rõ ràng đối với mọi 
người. Người ta có thê nói với chúng tòi rằng. 
cách chia thành hai nhóm như ở trên đã nói, là 
khòng đúng, vì nó không phù hợp với sự phản 
chia giai cấp trong xã hội ga. Nhưng nếu phản 
đối như vậy thì khỏng có căn cứ. Tất nhiên, sự 
phân chia giai cấp là cơ sở sâu sắc nhất của sự 
phân nhóm chính trị; zéf cho cùng, sự phân chia. 
giai cấp bạo giờ cũng quyết định sự phân nhóm . 
. Chính trị.. Nhưng cơ sở sâu sắc này chỉ lộ ra trong ' 
quá trình phát triền lịch-sử, cùng với mức độ giác 
ngộ của những xiên đã tham gia và sảng tạo ra 
_ quá trình phát triền đỏ. Cái « xát đến cùng »:ấy, 

.chỉ do đấu tranh chính trị mà có, — đòi khi :do 
kết quả của một cuộc: .đấu tranh lâu dài, kiên 
cường,-kề đến hàng năm, hàng'chục năm, Quộc 
đấu tranh ấy híc thì thề hiện mạnh mẽ trong. 
những cuộc khủng hoảng chính trị khác nhau, lúc 
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thì lắng xuống và hình như tạm thời bị dừng lại. 
"Thi dụ, khòng phải ngẫu nhiên mà ở nước Đức, 
nơi mà cuộc đầu tranh chinh trị đã có những hình 
thửc đặc biệt gay gẮL và giai cấp tiên tiến ~ tức 
giai cấp vò sản — đã đấu tranh một cách đặc biệt 
cỏ Ý thức, lại còn tồn tại những đẳng phái (và là 
những đẳng mạnh) như phải giữa, phải này che giấu 
nội dung giai cấp khác nhau (mà nỏi chung nhất 
định mang tỉnh chất phản vô sản) bằng những dấu 
hiệu đặc thù về tòn giảo. Lại càng không thề ngạc 
nhiên rằng ở Nga nguồn gốc giai cấp của các nhóm 
phải chỉnh trị hiện tại bị lumờ di vì tỉnh trạng mất 
quyền chỉnh trị của toàn thê nhân dân, vì sự thống 
trị của tầng lớp quan lại đóng kin theo lối cồ 
truyền được (ồ chức chặt chẽ, đoàn kết về tr tưởng. 

Trải lại một điều đảng ngạc: nhiên hơn, đó là ở 
Nua bất ,chấp cả chế độ chính trị kiều châu Á; sự 
phát triền tư bản chủ nghĩa kiều châu Âu đủ ïn 
được một dấu vết sâu sắc biết bao Vào sự phản 
nhỏm chính trị trong xã hội.: x.. 


Ngay cả ở nước ta, giai cấp vỏ sản “còng hy 
— giai cấp tiên phong của bất kỳ một nước tư bản 
chủ nghĩa nào — đã bước vào-con đường của một 
phong trào quần chúng có tồ-chức, dưới sự lãnh 
đạo của Đảng xã hội - dân chủ, dưới ngọn cờ của 
cương lĩnh từ lâu đã trở thành cương lỉnh của 
loàn thỀ giai cấp vỏ sản quốc tế giác ngộ. Đương ` 
nhiên, so với bấ kỳ một nước nào khác ở châu Âu, 
thì ở nước `Nga hạng người thờ ơ với chính trị... 
vẫn hết sức đông hơn nhiều, nhưng ngay cả ở nước 
ta cũng không thề nói đến tính chất ngây thơ thỏ 
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thiên và nguyên thủy của hạng người đó: thái độ 
bàng quan của lớp còng nhân chưa giác ngộ — và 
một phần là của nông dân — ngày càng hay được 
thay thế bằng những đợt náo động chính trị và sự 
phản kháng tích cực, nó đã chứng tỏ rổ ràng rằng 
thải độ bàng quan Ấy không cỏ gì giống với thái 
_ độ bàng quan của bọn tư sản béo mập và bọn 
tiều tư sản. Giai cấp tiều tư sản, tức là giai cấp 
đặc biệt đòng đảo ở Ngựa là nước trong đó sự phát 
triền của chủ nghĩa tư bản vẫn hãy còn tương đối 
yếu, — một mặt-r ràng là đang sản sinh ra những 
tên phản động triệt đề và có ý thức, mặt khác, và 
đây là điều hay xây ra hơn, họ tách ra một cách 
còn yếu ớt khỏi tầng lớp nhân dân lao động tối 


tăm và khồ ải, bằng cách tìm cho mình những nhà: 


tư tưởng, trong các tầng lớp trí thức bình dân 
đông đảo, là những người có một thế giới quan hoàn 
_ toàn không xác định, lẫn lộn một cách vô ỷ thức 

những tư tưởng dân chủ và xã hội chủ nghĩa 
nguyên thủy. Chính hệ tư tưởng này là đặc điềm 
của giớitrí thức Nga cũ, của cánh hữu thuộc bộ 
phận tự do — dân tủy trong giới trí thức ấy cũng 
như của cánh tả nhất : của * phải « xä'hội chủ nghĩa - 
cách mạng ». 


Sở dĩ-tôi nói : của giới trí thức Nga «cñ» là vì 


ở nước ta đã xuất hiện một _tầng lớp trí thức mới, 


mà chủ nghĩa tự:do'của tầng lớp mới này - (tất 
nhiên không thể thiếu sự giúp đỡ của phái mác-xit 
Nga) đã hầu như hoàn toàn thanh trừ hết cái chủ 
nghĩa dân túy nguyên thủy, và cái chủ nghĩa xã 
hội lên mạn. Sự "hình thành lớp trí thức tư sắn— 
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tự đo thực sự ở Nga đang diễn ra một cách hết - 
sức nhanh đặc biệt là nhờ có những kẻ rất tài , 


xoay như chong chóng và rất nhạy bén đối với 


mọi trào lưu cơ hội chủ nghĩa theo thời trang, - 


tham gia vào quá trình đó nlnr các ngài Xtơ-ru-vê, 
Béc-đi-a-áp, Bun-ga-cốp và đồng bạn. Cuối cùng, 


còn về các tầng lớp tự do và phản động trong xã z ` _ 


hội Nga, khỏng thuộc lầng lớp trí thức, thì bất kỳ 
ai được biết đỏi chút chẳng hạn về những hoạt 


động của các hội đồng tự trị địa phương, của các - 


viện Đu-mn, của các ủy ban quản. Sễ sở giao dịch, 
của các ủy ban hội chợ, v.v... tất sẽ thấy khá rõ 


. mối liên hệ của những -tầng lớp ấyvớilợiichgii . 


cấp của các nhóm này hoặc các nhỏm khác trứng 
giai cấp tư sản và địa chủ ở nước ta. 


Như vậy, dinh: ta đã đi đến kết luận ông thề” 
nghỉ ngờ lả : sự phân nhóm chính trị trong giới: 
- sinh viên của chúng ta khỏng phải ngẫu: nhiên, mả 
“tất yếu và không tránh khỏi đúng như chúng ta đã 
phác họa ở (rên, phù hợp với ÿ- kiến của bảo, 
; Người sinh iên số 1. Sau khi đã khẳng định sự - 
việc này, chúng ta sẽ có thề dễ dàng hiều được vấn 
.đề còn tranh chấp : cần phải hiều thế nào là «thống. 
nhất sinh yiên về mặt tư tưởng »; « cách: mạng hóa » 
sinh viên, v.v... Thoạt nghe, thì thậm chỉ còn thấy 
hết sức lạ lùng : vấn đề đơn giản như vậy làm thể. 
nào mà lại trở thành vấn đề tranh chấp'? Nếu sự : 
phân nhóm chính trị trong giới sinh viêm phù hợp 
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với'sự phân nhóm chính trị trong x hội, thì phải 
chăng điều đỏ tự nỏ sẽ có nghĩa là chỉ có thể hiểu 
câu sỉnh viên « thống nhất về mặt tư tưởng » theo 


một trong hai cách này : hoặc đó là sự tranh thủ - 


thật nhiều sinh Viên theo một xu hướng tư tưởng 
chính trị xã hội hoàn toàn xác định, hoặc đó là sự 
dịch gần hết sức chặt chế giữa những sinh viên 
trong một nhóm chính trị nhất định với những đại 
điện của nhóm đó ở bên ngoài sinh viên? Phải 
chăng thưa rõ ràng là : chỉ có xuất phát từ một quan 
điềm hoàn toàn xác định đối với nội dung và tính 
chất của việc cách mạng hóa đó, thì mới có thề bản 
về vấn đề cách mạng hóa sinh viên ? Chẳng hạn đối 
với người xã hội - dân chủ, thì điều này có nghĩa 
_là, thử nhất, truyền bá? những tư tưởng xã hội - 
_ đản chủ trong sinh viên và dấu tranh chống lại 
những quan điềm tuy vẫn được gọi là «xä hội chủ 


nghĩa - cách rhạng », nhưng lại không có gì giống 


với chủ nghĩa xã hội cách mạng cả ; thứ hai, xu 
- hướng muốn mở rộng mọi phonŠ trào dân chủ, kề 
cả phong trào học viện trong sinh viên, làm cho 
các phong trào có ý thức hơn và kiên quyết hơn. 


Vấn đề đơn.giản và rõ ràng đó đã gây' nên lẫn . 
lộn và tranh chấp như thế nào, — đó là một trường | 


hợp rất lý thủ và rất tiêu biều. 


Cuộc tranh: luận đã nồ ra giữa bảo Nước Nga 


cách mạng ?® (số 13 và 17) với báo Tỉa lửa (số 31 và 
3ð) nhân câu chuyện « bức thư ngỏ » của Hội đồng 
liên minh của các hội đồng hương hợp nhất và 
các tô chức sinh viên ở Ki-ép (đăng trên: bảo Nước 
Nga cách mạng số 13 và bảo Nuời sinh iên số 1). 
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Hội đồ Ông liên mình ở Ki-ép đã cho rằng quyết 
nghị cần Đại hội sinh viên toàn Nựa HH họp năm 
1902 là « hẹp hòi ». Trong quyết nghị eó nói rÏng - 
cáe tỒ chức sinh viên eần đặt quan hệ với các eÑp 
bộ Đẳng công nhân xã hội - đân chủ Nựa. [ơn 
nữa,. một sự thực hoàn toàn hiền nhiên — một bộ 
phận sinh viên, tại một vài địa phương đã tổ ý 
đồng tình với « Đẳng xã hội chủ nghĩa - cách mạng » 


_— dã được khẻo lẻo che đậy bằng những lập luận 


vầt là evô tr» và rất là không: vững vàng, lập 
luận đỏ nêu lên rằng: « giới sinh viên, với tư: 
cách là giới sinh viên, không thề hoàn toàn ngả 
theo Đảng xã hội chủ ngha - cách mạng, cũng như 
đẳng xã hội - đân chủ ». Bảo Tỉa lửa đã vạch ra 
tỉnh chất vô căn cử của lập luận đó, còn báo Nước 
Nga cách mạng đì nhiên là đã anh dũng đứng ra 
bènh vực lập luận ấy và kết tội phái « Tia lửa » 
« cuồng tín chuyên' nghề chỉa rẽ và phá hoại », là 
‹ khòng lịch thiệp », là thiếu sự chín chẳn VỆ. 
chỉnh trị. ` 

Qua. những việc kề trên thì tính chất vựng về 
của kiểu. lập luận đó thật quá lYo ràng. Vin đề là 
ở vai trò chính trị nào đỏ của giới sinh viên. Thế 
là thoạt đầu, như các vị đã thấy đỏ, thì người ta 
phải nhắm mắt trước sự việc là giới sinh viên. 
khong tích rời khỏi toàn thê xã hội, và do đỏ tất. 
nhiên bao giờ cũng không (rảnh khỏi phẩn ánh 
toàn bộ sự phân nhóm chính trị trong xã hội. Sau 
đó người ta, mắt vẫn nhắm, lại khua môi múa mép. 
nói về giới sinh viên với tư cách là-giới sinh viên 
hoặc về giới sinh viên nói chung. Rồi rút ra kết 
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luàn... về tai hại của sự chia rẻ và phán liệt do việc 
`di theo chinh đẳng này hay chính đẳng nọ. Một 
điều rồ ràng“như ban ngày là nếu muốn tiếp tục 
lập luận một cách nực cười như thể cho đến cùng, 
thì phải hãy từ lĩnh vực chính trị sang lĩnh vực 
__ nghề nghiệp hoặc lĩnh vực học tập. Và báo Nước 
qua cách mạng trong bài « Sỉnh oiên bà cách mạng » 
(số 17) chính đã làm cái trò nhào lộn như vậy, „ 
bằng cách một là căn cử vào các quyền lợi chung 
của sinh viên, vào: cuộc đấu tranh chung của giới 
sinh viên, và hai là căn cử vào mục đích có tính 
chất học tập của.sinh viên, vào. nhiệm vụ chuẩn bị 


cho sự hoạt động xã hội sắp tới, vào nhiệm vụ đào. 


tạo những chiến sỉ chính trị giác ngộ. Cả hai căn 
cứ đó đều rất chính đảng, — nhưng có điều là 
những lý lẽ đó không liên quan đến sự việc và chỉ 
làm rối vấn đề thôi: Vấn đề là ở hoạt động chính 
trị. Sự Hoạt động ấy về bản chất, liên: quan khăng 
khít với cuộc đấu tranh của các đẳng phải và: tít 
nhiên nó; đòi hỏi phải chọn một đẳng nhất định. 
Làm thế nào mà lại cỏ thể khước từ việc lựa chọn 
đó bằng cách cho rằng: đối với bất kỳ Ù. hoạt động 
chính trị nào cũng cần phải có sự chuần- bị khoa 


"học hết sức nghiêm túc, xây dựng » những chỉnh. 


kiến vững chắc, hoặc cho rằng bất kỷ một còng 
tác chính trị nào cũng không thề ehỉ bỏ hẹp riêng 


— trong cáe nhóm chính trị gia cùng một xu hướng, 
nhất định, mà phải thâm nhập vào các tầng lớp... 


dân chúng-ngày càng đông đảo, phải kết hợp với lợi. 
ích nghề nghiệp của mỗi tầng lớp, phải gắn liền 
phong trào nghiệp đoàn với king2 trào chỉnh trị, đưa 


` 
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° phong trào nghiệp đoàn lên thành phong trào chính 


trị? Người ta đành phẩi dùng đến những sự viện cớ 
như vậy đề bảo vệ lập trường của minh. Chỉ một 
việc đỏ €i ũng, đã chỉ rổ ràng rằng bắn thân họ thiếu 
những tín niệm khoa học xác định và thiếu đường: 
lối chính trị vững vàng, đến là ngĩn nào ! Dù có 
xót vấn đề từ phía nào đi nữa, các ngài cũng đều 
tẩy rằng cải chân lý cũ càng ngày càng được xác 
mỉnh, cải chân lý mà từ lâu những người xã hội - 

dân chủ đã tuyên truyền, đồng thời công kích 
những trò làm xiếc của bọn xả “hội chủ nghĩa - 


cách mạng (cả về mặt lý luận, cả về mặt thực tiễn ~ 


chỉnh trị) giửa một bèn là chủ nghĩa máccxÍ, bén 
kia là chủ nghĩa cơ hội « phẻ phún » của Tảy Ân,“ 
và phia thứ ba là chủ nghĩa dân Lủv tiêu tư. 
sản Nựa °. ằ 


Thật vậy, ta hãy hình dụng những quan hệ chính 


“trị đã: được phát triền một chút, vä hãy nhìn xem 


cách đề ra một cách thực tiễn « vấn đề tranh: :chấp » 
của chúng ta giả thử là trước mặt chủng ta: có các 
đẳng tăng lữ, tự do và xã Hội - dân chủ. Các đảng» 


_ phái này hoạt động tại những. địa phương nhất định | 


chẳng hạn trong một số tầng lớp sinh viên nào đỏ, 
và cả trong một số tầng lớp cỏng nhân. Họ đều cổ 
tranh thủ về phía' mình thật nhiều những người 
đại diện có ảnh hưởng nhất: của sinh viên và công 


* D† nhiên, cần giải thích nhiệt cách đặc biệt t tỉ mỉ luận 
điềm nói rằng cương lĩnh và sách lược của Đẳng xã hội 
chủ nghĩa : cách mạng mang tính chất không triệt đề và 
mâu thuẫn bên trong. Trong một bức thư tiếp sau, chủng 
tôi by VỌI!g sẽ Xa: nói tÏ mỉ về vấnđồ đó.  - . 
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nhân. Xin hỏi nếu những người đại điện đó đã dựa 


vào lỷ do là có những quyền lợi chung nào đó về - 


học tập và nghề nghiệp của toàn thể sinh viên và 
toàn thề giai cấp công nhân mà phản đối việc lựa 
chọn một đẳng phải nhất định'nào đó ; thì điều 


đó có thề tưởng tượng được không ? Điều đó cũng. 
chẳng khác gì việc người {a phủ nhận sự cần thiết ' 
đấu tr anh của các đảng phải bằng cách viện cớ là . 


nghệ thuật ấn loátlàm lợi cho hết thảy các đẳng 


phải. Không có một đẳng nào ở các nước văn minh,. 


lại không hiều sự lợi KIÊN to lớn của những hội 


học sinh và nghiệp đoàn có tính chất hết sức rộng '.. 
rãi và được tồ chức vững vàng ; song đẳng nào -... 
-_ cũng muốn ảnh hưởng của mình chiếm ưu thế -' 


trong các hội đỏ. Ai chả biết rằng, việè biện luận 
về tính chất phi đẳng của những tô chức này hoặc 
tồ chức khác, thường thường chỉ là câu nói giả dối 
ở miệng cúc giai cấp cảm: quy ền ? Những giai cấp 
này muốn che đậy một điều,là :,99%. các tò chức 
hiện hành đều cỏ một tư tưởng chỉnh trị hết sức 
xác định, Thế mà các ngài xã hội chủ nghĩa - "cách 
mạng ở nước ta, về thực chất, chính đã tán dương 
‹ tính chất phi đẳng ›. Chẳng hạn, ta hãy đọc một 
đoạn xăn -cảm động-sau đây của. báo Nước Nga 
cách mạng (số 17) : « Nếu một tồ chức cách mạng 
nhất định muốn cho rẵng bất kỳ một tồ chức tự 
“lập nào khác, không phụ thuộc vào mình, đều.là 
kẻ kinh địch, cần phải được thủ tiêu, nhất định cần 
phải làm tan rã, chia rẻ và phá hoại nội bộ, — thì 


- — sách lược đó, là thiền . cận biết mấy ? »,„ Câ(t đỏ : 
SH, TH nói ra “nhân. dụ tồ chức xã CAO - dân chủ ở 


107 


` 


gen —ị. ..—.. 


I 


Mát-xeơ-va ra bản hiệu triệt năm 1896 trong đó 
tỏ ÿ chê trách giới sinh viên rằng những năm gần 
đây, họ chỉ bỏ hẹp hoạt động trong phạm vỉ hẹp 
của những lợi ích học Ầường. Báo Nước Nga cách 
mạng đã dạy tồ chức xã hội - dân chủ Mát-xcơ-va 
rằng : sự tồn tại của các tồ chức sinh viên không 
bao giờ gây cản trở cho những người « có lập 
trường cách mạng nhất định », trong việc cống hiến 
sức lực của !mình vào sự ý H€hiệP của giai cấp 
công nhân. 


Các ngài thử xem:.ở đây có bao. nhiêu sử lầm 
lẫn. Sự cạnh tranh chỉ cỏ thề (và tất yếu) xảy ra 
giữa các tô chức chính trị, giữa các xu hướng 
chính. trị. Không thê CÓ sự cạnh Iranh giữa các hội 
tương tế và nhóm phái cách mạng.. Đề cho nhóm 
phái cách mạng có ý muốn nhất định thủ tiêu các tồ 
chức tương tế, nhự vậy là bảo Nước Nga cách mạng 


đã nói những điều thật rỗng tuếch. Nhưng nếu như ' 


trong hội tương tế đỏ đã xuất hiện xu hướng chỉnh 
trị nào đó — ví dụ, không, giúp đỡ những nhà 
hoạt động cách mạng, hoặc loại những sách bất 
hợp pháp ra khỏi thư viện — thì đối với bất kỳ 
« chính trị gia » trung thực nào, việc cạnh tranh và 
_ đấu tranh trực tiếp cũng là điều bắt buộc: Nếu có 
những người muốn bó hẹp ' các nhỏm phải trong 
phạm vi những lợi Ích học đường — hẹp hòi (mà 
những người như thế, nhất định là có và trong năm 
1896 số người đó rất đông !) thì giữa họ và những 
_ người không chủ trương bỏ hẹp, mà là chủ trương 

mở rộng lợi ích — cần và bắt buộc phải có cuộc 
đấu tranh. Còn trong bức thư ngỏ của Hội liên 


108 


2 


> 


minh Ki-ép là bức thư đã gây ra cuộc tranh luận 
giữa báo Nước Nga các mạng và báo Tỉa lửa, vấn 
đề không phải là sự lựa chọn giữa tồ chức sinh 
viên và Lồ chức cách mạng, mà là sự lựa chọn giữa 
các tồ chức cách mạng thuộc những khuynh hướng 
khác nhau. Do đó, chỉ có những người « đã có lập 
trường cách mạng rõ ràng » mới bắt đầu việc lựa 
chọn, còn các ngài « xã hội chủ nghĩa - cách mạng » 
của chúng ta thì lại cố kéo họ về phía sau, với lý 
do là sự cạnh tranh giữa tô chức cách mạng và tô 
, chức thuần túy sinh viên là điều thiền cận... Thật 
là đầu Ngô mình Sở, thửa các ngài ! | 


Bộ. phận cách mạng trong giới sinh viên đã bắt 
đầu tiến hành việc lựa chọn giữa hai đẳng cách 
mạng,. thế mà người ta đã tặng cho họ những lời 
dạy bảo sau đây: «ảnh hưởng đó » tức là ảnh 
hưởng của bộ phận xã hội chủ nghĩa trong giới 
sinh viên đối với số sinh viên còn lại, đạt được 
« không phải bằng cách gán ép » « một nhần hiệu 
đẳng » (đối với ai là nhãn hiệu nhưng đối với ai 
_ thì lại là ngọn cờ) « rõ ràng » (dĩ nhiên tốt hơn là 
không rõ ràng.. .), «không phải bằng cưỡng, bức 
lương tri của các đồng chí sinh viên » (tất cả bảo ' 
chí tư sản ở hết thầy các nước bao giờ cũng giải 
- thích sự lớn mạnh của phong trào xã hội - dân chủ 
. là do sự cưỡng bức các thủ lĩnh và của những kẻ 
xủi giục đổi với lương trí của các đồng chỉ thích 
yên tĩnh...). Thiết tưởng bất kỳ người sinh viên 
đứng-đắn nào cũng sẽ đánh giá thích đáng lời buộc 
tội những người xã hội chủ nghĩa là « gán ép » nhãn 
hiệu và «cưỡng bức lương tri». Thế mà những 
lời lề không có khí tiết, nhu nhược và vỏ nguyên 
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tắc y lại được nói ra ở Phước ga, nơi mà những 

khải niệm về tồ chức đẳng, về tÍnh chất kiên Cường 

và dahh dự của đảng, về ngọn Đề của đẳng: —còn 
^ vô cùng yếu ớt! ` 


- Những người «xã hội chủ nghĩa - cách mạng » 
ở nước th muốn nêu lên những đại hội sinh viên 
ngày trước đề làm mẫu mực cho giới sinh viên cách 
mạng ; những đại hội này đã từng tuyên bố «sự 
đồng tình của mình với phong trào chính trị chung, 


nhưng hoàn toàn gạt ra khỏng nói đến những sự : 
phân. tranh bè phải đang tồn tại trong phe ' cách & 


mạng ». Phong. trào «chinh trị chung » là gì? Đó là 


phong trào xã hội chủ nghĩa cộng với pÏong trào : 


theo khuy nh hướng tự do. Khỏng nói đến,sự khác, 
nhau đó — tức là dứng về phiạ phong: trào trực 
_ Tiếp và gần nhất, tức là phong trào tự đo chủ nghĩa ; : 


- Và những người «xã hội chủ nghĩa - cảnh- mạng » 


đã kêu gọi làm như thể! Những kẻ tự gọi mình là 
dẳng đặc biệt đã kêu gọi tránh - cuộc. đấu tranh đẳng 


pháif Điều này phải chăng đä:chứng (ỏ rằng một : 
_ đẳng phải như thế không có khả năng: chuyên. chờ" 
món hàng chỉnh trị của mình dưới lả cờ của rhình, 


mà bắt buộc phải dùng đến phương pháp đưa .hàng 
lậu? Điều đỏ phải chăng đã chứng tỏ rằng đẳng đỏ 


_ không có cơ sở cương lĩnh rồ ràng nào.của mình: 


cả? Dưới đây chúng ta sẽ rõ điều Ấy. 


| 


_——————_SẰ —— 
` 


Những sui lầm của những người xï hội chủ nghĩa- : 


cách mạng trong cách lập luận: của họ về vấn đề 
sịnh viên và cách. mạng, không: sứ: chỉ. được: giải 


TT. lốc 


Lửn " ì “ 
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thích bởi tỉnh chất phi lô-gích,như chúng ta vừa cố 
gắng chứng minh ở trên, Trong ý nghĩa nhất định, có 
thề khẳng định ngược lại : nh chất phí lô-gích trong 
lập luận của họ là xuất phát từ sai lầm căn bản của 
họ. Với tư cách là « đẳng », ngay tứ đầu họ đã giữ 
một lập trường có tính chất mâu thuẫn nội tại, nhập 
nhằng, đến nỗi những người hoàn toản trung thực. 
và hoàn toàn có khả năhg suy nghỉ về chính trị 


ˆ không thề kiên trì lập trường đó mà không thưởng “ 
xuyên dao động và vấp ngã. Phải luôn nhớ rắng 


Đảng xä: hội - đân chủ đã giải thích sự tai hại má 


_ những người «xã bội chủ nghĩa - cách máng » gây 


„ra cho sự nghiệp xã hội chủ nghĩa, không phải bằng 


những sai lầm khäcfnhau của tác giả này hay tác 
giả khác, của nhà hoạt động này-hay.nhà hoạt động 
khác ; ngược lại, Đảng xã hội - dân chủ cho rằng 
tất cả. những sai lầm đỏ là kết quả tất nhiên của 
lập trường cương lĩnh và ckinh trị giả tạo» St giả - 
tạo này thể hiện đặc biệt rõ rệt trong, một vấn đề 
nhừ vấn đề sinh viên. Giữa quan điềm tư sẵn -dàn : 
chủ và bộ áo, hào nhoáng của chủ nghĩa xã hội -: 


_ cách mạng; mâu thuẫn đã bộc lộ rö:ràng. Quả vày, 


J 
¿ + 


xìn hãy theo dõi kỹ dòng tư tưởng trong bài báo 
có tính chất ‹ cương lïg,của tờ Nước Nga cách mạng : 

«Sinh viên và-cách mạng ». Tác giả đã nêu. bật « tỉnh 
chất vô tư và trong sạch của các:ý hướng », @SỨC . 
mạnh của các động cơ lý tưởng » của «tuồi trẻ ». 
Tác giả muốn chính qua đó mà giải thích các ý 
hướng chịnh trị « cách tân » của tuôi trẻ, chứ không 
„_ phải qua điều kiện hiện. thực của.đời sống xã hội 
` Nga, những hoàn cảnh này, một cà đã đẻ ra mâu - 


Vc tốn... “4 


thuần không thề điều hòa giữa-chế độ chuyên chế 
và các tầng lớp nhân dân rất đông đảo và rất khảe 
nhau : mặt khác những hoàn cảnh-này-làm cho (nay 
mai sắp phải nói là: đã làm cho) sự bất mãn chinh 


trị, hết sức khỏ lòng biều hiện ra bẰng cúch khác. 


hơn là bằng cách thông qua các trường đại học. ` 


Sau đỏ, tác giả. đã công kích việc những người xã 
hội-đản.chủ đã mưu toan phân biệt đối xử một cách 
cỏ Ý thức với những nhóm chính trị trong giới sinh 
viên, đoàn kết chặt chế hơn nữa các nhỏm chỉnh 


trị thuần nhất, và chia tách những nhóm không , 


thuần nhất về mặt chính trị, Chúng tôi không nói 
tác giả không nên phê bình tính chất sai lầm của 


mưu toan này, hoặc mưu toan khác, — thật là buồn: 


cười, nếu khẳng định rằng tất cả những mưu loan 
ấy về mọi mặt bao .giờ cũng đều thỏa đáng cả. 
Khòng phải đâu, tác giả hoàn toàn xa lạ với bản 
thân tư tưởng cho rằng sự khác nhau về lợi ích 


giai cấp nhất định phải phản ánh cả vào sự phân: 
nhỏm chỉnh trị, rằng giới sinh viên không thề là ‹ 


một ngoại lệ tách ra khỏi toàn bộ xã hội, mặc dầu 
họ hoàn toàn vô tư, trong sạch, lý tưởng và VẺ... 


rằng nhiệm vụ của người xã hội chủ nghĩa là khôúg - 


được làm lu mờ sự khác nhau ấy, mà trải lại, phải 
giải thích sự khác nhau-ấy cho thật đông đảo quần 
chủng và cố định sự khác nhau đỏ trong tồ chức 
chỉnh trị. Tác giả xét sự việc theo quan điềm duy 


tâm của: người dân chủ tư sản, chứ không phải 


theo quan điềm duy vật của người xã hội - dân-chủ. 


Do đỏ, tác giả không ngượng ngùng gì mà đưa: 
ra và lặp lại lời kêu gọi giới sinh viên cách mạng 
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hưởng ửng «phong trào chính trị chung ›. Đối với 
tác giả thì trọng tâm vấn đề chính là ở trong phong 
trào chỉnh trị chung, tức là phong trào dân chủ 
chung ; phong trào này cần được thống nhất. « Các 
nhỏm thuần tủy cách mạng » không được vi phạm 
đến sự thống nhất đỏ; các nhóm này cần đợc tô 
chức thành nhỏm «song song với tồ chức chung 
của sinh viên »,. Đứng. trên quan điềm lợi ích của 
phong trào dân chủ, rộng rãi và thống nhất đó, thì 
việc €gản ép » nhần hiệu đẳng phái và cưỡng bức 
lương trỉ của các đồng chí dĩ nhiên là tội lỗi. Năm 
1848, khi mà các mưu toạn muốn vạch rồ sự màu 
thuẫn về lợi ích giai cấp giữa .giai cấp tư sản và 
giai cấp vô sản đã gây nên một sự lèn án « chung » 
đối với «những kể cuồng tín chuyên chỉa rể và bè 
l phải », thì phải dân chủ tư sản chính đã quan niệm 


."' như thế, Ngay cả hình thức mới nhất của phải dân 


chủ tư sản — bọn cơ hội và bọn xét lai khao khát. 
có một đẳng dân chủ vỉ đại thống nhất tiến lên 
một cách hòa bình bằng cải lương, bằng sự hợp tác 
giữa các giai cấp — cũng nhìn nhận vấn đề như thế. 
. Tất cả bọn họ đều là, và không thề không là kẻ 
thù của những sự bất.hòá có tính chất «bè phái », 


tất cả họ cšu là những người theo phong trào. 


« chính trị chung ». 


“Các bạn thấy rằng : theo quan điềm của người 
xữ hội chủ nghĩa, thì những lập luận. cửa những 
người xã hội chủ nghĩa - cách mạng thật là phi 
lý và mâu thuẫn đến;bưồn cười; những lập luận 
đó, theo quan điềm dàn chủ - tử sản,,thì lại hoàn 


toàn dễ hiều và nhất quán, Đó là vì Đảng xã hội chủ. 
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nghĩa - cách mạng, về thực chất, chỉ là một phái 
của đân chủ tư sẵn; phải này, về thành phần thì 
chủ yếu là trí thứe, về quan điềm thì chủ yếu là: 
tiều tư sản, về ngọn cờ lỷ luận thì kết hợp một cách 
chiết trung chủ nghĩa cơ hội hiện đại nhật với chủ 
nghĩa đân tủy già cỗi. - ` 


Bản thân quả trình phát triền chính trị và đấu. 
tranh chính trị là sự bác bỏ có hiệu lực nhất đối 
với những luận điệu về thống nhất của anh chàng 
dân chủ tư sản. Và sự phảÝ triền của phong trào 
thực tế ở Nga đã dẫn đến một sự bác bỏ như Dầu - 
rồi. Tòi muốn nói đến việế « phải học viện » đã tách . 
ra thành một nhóm đặc biệt tròng sinh viên. “Trong . 


lúc chưa eỏ cuộc đấu tranh thật sự, thì những người | 


thuộc phải học viện chưa tách khỏi quần' chúng 
«sinh viên nỏi chung», và sự «thống nhất) của 
toàn thề « bộ phận cỏ tư tưởng » trong sinh viên 
dường như không gì phá. vở nồi. Chỉ cần đi vào 
công oiệc, là sự phần ly của những : vườn tử. không 
thuần nhất trở nên không thê tránh khỏi*. - 


. _ Sự tiến bộ trong phong” trảo chính trị và trong 
cuộc. tấn công hực tiếp chống chế độ chuyên chế, , 


_.* Nếu tin vào một số tin tức thì trong thời gian cuối 
đây, người ta thấy sự bất đồng ỷ kiến trong số các phần 
tử sinh viên không thuần nhất, ngày càng: sâu hơn và 
nhiều hơn, đó là việc phải*xãä hội chủ nghĩa tách khỏi 
phải chính trị - các mạng là những người không muốn 
nghe đến chủ nghĩa xã hội. Người ta bảo là trong số sinh. 
viên bị đày đến _Xiibi .rí thì xu hướng sau thề biện rất 
rõ ràng. - Chúng ta hấy: xem TÊN th đỏ by NĂNG xác 
' minh không. : --- °* 
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bất chấp tất cả những lời rỗng tuếch về sự thống 
nhất tất cả mọi người, lập tức được đánh dấu bằng 
sự tiến bộ trong tỉnh xúc định của sự phân nhóm 
chính trị. Khỏ cỏ một ai còn nghỉ ngờ rằng sự phán 
liệt giữa phải học viện và phái chính trị lại không 
phải là một bước tiến lón. Nhưng phải chăng sự 
phân liệt đỏ có nghĩa là những sinh viên xã hội - 
đân chủ sẽ «đoạn tuyệt» với phái học viện? Báo 


Nước`Nga cách mạng cho rằng đúng là như vậy 


(xem SỐ 17,: tr. 4) 


Bão Nước Nga cách mạng đã cho là như thế chỉ 
vì sự lẫn lộn mà chúng ta đã vạchˆra ở trên. Sự 
phân rồ ranh giới giữa các xu hướng chính trị tuyệt 
nhiên không có nghĩa là «sự đoạn tuy ệt» của các 
công hội và hội học sinh. Người xã hội - dản chủ 
nào tự đặt cho mình nhiệm vụ tiến hành công tác 


trong giới sinh viên,. .nhất định sẽ cố gắng — tự .. 


mình, hoặc thông qua những. đại diện của mình — 
thâm nhập :yào Thật nhiều các nhóm « thuần tủy 
sinh viên » và các nhóm tự hóc. thật rộng rãi ; sẽ cố 
gắng mở rộng tâm mắt cho những ai chỉ biết đòi 
hỏi quyền tự do kiều học viện ; sẽ cố gắng tuyên 
truyền chính bản. cương lỉnh xã hội - dân chủ 
trong số những người hiện còn đang đi tìm một 
cương lĩnh nào đó.. 


“Xin phép tóm tắt lại. Một bộ phận nhất định tr ong 
giới sinh viên muốn xây dựng cho mình một thể 
giới tạuan xã hội chủ nghĩa rõ ràng và hoàn chỉnh. 
- Đối với những sinh viên muốn tham gia một cách 


thực: tế vào, phong trào. cách mạng, thì mục tiêu, 


cuối cùng của công. việc ' chuần bị đó chỉ có thê là. 
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việc lựa chọn một cách có ý thức và đứt kHoát lấy 
một trong hai khuynh hướng chính trị hiện đã hình 
thành trong giới cách mạng. Kẻ nào lấy lý do thống 
nhất tư tưởng trong sinh viên, cách mạng hóa sinh 
viên nói chung, v.v... đề phản đối lại việc lựa chọn 
đó, thì kẻ đỏ chỉ làm lu mờ ỷ thức xã hội chủ nghĩa, 
trên“thực tế kẻ đó chỉ truyền bá tính vô tư tưởng, 
Sự phân nhóm chính trị trong sinh viên không thể 
khỏng phần ánh sự phân nhóm chính trị trong: toàn 
bộ xã hội. Trách nhiệm của bất kỳ người. xã hội 
chủ nghĩa nào cũng là phải cố gắng đi tới một sự 


phân ranh giới hết sức cỏ ý thức và triệÈđề giữa - 
các nhóm không thuần nhất về mặt chính trị. Lời 


kêu` gọi giới sinh viên của Đảng xã hội chủ nghĩa - 
cách mạng: « tuyên bố sự ủng hộ của mỉïnh đối với 
phong trào chính trị chung và hoàn toàn khồng nói 
đến những sự bất: hồa nhỏm phải. trong phe cách 
mạng », về thực chất, chỉ: à lời kêu gỌi thụt lùi từ 
quan điềm xã hội chủ nghĩa về quan điềm dân chủ 
- tư sản, Điều này cũng không có gì lạ, vì «(Đẳng 


xã hội chủ nghĩa - cách mạng » chẳng qua chỉ là: 


một phải của phong trào dân chủ tư sản ở Nga. Sự 
đoạn tuyệt của sinh viên xã hội - đân chủ với 
những người cách mạng và các nhà chính trị thuộc 
tất cả các khuynh hướng khác, tuyệt nhiên khiông 
lấo nghĩa là sự đoản tuyệt của các tồ chức: chung của 
sinh viên và các :tồ chức giáo dục. Ngược lại chỉ cô 
đứng trên quan diễm của một cương lĩnh hoàn toàn 
rổ ràng mới có thê và phải tiến hành công tác drong 


cúc tầng, lớp rộng rãi nhất của sinh viên, nhằm mở ' 


rộng tầm mắt họe viện và nhằm tuyến truyền chủ 
nghĩa. xã b hội khoa học, tức là chủ nghĩa Mác. 


ị 1ñ ñ ;, 9 


th 


4 


P.5. [túi bút] Trong những bức thư sau, tôi muốn 
trao đồi với độc giả báo Người sinh uiên về ý nghĩa 
của chủ nghĩa Mác đối với việc xây dựng thế giới 

quan hoàn chỉnh, về những sự khác nhau có tính 
chất nguyên tắc và sách lược giữa Đẳng xã hội - 
đân chủ và Đảng xã hội chủ nghĩa - cách mạng, 
về những vấn đề tồ chức sinh ,viền, về quan hệ của 
sinh viên đối với giai cấp công nhân nói chung. 
Đăng trên bảo « Người sinh — V.I. Lê-nin, Toản lập, Nhà 


biên » số 2-3, tháng 9 năm xuất bản Sự thật, Hà Nội, 
1903 1963, t.7, tr. 38-53. 


/ 


_ VỀ VIỆC NUNG j SINH vÀo CÁC 

- TRƯỜNG CAO ĐBẲNG CỦA 
NƯỚC CỘNG HÒA LIÊN BANG . 
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA XÔ- VIẾT NGA 


DỰ ÁN QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG 
BỘ TRƯỞNG DÂN ỦY 
Qị 
Hội đồng bộ trưởng dân ũy giao cho Bộ dân ủy 
giáo dục quốc dân dự thảo ngay lập tức một số 
nghị định và thê lệ đề trong trường hợp số sinh 
viên xin vào các trường đại học nhiều hơn số chỗ 
sẵn có, thì đề rũ những biện pháp khân thiết nhằm 
bảo đảm cho tất cả những ai muốn học đều có thể 


{ 
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học được, và khỏng thừa nhận một đặc quyền nảo. 


cho những giai cấp hữu sản, chẳng những, về mặt 
pháp luật mà cả về mặt thực tế nữa. Trước hết 
phải thu nhận vỏ điều kiện các sinh viên xuất thân 
từ hàagg ngữ vỏ sản và nỏng dân nghèo, và phải 
cấp học bồng cho họ một cách An biến. | 


Viết xong ngàu 2 thắng 8 V:1. Lê-nin,:Toàn Tập, tiếng 
năm 1918 __ Việt, Nhà xuất bản Tiến bộ, 
: Mát - xcơ - và, 1977, -t, 37, 
tr. 41.. - giã 
38 
% 
TRÍCH : 


DIỄN VĂN TẠI HỘI NGHỊ ĐẠT BIỀU: 
ĐẢẲNG BỘ MÁT-XCƠ-VÁ VỀ VIỆC. TÔ, CHỨC 
NHỮNG NHÓM CẢM TÌNH với ĐẲNG 


“ 
4 


... BIỂN BẲN __ 
1-7 

Chúng ta đang thiếu rất nhiều người ; những 
trong quần chúng, lại có những lực lượng mà chủng 
ta có thể sử dụng được. Cần phải tỏ ra tin tưởng 
quần chúng công nhân hơn nữa và biết thu hút 
những lực lượng trong quần chúng. Đây là những 
biện pháp thích hợp: thu hút vào Đảng những 
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thanh niên và cống đoàn viên có cẩm tình với Đẳng, 
Dù đẳng phí có bị nộp chậm dị nữa, thì cũng 
không có hại gì cá, Nếu chúng ta huy động 0.000 
người ra mặt trận, mà trải lại, chúng ta lại kết nạp 
được 12.000 đẳng viên mới, thì sẽ không có nguy 
hiểm gì lớn cả. Cũn phải lợi dụng ảnh hưởng về 
tỉnh thần của chủng ta đề phát triền Đẳng, 


Có rất íL đồng chỉ mới đĩa nhập Đảng phát biều 
trong các cuộc mít tỉnh của chúng ta, thế mà chúng 
ta lại rất mong họ phát biều, vì trong cáe bài phát 
biều của họ sẽ có những nội dung mới. Cần sphải 
tìm cách này cách khác đề thử thách. Chúng ta 
cần tuyên lựa những thanh niên trong giới Òng 
nhàn đề thực hiện quyền giám sát của quần chúng 
công nhàn. Khi. bọn Nhật và bọn Mỹ còn chưa 
đứng vững được ở Xi-bi-ri, thì chỉnh cuộc sống 
cũng đòi hỏi phải eó một số lớn đẳng viên ra mặt 
trận. Cần phải: thay những lực lượng cũ bằng 
những: lực lượng mới, những thanh niên. 


Ngày 16 tháng 8 năm 1918 : V.I. Lê-nin, Toàn lập, Nhà 
| „ xuất bảh Sự thật, Hà Nội, 
-_ 1971, t. 28, tr. 68.69, 
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TRÍCH : 


DIỄN VĂN TẠI ĐẠI HỘI LẦN THỨ 1 
TOÀN NGA VỀ CÔNG TÁC GIÁO DỤC” 


Trong lỉnh vực giáo dục quốc dân cũng vậy : Nhà 
nước tư sản cảng văn minh thì nó càng nói dối 
một cách tinh vỉ, cho rằng nhà trường có thê đứng 
ngoài chính trị và jhục vụ toàn thê xã hội, - 


Thực ra, nhà trường đã hoàn toàn biến thành 
công cụ thống trị của giai cấp tư sản, 'nhà trường 
nhiễm đầy tính thần đẳng cấp tư sẵn, nhà trường 
có mục đích.là cung cấp cho bọn. tư sẵn những 
đày tớ ngoan ngoän và những công nhân khéo 1éo. 
Chiến tranh đã vạch rổ rằng những thành tựu kỳ 
diệu của nền kỹ thuật hiện đại là phương tiện tiêu 
diệt hàng triệu công nhân và phương tiện làm giàu . 
một cách ghê gớm cho bợn tư bản đang phát tài 
trong chiến tranh. Chiến tranh đã bị phá hoại từ 
bên trồng, vì chúng ta đã vạch trần sự dối trả của 
bọn: tư bản, và ta đã đem sự thật ra đề đập lại sự 


-dối trá ấy. Chúng fa nói : sự nghiệp của nhà trường 


của chúng ta cũng là đấu tranh đánh đồ giai, cấp 
tư sẵn ; chúng ta tuyên bố công khai rằng : nỏi nhà 
trường đứng ngoài cuộc sống, ngoài chỉnh trị, là 
nói đối và lừa bịp. Bọn đại biêu có học thức nhất 
của nền ăn hóa tư sản cũ đã phá hoại như thế 
nàó ? Hơn bất cứ một tuyên truyền viên nào, hơn 


_ tấL cả các bài diễn văn của chúng ta, hơn cả hàng 


ngàn cuốn sách, sự phá hoại của chủng chứng minh 


& 
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cụ thể rằng bọn người đó oi kiến (Hức lá độc 
quyền của chúng và chủng biến kiến thức thành một 
công cụ thống trị những người mà chúng gọi lá 
« tầng lớp dưới», Ghúng đã dùng bọc thức của 
chủng đề phả hoại công cuộc xây dựng chú nghĩa 
xã hội, chủng. đã công khai hoạt động chống lại 
quần chúng cần. lao. 


Qua dấu tranh tách mạng, công nhân và nóng 
dân đã được giáo dục đầy đủ. Họ đã tiấy rằng chỉ 
có chế độ của chủng ta mới đem lại cho họ quyền 
thống trị thực sự, và họ tin chắc rằng toàn thể 
chính quyền Nhà nước hoàn toàn giúp công nhân 
và, nông dân nghèo tiêu diệt vĩnh viễn sự phản 
kháng của bọn cu-lắc, bọn địa chủ và bọn tư bản. 


"Những người. lao động khao khát có trí thức, vi 
tri thức cầä'€ho họ đề chiến ` thắng. Chín phần 
mười quần chúng cần lao đã hiều rổ. rằng tri thức 
là mệt vũ khi trong cuộc đấu tranh tự giải phóng, 
rằng sở dĩ họ thất bại là do thiếu học thức; rằng ˆ 
giờ đẩy việc làm cho mọi người có thể thực sự 
được học hành, là do họ quyết định. Sự nẽhiệp của 
chúng ta: sẽ thắng vì bản:thân quần chúng đã bắt 
kẻ xây dựng một nước Nga mới, một nước Nga 

%ã hội chủ nghĩa. Họ học tập qua kinh nghiệm của 
bản thân họ, qua những thất bại và sai lầm của bản 
thân họ; họ nhận: thấy. học tập là cần thiết đến 
mức nào ;đề kết: thúc thẳng lợi cuộc đấu tranh mà 
họ đang tiến hành, Dù eó nhiều cơ quan tựa. hồ như 
đang tan rã, và bọn. trí thức phá hoại đang hí 
hửng vui mừng, nhưng chủng ta vẫn thấy xằng 

kinh nghiệm chiến đấu đã dạy cho quần chúng tự 


ĐI 


mình nắm lấy vận mệnh của mình. Tất cả những 
người ủng hộ nhân dân, không phảí bằng lời nỏi, 
mà bằng hành động, những nhân viên ưu tủ trong 
giảo giới, sẽ giúp chúng ta, và đấy là điều bảo đảm 
chắc chắn cho sự nghiệp cÄa chủ nghĩa xã hội thắng 
lợi. (Hoan hó) — — b | 


Ngàu 28 tHg 8 năm 1918 V.I. Lê-nin, Toản tập, Nhà 
xuất bản Sự thật, Hà Nội, 
_—..... 1871, t, 28, tr, 103-106, 


_ DỰ ẤNCƯƠNG LĨNH . 
CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN (h) NGA 


`, `": 
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ˆ^ F E. Sã 
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ẻ Ai 9g: 
: LỆ *ảy: ¬"... : 
ĐIỀM NÓI:VỀ:GIÁO DỤC QUỐC DÂN. 
TRONG CƯƠNG LĨNH ¿¡' ? 


À 


Trong lĩnh vực giáo dục quốc dân, Đảng cộng 
sản Nga tự đặt cho mình nhiệm vụ phải hoàn 
thành sự nghiệp mà Cách: mạng tháng Mười 1917 „ 
đã bắt đầu — tức là biến nhà trường, từ một công 
cụ thống trị giai cấp nằm trong tay giai cấp tư sẵn 
thành một công cụ đề đập tan nền thống trị đỏ ; 
và phải hoàn toàn xóa bỏ sự phân chia xã hội thành 
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giai cấp. Nhà trườn; phải trở thành một công eU 
của chuyên chính vó sản, nghĩa là nhà trưởng 
không những phải truyền bá những nguyên lý của 
chủ nghĩa cộng sản nói chung, mà còn phải là một 
công cụ truyền bá ảnh hưởng về tư tưởng, về giáo 
_ dục và tồ chức của giai cấp vô sản vào trong các 

tầng lớp những người lao động nửa vô sẵn vá 
không phải vô sản, nhằm hoàn toàn đập tan sự 
kháng cự của bọn bóc HÀ và thực hiện chế độ 
cộng sản. Theo ý nghĩa đó, những nhiệm vụ cấp 
thiết nhất hiện nay là : 


q) Dựa vào sự giúp đỡ về mọi mặt của chính 
quyền xô-viết,' phát huy hơn nữa tính chủ động 
của công nhân và nông dân lao dộng trong lĩnh 
vực giảo dục; „ . 


(2) Triệt đề nắm lấy không những một bộ do 
- hoặc đại bộ phận giáo giới, như hiện nay, mà là 
toàn thể giáo giới, niẫm sa thải những phần tử _ 
tư sản và phản cách mạng bất trị và nhằm bảo 
đảm việc chấp hành thu đáo những nguyên tắc 
cộng sản (chấp hành chu đáo chính sách) ; 

(3) Thiết lập chế độ giáo dục không mất tiền và 
_ bắt buộc, phồ thông và bách khoa (dạy lý luận và 
thực tiễn về tất cả các ngắnh sản xuất chủ yếu), 

cho trẻ em trai gái từ, 16 tuôi trở xuống ; 


- (4) Kết hợp chặt chế sông tác giáo dục. với lao - 
động sản xuất xä hội của các em; 


(5) Nhà - nước đài thọ cho toàn thể kẻ snh 
các khoản chỉ phí về Khi nu và các si 
học: tập ;- _*.' Kf¿HH2 ¡ 
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(6) Làm cho nhân đân lao động Ích cực tha 
gìa sự nghiệp giáo dục quốc đân (phát triển những 
hội đồng giáo dục quốc dân, nộng. viên 8 DX+ 
người cô văn hón, V.V..,), 


hoặc ad [điều phụ] 2(7) Liên hệ chặt chế giữa \ 


giáo giới với bộ máy tuyên truyền và cò động của 


Đẳng cộng sản Nga. 


Năm 1919 - V.I..Lô-nin, 7odn (áp, Nhà xuất 
bần Sự thật, Hà Nội, 1968, t, " 
` _tr. 17-118, H0-H4I, P 
NG ^ 


LỜI PHÁT BIỀU - 
_ TẠI ĐẠI HỘI LẦN THỨ J“°'° 
Kủn SINH CỘNG SẲẢN NGA ˆ 


| ri 

Tỏi rất sung 'yừN mồi chào mừng các em. Tôi 
không :biết bao nhiêu tỉnh có đại biều ở đây, cũng 
không biết các em từ những nơi nào đến. Điều 
quan trọng là thanh niên cộng sản đang được tô 
cñức.. Điều quan trọng là thanh niên đang được 
tập hợp lại để học tập xây dựng nhà trường mới, 
Trước mặt các em, bây giờ các em cỏ một trường 
mới. Nhà trường cũ, nhà trường chỉnh thức mà 
các em không yêu mến, mà các em ghét và nó 
khônÿ có liên hệ -gì với các em; nhà trường ấy 
không còn nữa. Công tác của chúng ta sẽ đòi hỏi 


“ 
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một thời kỳ rất dài. Xã hội tương lai mà chúng 
(la mong ước, xã hội tnà trong đó chỉ cần cớ người 
lao động, xñ hội mà trong đó không thê có một sự 
bất bình đẳng nào cả, xã hội ấy, chúng ta cần 
phải một thời gian dài mới xây dựng được. Hiện 
nay, chủng ta chỉ mới làm cái việc đặt những viên 
đá đầu tiên cho xã hội tương lai, nhưng chính các 
em sẽ xây dựng xã hội ấy khi các em trưởng thành. 
Hiện thời, các em hãy làm việc trong phạm vi sức 
lực của các em, đừng làm một nhiệm vụ nào quá 
sức mình, *hẩy làm việc dưới sự hướng dẫn của 
các huynh trưởng. Một lần nữa, tỏi chào mừng đại 
hội và tôi chúc các em thành công nhiều trong sự 
nghiệp của các em. | 
` : NI 
Ngày 17 thắng + năm 1919“ V.I. Lê-nin, Toàn tập, Nhà 
P ộ xuất Bản Sự thật, Hà Nội, 
_ 1968, t. 29, tr. 361. 
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DIỄN VĂN ĐỌC TẠI QUẢNG TRƯỜNG ĐỎ 


, : 2 


Lê~-nin nói : Phần lớn những người tham dự mít 
tinh mà: chưa quá 30, 3 tuồi, thì sẽ tròng, thấy 
được sự sum suê của chủ nghĩa cộng sản mà hiện 


_ Bay thì còn khá xa đối với chúng ta, “ 
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ChỈ vào các em thiếu nhỉ, Lê-nin nói rằng, những 
em hiện ` nay tham dự ngày lễ của lao động giải 
phỏng, sẽ được hưởng hoàn toàn thành quả của _ 
những nỗ lực và hy sinh tự nguyện của uhững 
người cách mạng. 

— Con cháu chúng ta sẽ xem những tài liệu và 
những di tích của thời kỳ tư bản như một chuyện 
kỳ lạ vậy. Chúng sẽ khó mà tưởng tượng được 
tại sao việc buôn bán những vật dụng nhu yếu 
hàng đầu lại nằm trong tay những tư nhân ; công 
xưởng và nhà máy sao lại có thể thuộc về những 
cá nhân ; một người sao lại có thê bóc lột được 
người khác ; sao lại có thề“có được những người 
không lao-động. Từ trước đến nay, người ta đã 
nỏi về cải mà con chảu chúng ta mai sau sẽ xem 
-_ như là một câu chuyện kỳ , nhưng hiện nay, các - 
đồng chí đã trông thấy rõ ràng rằng lâu đài xã 
hội xã hội \ chủ nghĩa mà chúng ta đã đặt nền móng 
không "phẩi là một:điều không tưởng. Lâu đài ấy, 
con chảu chúng ta sể xây dựng nó với lòng hăng 
say gấp bội. (vê tay oang d0) | 


Ngày 1 tháng ð nằm 1919 — V.I Lê.nin, Töàn ¿iập, Nhà 
xuất bản Sự thật, Hà Nội, 
1908, (t, 29, tr, 361, 
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TRÍCH : 


TẤT CẢ MỌI NGƯỜI HÃY ĐẤU TRANH ` 
_ CHỐNG ĐÊNLKIN? ! 


Đề thực hiện, dù chỉ là một phần thỏï, công việc 
mà chúng tá vừa mới ¡ phác họa qua một cách mau 
chóng trên đây, thì cần phải có nhiều nhân viên 

công tác mới, lựa chọn trong số những đẳng viền 

cộng sản chắc chắn, trung thực nhất, cương quyết 
nhất. Nhưng tìm ở đâu ra, khi mà mọi người đều 
than phiền là đang thiếu người như thế hoặc những 
người đó đang phải làm việc quá sức. 


Nhưng, lực lượng công nhân mới có nhiệm vụ 
phải gánh vác việc quản. lý Nhà nước, phải hoàn 
thành nhiệm vụ của chuyên chính vô sản, đang 
tăng lên mau chóng : đó là những thanh niên công 
nòng, họ học tập với tấm lòng chân thật nhất, hăng 


_hải nhất, vị tha nhất, họ hấp thụ được những ấn „ 


tượng mới:của trật tự xã hội mới, họ cởi mở được 
những thành kiến tư bản và dân chủ tư sản cũ kỹ, 
họ rèn luyện đề trở thành những người cộng sản 


__ eờn cương quyết hơn cả những BS của thế hệ 


trước dây.  - 

Nhưng mặc dầu thế hệ mới Lấy trưởng thành mau 
chóng, mặc dầu họ được học tập và được đào tạo 
mau lẹ trong lò lửa nội. chiến.và sự kháng cự điên 


Sóc, cuồng của giai cấp. tư sản, thế hệ ấy vẫn không thê 


\ 
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- nào, trong những tháng sắp tới đây, cung cấp cho 
chủng ta được những cán bộ sấn sảng đề quản lý 


Nhà nước. Vấn đề lại chính là ở những tháng sắp: 


tới đây, ở mùa hè và mùa thu năm 1919, vì cần 
phải và nhất định phải 'đảnh bại Đê-ni-kin ngay 
lập lúc. 


Muốn có một số. lớn nhân viên có năng lực đề - 


tăng cường công lắc quận sự, (hì cần phải giảm 
bớt cả một loạt những bộ mòn và cơ quan. hành 
chính không có tỉnh chất quân sự, hay-nói cho 
đúng hơn, không trực tiếp có lính chất quân sự; 


cần phải cải tô theo phương châm: đỏ (tức. là theo - 


phương châm giản bớt) ất eä éác cơ quan và XI 
nghiệp nào không tuyệt đối cần thiếp 


+ 


'xuất bản Sự thật, Hà Nội 
‹Ổ :1968,'†, 29, tr, 4987 — 499 
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_ TRÍCH: „ 
“HAI NĂM: CHÍNH QUYỀN XÔVIẾT 
Các đồng chí I Gần đây chúng ta thấy một th 
dự đặc biệt nồi bật, nó chửng mình rằng công tác 
- cña chủng ta đã giảnh được thành tích như thể 


nào, Chúng ta biết rằng phong trào liều thử bầy 
Jao động cộng sản đã lan + ộng nhữừ thế nào trong 
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Ngày 3 tháng 7 nằm 1919 _ - - V.I. Lê.nin, Toàn tập, Hà 
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công nhân giác ngộ. Chúng la biết rằng sự cống 
hiến của những: đại biều cộng sản chịu đói, chịu 
rét nhiều nhất, ở hậu phương, cũng không thua gì 
sự cống hiến của Hồng quân ở tiền tuyến ; chúng ta 
biết rằng trong giờ phút nguy ngập, khi mà quân 
thù tiến công vào Pê-tơ-rô<gơ-rát và Đê-ni-kin 
đánh chiếm được Ô-ren, kHi mà giai cấp tư sẵn đã 
phấn khởi mừng.rở và đã dùng đến thứ, vũ khí 
cuối cùng mà chủng vẫn thích dùng là gieo rắc 
hoang mang, — trong giờ phút ‹ đó chúng ta tuyên 
bố mở một tuần lễ Đảng. Trọng. giờ phút đó, những 
người còng nhân cộng sản đã nói với. công nhân 

và nhân dân lao động — tức là những người đã bị 
gánh nặng chiến tranh. đế quốc và đói rét làm cho 


ˆ điêu đứng nhất, những người mà bọn fưr sản gieo - 


rắc hoang mang vẫn trông chờ vào: nhiều nhất; 
những người phải: gánh vác nặng nhất — rằng : 


‹ Các bạn. sợ gảnh nặng của chính quyền công ` 


nhân, các bạn sợ những sự đề;doa của bọn đế quốc 
và bọn tự bản, các bàn đä thấy công việc và khó 
khăn. của chúng tôi ; chúng tôi kêu gọi các “bạn và 
chỉ có đối với các bạn, chử cỏ đối với các đại biểu 
của những. người lao động, Đẳng chủng tòi mới 
mở rộng cử¬ thỏi. Trong giờ phút khó khăn, chủng 
tôi tròng chờ ở các bạn, kêu gọi các bạn gia nhập 
hàng ngũ chúng tôi; ghé vai gánh lấy tất cả gánh 
nặng của công cuộc xây dựng nước nhà ». Các đồng 
.chí biết rằng, xét về mặt điều kiện vật chất, hay 
_ VỀ mặt thắng lợi của chính sách ngoại giao ,cũng 
như về.mặt thắng lợi quân sự của địch mà nôi, thì 


lúc; đó là “giờ. phụ Cực. kỳ gay go. Tuy nhiên, các , 
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đồng chỉ cũng biết rằng tuần lễ Đảng đó, chỉ riêng 
ở Mảt-xcơ-va, đã kết thúc một cách thắng lợi chưa 
từng có, không ngờ được và không thể tưởng 
lượng được, ở đấy chứng ta đã tiếp nhận-hơn một 
vạn bốn nghìn đẳng viền mới. Tuần lễ Đẳng đã 
thu được kết quả to lớn như thế đó, đã hoàn toàn 
làm đồi mới và cải tạo giaï cấp công nhân ; vả qua 
kinh nghiệm công tác, tuần lễ Đảng đã bồi dưỡng 
giai cấp công nhân từ.chỗ là một còng cụ không 
hành động gì cả, không ˆ có ý chỉ gì cả của chính 
quyền, tư sản, của bọn bóc lột, của Nhà nước tư 
sản, thành những người sáng tạo chân chính của 
- xã hội cộng sản mai sau. Chúng ta biết rằng, hiện . 
_ giờ có hàng'chục, hàng trăm ngàn quân hậu bị là - 
thanh niên công nông, họ đã thấy. và hiện giờ đã: 
biết rõ tất cả sự áp bức trước đây của xã hội địa 
chủ và tư sản, họ đã thấy những khỏ khăn chưa 
từng có trong công cuộc kiến thiết, họ đä thấy lớp 
cán bộ đầu tiên đã tổ ra anh hùng như thế nào vào 
những năm 1917 và 1918, hoàn cảnh của chủng ta 
càng khó khăn, thï,họ căng xích gần lại với chủng - 
ta đông đảo hơn,-với tỉnh thần hy sinh quên mình 
cao hợn. Những quân hậu bị đỏ làm cho chủng ta 
hoàn toàn tin chắc rằng trong hai năm chủng ta đã 
đạt được một .sự củng cố vững chắc, không gì lay 
chuyên nồi, chúng ta đã có được nguồn lực lượng 
hậu bị mà chúng ta có thề khai thác lâu dài với 
quy mô lớn hơn, đề làm sao cho những đại biều của 
nhân dân lao động có thề tự mình gánh lấy công 
việc xây dựng nước nhà. Về mặt này, hai năm nay 
chúng ta đã thu được kinh nghiệm'trong việc thực. 
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hiện chế độ công nhân quản lý trong tất cả các 
lĩnh vực, kinh nghiệm này khiến cho ở đây chúng 
(ta có thê nói một cách mạnh dạn và khóng mấy 
may cường điệu rằng hiện giờ, chỉ cần tiếp 
tục công cuộc đã được bắt đầu, là mọi việc nhất 
định sẽ được tiến hành như hai năm vừa qua, với 
một tốc độ ngày càng nhanh hơn. 


/ 
Tháng 11 năm 1919. — VW,LLê-nin, Toản tập, Nhà 
xuất bản Sự thật, Hà Nội, 
“1968, t. 30, tr. 150-153. 


Ằ TRÍCH : 


43W KẾT LUẬN VỀ BẢN BÁO CÁO 
CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 
- — VÀ HỘI ĐỒNG DÂN ỦY 


“Chúng ta .ấi phải đấu tranh với Côn-tsắc39,. .Đê- 
nỉ-kin và những tên khác — bọn. chúng không# phải 
chỉ cỏ một tên! Kết quả. là quân đội Nga đã: 
đuồi cð bọn chủng như đuồi một lũ trẻ con .VẬY. 
_ Ghủng ta đã tiến hành một cuộc chiến tranh gian 
ˆ khồ nhưng thắng lợi. Các đồng chí biết rằng, mỗi 
khi: chúng ta bị tấn công là lại buộc phải đưa tất cả 
' các ủy viên của Ban chấp l hành trung ương ra tiền 
b cà thế mà. người ta Tại nói với chúng ta ringi 
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«Làm như thế, thật buồn cười, phải dìm người 
khảe đi chứ ›, Chả lẽ chúng ta đã hoạt động ở ngoài 
thời gian và không gian hay sao ? Hay là chúng 
tà cô thề cứ mỗi tuần lại để ra được mấy đảng 
viền cộng sản ? (Vố fay.) Điều đó, chúng ta không - 
thề làm được vì, thưa các đồng chí, những người 
còng nhàn đẩ được rèn luyện trong mấy năm đấu 
tranh, đầ cỏ kinh nghiệm, có thê đản nhiệm được 
còng tác lãnh đạo, thì ở nước ta lại ít hơn ở bất: 
cử nước nào. Chúng ta phải dùng mọi biện pháp 
đề bồi dưỡng 'thanh niên còng nhân, sinh viên, 
những việc đo đòi hỏi phải mất mấy tháng, thậm, 
chỉ phải mất hàng năm. Và khi chủng ta làm việc , 
đỏ trong những điều kiện cực kỳ khó khăn, thì 
người ta lại lấy Cải đó ra mà chế nhạo chúng ta. Sự 
chế nhạo đó chỉ ehứng tỏ rằng họ hoàn toàn không 
hiều gì về những điều kiện. “Ấy. “Trọng điều kiện 
chiến tranh như vậy, người ta cử bắt.chủng ta 
đừng hành động với phương pIệp .như- chứng ta 
vẫn áp dụng từ trước tới nay, đó đúng là một sự 
u mê đến tức cười của những người tri thức. 
Chúng ta đã phải dốc hết sức và bởi vậy phải gửi 
ra tiền tuyến tất cả những cản bộ và các ủy viên 

ưu tú của Ban chấp hành trung ương và các cẩp: : 
Tôi tin,rằng bất kỳ một äi có. chút t kinh nghiệm 
"thực tiễn trong việc quản lý cũng sẽ đều không 
những không trách chúng ta mà lại tắn thành chủng 
ta về chỗ chúng ta đã cố gắng hết sức thu hẹp CÁC - 
- eơ quan (rực thuộc các ban chấp hành 'kuống đến 
mức íÍ nhất; và đo chiến tran] bắi .buộc mà thụ hẹp 
những cơ quấn đó vào một ban chấp hành thỏi, vì 


` 
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các cán bộ đều đã lao ra tiền tuyến, cũng giống 
như hiện nay đang cỏ hàng trăm hàng ngàn tán bộ 
như thế lào vào làm công tác nhiên lệu. Vì đỏ là 
Cơ SỞ không. thể thiếu được cho sự sinh tồn của 
nước Cộng hòa xô-viết. Nếu điều đỏ có làm cho 
Xô-viết họp ít đi trong mấy tháng thì cũng khỏng 
có một người công nhân hay nông dân biết nghĩ 
nào lại không hiều rằng cần thiết phải làm như vậy, 
hoặc không tán thành làm như vậy. 


Ngày ð tháng 12 _. VN Lè-nin, Toản fép,Nhà ˆ 
năm 1919 xuất bản Sự thật, Hà Nội: 
: 1968, t. 30, tr, 293-294, 


 “ế 


GỬI LỚP NGƯỜI THAY THỂ CHÚNG TÔI 

Nhân địp cổ hành tuần lễ đỏ, tôi gửi lời chào 
mừng thanh niên cỏng nông tỉnh Pẻ- -tơ-rô-gơ-rát. 
_ Các đồng chí trẻ tuồi, các đồng chí hãy. tăng 
cường công tác theo hướng đỏ, đề mang sức mạnh 


tuôi trẻ đồi đào nhựa sống của các đồng chỉ ra 
mà xây dựng một cuộc sống mới, tười sáng. 


.N, “0-LLA-NổP (Lê-nin) 


Tháng 12 năm 1919 . , 'Y.L Lê-nín, Toàn tập, Nhà: 
n +—.N L6 25-2 'xuất bản'Sự thật, Hà Nội, 
: _ 1968, t. 30, tr346. 


NHIỆM VỤ CỦA ĐOÀN THANH NIÊN 


Diễn *ăn tại Đại,hối lần thứ III 


` (@Lê-ninđược Đại hội 484 hô nhiệt. 


liệt.) Các đồng chỉ, hôm nay, tối muốn nói với 


các đồng chỉ về những nhiệm vụ cơ bản của Đoàn: 


thanh niên cộng sản, và sau đó, về vấn đề các tŠ 
chức thanh niền trong nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa, nỏi chung, cần phải là những tồ chức như 
thể nào. 


Càng cần nỏi nhiều đến vấn đề này, vì theo một 
Ỷ nghĩa nào đỏ, cỏ thề nói rằng nhiệm vụ thật sự 


xây dựng xã hội cộng sản, chính là của thanh niên. -. 
Thật vậy, rõ ràng là thế hệ những người lao động 


được đào tạo trong xã hội tư bản chủ nghĩa, thi 


giỏi lắm chỉ có thề phá được nền móng 'của chế „, - 


độ tư bản cũ dựa trên sự bóc lột mà thôi. Giỏi 


lắm thì họ cũng chỉ giải quyết. được những vấn đề 


được đặt ra do sự sáng tạo ra một: trật tự xã hội 
có khả năng giúp cho giai cấp vô sản và các giai 
cấp cần lao. giữ lấy chỉnh quyền. trong tay và đặt 
những nền mỏng vững chắc, trên đó chỉ có thế hệ 
nào khởi công trong những điều kiện mới, trong 
một khuôn khồ không còn quan hệ người bóc lột 
người nữa, thí mới có thề xây dựng được. ` 


Cho nên, khi đề cập đến nhiệm vụ của thanh niên . - 


theo quan điểm đó, tôi phải nói rằng nhiệm. vụ của 
| thanh niên nói chúng. và của Đoàn thanh niên cộng 
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Đoàn thanh niên cộng sản Nga?! 


sản và các tồ chức khác nói riêng, có thể tóm lại _ 


bằng một chữ là : học. 


Dĩ nhiên, đây chỉ là « một chữ » mà thôi, nó chưa 
giải đáp được những câu hỗi chính và cơ bản nhất, 
là : học gì và học như thế nào ? Nhưng điều chắc 
chắn là. ở đây, cùng với việc cải tạo xã hội tư bản 
cũ, việc . dạy dỗ, giáo dục và học tập của những thế 
hệ mới, những thế hệ sẽ xây dựng xã hội cộng sắn, 
không thê y- nguyên như trước được. Việc dạy dỗ, 
giáo dục và học tập của thanh niên phải xuất phát 
từ những vật liệu mà xã hội cũ đê lại cho .chúng 
ta. Chúng ta chỉ có thề xây dựng chủ nghĩa cộng 
sản từ cái tồng số kiến thức, tồ chức và thiết chế, 


bằng cải số dự trữ nhân lực và phương tiện mà ' 


xã hội cũ đã để lại cho chúng ta. Chỉ có cải tô triệt 
đề việc học tập, việc tô chức và giáo dục của thanh 


niên, thì chúng ta mới có thê làm-cho những cố gắng . 
của thế hệ trẻ đạt được kết ( quả là sáng tạo ra một Í 
xã hội không giống xã hội cũ, nghĩa là sảng -tạo ra . 


xã hội cộng sản. Cho nên, chủng ta phải nghiên cứu 
kỹ lưỡng xem chúng ta phải dạy những gì và thanh 
niên phải học như thế nào, nếu họ thật sự muốn 
+tÖ ra xứng. đáng với danh hiệu. là thanh niên cộng 


: sản, và chúng ta phải chuần bị cho thanh niên như, 


thế nào đề cho họ biết hoàn thành và hoàn thành 
tốt sự nghiệp mà chúng ta đã bắt đầu. 


Tôi phải nói rằng lời giải đáp đầu tiên, hình như 
vậy, và cũng là lời giải đáp cớ vẻ tự nhiên nhất, 
-là Đoàn thanh niên và nói chung, tất cả thanh niên 
muốn đi theo chủ nghĩa. cộng sản, thì đều ùpht học 
chủ nghĩa. công sản, 


hs 


H8ố . 


` 


í 
Nhưng một câu trả lời «họe chủ nghĩa cộng sẵn » 
uhữ thế thì chung chung quá. Vậy chúng ta cần 


những gì đề học chủ nghĩa 'cộng sản ? Chúng ta. 


phải rút ra được những gì trong tông số kiến thức 
chung -đề thâu thái được kiến thức của chủ nghĩa 
cộng sản ? lù đây, có cả mọi loại nguy cơ đang đe 
đọa chủng fa, những nguy cơ đó xuất hiện ngây 
khi mà vấn đề học chủ nghĩa cộng. sản được đặt 
ra không đúng hay được lý giải một cách quá 
phiến diện. 


Thoạt tiên, tự nhiên là: -SElbna ta nghĩ” ngay rằng. 


học chủ nghĩa cộng sản nghĩa là thâu thái lấy tồng 


- số kiến thức đã trình bày trọng các sách giáo khoa 
và trước tác về chủ nghĩa-cộng sản. Nhưng tịnh . 
nghĩa như trên .có lẽ là quá thô sơ và thiếu sót. 
Nếu học chủ nghĩa cộng sản chỉ là thấm nhuần: 
những cải đã trình bày trong các tác phầm, sách 
vở nói về chủ nghĩa cộng sản thì chúng ta rất: đễ 


tạo ra những tên mọt sách cộng 'sẳn hay những kẻ 


khoác lác và như thế là: ngủy hại và tồn thất chở 


chủng fa ; vì rằng; những người đó, sat khi'đã học 
và đọc những cái đã trình: bày trong sách: vở về 
chủ nghĩa cộng: sản, sẽ, không có khả năng kết hợp 
được tất: cả những kiến thức đỏ. lại và- "sẽ không 
có khả năng hành động địng như chả nghĩa cộng 
. sản mong muốn. : ^ 


“Một trong những tai họa VÀ tệ nạn' lớn nhất mà 


⁄ 


~- 


.xñ hội tư bản chủ nghĩa cũ 'đã đề lại chò chúng ta, ` 


đó là sự tách rời hoàn toàn giữa sách vở và thực: 


Liễn của cuộc sống : thật vậy, chúng ta đã có những 
-quyền sách mà trong.đó mọi cái đều được mïều tả. 
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một cách đẹp để nhất đời, những, phần nhiều 
những sách này chỉ là sự đối trá giá nhân giả 
nghĩa và ghẻ lớm, vì nó đem lại cho chúng ta một 
hình ảnh sai lệch về xä hội tư bản chủ nghĩa. 


Cho nên, người la.sẽ mmẮc một sai lầm “lớn nếu 


. chỉ thấm nhuần một cách giáo điều những điều 


đã viết trong các sách vở nói về chủ nghĩa cộng 


sản. Ngày nay, những bài diễn văn, những bài báo 


của chúng ta không phải là đơn thuần nhắc lại 
những cải trước đây người ta đã nói về.chủ nghĩa 
cộng sẵn, vì rằng những bài diễn văn, những bài 
báo của chúng ta đều gắn liền với lao động hàng 
ngày muôn màu muôn-vẻ. Không có lao động đó, 


_ không cỏ. đấu tranh, thì kiến thức sách vở về chủ 


nghĩa cộng sản, lượm lặt được trong các lác phầm 
về chủ hghĩa. cộng sản, sẽ khóng có một chút giá 
trị nào cả, vì rằng kiến. thức đó cũng chỉ là tiếp 
tục tình trạng tách rời. trước kia giữa lý luận và 
thực tiễn, tình trạng. đó là đặc trưng ghê tởm nhất 
của xã hội tư sản cũ... : T, 


| Nguy' cơ sẽ còn lớn 'hữn, nữa, nếu chúng ta L gMP 
có thấm''nhuầä những, khầu hiệu cộng sản. Nếu 


ˆˆ chúng ta không kịp thời hiều mối nguy cơ này và 


nếu chúng ta không hướng toàn bộ công tác của. 
chúng ta nhằm trừ bỏ nó di, thì sự tồn tại của 
nửa triệu hay một, triệu nam: nữ “thanh niên, sau 
khi được học chủ nghĩa cộng sản theo lề lối trên, 
tự xưng là những người cộng sản, gể đưa đến 
một tồn thất lớn gho + Sử. r nghiệp, của ¡ chủ nghĩa 


_ cộng sẵn. 


_,. : * 
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Do đỏ, vấn đề đặt ra cho chúng ta là : phải làm 
thế nào mà kết hợp được. tất cä những điều trên 
đây đề dạy chủ nghĩa cộng sản ? Chúng ta phải lấy 
của nhà trường cũ, của khoa học cñ những gì? 
Nhà trường cũ tuyên bố là muốn đào tạo ra một 
người cỏ trình độ văn hóa chung đầy đủ và dạy 
,các khoa học nói chung. Chủng ta biết rằng đó là 
điều hoàn toản không đúng, vì toàn thể xã hội 
trước đây đã được xây dựng và dựa trên sự phân 
chia loài người thành giai cấp, thành người bóc 
lột và người bị bóc lột: Lể tự nhiên là nhà trường 
cũ, đầy rẫy tỉnh chất giai cấp, nên chỉ giáo dục 
kiến thức cho con cái'của giai cấp tư sản mà thôi. 
Mỗi lời nói của nó đều phù hợp với lợi ích của, 
giai cấp tư sản. Trong các trường hợp đỏ, người 
ta chỉ giáo dục thế hệ trẻ công nhân và nông dân 
với mục đỉch là đào tạo“ để phục vụ lợi Ích của 
. giai cấp tư sản. Người ta giáo dục thế hệ đó nhằm. 
đào tạo cho giai cấp tư sản, những tôi tớ được 

-_ việc có thê-đem lại cho bọn chúng nhiều dợi nhuận 
- mà vẫn không quấy rầy đến cảnh yên ồn và thỏi 
'_ ăn không ngồi rồi của chúng. Cho nên, trong khi 
bài trừ nhà trường cũ, chủng ta tự đặt” cho mình 
nhiệm vụ là chỉ lấy ở nhà trường cũ cải gì cần 
_ thiết cho chúng ta để đạt được một. nền giảo dục 

cộng sản chủ nghĩa chân chỉnh mà thôi. 


ở đây, tôi nói đến những lời chỉ trích, những 
“lôi buộc tội mà người ta luôn luôn nêu lên đối. 
với nhà (rường cñ và thường thường: điều đỏ đã 
đưa đến những ,sự giải thích hoàn toàn sai lầm. ' 
Người ta nói rằng nhà trường cñ là học lối sách 
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vở, học nhồi sọ, học zạo. Cải đỏ đúng, nhưng phải `. 
biết phân biệt rỡ nhà trưởng cũ cỏ chỗ nào xấu 
và chỗ nào có lợi cho ta ; phải biết rút ra ở đó cái 
gì cần thiết cho chủ nghĩ cộng sản, 


Nhà trường cũ là một nhà trường dạy lối sách 
vớ, nó bắt buộc người ta phải thấm nhuần một đống 
'kiến thức vô ích, thừa và không sinh động, làm 
cho đầu óe eon người bị nhồi đầy và biến thế hệ. 
trẻ thành những người làm việc bàn giấy đúc cùng 

một khuôn. Nhưng do đó mà lại suy luận rằng 
người ta có thề trở thành người cộng sản mà 
không cần thấm nhuần những kiến thức do khoa 
học loài người đã tích lũy được, thì đó là phạm 
một sai lầm nghiêm trọng. Thật là sai lầm khi nghĩ 
rằng chỉ cần thấm phuần những khẩu hiệu cộng 
sản, những kết luận của khoa học cộng sản, chứ 
kbông cần phải thấm nhuần tông số những' kiến 
- thức mà chinh bản thân chủ nghĩa cộng sản cũng 
là kết quả. Chủ nghĩa Mác là một thí dụ chỉ rõ rằng. 
chủ nghĩa cộng sản đã phát "sinh như thế nào, từ. 
„tồng số kiến thức của nhân loại. 


Các đồng chỉ đã đọc và đã nghé nỏi rằng lỷ luận 
công sản, khoa học cộng sản, chủ yếu,là to Mác 
sảng tạo nên, rằng học thuyết đó đã không còn-là 
- sự nghiệp của "một người xã hội chủ nghĩa duy 
- nhất, mặc dù:có. thiên tài, của thế kỷ XIX, mà nay - 
đã trở thành học. thuyết của hàng triệu và hàng 
-_ chục triệu vô sản trên toàn thế giới, những người 
ˆ này đã áp dụng học thuyết. đỏ- trong cuộc đấu 
_ tranh chống chủ nghĩa tư bản. Và nếu các đồng 
chí đặt câu, hỏi sau In tại sao học thuyết của 
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Mác đã có thề chiếm được hàng triệu và bảng í 


. chục triệu trải tìm của những người trong giai cấp 
cách mạng nhất, thì các “đồng chí sẽ chỉ được nghe 
một cảu trả lời duy nhất: sở dĩ như thế là vi 
Mác đã dựa vào nền móng vững chắc của những 
kiến thức mà loài người đã thâu thái được đưới 
chủ nghĩa tư bản ; sau khi nghiên cứu quy luật 
phát triền của xã hội loài người, Mác đã hiều rằng 
chủ“nghĩa tư bản phát triền tất nhiên sẽ đưa đến 
chủ ughĩa cộng §ẩn và — dây là điều căn bản — 
Mác chỉ chứng mỉnh chân lý đó dựa trên việc 
nghiên cửu xã hội tư bản một cách chính xác nhất, 


tỉ mỉ nhất, sâu sắc nhất, bằng cách thấm nhuần: - 


_ hoàn toàn tất cả những cải mà khoa học trước" 
đày đã cung cấp. Tất cả những cái mà xã hội loài 
người đã sảng tạo ra, Mác đã nghiền ngẫm lại với 
-_ óc phê phán, không hề bỏ sót một điềm nảo. Tất 
cả những cái mà tư tưởng loài người đã sáng tạo 
ra, Mác đã nghiền: ngẫm lại đã phân tích phê 
phán, và đã căn cứ vào phong .trào công nhân đề: 
kiềm tra lại; và Mác đã nêu ra được những kết 
luận mà những kẻ bị giạm hãm trong những giới 
hạn chật hẹp của khuôn khồ tư sản hay bị những 
thành kiến tư sản trói buộc, không thề nào rút 
ra được, 


Chẳng hạn, khi tung La tối đếnn nền văn hỏa vô 
sản/ thi không nên quên điều đó.' Nếu chúng. ta 
không hiều rõ rằng chỉ có sự tỉnh thông hoàn hảo về 
nền văn hóa được sáng tạo Ta trong quả trình phát 


_ triển của loài người và việc cải tạo nền văn hóa . 


đó mới cỏ thề xây dựng được nền văn hỏa vô sản 
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thì chúng ta sẽ không thê giải quyết được vấn đỀ. 
Nền văn hóa vô sản không phải tự nhiên mà có, 
nó không phải do những người tự cho minh là 
chuyên gia về văn hóa vô sẵn, phát mính ra. Tất 
cả cái đó là hoàn toàn ngu ngốc. Nền văn hóa vô 
sản phải là sự phát triền lô-gích của tồng số kiến. 
thức mà loài người đã tích lũy được dưới ách 
thống trị của xã “hội tư bản, của xã hội bọn địa 
chủ và bọn quạn liêu. Tất cả những con đường đó, 
lớn và nhỏ, đã và đang liếp tục đưa tới nền văn 
hóa vô sản, cũng hệt như khoa kinh tế chính trị 
do Mác nghiền ngẫm lại, đã chỉ cho.ta thấy xã hội 
loài người sẽ đi đến đâu, đẩ chỉ cho ta thấy con 
đường tiến lên đấu tranh giai cấp, tiến lên bước 
đầu của cuộc cách mạng vô :sản, : / 


Khi chủng ta nghe thấy các đại biểu thanh niên 
và một số người bênh vực: nền giảo dục mới : 
thường vẫn hay đả kích nhà tr ường cũ, lập luận 
rằng hhà trường cũ là một trường: học nhồi sọ, 
thì chúng ta phải bảo họ rằng chúng ta phải mượn 
của nhà trường cũ những cải hay của nó. Chúng 
ta không nên mượn của nỏ cái phương 'pháp nhồi 
nhét đầy vào tri nhớ của thanh niên quá nhiều kiến" 
. thức mà chín "phần mười là vô ích và một ' phần 
mười còn lại là sai:lệch ; tuy: nhiên; như thế tuyệt 
ˆ không eó-nghïa là chúng' ta chỉ bơ bo vào những 
kết luận cộng, sản và chỉ học tập những khầu hiệu 
cộng sản, Người ta không xây. dựng chủ nghĩa 
cộng, sản theo kiều đó được, Người ta chỉ có thể 
.,_ trở thànl» người cộng sản sau khi đã làm giàu trí: 

` nhớ của mình bằng sự hiều ,biết tất cả những kho 

tàng tri thức mà nhân loại đã tạo ra. ` 


Chúng tw không cần lối học gạo, nhưng chúng ta 
cần mở mang và hoàn thiện trí nhớ của mỗi họe sinh 
bằng cách làm cho họ hiều biết những sự việc cơ 
bản, vì chủ nghĩa cộng sản sẽ trở thành một đanh 
từ trống rỗng, sẽ chỉ là một cái chiêu bài, người 
cộng sản sẽ chỉ là một anh khoe khoang khoác lác 
tầm thường, nếu như tất cả các kiến thức đã thâu 
thái không được tiêu hóa trong ý thức của anh ta. 
Những kiến thức đó, các đông chí không nén hấp ' 
thu một cách giản đơn; các đồng chí phải hấp thu 
có phê phản, đề cho trí óc các đồng chí không phải 
chất đầy một mớ hầu lốn vô ích, mà là đề làrh giàu 
trí óc bằng sự am hiều mọi sự .việc thực tế, không 
có sự am hiểu, những sự việc thực tế đó thì người 
ta không thể trở thành một người hiện đại có học 
thức được. Người cộng sản nào cậy mình hiểu 
biết chủ nghĩa cộng sản vì đã học thuộc lòng những 
_kết luận sẵn có, hưng không hề làm một công tác 
.lớn rất quan trọng, và rất khó khăn, không hề tìm 
tòi đề thấy rö .những sứ việc mà anh ta cần xem 
xét với tỉnh thần phê phán,. một người cộng sản 
_như vậy thì thật là một người tôi. Một thái độ hời 
hợt như thế thật, quả là có hại. Nếu tôi thấy rằng tôi 
hiểu biết .jt thĩ tôi sẽ tìm mọi cách -đề hiều biết 
._ nhiều hơn nữa, nhưng nếu một người đã tự cho 
mình ]à cộng sẵn, rồi cho rằng mình không cần phải 
học điều gì cơ bản nữa, thì sẽ không bao giờ anh 
tả có một hành động gì giống người cộng sản cả. 

Nhà trường cũ đào tạo những tôi tớ cần thiết cho 
bọn tư bẫn ; nó biến những nhà khoa học thành 
những người bắt: buộc phải viết, phải nói theo ý 
muốn của: bọn tư bản. Gho nên, chúng ta phải vứt: 
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bỏ. nhà trường cũ. Nhưng nếu chúng ta phải vứt 
_bỏ nó, phải phá hủy nỏ, thì như thế có phải là 
chủng ta không nên rút ra ở nhà [rưởng cũ tất cả 
những cái gì cần thiết mà loài người đã tích lũy 
_ được cho con người hay không ? Có phải là cúng 
ta không cần phải biết phân biệt những : 1i cần 
_ thiết cho chủ nghĩa tư bản với những cái cần thiết 
cho chủ nghĩa cộng sản hay không ? 

Đề thay thế lối giáo dục cũ được thi hành trong 
xã hội tư bản trái với ý. chí củấ đa số, chúng ta 
đưa ra kỷ luật tự giác của công nhân và nóng 


dân, là những người kết hợp lòng căm thù xã hột 


cũ với sự quyết tâm, với năng lực, với ý muốn đoàn 
kết và tồ chức lực lượng của mình đề đấu tranh ; 


cuộc đấu tranh này, với ý chí của hàng triệu, hàng: 


chục triệu người sống lễ loi, rời rạc, phân tán trên 


khắp đất nước mênh mông, phải rèn luyện được: 


một ý chí duy nhất, vì không có ý chí duy nhất đỏ, 
thì chắc chắn là chúng ta sẽ bị đánh bại. Khòng có 
sự cố kết đó, không có kỷ luật tự giác dó của công 
nhân ýà nông dân, thì sự nghiệp của chúng ta Sẽ 
không có hy vọng g} cả. Không có những cải đó, 
- chúng ta không thê thắng được bọn tư bản và bọn 
địa chủ trên toần thế giới: Ngay cả việc eũng cổ các 
nền móng, chúng ta cũng sẽ không thể làm được, 
huống hồ là xây dựng trên những nền mỏng đỏ 


một xã hội mới cộng sẵn chủ nghĩa. Như vậy, trong . 


khi bài trừ nhà trường cñ, trong khi căm phẫn nó 
_ một cách hoàn toàn chính đáng và cần thiết, trong 

khÏ tán thành ý muốn phá hủy nó đi, chủng ta phải 
hiển rằng cần thay thế lối học sách vở cũ, lối nhồi 


sọ cũ, lối giáo dục cũ, bằng nghệ thuật biển toàn . 
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bộ. kiến thức của nhân loại thành những kiến thức 
của chính chủng, ta và hặp thu nó sao cho chủ nghĩa 
cộng sản, ở' trong cảe đồng chí, không còn là những 
điều học thuộc lòng, mà là những điều do chính 
các đồng chỉ đã nghiền ngẫm lại và là những kết 
luận, tất nhiên được đặt ra theo quan điểm giáo 
- dụè Ìiện đại. in 


Đó là cách đặt _ nhiệm vụ cơ bắn khi chững 
ta bàn đến vấn đề) học chủ nghĩa cộng sản. 


ˆ Đề giải thích cho các đồng chí rõ về điềm đó, 

đồng thời đề cập đến vấn đề .phải học tập như thế 
nào, tòi xin kê một thí dụ thực tiễn. Tất cả các đồng 
chi đều biết rằng sau nhiệm vụ quân sự, nhiệm vụ 
bảo vệ nước Cộng hòa, thì nhiệm ` vụ đượế “đặt ra 
cho chúng ta là, nhiệm vụ kinh tế. Chúng: ta biết 
rằng không thể xây dựng xã hội cộng sản nếu. - 
không khởi phục công nghiệp và nóng nghiệp, 
nhưng không phải là khỏi phục nguyên như cũ. 
Phải khôi phục công nghiệp. và “hồng nghiện ' trên 
một cơ sở hiện đại, phù hợp với: -nền khoa học tối 
tận nhất. Các đồngchí đều ' biết Tẵng cơ sở đỏ là 
điện lực,. và chỉ khi nào ở khắp nước, tất cả các 
ngành cống nghiệp và nông? nghiệp đã. được điện 
khí hóa, chỉ khi nào các đồng chỉ hôàn thành được 
nhiệm vụ đó thì các đồng chí mới có thề xây dựng 
” cho bản thân mình xã hội cộng sản, đó là điều mà 
thế hệ (rước khòng thê xây dựng nồi, Nhiệm vụ 
đặt ra cho các đồng chí là kiến thiết nền kinh tế cả 
nước, (ö chức lại và khôi phục. nông. nghiệp và công. 
“ nghiệp trên. một cơ sở kỹ thuật hi ện, đại dựa trên 
khoa học hiện đại, trên kỹ thuật v và tật điện lực. 


M ` 


1..... 


Các đồng chỉ hoàn toàn hiểu rằng việc điện kh hóa 
không thê do những người mù chữ: thực hiện được 
và một nền học vấn thô sơ không thể đáp ứng 
được công việc đó, Chỉ biết điện lực là gì là chưa 
đủ; phải biết làm thế nào áp dụng, về mặt kỹ 
dhuật, điện lực, vào công: nghiệp và nông nghiệp 
và vào nhiều ngành khác nhau của công nghiệp và 
nông nghiệp. Phải tự học lấy, phải huấn luyện cho 
tất cả thế hệ: những người lao động đang lớn lên. 
Đỏ là nhiệm vụ của mọi người cộng sản giác ngộ, 
của mọi thanh niên tự cho mình là người cộng sẵn 
và hoàn toàn hiệu rö rằng khi gia nhập Đoàn thanh 
- niên cộng sản, mình đã nguyện giúp Đảng xây dựng 
chủ nghĩa cộng sản. Họ phải hiểu rằng điều đó chỉ 
có thê thực hiện được trên cơ sở một nền học: vấn 
hiện đại, và nếu họ không có nền học vấn đó, thì 
chủ nghĩa cộng sản chỉ là tật nguyện vọng mà thôi. 


Vai trò của thế hệ trước là lật đồ giai cấp tư 
sản. Phê phản. giai cấp tư.sản, phát động quần 
chúng căm thù giai :cấp:tr sản, nâng cao ý thức 
- giai cấp, biết tập hợp các lực lượng của mình lại, 
đó là nhiệm vụ chủ yếu trước kia. Thế hệ mới có 
"một nhiệm vụ phức tạp hơn. Nhiệm vụ của các 
đồng chí không phẩi chỉ là tập hợp tất cả mọi lực 
lượng của mình đề ủng hộ chính quyền công nòng 
chống sự xâm lược của bọn tư bản. Cái đó, các 
đồng chí phải làm. Các đồng chí đã hiều rồ điều 
đó và mỗi người cộng sản đều thừa hiều nhiệm vụ 
đó, Nhưng như thế chưa đủ, Các đồng chí phải xây 
dựng xã hội cộng sản. .-Trên nhiều lỉnh vực, phần ' 
đầu của công.việc đã làm xong. Quả khử đã bị phá 
hủy theo đúng yêu cầu; chỉ còn lại một đống điêu : 
_ | cỲnNn.. _ Hỗ 
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tàn, và tình trạng đỏ là cần thiết. Mảnh đất đã 
được dọn sạch và chính trèn mảnh đất đó, thế hệ 
thunh niên cộng sản phải xây dựng xã hội cộng sẵn, 


Xây dựng, đỏ là nhiệm vụ của các đồng chí và các. 


đồng chí sẽ chỉ có thề làm tròn nhiệm vụ đó; khi 
mà các đồng chỉ đã làm chủ được tất cả khoa học 
hiền đại, khỉ mà các đồng chỉ đã biết biến chủ 
nghĩa cộng sản, từ những công thức, những lời 
dạy, những phương pháp, những chỉ thị, những 
cương lĩnh cỏ sẵn và học thuộc lòng, thành cải 
thực tẺ sinh-động, là cải kết hợp với công tác trước 
mắt của các đồng chỉ, khi mà các đồng chỉ đã biết 
lầy chủ nghĩa cộng sản làm kim chỉ nam cho công 
túc thực tiễn của mình.. 


Đó là nhiệm vụ mà các đồng chí phải Tàm' đề 
huấn luyện, giáo dục, dạy đỗ tất cả thế hệ trẻ. Tất 
cả nam nữ thanh niên đều phải là những người 


'xây dựng xã hội cộng sẩn chủ nghĩa mià các đồng . 


chỉ là những người đầu tiên trong SỐ hàng triệu 
người xây dựng đó.' Nếu các đồng chí không lòi 
cuốn được toàn thể quần chúng thanh niên còng 
nông vào sự nghiệp Xây dựng đỏ, thì các đồng chỉ 
-sể: không thê xây dựng xã sử cộng sản chủ 
nghĩa được. 


ï nhiên là bây giờ tôi nói đến vấn đề giáo dục, 


chủ nghĩa cộng sản như thế nào và tinh chất đặc 
biệt của phương pháp của thủng ta phải như 
thế nào.. 


Trước. hết, ở' đây tôi: nói đến vấn: đề : đạo đức 
cộng SẴn:. 


Hô an An 


Các đồng chỉ phải tự tiến hành giáo dục thành 
những người cộng sản. Nhiệm vụ của Đoản thanh 
niên là phải tồ chức hoạt động thực tiễn của minh 
thế nào đề khi học tập, khi tô chức nhau lại, khí 
tập hợp nhau lại, khi đấu tranh, tầng lớp thanh 
niên ấy tự tiến hành giáo dục thành những người 
cộng sản và đồng thời cũng giáo dục cho tất cả 
những ai đã còng nhận họ là người dẫn đường 
chỉ lối. Phải làm cho toàn bộ sự nghiệp giáo dục, 


lấn luyện, học tập của thanh niên ngày nay phát - 


triền được dạo đức cộng sẵn trong thanh niên. 


Nhưng cỏ một đạo đức cộng sẵn hay khỏng:? 
Có một luân lý cộng sản hay "không ? Tất nhiên 
là có. Người ta thường bảo chúng ta không có 
đạo đức của chúng ta, và giai cấp tư sản thường 
luỏn luôn buộc tội ' những người cộng sản chúng ta 


là bác bỏ mọi thứ đạo đức. Đó là một cách làm 


rối loạn tư tưởng, làm công "nhân và nỏng. nh bị 


lầm đường. `. `... gÌÁ 
Theo ý I nghĩa nào chúng ta ác bỏ đạo đức ? bác 
bỏ luân lý. ÿ 4 A4 › 


Theo ý nghĩa mà giai cấp tư sẵn đã tuyến truyền 


cho rằng đạo đức là do giới luật của Thượng đế 


mà có. Về điềm này, hiền.nhiên chủng ta biết rất 
rõ chúng ta không tỉn ở Thượng đế. VÀ chủng ta 


biết rất rõ là giáo hội; bọn địa chủ và giai cấp tư - 


sản chỉ viện danh nghĩa Thượng. đế đề bảo vệ quyền 
._ dợi bóc lột của chúng, Hoặc giả, không nói rằng đạo 
đức là do quy „tắc của luân lý, do giới luật của 


Thượng đế mà ra, thì chúng lạF giải thích đạo đức “ 


` 


“bằng những câu duy' tâm hay nửa duy tâm, mà - 


ì 
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những càu này rút cục bao giờ cũng là những cái 
rất giống với những giới luật của Thượng đế, 

Toàn bộ đạo đức này, xuất phát từ những quan 
niệm ở ngoài nhân loại, ở ngoài các giai cấp, chúng - 
ta đều bác bỏ. Chúng ta nói rằng đấy chỉ là lừa bịp, 
đổi trả, nhồi sọ công nhân và nông dàn đề mưu 
lợi ich riêng cho bọn địa chủ và bọn tư bản. 


Chúng ta nói rằng đạo đức của chúng ta hoàn 
toàn phụ thuộc: vào lợi ích của cuộc đấu tranh giai 
cấp của giai cấp vỏ sản. Luân lý của chúng ta là từ 
những lợi ích của cuộc đấu tranh giai cấp của giai 
cấp VÔ sản mà ra. 


Xã hội cũ đã được xây dựng trên sự rấp bức của 
bọn địa chủ và bọn tư bản đối với tất cả công nhân 
_ và nông dân, Chúng ta phải phá. hủy tất cả những. 
cải đó, phải lật đồ bọn áp bức đi; nhưng muốn , 
làm được như thế, phải thực hiện đoàn kết. Không 
phải là +Huờng đế chí thiện sẽ sáng tạo ra SỰ đoàn 
_ kết đó. 


.Sự đoàn kết đó, chỉ tố các công xưởng, các nhà 
máy, chỉ có một giai cấp. vô sản có học thức và đã 
tỉnh dậy sau một giấc hôn mê trước kia, mới có thề 
tạo ra được. Chỉ khi. nào giai cấp đó thành hình 
.' thì phong trào quần chúng mới bắt đầu và như - 
chúng ta đã thấy hiện nay, phong trào đó đã dẫn 
tới sự thắng lợi của cách mạng vô sẳn ở một trong 
những nước yếu nhất, từ ba năm nay đã đương 
đầu với giai cấp tư sản toàn thế giới. Và chúng ta 
đã thấy cách mạng vô sản dấng. lên trên toàn thế - 
. giới. Bây giờ, nhờ kinh nhiệm của mình, chúng ta 
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nói rằng chỉ có giai cấp vô sẵn mới có thê sáng tạo 
ra một sức mạnh cố kết đề lôi kéo theo nó giai cấp 
nóng dân sống chía rẽ vá tắn mạn, vả sức mạnh đó 


đã chống lại tất cả các cuộc tấn công của bọn bóc 


lột. Chỉ có giai cấp đó mới có thể giúp quần chúng 
cần lao đoàn kết nhau lại, thất chặt hảng ngũ, triệt 
đề bảo vệ, triệt đề củng cố, triệt đề xây dựng xã 
hội cộng sản chủ nghĩa. 

Đó là lý do tại sao chúng ta nói rằng : đối với 
chúng ta, đạo đức ở ngoài xã hội loài người thi 
không thê có được ; đó là lữa bịp. Đối với chúng : 
ta, đạo đức phải phụ thuộc vào lợi ích của €uộc 
đấu tranh giai cấp của giai cấp vô sản. 

Nhưng cuộc đấu tranh giai cấp đó là gì ? Là lật 
đồ Nga hoàng, lật đồ bọn tư bản, thủ tiêu giai cấp 
tư sản. 


Và giai cấp, nói chúng, là TT Đó là điều làm 
cho một bộ. phận trong xã hội cỏ thể chiếm hưu 
lao động của người khác. Nếu một bộ phận của xã 
hội chiếm hữu tất cả ruộng đất, thì chúng ta thấy 
có giai cấp địa chủ và giai cấp nông dân. Nến một bộ 
phận của xã hội có những nhà máy và còng xưởng, 
có cồ phần và tư bản trong khi bộ phận khác lao 
động. trong các công xưởng đó, thì chủng ta thấy có 
giai cấp tư sản và giai cấp vỏ sản. \ 

Đuôi cồ bọn Nga hoàng thì không khỏ, chỉ vài 
ngày là đủ. Đuồi cồ bọn địa chủ cũng không khỏ 
lắm, chủng ta đã làm được việc này trỏng vài tháng ; 


“đuôi cồ bọủ tư bẩn 'cũng không khỏ lắm. Nhưng 


thủ tiêu các giai cấp thì vò cùng khỏ “khăn ; ; SỰ 
Phận chỉa ra công nhân và nông d dân vẫn còn tồn ˆ 
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tại. Nếu người nông đân cày cấy trên mảnh đất của 
mình và giữ làm của riêng số lúa thừa, nghĩa là 
số lúa mà chính anh ta cũng như đàn gia súc của 
anh ta không cần dùng đến, trong lúc. mà tất cả, 
những người khác đang không có cơm ăn, thì lúc 
đó anh nông đân này biến thành kẻ bóc lột. Giữ số . 
lủa này càng nhiều bao nhiêu thì -anh càng có lợi 
bấy nhiêu ; còn những người khác có thê bị đỏi ; 
chọ càng đói bao nhiêu, ta càng bán lủa đắt bấy, 
nhiều». Tất eä mọi người đều phải lao động theo 
một kế hoạch chung, trên một mảnh. đất chung, 
trong những công xưởng và nhà máy chung và 
theo một quy tắc chung. Điều đó liệu có dễ thực 
hiện không ? Các đồng chí thấy rằng ở đây giải 


quyết được vấn đề đó sẽ khó khăn hơn là khi - 


Km đuôi, cô Nga hoàng, bọn địa chủ và bọn tư 
bản. Ở đây, giai cấp, vÓ: sản cần phải huấn -luyện 


lại, giáo dục lại một bộ phận trong nông dân, lỏi'„. nã 


kéo theo mình những người nào là'nông dân lao 
động, đề đập tan sức phân kháng của những hông 
dân giàu có đang làm giàu trên sự nghèo khô của 
người khác. Như thế có nghĩa là cuộc đấu tranh 
của giai cấp vô sản chưa phải là kết thủc sau khi 
đã lật đồ Nga hoàng và đuồi cồ bọn địa chủ và bộn 
tư bản ; đó chính là nhiệm vụ của chế độ mà Chàng 
ta gọi là chuyên chính VÔ KH SỐ CC cáo 


Cuộc đấu tranh giai cấp vẫn tiếp diễn ; nỏ chỉ có. 
thay đồi hình thức. Cuộc đấu. tranh giai cấp này 
được tiến hành là đề ngăn cản bọn bóc: lột cũ trở 
lại, đề thống nhất quần chúng nông dân chưa giác TY 
_ ngộ, sống tắn mạn, vào ong một khối duy nhất, 
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Cuộc đấu tranh giai cấp còn tiếp tục, và ®hiệm vụ _ 


của chúng ta là làm cho tất cả mọi lợi ích plụ thuộc 
vàb cuộc đấu tranh nảy. Và đạo đức cộng sản của 
chúng ta cũng phải phụ thuộc vàø nhiệm vụ nảy. 


Chúng ta nói rằng : đạo đức đó là những gì gÓP, 


phan phá hủy xã hội đũ của bọn bóc lột và góp 
phần đoàn kết tất cả những người lao động chung 


quanh giai cấp vô sản đang sáng tạo ra Xi Biệt 


mới, cộng sản chủ nghĩa. 
Đạo đức cộng sản, đó là đạo đức phục vụ cuộc 


đấu tranh ấy, cuộc đấu tranh đoàn: kết, những | 


người lao động chống mọi sự bóc-lột, chống mọi 
chế độ tư hữu nhỏ, vì chế độ tư.hữu nhỏ trao ho 
một cá nhân thành quả lao động do toản thể xã 
hội sáng tạo ra, Ruộng đất đối với chúng ta Tà lài 
sản chung. , lở Tên 


Nhưng, nếu trong tải sản chủng. này, tòi lấy đi 
một phần ; nếu trên phần đó tỏi sản xuất gấp đôi 
số lúa cần thiết cho:tôi và nếu tôi đầu cơ chỗ lúa 
thừa nảy thị sẽ thế nào ? Nếu tôi tự nhủ là càng 


có nhiều người bị đói thì người ta càng mùa đắt. 


của tỏi ?, Như thế có phẩi là tôi đã hành động theo 
tư cách một người cộng sẵn không ? Không, tôi đã 
hành động theo lối một kẻ- bóc lột, một tên địa 
chủ. Cần phải đấu tranh chống lại hành vi đó. Nếu 

. đề sự việc nguyên như thế thì tất cả sẽ di giật lùi 


đến chỗ phục. hồi chính quyền của bọn .tư bản, ` 
chính quyền của giai cấp tư sản như-đã nhiều lần 


xây ra trong. các cuộc cách mạng trước kia. Yà 
muốn ngăn cần việc khôi phục chính quyền của bọn 
tư bản và của gu cấp tư sản, phải cấm chỉ lõi 
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buôn bản không chính đảng, không đề cho một vài 
cả nhần được làm giàu trên lưng người khác ; muốn 
thể, những người lao động phải đoàn kết với giai 
cấp vò sắn và thiết lập xã hội cộng sản. Đó là đặc 
trưng chủ yếu của nhiệm VỤ €Ơ bản là tập hợp và 
tỒ chức thanh niên cộng sản lại. 


Xã hội. cũ xây đựng trên nguyên tắc sau đây : anh 
ăn cắp của người khác hoặc là người khác ăn cắp 
của anh : anh làm cho người khác hưởng hoặc là 
người khảe làm cho anh hưởng ; anh làm chủ hoặc 
là anh làm nô lệ. Ai nấy đều hiều rằng những 
người được đào tạo ở trong xã hội đó đã nhiễm 
phải, cỏ thề nói là với sữa mẹ, một tâm lý, những 
tập quản và những quan điềm sau đây : hoặc là 
chủ, hoặc là nô lệ, hoặc là tiều chủ, là.viên chức 
nhỏ, là người trỉ thức, tóm lại, là một người chỉ lo 
nghỉ về của riêng của mình chứ không quan tâm 


` 


đến người khác. ¬- 


Nếu tòi cày cấy mảnh đất của tôi thì tòi không 
phải quan tâm đến người khác ; nếu một .người 
nào khác cỏ bị đỏi, thì càng tốt, 'tôi sẽ du la của - 
tòi với giá đắt hơn: Nếu tôi có một địa vị nhỏ là 
thầy thuốc, kỹ sư, giáo. viên, viên chức, thì tỏi có 
cần gì đến người khác đâu? Có thể là nhờ nịnh 
hót bợ đỡ những kẻ quyền thế của thời này, tôi sẽ 
giữ vững được địa vị của tôi và tôi sẽ có thề nhoi 
lên, trở thành một nhà tư sản? Một tâm lỷ như 
thế, một tâm trạng như thế không phải:là của 
người cộng sẩn. Khi nào công nhân và nòng dân 
đã chứng tỏ rằng với sức mạnh của bản thân mình, 
chúng ta có khả năng tự bảo vệ và xây dựng một 
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xã hội mới, thì lúe đỏ đã bắt đầu một nền giáo dục 
mới, một nền giáo dục cộng sản, một nền giáo 
dục dựa trên cuộc đấu tranh chống những kể bóc 
lột, một nền giáo dục dựa trên sự liên minh với, 
giai cấp vô sản chống 'bọn ích kỷ và bọn tiêu chủ, 
chống cải tâm lý và tập quán khiến người ta nói 
rằng : lợi nhuận của tôi, thế thỏi, ngoài ra chẳng 

cỏ cải gì đáng đề cho: tôi chú ý cả. 


Đấy, thế hệ thanh niên phải học chủ nghĩa cộng 
sản như thế đấy.. 


Thế hệ thanh niên ti c có thề học chủ nghĩa cộng 
sản khi đä gắn liền từng bước thực tập, giáo dục, 
học tập của mình với cuộc đấu tranh khỏng ngừng. 
của VÔ sản và những người lao động chống lại xã 
hội cũ của bọn bóc lột. Khi người ta nói đạo dức 
với chúng ta; thì chủng ta trả lời: đối với một 
người cộng sản, tất cả đạo đức là nằm trong cải 
kỷ luật đoán kết keo sơn đó và trong cuộc "đấu 
tranh tự giác của quần chúng chống bóc lệt. Chúng 
ta không tin vào đạo đức, vĩnh viễn và chúng ta 

- bóc trần tất cả những câu. chuyện đối trả,, bịa đặt 
về đạo đức. Đạo đức giúp,xã hội loài người tiến 
lên cao hơn, thoát khỏi ách bóc lột lao động. - 


“Muốn đạt được mục đích đó, thì phải cỏ thế hệ - 
thanh niên là những người đã bắt đầu trở thành 


_ những người giác ngộ, trong một hoàn cảnh đấu 


tranh cỏ kỷ luật và quyết liệt chống lại giai cấp tư 
sản. Chính trong cuộc đấu tranh này, thế hệ đỏ sẽ 
đào tạo ra được những người cộng sản chân chinh; 
chính thế hệ đó phải làm ,cho từng bước thực tập, ' 
giáo WWỆ và học tập của mình phụ thuộc và. gắn 
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liền vào cuộc đấu tranh ấy. Giáo dục thanh niên 
cộng sản khòng phải là nói cho họ nghe những bài 


điển văn êm dịu hay là những phép tắc đạo đức. . 


Khỏng phải cải đỏ là giảo dục. Khi, người : ta đã 
được thấy cha raẹ mình sống dưới ách của bọn địa 


chủ và bọn tư bản, khi người ta đã chịu chung, 


nỗi đau khồ của những kẻ đã tham gia chiến đấu 
chống bọn bóc lột, khi người ta đã thấy phải hy 
sinh đề tiếp tục đấu tranh, đề bảo vệ những thắng 
lợi đã giành được và đä_ thấy rõ bọn địa chủ và 
bọn tư bản 1à những kẻ thù hung tợn như thế nào, 
— thì chỉnh những khi đó, người ta đã tự rèn 
luyện mình thành những người cộng . sản. Cơ: SỞ 
của đạo đức cộng sản là cuộc đấu tranh đề cũng. cỡ 


và hoàn thành công cuộc xây dựng clủ nghĩa cộng . 


sản. Đỏ cũng là cơ sở của việc huấn luyện, học 
tập và giáo dục cộng sản. Đó là lời giải đáp về vấn 
đề phải học tập chủ nghĩa cộng sản như thế nào. 


Chúng ta không tỉn vào việc huấn luyện, giáo dục 
và học tập nếu những việc đó chỉ đóng khung trong 


nhà trường và tách rời cuộc sống: Chừng nào công ` 


nhân và nông dân còn. bị bọn địa chủ và bọn tư 
bản áp bức, chừng nào nhà trường còn ở trong tay 


bọn chúng, thì thế hệ thanh niên còn phải chịu ngu - 


muội và đốt nát, Nhà trường của chủng ta phải 
đem lại cho thanh niên những kiến thức cơ bản, 
dạy cho họ tự tạo ra những quan điềm cộng sắn, 


và phải đào tạo họ thành những người có học thức: 
Nhà tường của chúng ta phải làm cho thanh niên, ` 


- trong khi học tập, trở thành những chiến sỉ đấu 
tranh giải phóng những: người bị "bóc lạt Đoàn 
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thanh niên cộng sản, - 
- của nó là đoàn thê của thế hệ cộng sẵn trẻ tuôi, 
phải gắn liền từng bước thực tập, giáo due Và học 
tập của mình với việe tham gia cuộc đấu tranh 
chung của tất cả những: người lao động chống lại 
bọn bóc lột. Vì các đông chí đều biết rõ rằng 
chừng nào nước Nga còn là nước Cộng hỏa còng 
nhân duy nhất, chừng nào ở các nước khác trên thế 
giới vẫn còn tồn tại trật tự tư sản cũ thì chúng ta 
sẽ còn yếu hơn kẻ thù của chúng ta và sẽ còn luỏn 
luôn đứng trước sự đe dọa của một cuộc tấn cỏng 
mới ; rằng chỉ khi nào chủng ta học tập đoàn kết 


nhau lại và hành động nhất trí thì chúng ta mới thắng 


lợi trong các cuộc đấu tranh sau này, rằng một khi 
đã mạnh hơn, chủng ta sẽ thật sự trở thành vô 
- địch. Cho. nên,, là người cộng sản, tức là phải. tồ 
chức và đoàn kết thế hệ đang lên, phải làm gương 
mẫu về giáo dục và kỷ luật trong cuộc, đấu tranh 
này. Như vậy các đồng chỉ mới có. thê bắt đầu và 

hoàn thành công cuộc xây. dựng xã hội cộng sản. 


..Đê làm cho các đồng chỉ thấu tr lệt được điềm 
này, tôi sẽ kẻ. một. thí dụ. Chủng 'ta tự xưng là 
-người cộng sản. Người. cộng sản là thế nào ? Danh 
từ cộng sản gốc ở tiếng: lạ-tin Com-mu-nit nghĩa 
là của chung. Xã hội cộng sản đỏ là một xã hội 
trong đó tất cả là của chung : ruộng đất, nhà mắy, 


lao động của mọi người. Chủ nghĩa cộng sản là 


như thế đó. 


Liệu có thể lao động chung tượt không 1 nếu 
mỗi người cứ cày cấy một mảnh đất vì lợi ịch'của 


riêng mình? Không thề trong chốc lát mà sng tạo - 


v 


3 được xứng đảng với cái tên 
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a lao động chung được. Không thể như vậy được. 
_ Lao động chung không phải là từ trên trời rơi 
xuống. Phải chỉnh phục nó; sáng tạo ra nó, chiếm 
lấy nó bằng một sự cố gắng phí thường.: Nó tự 
hình thành ra trong quá trình dẫu tranh. ở đây, 
không dựa vào sách vở cũ được, chẳng ai tin vào 
sách vở cũ cả. Ở đây, cần phải có kinh nghiệm bản 
thân, kinh nghiệm sống. Khi Côn-tsắc và Đê-ni-kín 
từ Xi-bi-ri và từ phía Nam tiến đến, nộng dân đã 
theo chúng. Chủ nghĩa bỏn-sê-vích không làm cho 

họ hài lòng vì những người bỏn-sê-vích mua thóc Ộ 
của họ với giả quy định. Nhưng khi nông dân đã 
nếm mùi chính quyền của Côn-tsắc và Đê-ni-kin ở 
Xi-bi-ri và U-cơ-ren thì họ hiều rằng họ không - 
được do dự nữa; hoặc là quay lại với bọn tư bản 
đề chúng đem họ làm nô lệ cho bợn địa chủ, hoặc 
là đi theo công nhân là người, thực ra, không hứa 
hẹn rừng vàng biển bạc gì cả, và là người đòi hỏi 
một kỷ luật sắt và một ý chí kiên quyết trong cuộc 
chiến đấu gay go, nhưng lại là người giải phóng 
họ thoát khỏi ách nô lệ của bọn tư bản và bọn địa 
chủ. Ngay cả những nông dân dốt nát khi đã hiểu 
điều đó và bản thắn đã trải qua kinh nghiệm đó, 
_cũng nhờ sự rèn luyện mà. trở nên những người 
tự giác ủng hộ chủ nghĩa cộng sẳn. Đoàn thanh 
niên cộng sản phải lấy kinh nghiệm đỏ làm cơ SỞ 
cho toàn bộ hoạt động của mình. ˆ - , Z 
Tôi đã giải đáp vấn đề chúng ta phẩi học tập 
những gÌ và phải mượn những gì của nhà trường 
cũ và của nền khoa bọc cũ. Tôi cũng sẽ cố gắng 
giải NÀP vấn đề phải học cải:đó như thế nào. cu 


456 


⁄ 


\ : : 
cách liên hệ mật thiết mỗi bước công tác nhà 
trường, mỗi bước giáo dục, học tập, thực tập với 
cuộc đấu tranh của tất cả những người dạ động 
chống lại bọn bóc lột. 


- Bằng mấy thí dụ rút: trong kinh nghiệm của một - 
số tồ chức thanh niên, tôi sể trình bày cụ thể với “ ‹ 


các đồng chí là phải tiến hành giáo dục cộng sản 
như thế nào. 'Mọi người đều nói đến việc thanh 
- toán nạn mù chữ. Các đồng chỉ đều biết rằng không 
thề xây dựng một xã hội cộng sản trong một nước 
có những người mù chữ. Chínlr quyền xô-viết ra 
lệnh, hay là Đảng ra một khầu hiệu nhất định, 


hoặc người ta huy động một số chiến sỉ ưu tú nhất - 


đề làm nhiệm vụ này, thì như vậy cũng chưa đủ, 


Chủ nghĩa cộng sản là:ở chỗ các nam nữ thanh . 


niên thuộc Đoàn thanh niên tự nhủ rằng : đây là 
công việc của chúng: tôi, chúng tói sẽ tập hợp nhau 


lại và chúng tôi sẽ về nông thôn thäảnh toán nạn mừ. 


chữ đề cho thế hệ đang lên không còn có người: 
mù chữ nữa. Chúng ta mong mỏi rằng hoạt động 
của bản thân thế hệ thanh niên phải dành cho 
còng cuộc này. :Các đồng chí đều biết rằng không 
thề nào biến đồi nhanh chóng nước Nga mù 
chữ và đốt nát thành một nước Nga có học thức 
dược ; nhưng nếu Đoàn thanh niên gánh vắc nhiệm 
vụ đó, nếu tất cả thanh niên lao. động vì lợi ích 
chung, thì Đoàn đó, gồm 40 vạn nam nữ thanh 


niên, sẽ có quyền tự xưng là Đoàn thanh niên cộng, 


sản. Đoàn còn có nhiệm vụ là trong khi hấp thu 


_ những kiến thứcnào đó, phải giúp đỡ thanh niên, - 
thanh niên không thề độc lực thoát khỏi vòng tối 


:rˆ. 
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tắm mẻ muội được. Đã là đoàn viên của Đoàn 
thanh niên thì phải đem lao động và sức lực của 
mình ra phục vụ sự nghiệp chung. Đó chính là giáo 
dục cộng sản. Chỉnh qua quá trình lao động như 
vậy, mà người thanh niên, nam hay nữ, mới trở 
thành người cộng sản chân chính được. Họ chỉ 
trở thành người cộng sản khi họ đạt được kết quả 
thực tiền về mặt đó, : 


Chúng ta lấy thí dụ công tác làm vườn rau Ữ 
những vùng ngoại ó. Đó chẳng phải .à một công 
tác quan trọng bậc nhất hay sao? Đấy là một trong 
những nhiệm vụ :của Đoàn , thanh niên cộng ,sẵn, 
Nhân dân đang bị đói, trong các công xưởng và 
các nhà máy đang có nạn đói. Đề thoát khỏi nạn 
đói, phải phát triỀn trồng rau, nhưng khốn thay, 
. lao động trong nông nghiệp còn làm theo kiều cũ. 
_ Vi vậy, những phần tử, giác ngộ: nhất phải bắt tay 
vảo việc, và lúc đó các động chí sẽ thấy số lượng và _ 
'điện tích các vườn rau tăng thêm và những kết quả 
được tốt đẹp hơn, Đoàn thanh niên cộng sản phải 
tham gia tích cực vào công việc này. Mỗi tồ chức 
hay mỗi chí đoàn của Đoàn phải coi nhiệm vụ này 
như nhiệm vụ của bản. thân mình. 


Đoàn thanh niên cộng sản phải là một đội xung 
kích, một đội mà ở trong tất cả các lĩnh vực đều 
biết giúp đỡ, đều có tính thần chủ động và quyết 
tâm.. Đoản phải làm thế nào đề cho bất cử công 
nhân :nào cñng eó thê thấy rằng Đoàn gồm. những 
người mà học thuyết của họ đối với anh ta có lẽ, 
còn khó hiêu và có lễ anh ta còn chưa thể tỉn ngay 
được, nhưng công tác thực tế yà sự hoạt động của 


158. : ` 


.. 


họ chứng mỉnh với anh ta rằng chính họ là những 
người chỉ cho anh ta eon đường dúng. 


Nếu Đoàn thanh niên cộng sản không biết tồ 
chức như vậy còng tác của mình trong tất cả 
các lĩnh vực thì tức là Đoàn đã đi lạc vào con 
_đường cũ tư sản. Phải gắn liền nền giáo dục của 
„chủng ta'với cuộc đấu tranh của những người lao 
“động chống bọn bóc lột, đề giúp họ giải quyết 
được những vấn đề do lọc thuyết cộng sản 
đặt ra, 


Các đoàn viên của Đoàn phải dÖn tất cả các giờ 
rảnh rỗi của mình đề cải tiến;các vườn. tau, đề tồ 
chức trong mỗi nhà máy hay -mỗi CÒng xưởng nào 
đỏ việc học: tập cho thanh niên, v.v:‹ Chúng ta 
muốn làm chó nước Nga nghèo khồ trở thành một 
nước giàu có. Vậy Đoàn thanh niên cộng sản phải 
gin liền -việc giáo dục, học tập, thực tập của mình 
với lao động của công nhân và nông dân, không 
nên tự giam mình trong các trường học và không 
nên hạn chế mình chỉ đọc sách. bảo - và tài liệu cộng 
- săn. Chỉ khi nào cùng lao động với 'còng nhàn và 
_ nông dân, người {a mới trở nên một người cộng 
sản chân chính được. Phải làm cho mọi hgười thầy 
rằng mỗi một đoàn viên của Đoàn thanh niên đều 
là người có học thức và: đồng thời cũng biết lao 
động..Khi tất cả mọi người thấy rằng chúng ta đã ˆ 
trừ bỏ lối dạy dỗ xưa của nhà trường cũ và đä 
thay thế nó bằng một kỷ luật lự giác, rằng, tất cả 
các thanh niên đều tham gia ngày thử bẩy cộng 
sẵn, rằng tất cả các thanh niên đầ sử dụng mỗi 
vưởn rau ử vùng ngoại ö để giúp đở nhân dân —, ` 
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thì khi đỏ nhân đân sẽ có một quan niệm lao động 
khúe hẳn quan niệm xưa kia: 


Nhiệm vụ của Đoàn thanh miên cộng sẵn là tô 
chức ở làng mạc hay khu phố, việc giúp đỡ trong 
một lĩnh vực, — tỏi lấy một ví dụ nhổ, — chẳng 
hạn như trong vấn đề vệ sinh hay phân phối thực 
phầm. Công việc này được thực hiện trong xã hội 
tư bản cñ ra sao ? Môi người chỉ làm việc cho bản 
thân mình thôi và chẳng có ai chủ ỷ xem có những : 
người già hay người ốm không, hay tất cả công 
việc nội trợ đều cỏ đồ lên đầu phụ nữ không, và do. 
đỏ làm cho phụ nữ bị áp bức và bị nô dịch. Ái phải 
đấu tranh chống lại những cải đó ? Các Đoàn thanh 
niên. Họ phải tuyên bố rằng : chúng tỏi sẽ thạy- 
đồi tất cả những cái đó, chúng tỏi sẽ tồ chức-những , 
đội thanh niên đề giúp việc bảo đảm vệ sinh và 

- phân phối thực phầm, bằng cách thường xuyên 
dến thăm các gia đình, đề cùng nhau hoạt động 
- cho lợi ích toàn thê xã hội, bằng cách phân phổi 
đúng đắn những: -lực lượng của mình và bằng cách 
chứng tổ rằng lao động phải là một l lao động kử 
chức tốt. 


: Cái thế hệ mà những đại biều hiện. nay đä gần 
50 tuồi thì không thề hy vọng được tròng thấy xã 
hội cộng sản. Từ đây cho tới đỏ, thế hệ này sẽ 
. mất đi, Nhưng cải thế hệ gồm những người hiện 
_ nay mới có mười lăm tuồi thì sẽ được thấy xã hội 
cộng sản và bản thân họ sổ xây dựng xã hội đỏ, 
— Họ phải biết rằng mục đích cuộc đời họ là xây: 
-_ dựng xñ hội đó. Trong xã hội cii, mỗi gia đình làm 
.__ăn riêng lễ và không cỏ ai phối hợp lao động, ngoài 
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bọn địa chủ và bọn tư bản áp bức quần chúng 
nhàn dân. Ghủng ta phải tồ chức tẤt cả các công 
việc dù cỏ khó khăn và dơ bần đến đâu chăng nữa, 
làm thế nào đề mỗi người công nhân và mỗi người 
nông dân có thề tự nhủ rằng : tôi là một phần tử . 
„trong đạo quản lao động tự do vĩ đại, và tôi sẽ 
biết cách tự xây dựng lấy cuộc đời của tôi, không 
. cần có bọn địa chủ và bọn tư bản, tôi sẽ biết kiến 
lập chế độ èộng sắn” Đoàn thanh niên cần giáo 
dục mọi người từ khi họ còn nhỏ tuồi, theo tính 
thần lao động tự giác và có kỷ luật. Như thế, chúng 
ta có thề hy vọng giải quyết những vấn đề đặt ra 
hiện nay. Chúng ta cần dự tính ít nhất phải mất 
mười năm đề điện khí hỏa toàn quốc, khiến cho 
- đất đai nghèo - nàn của chúng ta có thể lợi: dụng 
những tiến bộ mới nhất của kỹ thuật, Thế hệ hiện 
nay mới có mười lăm tuôi và trong vòng từ mười 
đến hai mươi năm nữa, sẽ sống trong xã hội cộng 
_sản, thế hệ đö phải đặt ra vấn đề thực tập của mình 
như thế nào đề.hàng: ngày, Ở ở mỗi làng mạc, mỗi 
+hành phố, thanh niên:giải quyết được một cách thực 
tiễn vấn đề này hay vấn đề khác của lao động tập 
thê, dủ là vấn đề bé nhỏ nhất và giản đơn nhất..Điều 
trên đây ngày càng được thực hiện ở mỗi làng 
- mạc, cuộc thỉ đua cộng sản chủ nghĩa ngày càng 
được phát triền, thanh niên ngày càng chứng mình 
rằng họ biết làm ăn tập thê, thì thắng lợi của công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa cộng sản ngày càng được 
bảo đảm. Chỉ khi nào chúng ta nhằm vào sự thành 
-công của công cuộc xây dựng đỏ mà, nhận xét mỗi 
hành động của Chúng ta, chỉ khi nào ng ta tự 
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hỏi liệu chủng ta đã làm hết sửc mình đề thành 
những người lao động đoàn kết và tự giác chưa 
-thì khi đỏ Đoàn thanh niên cộng sản mới có thê 
tập hợp được nửa triệu đoàn viên của mình thành 
một đội quân lao động: duy nhất và được tất cả 
mọi người tin mến. (Vỗ ta ang Xá ˆ 


Ngày 3 tháng 10 năm 1930 ` ˆV.1, Lênin, Toản đập, Nha 
_, _ xuất bản Sự thật, Hà Nội, 
1969, t, 31, tr, 341 — 363, 
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VỀ GIÁO DỤC KỸ THUẬT BÁCH KHOA 


NHẬN XÉT VỀ NHỮNG ĐỀ CUŒNG' CỦA 
NA- ĐỂ - GIƠ.- ĐÀ GÔN-XTAN-TI-NỐP.NA 


“(đi riêng, Bản nhấn, tin phồ biến. Tôi ` 
còn suy nghĩ điều này một vài lần nữa) - 


'hông. thề nào viết như nậu về giáo dực kỹ thuật 
bách khoa : như thế là trừu tượng, dùng cho một 
tương lai xa xôi,. không tính đến .“ thực cấp 
bách, ngày nay, buồn thám... tin 
| Cầnphải h 
_ tắc giáo dục kỹ thuật bách khoa, - 

`. : 
‡ theo Mác. b3) : vÊP 
theo cương lĩnh B6SN của Mi ta - 
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1. Thêm 1 hoặc 2 đề "tướng về Ỷ nghĩa Kế - 


3 


xã 


—2, Nói rõ rằng chúng ta khôn; từ bỏ bất cứ bằng 
"cách nào nguyên tắc và sự thực hiện tức thời, 
trong. chừng mực cỏ thề được, chính là một nền 
giáo dục kỹ thuật bách khoa. 
' Hữu bỏ đề cương thứ 17 
Đối với cấp hai (12- 17) nói : ; 
Tình hình kinh tế vô cùng nghiêm trọng của nước 
- cộng hòa hiện nay đồi hỏi một cách tuyệt đối và 
ngay tức khắc sự hợp nhất lạt tấp 2 thành các 
trường kỹ thuật dạy nghề, biến" cấp 2 thành các 
trường kỹ thuật dạy nghề, nhưng đồng thời đề 
cho điều đó không trở thành một tình 
rạng thúcông- _ngh iệÀ,. cần phải đặt ra những „ 
-_ quy tắc chính xác. như šau : 


1. Trảnh chuyên. môn KIA quá sớm : khởi. thảo 
một chỉ thị về việc này. 


2.-Phồ cập trong íất dẼ: các PHI kỹ thuật dạy 
nghề các môn học có fính chất k4 241 -đục 
phồ thông: ấy : —J 


Lập một chương trình cho mỗi một năm : và 


(Nếu những chương / Chủ nghĩa cộng sẵn _ 
trình như thế chưa | lịch sử đại cương 
có, thì treo cỗ Lu-na- } lịch sử các cuộc. cách mạng 
sác-xki). - „'| lịch sử cách mạng năm 1917. 
.... địa lý — ~ _ 
.văn học, \ Váy: 


ˆ* (Chữa lại : xù hợp nhất lại không phải Hi cả trường 
- cấp 3, mà chỉ những học sinh từ 13, 14 tuồi thôi, theo sự 
-„ chỉ dẫn và qugết định của các nhà sứ phạm). N vai 


`. 


S25 XIẾ:, bộ: Tái Xs ..”c r. TẾ 


b„ ) 


3. Đề lên nhiệm vụ fuyệt đối chuyền ng aự tức 
khđc sang giáo dục kỹ thuật bách khoa hay 
nỏi cho Ñủng hơn, thỉ hành ngay tức khắc một số 
bước, cỏ thề thực hiện được ngay từ bây giờ, 
tiếntớigLáo dục kỹ thuậtbách khoa như là: 


a) tham quan nhà mảy điện gầm, 
| nhất, và một số điễn giảng với 
GOENRO thỉ nghiệm tại đấy : một Ï oqt 
"công tác thực tiễn, tất cä 
những chương trình chỉ tiết 
(cho 1-cuộc tham quan ; cho một 
- khỏa dạy 5, 10 bài diễn giảng; - 
trong 1 hoặc 2 tháng, V.V.. 9) 


cùng với 


b) như trên — mỗi một nông, trường. 
quốc doanh được. tồ chức. hơi tốt, 


.©) như, trên — mỗi một. nhà. máy 
được tồ chức hơi tốt,. 


_đ) huy đệ cho dảo cuộc diễn 
cùng với ) TIÊN 2c ( 


. ` "giảng về điện và giáo dục kỹ. thuật 

GOENRO bách khoa, cho việc. chỉ đạo 

những buồi học, thực tiễn, những 

cuộc hành trình, v.v.. .) tất cả các . 

kỹ sư, nhà nông học, tất cả 

_ những người tốt nghiệp đại học 
. về khoa vậŸ lý — toản học, 


‹ -đ) thiết lập những nhà bảo. tàng nhỏ . | 


về nền. giảo dục kỹ thuật: bách 
v khoa; các đoàn, xe Ni tàu 
*thủy, V.V.. k 
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Điều đỏ cỏ một ÿỷ nghĩa: vỏ cùng quan -trọng. 
Chủng ta nghèo. Chủng là cần có thợ mộc, thợ 
nguội, ngay tức khắc. Tuyệt đổi. Tắt cả đều 
phải trở thành những thợ mộc, thợ nguội, v.V..., 
nhưng với một số tối thiều kiến thức phồ thông 
và kỹ thuật bách khoa thèm vào. ` ° 

Nhiệm vụ của các trường cấp 2 (nỏi nhỏ đủng 
hơn: những lớp lớn cấp 2) (12 - 17 tuồi): cung 
cấp những 

thợ mộc, 

_thợ dựng nhà, 

thợ nguội. 0.U.. 

! thông thạo nghề chính, có thể tế t thành những 
công nhân lành. nghề và đä được chuần bị thực tiễn 
về việc đó, những làm thế nào đề cho người « thợ 
- thủ.cổng » ấy cỏ một trình độ kiến thức phồ thông 
rộng rãi (biết minimum những cơ sở của những, 
khoa học này ý và khoa bọc nọ ; chỉ rồ những tự 4 
học nào), 

- là- người cộng. sản ( chỉ rổ đúng phải biết 
những gì) ; F 
có một nhãn giới kị thuật bách vn bà 
những cơ sở (khái niệm) oề họo thức kỹ thuật. 
bách khoa, tức: là : ` 
. (aa) những khái niệm cơ bản ta điện (quy định 
_ TỔ những khải niệm nào), - 
—¬ (bb), về việc áp dụng điện vào công nghiệp cơ khi, 
_(ce) về việc như trên vào công nghiệp. hóa chấi, 
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(dd) như trên về kế hoạch điện khí hóa nước 

| CHXH€NXVLBN, 

(đđ) được tham quan ff ra f-3 lần một trạm phát 
điện, một,nhà mày, một nông trường t(tuốc 
đoanh, 

(ee) biết mội pải cơ sở về nông học, V.V... Sắp 
xếp tÌ mỉ số tối thiều kiến thức. 

(Gơ-rin.cô, chắc hẳn, đã làm quá mức đến chỗ 

ngu xuần khi phủ nhận giáo dục kỹ thuật bách khoa 


(cỏ lẽ O.I. Sơ-mit cũng có phần. như vậy). qứa 
chữa điệu nàg). 


Viết nảo cuối .năni #30 ˆ — V.I. Lê-nin, Toản (ập, tiếng 
: Nga, xuất bản lần thứ 5, 
t.42, tr, 228-230, - 


“ 


. v l 0N An \ 

GỬI ĐẠI HỘI LÂN THỨ V 

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SÂN TOÀN NGA*® . 

Các bạn thân: mến, lôi rất. tiếc là không thề -đến 

chào mừng các bạn được. Tôi xin chúc Đại hội V 

của các bạn đạt được thành tựu lớn nhất trong công 

tác, Tôi tin chắc rằng thanh niển sẽ tiến lên một, 

cách có kết quả, đề tổ ra hoàn loàn có khả năng làm - 

tròn được nhiệm vụ của mình trong lúc mà giai đoạn 
tiếJ theo của cách bi thế giới gể chín muồi. , 


406 lỀ, 


Xin gửi đến các bạn cháy lời chảo cộhg sản 
nồng nhiệt. của tôi. 
V, U.1I-A-NỐP (Lê-nin) 


Ngàu 11 thảng 10 năm 192 — — V.1, Lê-nin, Toàn lập, Nhà 
% xuất bản Sự thật,. Hà Nội; 
. 1970, t. 33, tr. 653. , 


- GỬI ĐẠI HỘI NHỮNG NGƯỜI 
LÀM CÔNG TÁC GIÁO DỤC" 


ỉ 


Các đồng chi, tôi xin cảm ơn bức điện của các 


đồng chí và chúc các đồng chí làm tròn cái nhiệm 
vụ to lớn và quan trọng đang, đề ra trước các đồng 
chí là: đào tạo thế gỉ trẻ đề xây dựng Chộc, đời mới. 


Ì 


- LÊNIN 


_ Ngày:36-thảng 11 nắm1999 ` V.I. Lê-nin, Toản tập, Nhà. 


_ 'xuất bản Sự thật, Hà Nội, 
* 1970, t, 33, tr. 657. 


men... DEN HH 2. Ta ế 


Ù 


GỬI ĐẠI HỘI THẾ GIỚI LẦN THỨ m 
CỦA THANH NIÊN CỘNG SẢN QUỐC TẾ 
- HỌP Ởở MÁT-XCƠ-VA* : 


Các đồng chí thân mến, - : 

i Tôi tiếc không thể đích thân đến chào mừng các ¬ 
đồng chí. Tôi xin chân thành chúc: các đồng chí 
làm việc thành côdỹ. Tôi mong rằng các đồng chí 
,ẽ không vì rnang cái danh hiệu CaO, quý, mà quên 
cái nhiệm vụ, chủ yếu là : cần phải đầy mạnh một 
cách thiết. thực việc đào tạo thanh niên và việc 


học tập. ¬' 
_ Gửi các động chí lời chào .dộng sản: tốt đẹp nhất. 


V. U-LE A-NỐP (Lênin) - 


to . 
`. : ft» Sẽ Í 


_ Ngày # thắng 12 năm 1922 — ˆ Y.1. Lê-nin, Toàn tập, Nhà 
Ê. , ` 12t —-. xuất bản Sự thật, Hà Nội, 
¬ “he v2 kì - RE. và 33, tr, 658, 
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'BÀN VỀ NHỮNG MẪU THUẪN 
TRONG ĐOÀN. THANH NIÊN CỘNG SẲN 


Diễn văn đọc tại Hội 'aghị bàn về vấn đề 
công tác trong thanh niên do Ban chấp hành 
trung tơng Đảng!cộng sản (b) Nga triệu tập35 


“Trước hết, tôi cần nói đôi lèi về Tập trường của 
Ban chấp hành trung ương Đoàn thanh niên trong 
vấn đề cuộc tranh luận trong Đảng. Điều sai lầm 
là Ban chấp hành trung ương Đoàn thanh niên 
cộng sản vẫn cứ rnột mực im lặng sau khi các địa 
phương đã phát biểu ý kiến. Nhưng nếu giải thích 
Tẳng Ban chấp hành trung ương Đoàn im lặng là đề 
¿giữ thái độ trung lập thì như thế cững không tin, 
Đó chỉ là quả thận trọng. 


-_ Bây giờ xin nói qua về những cuộc trạnh luận. 
cv Tối cho rằng giữa các đồng chí không cỏ những 
sự bất đồng có tính chất nguyên. tắc.. Tôi đã nghiên 
cứu cức đề cương và bài báo của các đồng chí và 
vẫn không thấy những sự bất, đồng có tỉnh chất 
nguyên tắc. Nhưng lại có tình trẩng mơ hồ rối ren 
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. người kiện định chịu ảnh hưởng của thành phần . 


và rắt nhiều mâu thuẫn bị: đặt «không thể điều 
hòa được », 

Mâu thuần thứ nhất là đem Đoàn với tư cách là 
« lực lượng hậu bị » dối lập lại Đoàn với tư cách là 
«công cụ » của Đảng. Đoàn là gì, là lực lượng hậu 


bị hay công eụ? Đoàn vừa là lực. lượng hậu bị vừa - 


Tà công cụ: Điều đó rất rồ ràng, và trong các bài diễn 
văn của chính các đồng chỉ cũng đã nói tới điều đó.. 


Đoàn thanh niên cộng sản là lực lượng hậu bị, là lực 
lượng hậu bị do nông dân và công nhân tồ thành, 


Đảng dùng lực lượng đó đề bồ sung cho hàng ngũ. 


của mình. NHI đồng thời Đoàn cũng Ệ Công cụ, 


Đảng dùng đề tác động vào thanh vh, gÓ Ñ Đoàn. 


Những khái niệm đó không mâu thuẫn với nhau 
và không thể đem đối lập lẫn nhau. _ 


“Mâu thuẫn thứ hai dường như không thề điều 
hòa được là, theo ý kiến một số đồng chí, « chinh 
sách giai cấp của Đoàn không do thành phần của 


Đoàn quyết định mà do tính kiên định của những. 


người lãnh đạo quyết định ». Họ đem tỉnh kiên định 
đối lập với thành phần. Mâu thuận đỏ cũng là bịa 
đặt, vì chính sách giai cấp của Đoàn thanh niên 


.-~ 


cộng sản là do cả hai thứ quyết định, vừa do thành . 


phần quyết định, cñng lại vừa do tính kiên định 
của những người lãnh đạo quyết định. Nếu những 


+ 
v 


T h. về LÊP: CHÊNH hàn. 


xa lạ về tỉnh thần ở trong Đoàn, — một đoàn mà 
trong đó các đoàn viên đều có: những quyền như 
nhau, — thì sự có mặt của thành phần đỏ sẽ không 
thê không đề lại đầu vết gì trong công tác và chính 
sách của Đoàn. Tại sao Đảng lại điều chỉnh thành 
phần của mình? Vì Đảng hiều rằng thành phần ảnh 
hưởng đến công tác của mình, - vG cà... 
Sau liết, còn một mâu thuẫn nữa, cũng là một 
mâu thuẫn bịa đặt, về: vai trò của Đoàn và công - 
tác của Đoàn trong nòng đân. Có những người 
- đặt vấn đề rằng nhiệm vụ của Đoàn là «cũng cổ » 
_ ảnh hưởng trong nòng đản chứ không phải là mở 
rộng ảnh hưởng, còn BH N PÁ THÀNH du lại muốn 
«mổ rộng ảnh hưởng» mà không đồng ý củng cố 
ảnh hưởng. Họ muốn' dựa trên cách đặt vấn đề 
như thế xây dựng cương lỉnh 'trong cuộc ;tranh 
luận. Rồ ràng sự đối lập giữa hai nhiệm vụ 'đỏ là 
giả tạo, vì tất cả mọi người đều hiều rõ rằng Đoàn 
phải đồng thời vừa củng cố vừa mở rộng ảnh hưởng 
của mình ở nông thôn, Đành rằng ở một đoạn 
trong những đề cương của Ban chấp. hành trung 
ương Đoàn thanh niêu cộng sẩn có một_ câu vụng 
về nói về công tác trong hông đân. Nhưng cä Tác- 
kha-nốp lẫn các đại biều khác của đa sổ trong Ban “- 
chấp hành tếung ương Đoàn thanh niên cộng sẵn 
đều không fhuốn đề câu nói vụng về đó và đều 
đồng ý sửa chữa. Ñhư vậy thì có nên tranh cäi vì 
những điều nhỏ nhặt nữa không ° xa 
Nhưng có một mâu thuẫn trong sinù hoạt và họạt 
động của Đoàn thanh niên cộng sản, một màu thuẫn - 
có thực chứ không phải bịa đặt, mà tôi muốn nỏi 
1:3 


` 


qua một chút. Tôi muốn nói đến⁄hai khuynh hướng 
tồn tại trong Đoàn : khuynh hướng công nhân và 
khuynh hưởng nông dân. Tôi muốn nói đến mâu 
thuẫn giữa hai khuynh hướng đó, mâu thuẫn mà ' 
người ta có thề cảm thấy được và không thề bỏ qua 
được. Vấn đề mâu thuẫn đỏ là chỗ yếu nhất trong. 
những bài nỏi của các diễn giả. Tất cả mọi người đều 
nỏi rằng cần phải mở rộng việc lôi cuốn công-nhân 
vào Đoàn, nhưng khi chuyền sang nói về nông dân, 
nói về vấn đề lôi cuổn nông dân, thì tất cả mọi người 


đều ngập ngừng lúng tủng. Thậm chí những diễn giả . 
-_ không làm ra vẻ thông mỉnh và không mảnh khóe láu 


lỉnh, cïng ngập ngừng lủng tùng trong vấn: đề đó. 
Rồ ràng là Đoàn thanh niên cộng sản /đửng trước - 


.haÌ vấn đề : vấn đề công nhân và vẫn đề nóng dân, 


Rõ ràng vì Đoàn thanh niên cộng sản là đoàn công - 
nông cho nên từ nay về sau ở`trong Đoàn vẫn sẽ 
còn có hai khuynh hướng đỏ, còn có những mầu 
thuẫn đó. Có những người sẽ nói rằng cần phải lôi - 
cuốn công nhân, họ lờ không nởi gì đến nồng dân; - 
còn những người khác sẽ nói rằng cần phải lội 
cuốn nông dân, họ đánh giá-thấp tầm quan trọng 


-của thành phần vô sản tức là thành phần lãnh đạo, 


ở trong Đoàn. Mâu thuẫn nội bộ đỏ, vốn cỏ trong. 
chính bản thân Đoàn, cũng làm cho các diễn giả 
ngập ngừng lúng túng. Trong các bài điễn văn, họ 


. đem: đối chiếu Đảng với Đdàn thạnh niên cộng 


sản. Nhưng vấn đề là ở chỗ sự đối chiếu đỏ 
không thể làm được trên thực tế, vì Đẳng ta lã 
đảng công nhân chứ không phải là đẳng công-' 
nóng, trơỏng khi đó Đoàn thanh niên cộng sản 
là đoàn công -nông, Chính vì thế nên Đoàn thanh” 


⁄ x sẻ 


17A. | 


niên cộng sản.không thê chỉ lá đoàn công nhẫn, 
mà phải đồhg thời vừa là đoàn công nhán vữa lá 
đoàn nông dân, Có một điềm rõ rảng là : với cấu 
` tạo hiện nay của Đoàn, thì những mâu thuấn nội 
bộ và cuộc đấu tranh giữa hai khuynh hướng, tử 
nay về sau sẽ là điều khóng thể tránh khối. “ˆ“ 
“Có người nói rằng cần phải lôi cuốn thanh niên 
trung nông vào Đảng, nói như vậy đúng lắm, 
nhưng về vấn đề này cần thận trọng và không được 
rơi vào lập trường đẳng cóng - nông, lập trường mà 
đôi khi ngay cả một số cán bộ có trọng trách cũng 
sa vào. Nhiều người la lớn rằng ; «Các đồng chí 
lôi cuốn công nhần váo Đảng, thế tại sao lại không 
lôï cuốn cổ nông dân vào Đảng cũng với một mức 
độ như vậy? Chúng ta hãy đưa mười vạn hoặc hai 
mươi vạn nông dân vào Đảng đi ». Ban chấp hành 
trung ương phản đối điều đó, vì Đảng.ta phải là. 
một-đẳng công nhân. 70 hoặc 80 phần trăm là công 
nhân và 20 - 25 phần trăm không phải là công nhân, 
— thành phần trong Đảng phải có một tỷ lệ đại khải 
như vậy. Tình hình trong Đoàn thanh niên cộng 
sản có hơi khác với tình hình trong Đảng. Đoàn - 
- thanh niên cộng sản là tồ chức tự nguyện và tự do 
gia nhập của những phần tử cách mạng trong thanh 
niên công -nông. Không có nông dân, không có : 
quần chúng thanh niên nông dân, thì Đoàn thanh ˆ 
niên cộng sản-không¬còn là đoàn công - nông nữa. 
Nhưng đồng thời cũng cần nêu vấn đề là vai trò : 
. lãnh đạo phải thuộc về thành phần vô sản. 
__ Ngày 3 tháng $4 năm 1924 ` - LV. Xta-lin, Toàn tập, Nhà 
, . _ xuất bẩn Sự thật, Hà Nội, 
| 1969, (, 6, tr. 79-82. 
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THhÍCH : 


BẢO CÁO TẠI LỚP HUẤN LUYỆN BÍ THƯ 


HUYỆN ỦY TRỰC THUỘC BAN CHẤP HÀNH. 
TRUNG ƯƠNG ĐẢNG € ỐNG BẢN @) NGA 


⁄ 


Một trong những tụng vụ trọng yếu của Đảng 
trong thời đại chuyên chính vớ sản là phát triển 
còng tác cải tạo các thế hệ cũ và giáo dục các thế 

. hệ mới theo tỉnh thần chuyên chính vô sản và chủ 
nghĩa xã hội. Những thói quen và tập quán. cũ, 
những cồ tục và thành.kiến của ,xã hội vũ đề lại, 
là kể thù cực kỳ nguy hiềm của chủ nghĩa xã hội. 
Những cồ tục và thói quen, đó, chúng khống chế 
hàng triệu quần thiững 8ú động, đôi khi chủng bao 


trùm lên toàn bộ các tầng lớp giai cấp vô sản, đôi -- 


khi chúng tạo nên mối nguy hiểm hết sức to lớn 
đối với'chính bản thân sự tồn tại của nền 'chuyên 
chính vộ sản. Cho nên đấu tranh chống những cồ 
.tục và thói quen› đó, nhất thiết phải khắc phục 
chúng trong mọi phạm vi công tác của chủng ta và 
sau hết, giáo dục các thế hệ mới theo. tỉnh thần chủ 
nghĩa xã hội vô sản/— đó là những nhiệm vụ trước 
mắt của Đẳng ta mà nếu khỏng thỉ hành-thì không 
thể có sự thắng lợi của chủ nghĩa xã hội. Còng tác 
_ cÄi thiện bộ máy Nhà nước, cộng tác nông.thôg: 
công tác phụ nữ lao động, công tác thanh niên, 
đấy là những phạm vi họạt động chủ yếu của Đăng 
nhằm thực hiện các AE bế, vụ đủ ch. s- : 


“..p 8 ˆ. ó9 „ : % 
ˆ 


“ 
17ö 


Ni Về công tác thanh niền. Đại hội đã đặc biệt 
chủ ÿ đến vấn đề công tác thanh niên, Theo tôi, 
nghị quyết của đại hội về vấn đề đó là một nghị 
quyết hoàn thiện nhất và tường tận đầy đủ nhất 
. trong số tất cả các nghị quyết của đại hội. VI vậy, 

nó rất quỷ. đối với Đảng và đối với thanh niên, 


Tác dụng của thanh niên, — tôi nói thanh niên 
công nòng, — là ở chỗ họ là cơ sở tốt nhất cho 
công cuộc xây dựng Ìương lai, ở chỗ họ là tương 
lai của nước ta và là người thề hiện tương lai của 
-nước ta. Nếu công tác của chúng ta trong bộ máy 

Nhà nước, nếu công tác nông dân, công tác phụ nữ 
lao động của chúng ta có tác. dụng rất lớn trong 
việc khắc phục các thói quen và truyền thống cũ, 
trong việc cải fqo các thế hệ quần.chúng lao động 
cũ, thì -công tác thanh niên, tức là công tác trong 
những người ít nhiều không bị nhiễm những truyền 

thống và thói quen đó, lại có một tác dụng vô 
giá trong việc giáo dục các tán bộ lao động mới 
theo tỉnh thần chuyên: chính vô sản và chủ nghĩa 
xã hội, vì ở đây cơ sở — điều vẻ: rất hiền nhiên —_. 
đặc biệt íốt. 

._— Do đó, Đoàn thanh niên và các đội thiếu niên — 
chí nhánh của Liên đoàn thanh niên — có một tác 
dụng hết sức to lớn. 

Liên đoàn thanh niên là một tồ chức tự nguyện 
của thanh niên công nóng. Trung tâm của nó, hạt 
nhân của nó là thanh niên công nhân. Chỗ dựa 
của nó là thanh niên nông dân. Liên đoàn thanh, 
niên công nông, — đó là cơ sở của tồ chức thanh 
. niên; Tập hợp xung quanh hạt nhân vô sản tất cả 
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những phần tử trung 'hực và cách mạng trong 
thanh niên nòng dân ; lôi cuốn các đoản viên của 
nỏ vào tất cả các lĩnh vực công tác, kinh tế và vấn 
hỏa, quân sự và hành chính ; đào tạo họ trở thành 
những chiến sỉ và những người xây dựng, những 
người lao động và những nhà lãnh đạo nước ta, — 
đó là những nhiệm vụ của Liên đoàn: thanh niên. 


Ngày) 17 tháng 6 năm 1924 “. V. Xta-lin, Toàn tập, Nhà 
Ì 1969, t. 6, tr, 268, 271 - 272. 


VỀ NHỮNG NHIỆM VỤ. 


_ CỦA TẠP CHÍ THANH NIÊNĐỎ” -° 


j 
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Trong buồi tòa đàm uới cát ñụ niên Ban biên tập, 
khi đề cập đến những nhiệm uụ của fạp chí: 0, 
đồng chí Xtñ-lin đä phát biều như sau : 


- Tạp chí cần phải lấy việc lôi đuốn tầng lớp sỉ sinh 
viên vô sản ngoài Đảng tham: gia vào công tửề của 
chính quyền xô-viết và của Đảng cộng sẵn làm nhiệm 
vụ chủ yếu của mình. Tạp chí chỉ đạt được điều đỏ, 
khi nào trên. thực tế nó trở thành một. tờ tạp chỉ 
- chân chinh của sinh viên xô-viết. Đương nhiên, công 
tác trong các trường cao đẳng,. trong các cơ quaw 
của Bộ dàn ủy giáo dục, v.v... hãy,còn một loạt 
những thiếu Sót, .Là In người biết rổ hơn ai hết 
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những thiếu sót d., tầng lớp sinh viên cần phải 
thường xuyên phơi trần, phê phản những thiếu sót 
đỏ, xạch ra những thiếu sởt 3ó đề chủng tú cỏ thề 
dùng sức lực chung mà cải tišn công tác của chủng 
ta. Vì vậy, cần phải lỏi cuốn một cách rộng rãi 
những người ưu tủ trong tầng lớp sinh viên vô sản 
ngoài Đảng tham gia viết bài cho tạp chỉ. Sinh viên : 
cần phải nhận thấy đây là tờ tạp chí của mình, nó 
giúp đỡ mình công tác và tiến bộ. 

Khi đề cập đến nhiệm nụ của một uài mục của tạp 
_ chí, đồng chỉ Xta-lin đä nêu ra như squ :` 


Trong mục chỉnh trị của tạp chí, chỉ cần phải làm 
sảng tỏ những vấn đề cơ bản trong công tác của 
Đảng và của chính quyền xô-viết thôi. Ở đây, không 
việc gì phải lặp lại các tạp chí khác. Mỗi cơ quan. 
xuất bản trong liên bang chúng ta cần cỏ vị trí nhất 
định của mình trong công tác chung. Những mục 
như : « Đời sống sinh viên », « Vấn học », « Khoa học 
và kỹ thuật » cần được hết sức mở rộng ra. Chỉnh 
đó là những mục trong đỏ bản thân sinh viên có 
thể tích cực tham gia và phát huy tài năng của mình. 
Trong mục «Cải cách giáo dục cao đẳng s, ngoài 
các giáo viên và giáo sư rá, cũng còn cần ,phải lỏi 
cuốn sinh viên-tham gia nghiên cửu một số vấn đề. 

Thực hiện được khẩu hiệu: « Đi sảt sinh viên hơn 
nữa », tạp -chí sẽ hoản thành nhiệm vụ của mình 
được tốt hơn và sẽ thực sự trở thành cơ quan ngôn 
luận của sinh viên xô-viết. . 


Tạp chỉ «hanh niên đỏ» 1. V. Xta-lin,.Toản tập, Nhà 
gố 1 (5) tháng 1 năm 1925 _ xuất bản Sự thật, Hà Nội, 
__ 1966,t, 7, tr, 11.12. 


_ VỀ NHỮNG ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN 
CỘNG SẢN TÍCH CỰC Ở NÔNG THÔN 


Bài phát biều tại phiên họp của Ban tỗ chức 
Ban chấp hành trung tương Đảng cộng 
sản (b) Nga 
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Thưa các đồng chí ! Nhiệm vụ thứ nhất là phải 


bảo đảm cho Đoàn thanh: niên cộng sản có được 


hạt nhân vô sẵn cơ bản, lấy đó làm bạt nhân lãnh 


đạo toàn Đoàn: Nhưng về vấn đề này, báo cáo viên - 


lại không nỏi tí gì cả. Điều đó cũng không có gì 


đáng ngạc nhiên, vì đây là nói về công tác của „ ' 


_ Đoàn thanh niên cộng sản ở nông thôn, chứ không 
phải nói về hạt nhân vô sản. Song không phải vì 
thế mà nhiệm vụ bảo đẩm hạt nhân vô sản lại 
không phải là nhiệm vụ cơ: bản của Đoàn thanh 
niên cộng sản. Tôi cho rằng về mặt này, công tác... 
của Đoàn thanh niên cộng sản đang được tiển. 
hành một cách ít nhiều có kết quả. Có thệ nói một „ 
cách không quá đáng rằng việc lỏi cuốn thanh niên 
công nhân gia nhập Đoàn, thanh niên cộng: sản: 
đang đước tiến hành có kết ¿ quả, hơn nữa hgày mà. 
Đoàn thanh niên cộng sản thu nạp được it nhất 
là chín phần mười toàn bộ số thanh. niên công 
nhân, không còn xa xôi nữa. 


Nhiệm vụ thứ hai là phải bố trí một, cánh đúng 
đắn các cán bộ thuộc hạt nhân vô sẵn Vào 'hhững 


địa điềm trung tâm và những vùng chủ yếu: của - 


Liên-xô đề bảo đảm sự lãnh đạo thực tế .của những 


lực lượng nông cốt đó đối với bộ phản thanh niên . - 


VẺ 
\ 
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nông dàn. Tôi xuất phát từ chỗ cho rằng, về mặt 
số lượng thì bộ phận thanh nièn nông dân nhiều 
hơn bộ phận thanh niên vò sản, Tôi xuất phát từ 
chỗ cho rằng lực lượng thanh niên vô sản không 
đủ đề phân phối đều về tất cả các huyện và xã ở 


.: Liên-xô, Vì thể cần phân phối những lực lượng 


ấy một cách như thế nào và ở những địa phương 
nào đề cỏ thề bảo đảm dễ dàng nhất cho việc lãnh 
đạo thanh niên nông 'dân. Tỏi không nghĩ rằng : 
Đoàn thanh niên cộng sản đã hoàn. thành nhiệm. 
_vụ đó một cách cũng có kết quả như nhiệm vụ thứ 
nhất. Nhưng tuy vậy vẫn có lỷ do.đề nghĩ rằng còng 
_tác hoàn thành nhiệm vụ ấy đang được Đoàn thanh 
niên cộng sản tiến hành hết: sức tích cực, và trong 

_ thờkgiamsắp tới đây, còng tác đỏ sẽ mau chóng đưa , 

lại kết quả. °'- - ty viền chị 
' Nhiệm vụ thứ ba là phải bảo đảm cho Đoàn thanh 
-„ niên cộng sẵn cỏ được một đội ngĩ đòng đảo những 
thanh niên nông dân tích cực ở nông thôn, phải 
giáo đục chỉnh trị cho những đoàn viên tích cực đỏ, 
làm cho họ trở thành người truyền đạt chỉnh sách 
vô sắn ở nỏng thôn, biến họ thành chất xi-măng ` 

'_ làm cho giai cấp vô sản gắn chặt với quần chủng 
nông dân lao động. Đó là một công việc khó khăn và - 
- hết sức phức tạp. Hoàn toàn không thề giải quyết 

- nhiệm vụ này trong một thời gian ngắn. Hạt nhân vô 
sản của Đoàn thanh niên cộng sản cần phải cố gẳng 
rất lớn và phải đốc hết sức ra đề hoàn thành nhiệm * 
vụ này. Và vô luận thế nào cũng phải giải quyết cho 
được nhiệm vụ này. Vì không như vậy thì không thề 
củng cố được Đoàn thanh niên cộng sản, không bảo 

` đắm được sự liên minh giữa công thân và nông dân. 
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Nhưng làm thế nào đề bảo đảm cho Đoàn thanh 
niên cộng sản có được những đoàn viên nông dân 
tích cực, làm thế nào đề giáo dục bồi dưỡng được 
những đoàn viên tích cực đó và làm: thế nào đề - 
những đoàn viên tích cực đó có thề trở thành người 
truyền đạt chính sách vô sản ở nông thôn ? 


Người ta nói, chỉ tỉnh riêng số bi thư các chỉ đoàn 
thanh niên cộng sẳn ở nông thôn thôi, thì ít nhất 
“cũng đã có 27.000 người. Người ta nói là ngoài số 
bí thư chỉ đoàn ra, còn có những đoàn viên tích cực 
của Đoàn thanh niên cộng sản công tác trong các hợp 
tác xã, các Xỏ-viết, trong các ủy ban nông dân, các ` 
_ cơ quan văn hóa, v.v.. . Người ta nói, nếu cộng tất 
cả con số đỏ lại thì số đoàn viên tích cực của Đoàn 
thanh niến cộng sản ở nông thòn it nhất cũng phải là 
100.000 người. Tất cả những điều đó có đúng khỏng, 
cái đó cũng khó nói được. Nhưng nếu tất cả những 
điều đó là đứng thì tôi phải nói rằng nếu biết khéo - 
léo sử dụng lực lượng tích cực đó thì nó. có thể 
trở thành một lực lượng hết sức lớn, khả : :dï lập 
được những kỳ tích. Điều này lại càng quan trọng. 
vì hiện nay ở nông thỏn, Đẳng có một SỐ. lượng | 
đẳng viên tích cực ít hơn rất nhiều. | 


Nhiệm uụ là cần làm thế nảo giáo: dục bài dưỡng : 
đội ngũ đoàn biên tích cực đông đảo đó, lànÉ thế. 
nào biến nó thành nguồn truyền đạt chính sách bô 
sản ở nóng thôn, không: phải trên xiểU nói: mà bự 
trên thực tế. i 


Ở đây, tôi không định đưa ra một câu trả lời 


thấu iriệt. Trong một bài phát .biều ngắn hoàn toàn. 
không thể làm được việc đó. Non G, ngay c cả trơng 


| 


. một bài phát biều ngắn cũng hoàn toàn có thể nêu : 


lên một số điều kiện cơ bản cần thiết đề giải quyết 
đủng đắn nhiệm vụ ấy. Những điều kiện my là gì? . 
Ít ra cũng cỏ 8 điệu kiện như thế, 


Thử nhất.Cần phải cung cấp cho những đướn: viên 
tích Cực ở nỏng thôn những cuốn sách nhỏ và những ˆ 
sách hướng dẫn thuộc loại phô cập, trong đó cỏ 
giải thich:các sắc lệnh của chính quyền xô-viết nhằm 


- phục vụ lợi ích của bần nông. Những đoàn viên tích 


k 


cực đỏ phải thấu hiều thật kỹ những sắc lệnh đó, 
phải biết giải thích cho bần'nông hiểu những sắc 
lệh đó, và phải biết bảo vệ lợi: Ích của bần nông 


đrên cơ sở những sắc lệnh đó, đề chống lại thế lực 


của. bọn cu-lắe. Tỏi cho: rằng. tình trạng mù tịt về 


những sắc lệnh. đó, cùng với tình trạng «những 


người có quyền hành » ở nông thôn vi phạm một 


cách có hệ thống các sắc lệnh. đó, .là một trong số 


những tệ nạn chủ yếu trong trật. tự hiện nay ở nông 
thôn. Những đoàn viêr:. kích cực ở nông thôn phải 
bảo vệ pháp chế cách mạng. Họ phải hết sức bảo 


vệ bần nông ở nông thôn. Không nghỉ ngờ gì,cả, 


nhiệm vụ này thật đơn, „giản và bình: thường. Không ' 


. nÿhi ngờ gì cả, ba hoa về cáchgnang thế giới thì dễ 


hơn nhiều so với việc thực hiện nhiệm. vụ đơn giản -' 
và thường ngày gắn. Hền với các sắc lệnh xô-viết 
đỏ: Nhưng cũng không nghỉ ngờ gì nữa là nếu không 


kệ thực hiện nhiệm vụ đó thì' không thề có được một “ 


“sự liên minh nào cá. 4 


__ Thứ hai. Cần phải chung cấp cho những thanh Xenh 
tích cực ở nông thôn những cuổà sách phồ cập về 


. CÁC § BÿNỆP lý thường thức. về rộng học. Những. 
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đoàn viên thanh niên cộnổ? sẩn tích cực đó phải 
nghiên cứu nông nghiệp, tìm hiểu những biện pháp 
cải thiện nông nghiệp và phải biết trả lời người 
nông dân về những điềm cần thiết trong lĩnh vực 
này. Nhiều khi người nông dân nhìn người đoàn 
viên thanh niên cộng sản với con mắt không nghiêm 
túc, vớï-thái độ chế giễu. Sở đï như vậy là vì người 
nòng .đân coi người đoàn viên thanh niên cộng sẵn 
đó tách rời sản xuất, ngu độn và chây lười. Do đó, 


nhiệm vụ là phải làm cho người đoàn viên thanh 


niên cộng sản gần gũi và liên hệ với sẵn xuất. Chỉ 
khi nào gắn chặt mình với nông nghiệp, chỉ khi nào 
biết góp được những ý kiến bồ ích nhằm đầy mạnh 
được kinh tế của nông dân, cải thiện và củng cố 
nền kinh tế đó, thì người. đoàn viên thanh niên cộng 
sản tích cực mới có thể tranh thủ được sự kính 
trọng và lòng tin cậy của người nông dân. Dĩ nhiên, 
việc đỏ không dễ dàng và có thề thậm chí lại buồn 
tẻ nữa. Nhưng không phải vì thế mà nhiệm vụ ấy 
không phải là nhiệm vụ cần thiết đề tranh thủ sự 
tin cậy của nông dân. 


Thứ ba. Cần phải cung cấp cho thà đoàn viên 


_ thanh niên 'cộng sản tích cực ở nông thôn những 


cuốn sách nhỏ phô cập nói về thuế nông nghiệp, về 
ngân sách địa phương, về tình hình tài chính của 
nước nhà. Vấw đề thuế và vấn đề ngân sách địa 
phương hiện nay là vấn đề số một ở nông thôn. Về : 

mặt này, hiện nay, đang cỏ vô số nhữn hiện tượng 


_ lạm dụng: Bồ thuế như thế nào đề người bần nông 


không bị thiệt thòi, đề cho bọn cu-lắc phải chịu 
những gánh nặng thuế mả; tiêu dùng tiền của ngân 


-  gách địa phương như thế nào và chỉ dùng: cụ thể 
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vào những- nhu cầu gì; phấn đấu như thế nào đề 
vạch ra và trừ khử được những hiện tượng lạm 
dụng trong lĩnh vực này, — đó là những vấn đề mà 
- người đoàn viên thanh niên cộng sản tích cực không 
thề bỏ qua được. Nhiệm vụ là phải can thiệp vào. 
tất cả những vấn đề đó và giúp đỡ người nông dân 
lao động. Đó cũng là một việc không phải dễ dàng 
và cũng rất không hấp dẫn. Nhưng không làm việc 
đó thì không có và không. có được một công cuộc 
xây dựng xô-viết nào ở nông thôn cả. 


'- Thứ tư. _Cần phải cung cấp ého các đoàn viên 
thanh niên cộng sản tich cực ở nông thôn những. 
cuốn sách hướng dẫn, loại phồ cập nói về những 
_ vấn đề xây dựng Xô-viết, những vấn đề tăng cường , 
_ Xô-viết và lôi cuốn nông dân tham gia công tác 
__ quản lý nông thôn, xã, huyện, khu, v.v... Các đoàn 
_ viên thanh niên cộng sản fÍ€h cực phải hiều thật kỹ 
những quy chế về quyền hạn và trách nhiệm của 
_cáoc Xô-viết địa phương, yề quyền hạn và trách. 
nhiệm của nông dân đối với các Xô-viết, về chế độ - 
“bầu cử, về thủ tục tiến hành các cuộc bầu cử, v.v.. 
Nhiệm vụ là phải giải thích tho nông dân rõ chính 
sách của Đảng và của chính qứyền xó-viết ở nông 
thôn, phấn đấu thế nào đề chính sách đó được thực 
hiện một cách trung thực và đến nơi đến chốn. Nếu 
không thì đừng nghỉ đến việc tranh thủ được sự tin 
cậy của nông dân, đến việc mở rộng đội ngũ tích 
cực trong nông dân, đến việc làm cho chế độ dân 
- chủ vô sản bắt rễ sâu ở nông thôn, 


Thứ năm. Cần phải cung cấp cho những đoàn vièn 
— thanh niên cộng sản tích cực.ở nông thôn những 


ll LỰớNG. 185 


cuốn sách phồ cập về hợp tác, xi nông nghiệp, hợp 
tác xã tín dụng và hợp tác xã tiêu dùng, về ác-ten 
và nói chung về các hình thức kinh tế tập thề. Cần 


-' làm cho người đoàn viên thanh niên cộng sẵn tích 


cực biết lôi cuốn nông dân tham gia vào việc lập 
nên các tồ chức hợp tác xã ở nông thôn. Đây là 
một công việc hết sức khó khăn và phức tạp, nhưng 
lại tuyệt đối cần thiết cho việc lôi cuốn nóng thôn 
tham gia công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa. Đối 
với nông dân thì hiện nay hợp ' tác xã nóng nghiệp 


_ và hợp tác xã tín dụng có một ý nghĩa quan trọng 


bậc nhất, Nhiệm vụ là phải làm †hế nào đề hợp tác 
xã trở thành sự nghiệp'thân thuộc và gần gũi đối 
với nông dân. Đồng thời cần chú ý là tình trạng các 
tầng lớp nông dân nghèo không có công cụ đã tạo 
ra ở nông thôn một tình hình đặc biệt, thuận lợi 
cho việc thành lập các ác-ten:và các hìnhÝthức kinh 
tế tập thề khác, trong điều kiện có một sự giúp đỡ 


_ nhất địnH của các,cơ quan tín dụng của Nhà nước. 


Nhiệm vụ là phải làm thế nào đề về mặt này, các 
tầng lớp nông dân nghèo có thề.nhận được những 
khoản tín dụng, ưu đãi thích đáng. Người đoăn`viên 
thanh niên: oặng sẩn tích. cực không thê bỏ, -qua 
những, vấn đề sống còn đó. k 


Thứ sáu. Cần cung cấp cho những đoàn viêi dihafh 
niên cộng sản tích cực ở nông thôi những chỉ thị 
và tài liệu cần thiết về xây dựng văn hóa nóng thôn 


'— về công tác phát triền các phòng đọc sách, công. 
- tác xóa nạn mù chữ, v.v... Nhiệm vụ của người đoàn, 


viên thanh niên cộng sản tích cực là: phải trở thành ` 
trợ thủ tự nhiên của các Xó-yiết. và của các lực: 


¬ 
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lượng văn.hóa nói chung ở nông thôn trong việc 
xây dựng nền văn hóa xô-viết. 


Thứ bảy. Phải làm cho những đoàn viên thanh 
niên cộng sản tích cực ở nông thôn có những 
tài liệu chỉ dẫn chính xác về quyền lợi vả nhiệm 
vụ của đoàn viên thanh niên cộng sản, về quan hệ : 
qua lại giữa Đoàn thanh niên cộng sản và Đảng, 
giữa các Xô-viết và Đoàn thanh niên cộng sản. 
Người đoàn viên thanh niẻn cộng sản tích cực phải 
coi mình là trợ thủ của Đảng và của chính quy rên 
xô-viết ở nông thôn. Thái độ mệnh lệnh ở nông . 
thôn, những hành động phả rối trật tự trong thời 
gian tiến hành bầu cử vào các Xô-viết, Tnưu toan 
muốn làm thay các tồ chức Đảng, hợp tác xã và 


- Xô-viết, các hành vi lưu manh côn đồ trong lúc 


tiến hành cái gọi là tuyên truyền chống lôn giáo, — 

tất cả những hành động ấy cần phải lập tức gạt bỏ. 
và trừ khử, vì nó làm ô danh lá cờ của Đoàn thanh 

niên cộng sản và hoàn toàn không xứng đáng với 

danh hiệu. đoàn viên thanh niên cộng sân. Ñhiệm 

vụ là phải thẳng tay đấu tranh với những hành động 

xấu xa đó và kiến lập những quan hệ qua lại đúng 

đắn giữa Đoàn thanh niên cộng sản với các cơ quan. 


_ Đẳng và Xô-viết. 


,Thứ. tám. Cần phải cung cấp cho đoàn. viên Xinh 
'niền cộng sẩn tích cực.ở nông thỏn những cuốn 
sách phô cập nói về liên minh công nông, về ý 
.nghĩa và tác dụng của khối liên minh đó, về chuyên 
chính vô sản, về những nguyên lý của chủ nghĩa 
cộng sản, và sau hết là về lịch sử Cách mạng 


- tháng Mười và về cuộc sống của nông dân trước 


- 
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kia khi còn dưới thời Nga hoàng và địa chủ, về 
cuộc sống của họ hiện nay và trong tương lai, khí 
khối liên mỉnh dã được củng cố và chế độ xã hội 
chủ nghĩa đã được thiết lập. Người đoàn viên thanh , 
niên cộng sản tích cực tuyệt đối không được phụ 
họa theo những thiên kiến của nông dân. Tính đến 
những thiên kiến đó và phụ họa theo những thiên , 
- kiến đỏ — đấy là hai vấn đề khác nhau. Người đoàn 
__ viên thanh niên tích cực phải biết dùng thử ngôn 
. ngữ của người cộng sản đề nói với nông dân. Người 
đoàn viên thanh niên cộng sản ấy phải biết thuyết 
_ phục nông dân qua những sự việc cụ thề đề nông dân 
nhận thức rõ rằng không có chủ nghĩa xã hội thì - 
người nông dân không có con đường thoát nào khác. 


Cần phải thực hiện những điều kiện đó đề giáo 
dục chính trị cho' những đoàn viên thanh niên cộng 
sản tích cực ở nông thôn và làm cho họ trở thành 
người truyền đạt chính sách vô sản ở nông thôn. 


Nhiệm vụ của Bah chấp hành trunờ ương Đoàn 
' thanh niên cộng sản là phải làm dễ dàng cho việc 
thực hiện những điều kiện ấy, và phải kiềm tra 
việc thực hiện đó. 


Có người nói rằng việc, Đoàn thanh niên cộng 
sẩn phát triền rất mạnh ở nông thôn là một mối . 
nguy hiễm. Có người nói đến việc thanh niên nông 
dân đang ồ ạt vào Đoàn thanh niền cộng sản. 
Không nghỉ ngờ gì nữa, điều' này có đôi chút nguy ` 
-hiềm, Nhưng cũng có một điều không nghỉ ngờ gì 
nữa là Đoàn thanh niên cộng sản có thể không lo 
ngại về mối nguy đó, nếu Đoàn hoàn thành được 
một cách: vẻ vang. những nhiệm vụ đặt ra ở trên. 
. Mười vạn đoàn viên thanh điên cộng sản tích cực 


\ 
\ 
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ở nông thôn — đỏ là một lực lượng mà đối với 


_. Hồ thì đù thanh niên nông đân có ồ-aLgia nhập: 


Đoàn phiều như thế nào đi nữa, cũng không thể' 
là ngũy hiềm được. Toàn bộ vấn đề là ở chỗ phải 
tích cực tiến hành công tác giáo dục chính trị cho 
những đoàn viên thanh niên cộng sản tích cực đó. 

Toàn bộ vấn đề là ở chỗ phải biết khéo léo hướng 


công tác của những đoàn viên (hanh niên cộng sẵn 


tích cực đỏ vào việc củng cố khối liên minh công 
nông. Toàn bộ vấn đề là ở chỗ phải sử dụng những 
đoàn viên thanh niên cộng sản tích cực đó vào việc 
lôi cuốn nông dân tham gia công cuộc xây dựng 
mới, công cuộc xây dựng Xô-viết. 


Do đó, những nhiệm vụ: trước . mắt của oáh 
thanh niên cộng sản nói chung và của Ban chấp 
;hành trung ương Đoàn nỏi riêng là : ) bảo đảm 
cho Đoàn có được hạt nhân vô sản đề làm' lực 
lượng lãnh đạo eơ bản ; b) xuất phát từ sự lãnh 
đạo đó mà phân phối, những lực. lượng tích cực 
của hạt nhân đỏ về các vùng chủ yếu của Liên-xô ; 
È) gIÁO: dục những đoàn-viên thanh niên cộng sản 
tích cực ở nông thôn. theo tỉnh thần bảo đảm việc 

thực hiện chính sách vô sản ở nông thôn. 


' Khi đã có những nhiệm vụ đó và hoàn thành 
những nhiệm vụ đó trong tiến trình công tác hàng 


` ˆ ngày, thì có thề không lo ngại: yề những sự nguy 


hiểm đang tồn tại trên bước đường của Đoàn thanh 
niên cộng sản ở nông thôn, 


Ngàu 8 tháng 4 när.1995 — ˆ — 1V. Xta-lin, Toản fập, Nhà 
xuất bản Sự thật, Hà Nội, 
1966, t. 7, tr, 79 - 80. 
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GỬI HỘI NGHỊ ĐẠI BIỀU LẦN THỨ I 
CỦA SINH VIÊN VÔ SẢN TOÀN LIÊN-XÔ* 


„ LởI KÊU GỌI 


Các đồng chí ! Cảế đại biều của các đồng chí có. 
đề nghị tôi phát biều về những nhiệm vụ của Đẳng - 
. và nhiệm vụ của công tác Đảng trong giới sinh viên ' 


_ vô sản, 


Cho nhập tôi nói vài lời với các đồng chí về vấn. 
đề này. 


Đặc điềm của tình hình lúc này là ở chỗ giai cấp 
-‹VỎ sản nước ta đã tạo được cho mình. một hoàn 
cảnh cần thiết cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa 

xã hội:-Thật là không đúng; nếu cho rằng không 
_thê xây dựng được chủ nghĩa xã hội ở riêng trong 
một nước. đã chiến thắng, đã tống cò bọn tư bản 
và địa chủ. Một nước đã có. chuyên chính vỏ sản, 
có sẵn tài nguyên phong .phú và: “được sự ủng hộ 
. của vô sản tất cả các nước, một nước như thế cỏ 
thề và cần phải xây dựng chủ nghĩa xã hội. Lê-nin 
đã nói đúng, khi Người:bảo rằng nước ta cỏ đủ tất 
cả mọi điều kiện « đề xây dựng một xã hội xã hội 
chủ nghĩa hoàn:toàn», Đặc điềm trong lúc này là - 
ở chỗ 'chủng ta. đổ đạt được những bước quan 
trọng trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
sau khi đä biến chủ nghĩa xã hội từ chỗ là tượng 
thánh thành mục tiêu thựè tế trong công Me( thực 
„ tiễn: -hàng ngày.  M 2 8 


° 
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Giới sinh viên vô sản cần phải đóng vai trỏ như 
thế nào trong công tác xây dựng đó ? 


‹ Vai trò của họ hiền nhiên là quan trọng, nếu 
không phải là quan trọng bậc nhất. Các trưởng cao * 
"đẳng, các trường đại học cộng sản, các trường bồ 
tủc công nông. và các trường. chuyên nghiệp trung 
cấp là những trường đào tạo đội ngũ chỉ huy trong 
lĩnh vực kinh tế và văn hóa. Các nhà y học. và các 
nhà, kinh tế, , những người công) ác ở hợp tác xã và 
các nhà giáo dục, các kỹ sư mỏ và các nhà thống 
kê, các nhà kỹ'thuật và các nhà hóa học, những 
người công tác trong nông nghiệp và các kỹ sư 
giáo thông, các thú y sỉ và những người công tác 
trong lâm nghiệp, các thợ tiện và thợ máy, — tất 
_ cả những người đỏ'đều là những người chỉ huy. 
tương lai trong công cuộc Xây dựng xã hội mới, 
trong công cuộc xây dựng kinh tế và văn hóa xã 
hội chửnghĩa, Không có những cán bộ chỉ huy mới 
- thì không thê xây dựng xä hội mới, cũng như không 
'eó những' cán bộ chỉ huy mới thì không thể Xây 
dựng quân đội mới. Tính hơn hẳn của cán bộ chỉ 
huy mới là ở chỗ họ có sử mệnh xây dựng khòng 
phải để bóc lột nhân, dân lao động, phục vụ cho. 
lợi ích của một nhóm người. giàu có, mà đề giải 
phóng nhân dân lao động, clấống lại nhóm người 
bóc lột. Tất cả vấn đề là ở chỗ làm cho sinh viên 
các trường cao đẳng — sinh viên công nhân và 
nông. dân;.sinh viên trong và ngoài Đảng — hiều 
được vai trò quang vinh của mình và thực hiện 
vai trò đó một cách tự giác, một cách hoàn toàn 
tự ự nguyện, 
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Như vậy, cần làm sao cho sinh viên vô sản trở 
thành những người tự giác xây dựng kính tế xĩ 
hội chủ nghỉa và văn hóa xã hội chủ nghĩa, — đó 
;là nhiệm vụ thứ nhất của Đảng. 


Nhưng nếu chỉ dựa vào lực lượng của cán bộ chỉ 
huy, mà không có sự. ủng hộ trực tiếp của quần 
chủng lao động, thì không thề xây dựng được xã 
hội mới. Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội thì trị 
(hức của các cán bộ chỉ huy mới _cũng vẫn không 
đủ. Muốn làm được việc đó, còn cần phải có sự tín 
nhiệm ‹và sự ủng hộ của quần chúng lao động đối 
với các cán bộ chỉ huy đó. Đặc điềm của cán bộ chỉ 
huy cũ, những người đã làm việc dưới chế độ tư 
bản chủ nghĩa, là ở chỗ họ tách rời công nhân và 
nông dân, họ đặt mình lên trên quần chúng lao 
động,¿họ không coi trọng sự tín nhiệm và cũng 
khỏng coï trọng sự ủng hộ. của những quần chủng 
ấy, do đó, họ đã mất cả sự tín nhiệm lẫn sự ủng hộ. 
Phương pháp đó hoàn toàn không thích hợp. đối 
với nước ta. Cán bộ chỉ huy mới trong sự nghiệp 
xây dựng kinh tế và văn hóa mới, sở dĩ được gọi 

“là mới, chính là vì họ cần phải kiên quyết và dứt 
khoát đoạn tuyệt hẳn với những phương pháp chỉ 
huy cũ. Không tách rời quần chúng mà phải liên hệ - 
hết sức chặt chế với họ'; khỏng đặt mình lên trên 
quần chủng mà phải đi trước họ, dẫn dắt họ theo 
mình ; không xa lánh quần chủng mà phải hòa vào 
quần chúng và phải tranh thủ được lòng tin và sự 
ủng hộ của quần chúng, — đó là những phương 
pháp làm việc mới của cản bộ chỉ huy mới. Không 

ˆ đùng những phương pháp đó thì bất cử một công 


192 


cuộc xây đựng xã hội chủ nghĩa nào cũng đều 
không thể thực hiện được. 


Do đỏ, cần phải làm cho tầng lớp sinh viên vô 
sản coi mình là một bộ phận không thể tách:rời 
của quần chủng lao động; cần phải làm cho sinh 
viên cảm thấy mình là những người boạt động xã 
hội và hành động tỏ ra là những người hoạt động 
xã hội thực sự, — đỏ là nhiệm vụ tứ hai của Đẳng. 


Cuối cùng; nói riêng về các sinh viên đẳng viên 


-. eông sản. Nghe nói là các sinh viên đẳng viên cộng 
ˆ gắn đạt được it thành tựu về mặt khoa học. Nghe 


nói là, về mặt này, họ lạc hậu một cách nghiêm 
trọng so với các sinh viên ngoài đẳng. Nghe nói là 
các sinh viên đẳng viên cộng sản ưa thích nghiên 
cửu «chính trị cao xa», bỏ. đến hai phần ba thời 
gian vào các cuộc thảo luận khởng baø giờ chấm 
dứt «về các vấn đề thế giới». Tất cả những điều 
đỏ có thật không ? Tôi nghỉ rằng có thật. Nhưng 
nếu điều đó có thật thì ít ra từ đó, cũng rút ra được 
hai kết luận. Thứ nhất; những sinh viên cộng sẵn 


- có,eơ trở thành những người lãnh đạo tồi trong 
._ công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa, vì khỏng thề 


-]änh đạo được công cuộc xây dựng xã hội xã hội 


¬ 


ˆ chủ nghĩa, nếu không nắm vững khoa học. Thứ hai, 
.sự nghiệp đảo tạo cán bộ chỉ huy mới, cỏ cơ bị 


các giảơ sư cũ — những người cần phải được thay 


thế bằng lớp người mới, — nắm độc quyền: trong tay, 
_vl không thề đào tạo lớp người thay thể mới và 


các nhà công tác khoa học mới từ những con người ˆ 
không muốn nắm' vững khoa học hoặc không nắm : 


_ vững được khoa học. Kliông cần nói cũng thấy 
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rằng tất cả những điều đó không thể không tạo ra 
mối đe dọa trực tiếp. đối với toàn bộ sự nghiệp 
xây dựng chủ nghĩa xã hội. Có thể chịu đựng tình 
- hình. như thế được khòng ? Rồ ràng là không thê 
được. Bởi vậy, các sinh viên đẳng viên cộng sản và 
nỏi chung là sinh viên xô-viết cần phải đặt ra cho 
mình, một cách rõ ràng và dứt khoát, nhiệm: vụ 
cấp bách là : nằm vững khoa học - và tạo ra một 
lớp người thay thế mới từ những con người mới, 
con người xô-viết, đề thay thế các giáo sư cũ. Như 
thế, tuyệt nhièn tôi không có ý muốn nói rằng sinh 


viên không cần phải nghiên cửu chính trị. Hoàn. 


toàn không phải như VẬY: Tòi chỉ nói là những 


sinh viên đẳng viên cộng sản cần phải biết kết hợp ' - 


công tác chính trị với việc nắm vững khoa học. 
Người ta cho rằng khỏ đạt được sự kết hợp đỏ. - 
Điều đỏ đương nhiêà là: :đúng. Nhưng đã có khi nào 
những người cộng sẩẳn lại sợ khó khăn ? Khó khăn 
sở dĩ tồi tại trên bước đường xây dựng của chúng 
ta, chính là đề chủng ta đấu tranh và khắc phục,nỏ. 


Ngoài ra, còn cần phải chủ ý đến một điềm khác 
nữa. Tỏi nghĩ rằng nước ta, với những thói quen. 
và truyền thống cách mạng, với cuộc, đấu, tranh, 
chống tỉnh hủ lậu và trì trệ về tư tưởng, đã tạo ra. 
một hoàn cảnh thuận lợi nhất cho khoa học nảy nở. 
VỊ tất lại có thề nghỉ ngờ rằng tính hẹp.-hồòi tiều tư 
sẵn và tư tưởng thủ cựu vốn có của các: giáo: sư.cũ 


._ của nhà trường tư bản chủ nghĩa là những tẳng hDNN 
buộc vào chân khoa học. Vị tất lại có thề nghỉ ngờ “ 


rằng chỉ có những con người mới, không phạm 
phải những khuyết điềm. đó, mới có khả Tưng làm 


ì 
v 
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ˆ „.. ¿ch so 


công việc sảng tạo khoa học một cách đầy đú và 
tự đo. Về mặt này, nước ta có một tương lai vĩ đại 
là sẽ trở thành thành trì và vườn ươIn khóa học, 
klỏng b‡ một xiềng xieh nào ràng buộc, Tôi nghĩ 
rằng chủng ta đã bắt đầu bước vào con đường đó. 
vệ thật đảng buôn và thạŸ không xứng đáng, 
nếu như những sinh viên đẳng viên cộng sẵn đứng 
bên ngoài con đường phát triển rộng lớn của khoa: 
học. Chỉnh vì thế mà khâu hiệu nắm vững khoa học“ 
cỏ một tầm quan trọng đặc biệt, 

Vì vậy, phải làm cho sinh viên vô sắn và trước 


hết là các sinh viện đẳng viên cộng sẵn biểu được 
sự cần thiết phải nắm vững 'hoa học và nắm vững 


kề được nho học, — đó là nhiệm vụ thứ ba của Đẳng. 


? \ 
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VỀ NHỮNG NHIỆM VỤ 
CỦA ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN 


“Trả lời những câu hỏi của Ban biên tập 
“Đảo (Ặ§ự thật thanh niên cộng sản › 39 


| 


Tình hình quốc tế T tình hình trông nước hiện + 
naỤ của Liên-rô bắt buộc Đoản thanh niên cộng 
sản phải gánh oác những nhiệm oụ chủ yếu gi ? 


Vấn đề được đặt, ra một cách quá khái quát, cho 
nên câu trả lời cũng chỉ có thể mang tính chất 
chung. 'Tình hình quốc tế và tình hình trong nước 
hiện nay của Liên-xô bắt, buộc*Đoàn thanh niên 
cộng sản phải. gánh vác những nhiệm vụ chủ yếu: 
- như sau: ủng hộ bằng lời nói và việc làm phong 
trào cách. mạng củả các giai cấp bị áp, bức ở tất cả 
các nước và ủng hộ cuộc đấu tranh của giai cấp vô: 
sản Liên-xô vì công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã 
hội, vì nền tự do và độc. lập của nước vô sản. Do 
đó, ta thấy rằng Đoàn thanh niên cộng sẵn chỉ có 
thê hoàn thành được nhiệm vụ chung đỏ của mình 
-nếu trong toàn bộ công tác, của mình, nỏ tuân theo 
các chỉ thị của Quốc tế : cộng sản lâu của Đảng. 
cộng sản Nga, 


H- 


___ Những nhiệm nụ gì đang đặt ra trước Đoàn thanh 
niên cộng sẵn' đọ có nguy cơ chủ tên, tà thủ 


nà, ` : \ 
LÊN ` 
: \ x _ 
k ` 
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tiều (mất tin tưởng ảo tiền đồ của công cột +âu 
dựng xä hội chủ nghĩa), nguụ cơ chủ nghĩa dán 
tộc (mất tỉn tưởng nào tiền đồ cách mạng thế giới). 


-pà nguụ cơ làm giảm sự lãnh đạo của Đẳng, nghĩa 


là do có những nguụ cơ đã được chỉ ra trong cuốn 
sách thỏ « Những câu hỗi oà những câu trả lời » ? 


`. Nói một cách vắn tắt; nhiệm vụ của Đoàn thanh 
niên cộng sản trong lỉnh vực này. là: giáo dục' 


thanh niên công nông của chúng ta theo tỉnh thần 
chủ nghĩa Lê-nin. Nhưng giáo dục thanh niên theo 
tỉnh thần chủ nghĩa Lê-nin nghĩa là thế nào? 
Nghĩa là, thứ nhất, làm chọ thanh niên nhận thức 
được rằng việc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước 
chúng ta hoàn toàn có khả năng thắng lới và tất 


_nhiên phải thắng lợi. Thứ hai, điều đó có nghĩa 


là cũng cố cho thanh niên niềm tin rằng Nhà nước 


c, công nhắn của chúng ta là con để của giai cấp vô 


“„ 


sản quốc tế, nó là căn cứ địa đề phát triền cách 
mạng 'trong tất cả các nước, rằng thắng lợi cuối 
cùng của cuộc cách mạng của chúng ta là sự nghiệp 
của giai cấp vô sản quốc tế. Thứ ba, điều đó có 
nghĩa. là giáo dục thanh niên theo tỉnh thần tin 
tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Nga. Cần 
phải bồi dưỡng trong Đoàn thanh niên cộng sản, 


những cán bộ và những đoàn viên tích cực có thê 


tiến hành việc giáo dục thanh: niên the: ' đúng 
những phương hướng ấy.. 

Những đöàn viên thanh niên cộng sẩn hiện nay 
đang công tác trong tất cả các ngành xây dựng :. 
trong công nghiệp, trong nông nghiệp, trong hợp 
tác xã, trong các Xô-viết, Eolg những tồ chức văn 
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hỏa - giáo dục, v.v... Cần phải làm chọ :mỗi đoàn 
viên thanh niên tích cực biết gắn bó được công 
Lác hàng ngày của mình trong tất cä các ngành xây 
dựng với tiền đồ xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa. 
Căn phải làm cho họ biết cách tiến hành công tác 
hàng ngày của mình theo tỉnh thần và phương 
“hướng thực hiện tiền đồ ấy. - 
: Những đoàn viên thanh niên cộng sản hiện nay 
đang công tác trong công nhân và nông dân thuộc 
các ' Ạn tộc hết sức khác nhau. Bản thân Đoàn 
thanh niên cộng sản cũng phần nào giống như một 
Quốc tế đặc biệt. Nhưng vai trò ở đây không phải 
chỉ ở thành phần dân tộc của Đoàn thanh niên cộng 
sản, mà còn ở một sự thực nữa là Đoàn thanh niên 
cộng sản trực tiếp gắn liền với Đảng cộng sản (b) 
Nga: một trong” những ' đội ngũ quan trọng nhất 
của Quốc tế vô sản toàn thế giới. Chủ nghĩa quốc 
_tế là tư tưởng cơ bản, thấu suốt trong công tác của 
Đoàn thanh niên cộng sản. Lực lượng của Đoàn 
-_ là ở đó. Sức mạnh của Đoàn là ở đó. Cần phải làm 
_ cho Đoàn thanh nÍên cộng sẵn luôn luôn mang trong 
mình tỉnh thần chủ nghĩa quốc tế vô. sản. Cần phải 
làm cho: những: đoàn viên: thanh niền nhận thức 
được rằng : những. thành cồng và thất bại trong 
cuộc đấu tranh của giai:cấp vô sản hước ta gắn 
liền với những thành công và thất bại của phong 
- tràơ cách mạng quốc tế, Gần phải làm cho những 
đoàn viên thanh, niên biết coi cuộc cách. mạng của 
chúng ta không: phải :là mục đích tự thân, mà là 
phương tiện và chỗ dựa đề cách mạng vÔ - sản ở 
tất cả các nước thắng lợi. 


` 
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Đoàn thanh niên cộng sản, về mặt hình thức, 
là một tồ chức phi đẳng. Nhưng nó đồng thời lại 
là một tồ chức cộng sản. Điều đó có nghĩa là, về 
mặt hình thức, tuy Đoàn thanh niên cộng sẵn là tồ 
che phi đẳng cùa công nhân và nông dân, nhưng 
đồng thời nỏ lại phải làm việc tưới sự lảnh đạo của 
Đẳng tà, Nhiệm vụ là phải bảo đảm được lòng tín 
của thanh niền đối với Đẳng ta, bảo đản sự lãnh 


- đạo của Đảng ta trong Đoàn thanh niên cộng 4 sản. 


Đoàn viên thanh niên cộng sản phải nhớ rằng việc 
bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng là điều chủ yếu nhất 


“và quan trọng nhất trong toàn bộ công tác của 


Đoàn thanh niên cộng sẵn. Đoàn viên thanh niên 
cộng sản phải nhớ rằng nếu không có sự lãnh đạo 
ấy thì Đoàn thanh niên cộng sản không thề : hoàn 
thành được nhiệm vụ cơ bản của mình là giảo dục 


thanh niên công nộng theo tỉnh thần chuyên. chính. 


vô sản và chà: tỉnh thần cHủ KIÊN cộng sản. 


° Ẳ-' 


l IIỆ:, 


Hiện naụ, uấn đề:pháit triền Đoàn thanh niên cộng 
sẵn phải: được đặt ra như thế nào : oề cơ bẳn, có 
nên tiếp tục phương chảm lói cuốn nào hàng ngũ của 
Đoàn, tất cả những thanh niên công nhân, thanh 
niên cố nông, thanh' niên bần nông ðà những phần 
tử ưu tủ trong thanh niên trung nông không, hau 
là cần chủ chủ yếu uảo piệc củng cố pà giáo: dục 
những quần chủng thanh niên đầ được kết nạp 
uào Đoàn ? 
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Không thề nói : hoặc thế này hoặc thế kia. Cần 
phải làm cä hai việc nói trên. Cần phải lôi cuốn 
'vào Đoàn thạnh niền' cộng sản, tùy theo khả năng 
cho phép, toàn thề thanh niên công nhân và những 
phần tử ưu tủ trong bần nông, trung nông. Nhưng 
đồng thời phải tập (rung sự chủ ý' vào việc 
lấy những phần tử tích cực của Đoàn thanh 
điêa cộng sản đề giáo dục những đoàn viên mới 
của Đoàn. Tăng cường hạt nhân vô sản là nhiệm 
vụ trước mắt quan trọng nhất của Đoàn thanh 
niên cộng sản. Việc thực hiện được nhiệm vụ này là 
điều bảo đảm đề Đoàn thanh niên cộng sản đi đúng 
đường. Ñhưng Đoàn thanh niên cộng sản không 

phải là tồ chức chỉ của riêng thanh niên công nhân. 
Đoàn thanh niên cộng sản là tồ chức của thanh 
niên công nông. Vì vậy, cùng với. việc tăng cường 
hạt nhân vô sản, cần phải tiến hành công tác lôi 


_.. cuốn những phần tử ưu tủ trong, thanh niên nông 


dân, phải bảo đảm một sự liên minh vững chắc giữa 
- hạt nhân vô sản và bộ. phận nông dân trong Đöàn 
thanh niên cộng sản: Nếu không thực hiện được 
điều đö thì hạt nhân vô sản không thề lãnh đạo 
được thánh niên nông dân trong Đoàn thanh niên 
cộng sản, Tnn 


IV 


_Mội số lĨnh đoàn của Đoàn lhanh niên cộng sẵn 
La-nin nước ›Nga, bắt chước những hội nghị đại 
bi#u phụ nữ, đã bắt đầu tồ chức những hội nghị - 
: đại biều Ma niên nôn dân ngoái kxu uớởi một 
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thành phần cổ định. Tác dụng của những hột nghị 
này là, dưới sự lãnh đạo của Đoàn thanh niên cộng 
sẵn, đoàn kết những phần tử thanh niên nông dân 
tích cực, chủ yếu là những phần tử tích cực trong 
thanh: niên trung nông. Lập trường như 0ậu có 
_đủng không oà nó có bao°hàm nguy cơ là những 
_hội nghị đại biều nàu thoái hóa thành một loại 
. những đoàn thanh niên nông dân ngoải đẳng, có 
thề đối lập uới Đoàn thanh niên của chúng ta khóng ? 


_ Lập trường như vậy, theo tôi, là không đúng. 
Tại sao ? Vì những lỷ do như sau : 


- Một là, điều đỏ bao 'hàm tâm lý sợ hãi nào đó 
đối với trung nông, có khuynh hướng đầy thanh 
niên trung nông cách xa mình, mưu toan bỏ mặc 
họ. Khuynh hướng đỏ có - đúng không ? Tất nhiên 
là không đúng. Điều chúng ta phải làm không phải 
là đầy thanh niên đrung nông ˆ ra xa mình, mà là 
phải làm cho họ gần mình, gần Đoàn thanh niên 
cộng sản. Chỉ có bằng cách như vậy, mới có thê 
'bồi dưỡng được cho thanh niên. trung nông, một 
sự tin cậy ` vào công nhân, sự tin cậy vào hạt nhân 
vô sản của Đoàn. thanh niên cộng sản, sự tin cậy 
vào Đảng fa. 


Hai là, rõ ràng là trong điều kiện hiện nay; (rong 
điều kiện tất cả các nhóm nông dân đều hoạt động 
sôi nồi lên, thì những hội nghị đại biều đặc biệt 
của thanh niên trung nông trực thuộc Đoàn thanh 
niên cộng sản, sẽ không sao tránh khỏi biến thành 
đoàn thanh niên đặc biệt của thanh niên trung nông. ' 
Đồng thời, đoàn thanh niên đặc. biệt này tất nhiên 
sẽ. buộc ĐI: đối Nỹ mình với Đoàn thanh niên hiện 


-ah 


nay và với người lãnh đạo của nó, tức là Đảng 
cộng sản (b) Nga; sẽ phải lôi kéo yẽ phía mình bộ 
phận nỏng ‹ dân trong Đoàn thanh niên cộng sản và 
do đó sẽ tạo ra nguy cơ tách Đoàn thanh niên cộng 
sản ra làm hai — đoàn thanh niên còng nhân và 
đoàn thanh niên nóng dân. Liệu chúng. ta có thể- 
không tính đến nguy cơ ấy được không ? Tất nhiên, 
chúng ta không thể không tính đến nguy cơ ấy. 
Chúng ta có cần một sự tách ra như thế khónz, 
nhất là jrong tình hình hiện nay, nhất lả trong điều 
"kiện phảt trieñ hiện nay của chủng ta ? Tất nhiên 
là không cần. Trải lại, hiện nay, điều chúng ta căn 
làm, không Öhải là đầy t thanh niên nòng đân cách xa 
ra„ mà ]à làm cho họ gần với hạt nhân vỏ sản trong 
- Đoàn thanh niên cộng sản, không phải là gây sự 
bất hòa mà là xây dựng một sự liên minh vững 
chắc giữa thanh niên .. nhân và thanh niên 
nông dân. 


Ba là, quyết khủih thê biện hộ BHó việc tồ chức 
_ những hội nghị đại biêu thanh niên trung nông 
bằng cách vin vào sự tồn tại của những hội nghị 
đại biểu ñữ công nhân và nữ nông đân. Quyết không 
thể coi như nhau, những thanh niên công nòng cỏ 
(tồ chức riêng của mình là Đoàn thanh nièn cộng 
sắn và những nữ công nhân và nữ nỏng dân khòng 
có tÔ chức riêng của mình ; cũng như không thề 
lẫn lộn thanh niện trung nông trcag nông dàn với 
-_ nữ công nhân, một bộ phận của giai cấp công nhân. - 
Sự tồn tại của những hội nghị đại biều thanh niên 
trung nóng tạo ra mối nguy hại cho Đoàn thanh 
niên, trong khi đó thì sự tồn tại của những hội nghị 
đại biêu nữ công nhân và nữ nóng dân không đe 
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dọa tạo ra một. nguy hại nàơ cho ai cả; vì hiện nay - 
nữ èòng nhân và nữ nòng dân không có*một tô 
chức cổ định riêng của mình, giống như Đoàn 
thanh niên, _ 


Chỉnh vì thế mà tôi cho rằng, việc Lò chứt những 
hội nghị đại biều riêng của thanh niên (rung nòng 
trực thuộc Đoàn thanh niên cộng sẵn, là thừa, 


"Tôi cho rằng, Ð ại hội lần thứ VI của Đoàn thanh 
niên cộng sản 4# đã làm rất đúng, vì nó chỉ đề nghị 
xây đựng xung quanh Đoàn thanh niên cộng sản, 
những tồ chức`'phụ :ở nòng thôn, đại loại như 
những nhỏm' tự hgb,. những tô .0g Pu cứu nông 
nghiệp, S VỀ xịt ĐI ki cá GỌNa x.Ý 

ng “ t. ` b tì : 
.& “Trong tình “kINh hiện › naÿ, “ninh đoàn 0iền tích 
_ cực của Đoàn thanh niên liệu có thề kết hợp công 


tác thực tiễn với uiệc nghiên cứu căn kể chủ nghĩa - 


- Mác 0à chủ nghĩa Lá-nin được không? .Về mặt 
nàu, các tồ chức Uà. đoằn iên của Đoàn thanh niên 
cộng sản phải, [Am g2. ` ` ` 


“Trước hết, tôi có một nhận xót nhỏ về cân nói: 
chữủunghĩa. Mác uả chủ nghĩa Lê-nin. Nêu càu hỏi 
một cách như vậy, thì có thề làm cho người ta 
tưởng rằng chủ nghĩa:Máe là một thứ, còn chủ 


- nghĩa Lê-nin là một thứ khác; rằng có thề trở thàầh - 


người lê-nin-njt mà vẫn,hỏng phải là người mắc- 
xít, Nhưng khỏng thề cói khái niệm đó là đúng 
đượp, Ghủ nghịa Lê-nin không phải là học thuyết 
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Lê-nin mà trong đó khóng có chủ nghĩa nến Chủ 
nghĩa Lê-nin là chủ nghĩa Mác trong thời đại chủ 
. nghĩa đế quốc và: thời đại cách mạng vô sản: Nói 
một cách khác, chủ nghĩa Lê-nin bao gồm tất cả 
những điều mà Mác đã sáng tạo ra cộng với những 
-_ điều mới mà Lê-nin đã cống hiến vào kho tàng của 
chủ nghĩa Mác, và tất nhiên là những điều này phải 
xuất phát từ tất cả những điều mà Mác đã sáng 
tạo (như học thuyết về chuyên chính vô sản, vấn 
đề nông dân, vấn đề dân tộc, vấn đề đảng, vấn đề 
nguồn gốc xã hội của chủ nghĩa cải lương, vấn đề 
những khuynh hướng chủ yếu trong phong trào 
cộng sản, v.v...). Vì thế cho nên,. có lẽ tốt hơn là 
- cần nêu vấn đề như thế này ; hoặc là nói đến chủ 
_nghĩa Mác, hoặc là nói đến chủ nghĩa Lê-nin (về 
căn bản, hai cái đó chỉ là một thôi), chử: không 
phải là nói đến chủ nghĩa Mác và chủ nghĩa Lê-nin. 


- Hai. là, không nghỉ ngờ. gì nữa, nếu các phần tử 
_ tích cực của Đoàn thanh niên không: kết hợp công 
- tác thực tiễn với việc bồi dưỡng lý luận («nghiên 
- cứu chủ nghĩa Lê-nin›), thì không thề tiến hành 


_._ được một công tác cộng sản chủ nghĩa nào ít nhiều: 


“có tính chất tự giác trong Đoàn thanh niên. Chủ 
nghĩa Lê-nin là sự tồng kết kinh nghiện của phong 
trào cách mạng của công nhân ở tất cả các nước. 
Kinh nghiệm đó lả ngòi sao chỉ” đường đề `soi 
“đường cho những người làm công tác thực tiễn 
tronứ cổng tác hàng ngày của họ và vạch hướng đi 
cho họ. Nếu không tiếp thu được kinh nghiệm đỏ, 
dù chỉ.trên- một mức độ tối thiều thôi, thì những 
người công tác thực tiễn không thề có một sự vững 
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tin ở công tảe của họ, mà cũng không nhận (hức 
được rằng công táe của họ là, đúng đắn, sẽ làm 
việc mò mẫm, làm PUE bóng tối, — đó là điều 
mà họ sẽ lâm vào, nếu họ không nghiên cứu và 
không tìm cách thấm nhuần chủ nghĩa Lê-nin, nếu 
họ không muốn gắn liền sự hoạt động thực tiễn 
của họ với việc bồi đưỡng không thể thiếu được 


về mặt lỷ luận. VI thế cho nên, việc nghiên cứu, 
học tập chủ nghĩa Lê-nin là điều kiện cần thiết 


nhất đề cho bộ phận tích cực hiện nay của Đoàn 
thanh niên biến thành một bộ phận tích cự thật 
sự lê-nin-nit, có khả năng giáo dục đội ngũ thanh 
niên cộng sẵn gồm hàng triệu người theo tính thần 
chuyên chính vô sản và theo tỉnh thần chủ nghĩa 


cộrg sản. 


Nhưng trong những điều kiện hiện nay, trong 


“điều kiện các phần tử tích cực của Đoàn thanh 


niên đã bận quá' nhiều công tác, thì liệu họ có thê 


__'kết hợp lý luận với thực tiễn như vậy được không ? 
'Được, họ có thê làm việc đó được. Dĩ nhiên, đó 
_ là một việc khó, nhưng hoàn toàn có thể thực ' 


hiện được,. một khi điều đó là hết sức cần thiết, 
một khi người ta biết: rằng không làm như thế, thì 


, không thể- nào tạo ra được những phần tử tích 


cực thật, sự -lê-ninznit trong Đoàn thanh điện. 
Chúng ta không thể hành động như những kẻ hèn - 
yếu vẫn quen trốn tránh khó khăn và đi tìm những 
việc dễ làm. Khó khăn sở đï tồn tại, chính là đề. 
người fa đấu tranh với nó và khắc phục nó. Nếu 
không học tập được cách khắc phục những khó 


khăn, thì những người bôn-sê-yiích - chắc chắn :đã 
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bị tiêu điệt trởng cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa 
tư bản rồi. Nếu sợ khó khăn thì Đoàn thanh niên 
cộng sản sẽ không phải là Đoàn thanh niên cộng 
sản nữa. Những phần tử tích cực của Đoàn đã 
đầm đương một nhiệm vụ,vĩ đại, Vì thếznó cần 
phải tự tìm thấy ở nó lực lượng đề khắc phục đủ 
mọi thứ khó khăn trên con đường,đi tới dích. 


Học tập chủ nghĩa Lê-nin một cách kiên trì bà bền 
gan, đỏ là eon đường mà những phần tử tích eực 
của Đoàn thanh niên cộng sản cần phải đi theo nếu 
họ muốn thật sự giáo dực được hàng triệu quần 
sàn l thanh niên theo tỉnh tHẤN cách mạng %ô sản. 


« S thật cuối niên Đụ -EV. Xia tà, Toàri tập, Nhà. 
sản ›, số 133, ngàu 29 tháng xuất bản, Sự thật, Hà Nội, 
- 10 năm JỲỚN .... 16, t, 7, tr, 282 — 289, 
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". ¬ GẦN PHẬt phó TẠO CẬN BỘ CHO VIỆC 


` ˆ NIÊN THIẾT CỘNG NGHIỆP. 


- Tôi đã ¡ hỏi về' T châm công nghiệp hóa, _ 
- nổi về eon đường tịch Là dự trừ: đề phát triển 


W.. 


việc còng nghiệp hỏa, cuối cùng đầ nói về những 
biện pháp sử dụng hợp lỷ những tỉch lũy đề thỏa 
mần nhu cầu của còng nghiệp. Nhưng, thưa các 
đồng chỉ, tắtcä những điều đỏ vẫn chưa đủ. Muốn 
thực hiện chỉ thị của Đảng về vấn đề công nghiệp 
hỏa, ngoài tất cả những việc trèn, còn cần phải 
đào tạo những cán bộ mới, những cản bộ mới cho 
việc kiến thiết công nghiệp. 
- Bất cứ một nhiệm vụ nào, đặc biệt là những 
nhiệm vụ to lớn như nhiệm vụ công nghiệp hóa 
nước ta, nếu khòng có người thạo, không có những 
. nhân tài mới, không có những cản bộ kiến thiết 
- mới, thì không thề thực hiện được. Trước tỉa, 
rong thời kỳ nội chiến, chủng ta đặc biệt cần 
- những cán bộ chỉ huy xây dựng quản đội và chỉ 
` huy tác chiến,¬cần những trung đoàn trưởng, lữ 
đoàn trưởng, những sư đoàn trưởng và,quân đoàn 
trưởng. Không cỏ những cán bộ chỉ huy mới xuất 
— thần.từ tầng lớp dưới và vì có tài nên được đề bạt 
- lên ấy, thì chủng ta không thể xây dựng được quân 
đội, chúng ta không. thề:chiến thắng được kẻ địch 
rất tông của chúng ta: Lúc đó, chính những người - 
cán bộ chỉ huy mới ấy đã cứu vần được quân đội 
chúng ta và đất nước chúng ta, — dương nhiên là 
với sự ủng hộ chưng của công nhân và: nông dân. 
Nhưng hiện nay chúng fa đang ở vào thời kỳ kiến 
thiết công nghiệp. Hiện nay, chúng ta đã từ mặt. 
trận nội chiến”chuyền sang mặt trận công nghiệp - 
rồi. Đề thích ứng với tình- hình đỏ, hiện nay chủng - 
._ Ía cần những cán.bộ chỉ huy mới cho còng nghiệp, 
- cần những cán bộ, ưủ tú để lo liệu cho các nhà 
-_- máy, đề lãnh đạa các tờ-rớt, dần những nhân viên 
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công tủe mậu địch có khả năng, cần những cán bộ 
thông mình cho kế hoạch kiến thiết công nghiệp.. 
Hiện nay, chủng ta cần phải đào tạo ra được những 
trung đoàn trưởng, lữ đoàn trưởng, những sư 
đoàn trưởng và quân đoàn trưởng về mặt kinh tế và 
về rhặt công nghiệp, Không cỏ những nhân tài đó thì 
đến một bước chúng ta cũng không tiến lên được. 


Do đó, nhiệm vụ là phải đào tạo ra hàng loạt cán 
bộ kiến thiết công nghiệp xuất thân từ trong hàng 
ngũ công nhân và những phần tử trí thức xỏ-viết, — 
những phần tử trí thức xô-viết đã đem vận mệnh 
._ ©ủa mình hòa làm một với vận mệnh của giai cấp 
công nhân và cùng với chủng ta đi theo một con 
đường xây đựng cơ sở xä hội chủ nghĩa cho nền 
kinh tế nước ta. hà, | | 


Nhiệm vụ là phải đào tạo những cán bộ như thế 
và đề bạt họ vào những cương vị trọng yếu, hết 
sức giúp đỡ họ. Đi 1a xu. 

Gần đây, chúng ta thường cứ thích chê,trách cản _' 
_ bộ kinh tế, nói họ là hư hỏng trụy lạc, và: thích đem 
. những hiện tượng bất hảo cả biệt mà đồ cả lên đầu 
cán.bộ công tác kinh, tế. Bất luận là ai, chỉ cần cao 
hứng.lên, là thường thường cho rằng cần phải đem 
cán bộ kinh tế ra mà đả cho một trận, buộc cho họ: 
là đã phạm mọi tội ác không thể tha thứ được. 
Các đồng chí, cần phải vĩnh viễn vứt bỏ cái thói 
_xấu ấy đi. Cần phải biết rằng,`chồi cùn thì nhà 
nào chẳng có. Cần phải biết rằng, nhiệm vụ công. 
nghiệp hóa nước ta và đề bạt những cán bộ mới 
cho việc kiến thiết tông nghiệp, không yêu cầu cứ - 
chửi rủa cán bộ kinh tế màl được, trái lại, nó yêu ' 
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cầu phải hết sức giúp đỡ họ trong việc kiến thiết 
công: nghiệp nước ta. Làm cho cán bộ kinh tế được 
tin nhiệm và được ủng hộ, phải giúp đỡ họ về mặt 


.' đào tạo những nhân tài mới cho việc kiến thiết 


còng nghiệp, làm cho cương vị của Những người 
kiển thiết còng nghiệp thành một cương vị kiến 
- thiết chủ nghĩa xã hội quang vinh, — đó là phương 


_- hướng cần thiết hiện nay của công tác (ô chức của 
ỗ : | 


| Động Ru›.* 2› 
Ngy 13 ; NHI 4 năm 1926. — ILV,Xta-lin, Toản tập, Nhà 
„xuất bản Sự thật, Hà Nội, 
| 1964, t. 8, tr. 146 — 148. 
Ầ “\¡1 
ca Ê tt vt- đua: tạ TRÍCH: 


VỀ CÔNG TÁC CỦA. HỘI NGHỊ TOÀN THÊ 


LIÊN. TỊCH GIỮA BAN CHẤP HÀNH TRUNG. 


ƯỜNG VÀ BAN KIỀM TRA TRUNG ƯƠNG 
` HỌP HỒI 1 THÁNG 4 NĂM - 1938° 


Lự 


cho chúfig ta là: ở trửờng cao đẳng kỹ thuật'của 
chủng ta, chúng: ta: chưa làm tốt :việc huấn luyện 
cán bộ, chưa làm tốt việc bồi dưỡng, đàơ tạo những 
chuyên gia đổ của chúng ta. Nhất định phải rút ra 
cải kết luận ấy, Chẳng :hạn, vì sao oó nhiều chuyên 


x‹ 
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:.Kết luận thứ liai: mà vụ Sa-kho- tu đã lim lại 


gia trẻ tuồi của chúng ta lại không thích hợp với 
công tác, không dùng được vào công nghiệp. Vì 
những điều họ học được đều là những cải trèn sách 
vở, họ là những chuyên gia trên sách vở, chưa cỏ 
kinh nghiệm thực tế, còn tách rời với sẵn xuất, nèn 
tất nhiên sẽ gặp phải thất bại. Có phải là chủng ta 
cần những chuy ên gia như vậy không ? Không, chủng 
ta không cần những chuyên gia như thế, dẫu rằng 
họ là những chuyên gia hết sức trẻ tuồi đến đầu di 
nữa thì chúng ta cũng không cần. Những chuyên gia 
mà chúng ta cần, chẳng kề họ là đảng vièn cộng sản 
hay không, phải là người rất cửng khòng những 
về lý luận, mà cả về kinh nghiệm thực lễ, về mặt 
liên hệ với sản xuất nữa, 


Những chuyên gia trẻ tuồi chưa từng trông thấy 
hầm mỏ và cũng không muốn xuống hầm mỏ äy, 
những chuyên gia trẻ tuồi chưa từng thấy nhà máy 
và cũng không muốn mình phải bần thỉu trong nhà 
máy ấy, những chuyên gia ấy không bao giờ cỏ thề 
'chiến thẳng được những chuyện gia cũ đã được rèn. 
luyện trong kinh nghiệm thực tế nhưng lại thù ghét 
sự nghiệp của chủng ta. Do đó, rất dễ hiều vì sao 
không những các chuyên gia. cũ, không những các 
nhân viên công tác kinh tế của chúng ta, mà ngay 
cã công nhân nữa thường là rất không hoan nghênh 
những chuyên gia trẻ tuồi như thế. Nhưng đề làm 
cho các chuyên gia trẻ tuồi khỏi phải gặp những 
điều mà họ không ngờ đó, thì cần phải sửa đồi 
cách: giáo dục họ, và cần 'phải sửa đồi như thể 
này : làm cho những €huyên gia trẻ tuồi, ngay từ 
những năm đầu khi mới. vào học ở trường cRO 
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đẳng kỹ thuật, có liên hệ mật thiết với sẵn xuẤt, 
với các nhà máy và hầm mỏ. 


I.V.Xta-lin, Toàn tập, Nhà xuất 
bản Sự thật, Hà Nội, 19605, 
% 11, tr. 00 — 67. 


DIỄN VĂN TẠI ĐẠI HỘI LÂN THỨ VIII 
CỦA ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN 
LÊ-NIN LIÊN-XÔ* 


\* 


_ Thựa các đồng chí ! Thông thường thì ở các đại hội 


người ta hay nói đến thành tích. Không nghỉ ngờ 
gì nữa, chúng tạ đã có 'những | thành tích. Những 
thành tích. đó;.dĩ nhiên không phải 1à nhỏ và cũng - 


: chẳng việc gì, mà phải che giấu đi. Những, các 


đồng chị ạ, trong thời gian gần đây, chúng ta. đả. 
nói rất nhiều đến thành tích, và có lúc nói đến phát. 


_ ngấy lên được, đến nỗi làm cho người ta cũng khỏng 


còn muốn nhắc lại nữa: Cho nên, tôi xin phép phá 
- bỏ cải lệ chung đó, không hói với các đồng ‹ chí về. 
những thành tích của chúng ta nữa mà'xin nói vài 


- lời về những nhược điềm của chúng ta và về những 
_ nhiệm vụ của chúng'ta do các nhược: điềm đỏ mà có. 


Thưa các đồng chí, tôi muốn nỏi về những nhiệm 


_wụ bao gồm các vấn đề xây dựng Š Ở trong | nước của ' 
_ chúng ta, R ta và S: T. 


Xá 


ìh PT it 2" 


Những nhiệm vụ đó đề cập tiến ba vấn đề: văn 
đề đường lối công tắc chính trị của chủng ta, vấn 
đề nàng cao tính tỉch cực của quảng đại quần chúng 
nhân dân nỏi chung, đặc biệt là của giai cắp công 
nhân, và đấu tranh chống chủ nghĩn quan liêu, cuối 
cùng, vấn đề đào tạo cán bộ mới cho còng cuộc 
xây dựng kinh tế của chúng ta. 


~* 
( 


đà, 


"HÃY CỦNG cố 'hèo SẲNG #ihdu CHIẾN ĐẤU, 
CỦA. GIAI CẤP CÔNG NHÂN 

Chúng tôi xin" bắt đầu- từ vấn đề thử nhất. Đặc 
điềm hiện nay là: trong điều kiện phát triền hòa 
bình, chủng ta đã xảy dựng được năm năun rồi. Tòi 
nói đến: phát, triền hòa bình, không những, với nghĩa 
là khống có chiến. tranh với kể thù ở bên ngoài, mà 
. Còn với nghĩa là: không ‹ cỏ những, nhân' tổ của cuộc 
nội chiến ở trồng nước, Đó cũng - -là cải tà chủng 
ta gợi là điều kiện phát triền liộn' bình. của công 
cuộc Xây dựng: của chúng ta. - \ 


“ 


„ CÁC, đồng, chí đều biết rằng. chúng đa dã chiến dầu . 


ba năm chống. bọn tư bản. toàn; thế giới đề giành 
lấy những. điền, kiện phát triền hòa -bình đỏ. Các 
đồng chí đều biết. Tắng chúng ta đã giành được 
những. điều kiện đó, và'chủng-{a+ cho đới ]à thành 
tựu lớn phất của chúng ta. Nhựng, các đồng chỉ à, 


bất kỷ thắng lợi ĐÀO, k cả thắng lợi ấy, cũng đều có 


__- eảÏ mặt bất lợi của nó. Điều kiện hỏa bình xây dụng 
không phải là th có ảnh b hưởng, đến chủng Đ. 


'.# ‹ 


PAVŠ 


Điều kiện đó đã đề lại dấu vẽt của nó trong công 
tác của chủng ta, trong bẩn thân những người làm 
công tác của chủng tả, và trong tâm lý của họ. 
Trong năm năm đỏ, :chủng ta đã tiến bước một 
cách.êm ả, như đi trên đường ray vậy. Do đó, 
trong nhiều pgười làm còng tác của chúng ta đã 
nảy ra cái lâm trạng cho: rằng mọi việc.đều thuận 
buồm. xuôi gió cả, chúng ta chắc có lễ là dang 
đi trên một, chuyến tàu đặc biệt, diễn trên con 
đường cltay thẳng tới chữ" nh. xã hội mà. à, hông 
_ căn phải chuyển 58g, tọa khác... - 


Trên cơ sở đó,. đã nấy 'sinh ra. Thuyết. «fỨ nó sẽ 
trội qua »- thuyết « may.rửi », thuyết cho Trắng: tự 


_- nhiên rồi « mọi: “việc đều: §ẽ:ôn thỏa cả », rằng ở tại 


khòng còn lai cấp nữa, kẻ“thù của. „chúng - ta đã 
nằm im; "ở ta mọi việc đều sẽ như. ý muốn. Do đó; . 
cỏ chiều hưởng đi đến ì ra, ngủ say.` Cái tâm lý 
ngủ say. đó, gái tâm lý tk nó ;sẽ :trôi qua »‹ trong 
công tác, cũng trở thành mặt bất. lợi. của. bi kỳ 
phát triền một cách, hòa. bình... VN hòn GWĐNG 


"Tính chất nguy' -hiểm cửa nHữủ# 'tâm trùng dó là 
-ở đâu? kà ở chỗ những tâm trạng đó.làm. mờ ynắt 
giai cấp công nhân, khiến họ khỏng nhìn rõ'kể thù 
của mình, tùng những lời nói hứênh hoang" Về sự 
yếu ớt của kẻ thù của chúng Ì tỉ“đề ru ngủ giai cấp 
công. nhân 9 và à phá hoại HỀN § sẵn. sàng. chiến đấu: của 

hộ, _ 


X4 v tị % ta 


~ Không thể. tự ự,an ủi TÌM: nhà Bững tạ cộ 'một 
“triệu đẳng viên; Đoàn thanh niên cộng sẵn 'tó, hại 
triệu, đoàn viên, ,cÒng. đàn CÓ, TỜI ¡ triệu đoàn 

"viên, do đó hiệp (oàn có thề bầu đảm, .triệt đề chiến 


` ¬-.. 


thẳng được kẻ thù. Thưa các đồng chỉ, như vậy 
'không đúng đâu, Lịch sử chứng mỉnh rằng: những 
quân đội lớn mạnh nhất đã bị tiêu diệt vì tự cao 
tự đại, quả tin vào lực lượng: của mình, quả coi 
nhẹ lực lượng của địch, vì ngủ say, mắt hẳn tỉnh 
sẵn sàng chiến đấu và trong giò phủt gay go đã trở 
tay khòng kịp. 


Một đẳng lớn nhất cing cỏ thề trở: tay không kịp, 
một đẳng lớn nhất cũng cỏ thề bị tiêu điệt, nếu nỏ 
không tiếp thu bài học của lịch sử, nếu nỏ khòng 
rèn luy ện từng giờ từng phút tỉnh sẵn sàng chiến „ 
.đấu của giai cấp mình. Thưa các đồng chỉ, trở tay ¬ 
'không kịp là một điều nguy hiềm nhất, Trở tay 
không kịp, như vậy,eó nghĩa là trở thành vật hy 
sinh:của sự « bất ngờ »; vật hy sinh của sự thất đảm 
__ kinh: hồn: trước. kể thù. Mà đã thất đảm kinh hồn 
thì sẽ đi đến tan rã, thất bại và điệt vong. 


._ “Tôi có thể cử ra với các đồng chí nhiều vi dụ 
-#rong: đời sống quân đội: chúng ta. dưởi thời nội 
chiến, lúc đó những đợn vị nhỏ đã đảnh tan được 

, những binh đoàn :lớn vì những bỉnh đoàn này 
không có đầy đủ tính sẵn sàng chiến đấu. Tòi cỏ 
. thê cử,ra cho các đồng chỉ thấy rằng hồi 1920, ba 
sư đoàn ky binh với quản số, khòỏng dưới 5 nghìn 
,tay' kiếm đã bị một tiều đoàn bộ bỉnh đảnh:'cho tan 
tành, bỏ chạy tán loạn, đó:chỉ là vì sư đoàn ky bình 

._ đã trở tay khỏng kịp, đâm ra thất đảm kỉnh hồn 
-trước kể thù, nó: khôn ø hiều rö kẻ thù, thực ra số 
"lượng kế thù hết sức t và nếu sự đoàn đỏ không 
ở vào tỉnh trạng ngủ say, và sau đó bị hoảng hồn, 
cuống quít, thì nó vẫn có thề đánh tan ty thù ngay 
Mu cờ được. ˆ | 
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Về Đẳng tn, về Đoàn thanh nién cộng sắn eñn 
chúng ta, về công đoàn eñn chúng tú, về các lực 
lượng của chúng (na nói chúng, cũng eln phải nói 
y như vậy; Cho rằng chúng tú khóng còn eó kẻ thú 
giai cấp nữa, bọn chúng đã bị đánh tan và quét 
. sạch rồi, — như thế không đúng, Không; các đồng 
chí ạ, kể thù giai cấp eũa chúng ta vẫn còn tồn tại. 
Không những vẫn còn tồn tại, mà lại đang lớn lên, 
mưu toan chống lại chính quyền xô-viết, 

Những khó khăn trong việc thu mua của chúng 
-ta hồi cuối mùa đông năm nay đã nói lên điều đó, , 
lúc bấy giờ các phần tử fư bản chủ nghĩa ở nông 
thôn đang mưu toan phá hoại chính sách của chính 
quyền xô-viết. 


Vụ Sa-khơ-tư đã nói lên 'điều đó, vụ Ùù:nây biêu 
hiện việc tư bản quốc tế cùng với giai cấp tư sản 
trong nước ta chống lại chính quyền xô-viết. 


Rất nhiều sự thật về mặt chính sách đối nội và 
'đối ngoại đều đã 'nói lên điều ấy, nhữ Hợ sự thật đó, 
các đồng chí đều biết cả rồi, cho nến ở đây cũng 
bất tất phải nói: đến nhiều. 


“Không, thê làm thỉnh không nói đến những kẻ 
thù đó của giai cấp công nhân. Coi nhẹ: lực lượng 
' kể thù giai tấp của giai cấp công nhân, là phạm tội. 
_ Nhất là hiện nay, trong thời kỳ phát triền hòa bình 
của nước ta, khi mà cái thuyết ngủ say và thuyết 
« tự nó sẽ trôi qua » đang phá hoại sự sẵn sàng 
chiến đấu của giai cấp công nhân, đã cỏ cơ sở có 
ˆ lợi nào đó, — thì lại càng không thề làm thỉnh không 
nói đến tất cả cái đó được. ` 


J2 m- | m _ "%-Ắ- 


# 


Ý nghĩa giáo dục to lớn của cuộc khẳng hoảng vẽ 
thu mua và của vụ. Sa-khơ-tư là : hai sự kiện đó đã 
lay tÏnh tất cả các Lồ chức của chúng ta, đã đả phá 
thuyết ctự nó sẽ trôi qua »„'và lại một lần nữa nhấn 
raanh sự tồn tại của kế thù giai cấp, những kể thủ 
đỏ đang tồn tại, chúng không ngũ đâu, cho nên 
muốn chống lại chủng thì cần phải tăng cường lực 
lượng của giai cấp công nhân, tăng cường tính cảnh 
N giác, tỉnh cách mạng. và tính sẵn sàng chiến dấu 
.của họ, 


Bởi vậy, nhiệm vụ. trước mắt của Đẳng, đường 
“lối chinh trị trong công tác thường ngày của Đẳng. 
:Ò: nắng cao tỉnh sẵn' sảng chiến đấu của giai cấp 

| công nhân đề chống vg kẻ thù gai cấp của giai cấp 
.„ công nhân.. _ Xem 
- Không thê không vạch ra rằng đại hội lần này của 

Đoàn thanli niên cộng, sản, nhất là. tờ Sự thật Thanh 

_niên cộng sẵn, hiện nay đã :coi trọng nhiệm vụ đó 

hơn lúc nào;hết. Các đồng chí đều biết rằng trong 

“bài nói.của những người đã phát biêu, cũng như 

trên các bài của tờ Sự thát Thanh niên cộng sản, 

đều nêu rổ tầm ,quan trọng của, nhiệm vụ ấy. Thưa 
các đồng chỉ, như: vậy rất tốt. Cần phải làm cho 
người ta không. được col nhiệm vụ đỏ là một nhiệm 

vụ tạm thời và. nhất thời, vì trong lúc ở nước ta 
vẫn còn giai cấp và trong. lúc chủng ta vẫn bị chủ 
nghĩa tư bản bao VẬY thì nhiệm vụ tăng. cường tỉnh 

sÑn sảng chiến đầu của giaj cấp;vộ sẵn là một nhiệm , 

vự cần: được, quán triệt trong toàn bộ công | tắc của 

„ chúng ta, N 


⁄ 


TỊ : 


'HÃY TÔ CHỨC ''TỆC PHÊ BÌNH CÓ TỈNH CHẤT 
QUẦN CHÚNG TỪ DƯỚI LÊN 


“Vấn đề thử hai là nhiệm vụ đấu tranh chống chủ 
nghĩa quan liêu, nhiệm vụ tồ chức sự phẻ bình cỏ 
tỉnh €hất quần chủng đối với những. khuyết điềm 

,của chúng ta, nhiệm vụ tồ chức sự kiềm tra có 
nh, chất quần chúng từ dưới lên. 


"Mội trong những kẻ thù hung ác nhất trong bước 
tiến lèn của chủng ta là chủ nghĩa quan liêu. Nó 
có ở trong tất cả các tờ chức của chúng ta, — cả 
trong các tồ chức của chủng ta, cả trong các tồ 
schức Đẳng, trong các tồ chức Đoàn thanh hiền cộng 
: SẴN, trong các tồ chức công đoàn và {rong các tồ 
„chức kinh tế. Rhi người ta nói đến bọn quan liêu 
` chủ nghĩa, thì thường thường là chỉ bọn quan lại cũ 
. ngoài đảng, và trong những bức tranh biểm họa ở 
_ nước ta, bọn đó thường thường được. miêu tả thành 
._ những người đeo kinh: (Cỏ. liếng cười.) Thưa. 
các đồng chị,. điều đỏ không hoàn toàn đúng. Nếu 
_ vấn đề chỉ là ở bọn quan liêu chủ nghĩa cũ, thì đấu 
_ “tranh chống chủ nghĩa quan liêu đã là một việc 
dễ đàng nhất rồi. Khốn nỗi vấn đề lại không phải | 
là ở bọn quan liều chủ nghĩa cũ. Thưa các đồng 
- chí, vấn đề là ở những. phần tử quan liêu chủ nghĩa 
._ mới, vấn đề lả ở những phần tử quan liêu chủ nghĩa 
- tán đồng chính quyền xô¬viết, sau cùng vấn đề là ở 
những phần tử quan liêu chủ nghĩa thong các đẳng 
viên cộng sản. Những phần tử quan liêu chủ nghĩa 

. đẳng viển cộng sẵn Ìà loại PHI tử quan liêu thủ 


" 
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nghĩa nguy hiềm nhất. V1 sao ? VI họ lĩy danh hiệu 
đẳng viên cộng sản đề che đậy chủ nghĩ4 quan liêu 
của họ. Đảng tiếc, ở ta những phần tử quan liêu 
chủ nghŸa đẳng viên cộng sản như thể lại không 
phải là it. | 


Hãy lấy các tồ chức Đẳng ta mà xem. Có lẽ các 
đồng chí đều đã biết vụ Xmỏ-len-xeơ, vụ Ác-đi-ð- 
mốp-xcơ, ÿ.v... Thế vậy, đó có phải. là ngẫu nhiên 
không? Vì sao trong một số khâu của các Lồ chức 
. Đẳng ta lại nảy sinh ra những sự kiện xấu xa về 
tình trạng hử hóa và trụy lạc như vậy? Vì có một 
số người đã đưa sự độc quyền của Đảng đến chỗ phi 
lý, đã trấn áp tiếng nói của cấp dưới, đã thủ tiêu dân 
chủ tróng nội bộ Đảng, đã đưa chủ nghĩa quan liêu 
vào. Làm thế nào đề đấu tranh chống lại cải tệ hại 
đó ? Tòi chó rằng, muốn chống lại cải tệ hại đó thì 
khỏng có và không thê có cách nào khác, ngoài việc 
tồ chức sự kiềm tra của quần chúng đẳng viên từ 


dưởi lên, ngoài việc phát huy dân chủ trong nội bộ .. 


Đẳng. Khếu gợi lòng căm phẫn của quần chúng đẳng 
, viền đối với những kẻ hủ bại đỏ và làm cho họ có - 
khả nặng đuồi cồ những phần tử ấy đi, như vậy thì 
có, gì có thê phần đối được? Vị tất đã eó gì sộ thê 
phản đối được. : 


- Hoặc chẳng hạn lấy. Đoàn thanh niên cộng sản ra 
mà xét. Đï nhiên các đồng chí:sẽ không phủ nhận 
rằng ở đâu đó trong Đoàn từ ảnh niên cộng sản đã có 
những phần tử hoàn toàn hủ bại, đấu tranh thẳng 
cánh chống các phần tử đó là: tuyệt đổi cần thiết. 
Nhưng chúng ta hẩy tạm gác không nói đến các phần 
tử hủ' bại đó. Mã: ví dụ một sự thật gần đây nhất: 


“ 
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trong Đoàn thanh niên cộng sản có đấu tranh bè 
phải vô nguyên tắc, lấy cá nhân làm đối tượng, đầu 
độc bầu không khí trong Đoàn. Vì sao « bọn Cô-xa~- 
rép » và «bọn Xô-bô-lép» trong Đoàn thanh niên 
động sản thì muốn bao nhiêu cũng có, còn những 
người mảe-xit thì lại phải đốt đuốc lên mới tìm thấy 
được ? (V ỗ tay.) Sự thật đó nếu không nói lên rằng 
một số-khâu nào đó trong cơ cấu bên trên của Đoàn 
- thanh niên đang ở trong quá trình quan liêu hóa đến 
thành chai ra, thì còn nỏi lên điều gì nữa ? 


Còn công đoàn thì sao? Ai có thê phủ nhận rằng 
trong còng đoàn lại không đầy rẫy. chủ nghĩa quan 
liêu? Trong xí nghiệp chúng ta có các hội nghị sản 
xuất. Trong công đoàn chúng ta có các tiểu ban kiêm 
tra tạm. thời. Nhiệm vụ của các tô chức đó là: thức 
tỉnh quần chủng, vạch trần khuyết điềm của chúng 
(a, chỉ ra con đường cải tiến công việc xây dựng 
của chủng ta. Tại sao ở ta các tô chức đó lại khòng 
phát triền ? Tại sao sinh hoạt trong các tô chức đó 
dại không sôi nồi? Chẳng phải rồ ràng là chủ nghĩa 
'quan liêu trong các công đoàn cộng với chủ nghĩa 
quan liêu trong các tô chức Đẳng đã làm cho những 

tồ chức hết sức quan trọng đỏ của giai cấp công nhân 
không thể phát triền được hay sao ?. 


Cuối, cùng, nới đến các tồ chức kinh tế của chủng 
ta, Ai sẽ phủ nhận rằng các cơ quan kinh tế của . 
chúng ta lại không có cải tệ:chủ nghĩa quan liêu? 
Hãy lấy ví dụ vụ Sa-khơ-tư. Chẳng lẽ vụ Sa-khơ-tư 
ˆ lại không nói lên rằng các cơ quan kinh tế của chủng 

(ta không phải là đang tiến tinh mà là `. bò lê 
_ đó hay sao? - -..- | ` 
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Làm thể nào đề chấm dứt được chủ nghĩa quan 
liêu trong tắt cả các tồ chức đó ? 


_ Muốn vậy, chỉ có một eon đường duy nhất là tô 
- chức việc kiềm trạ từ dưới lên, tồ chức đề bàng triệu 
đuần chủng giai cấp công nhân phê bình chủ nghĩa 
quan liêu ong các cơ quan của chúng ta, phê bình 
những khuyết điềm và sai lầm cửa các cơ quan đó. 


Tôi biết rằng kícl-thích lòng căín phẫn của quần 
chủng lao động đối với những lệch lạc quan liêu chủ 
wghĩa trong các tô chức của chúng ta, tất có lúc sẽ 

-đụng chạm đến một số. đồng chí trước kia có công 
lao nhưng hiện nay đã mắc bệnh quan liêu chủ nghĩa. 
. Nhưng chẳng lề điều đó lại có thể cẩn trở được 
-_ ehng ta tô chức việc kiêm tra từ đưới lên hay sao? . 
Tôi chò rằng không:thể và không nên. Các đồng 
chí đó trước kỉa cỏ công lao thì phải hết sức kính 
_ trọng các đồng chỉ ấy, còn bây giờ các đồng chí ấy 
đã phạm sai. lầm, đã mắc bệnh quan. liêu, thi có. 
thê: thụi' cho các đồng chí ấy. một cái thật nặng. 
(Có: tiếng cười, vỗ tay.) Không như vậy thì 
làm thế nào khác được ? Nếu lợi ích của sự nghiệp 
" “đòi hỏi phải làm,như vậy, thì tại sao lại "không 
,,' làm như vậy ? _ 
— Gó người nói đến sự : phê Hí nh, từ trên xuống, phẻ 
. bình từ phía Ban kiềm tra tông nòng, từ phía Ban 
chấp hành trung: .ương Đảng ta; v.v... Dĩ nhiên, tất 
cả những. việc đó đều rất tốt. ì Nhưng nhữ vậy còn 
_ hết sức chưa. đủ: Vả lại, điều chủ yếu hiện nay 
hoàn toàn không phải là ở đó. Điều chủ yếu hiện 
-_ nay là ở chỗ nâng :eao.làn sóng phê bình hết sức 
_ _ rộng rãi tử dưới lên đề, chống-chủ nghĩa quan liên 
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-nỏi chung, và chống những khuyết điềm trong công 
-: tác, của chủng ta nói riêng. Chỉ có dùng áp lực tử 
_ hai phia — cả từ trên 'xuống lẫn từ đưới lên, — 
chỶ có chuyền trọng tâm vào việc phê bình từ đưới 
lên, mới có thể mong đấu tranh thắng lợi và diệt 
_ trừ chủ nghĩa quan liêư được. 


Thật là sai lầm nếu cho rằng chỉ có những người 
lãnh đạo mới cỏ những kinh nghiệm về việc xây 
-dựng. Điều đó không đúng, các đồng chí ạ. Hàng 
triệu quần chủng công nhân xây dựng công nghiệp 
của nước ta mỗi ngày 1 một tích läy được những kinh 
nghiệm phong phú về việc xây dựng, mà đối với 
_caúng ta thì giá trị của những kinh nghiệm đó 
- không mắy may nhỏ hơn kinh nghiệm của những 
người lãnh đạo. Chúng ta sở dĩ cần có sự phê bình 
có tính chất quần chúng từ dưới lên, cần có việc 
kiềm tra từ dưới lên, cũng. là để làm sao cho kinh 
nghiệm của hàng triệu quần chúng khỏi`bị mất đi 
một. cách vô ích, và làm sao cho người ta tính đến. 
ˆ và đem áp dụng những kinh nghiệm đó. _ 


„Cho nên; nhiệm vụ trước mắt của Đẳng là: đấu 
tranh thẳng cánh chống chủ. nghĩa quan liêu ; tồ 
chức oiệc phê bình có tính chất quần chúng, từ 
dưới lén ; trohg.các quyết định thực té đề thủ tiêu 
những khuy§t điềm của chúng ta,. cần tính đến oiệc 
phê bình như 0uậu. - 


Không thể nói rằng Đoàn thanh niên: cộng sản, 
nhất là báo Sự thật Thanh niên cộng sẵn, đã không 
-_ tính đến tầm quan trọng của nhiệm vụ đó. Khuyết. 
điểm ở đây là ; việc chấp hành nhiệm vụ đó luôn 
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-_ luôn không được' triệt đề, Mà muốn triệt để chấp 
hành nhiệm vụ đó thì không những cần phải tính 
đến việc phê bình, mà còn phải tính đến hiệu quá 
của phê bình, tính đến những sự cải tiến sẽ được 
thực hành sau khi phê bình, 


II 


THANH NIÊN PHẢI NẮM ĐƯỢC KHOA HỌC 


Nhiệm vụ thử' ba là vấn đề đào tạo cán bộ mới 
cho việc kiến thiết clrủ nghĩa xã hội. 

Thưa các đồng chí, nhiệm vụ hết sức vĩ đại - 
đang đặt ra trước mắt chúng ta là phải cải tạo toàn 
bộ kinh tế quốc dân nước ta. Về mặt nông nghiệp, 
chúng ta cần phải đặt cơ sở cho nền kinh tế thống 
nhất tập thể quy mô. lớn. Theo lời công bố hỏm - 
nay của đồng chí Mô-lô-tốp!ð, hẳn tác đồng chí đã 
biết rồ rằng chính quyền xô-viết đã đề ra nhiệm vụ 
cực kỷ khó khăn là thống nhất các hộ nông dân 
nhỏ và phân tán lại thành những đơn vị kinh tế tập 
ˆ_ thể, và xây dựng những nông trường lúa mì quốc 

/doanh với quy mô lớn. Đó ]ả những nhiệm vụ mà 
nếu không giải quyết thì sẽ không thê tiến lên một 
_ Cách thật sự và nhanh chóng: được. 


Về mặt công nghiệp, chỗ dựa của chính quyền 
xô-viết là nền sản xuất hết sức to lớn, hết sức tẬp - 
trung, thế mà yề mặt nông nghiệp thì chỗ dựa của 
chính quyền xô-viết lại là nền kinh tế nông dân hết 
sức phân tán; hết sức nhỏ vụn ; kinh tế tiều nông 
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'là kinh `tế nửa hàng hỏa, tuy diện tích canh tác 
của nó đẩ bằng mức trước chiến tranh, nhưng số 
lúa mì hàng hóa mà nó cung cấp thÌ kém mức 
trưởc chiến tranh nhiều. Nguồn gốc có thể để ra 
các thử khỏ khẩn sau này về mặt thu mua lúa mi, là 
ở đỏ. Muốn thoát khỏi tình trạng đó, thì về mặt nông 
nghiệp cần phải bắt tay hẳn vào việc tô chức nền 
sản xuất công cộng đại quy mô. Nhưng muốn xây 
dựng kinh tế đại quy mỏ thì phải hiều được khoa 
học nông nghiệp. Mà muốn hiều được thì cân phải 
học tập. Trong số chúng ta ở đây, những người 
hiều được khoa học nông nghiệp -thật rất là ít ôi. 
Vì thế, nhiệm vụ là phải đào tạo ra những cán bộ 
mới, trẻ tuôi cho việc xây dựng nền nông nghiệp . 
tập thể mới. - 


la VỀ mặt công nghiệp, tình hình của chúng ta khả 
hơn àhiều. Nhưng, ở đó tình trạng thiếu cán bộ kiến 

_ thiết mới cũng làm trở ngại cho việc chúng ta tiến 
lên. Chỉ cần nhớ lại vụ Sa-khơ-tư cũng có thể hiểu 
được vấn đề đào tạo cản bộ mới cho việc kiến 
thiết công nghiệp › xã hội chủ nghĩa là bức thiết đến 
như thế nào. Dĩ nhiên, chúng ta có những chuyên 

gia cĩ, về kiến thiết công nghiệp. Nhưng, một là 

_ những chuyên gia ấy'ở nước ta rất it; hai là, họ 

_ không phải tất cả đều tán thành việc kiến thiết còng 

‹ . nghiệp mới; ba là, có nhiều người trong bọn họ 
— không hiều nhiệm vụ kiến thiết mới; bốn là, một 
phần khá lớn trong bọn họ đã già rồi và sắp trở 
nên không ích dụng nữa. Muốn đầy mạnh sự nghiệp 

._ tiến lên; cần phải cấp tốc đào tạo những cản bộ. 
| quynn gia mới, lấy trong giai cấp công nhân, trong 
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: đẳng viên cộng sản, trong đoàn. viên thanh niên 
cộng sảẳn.- 


-Ở nước la có vô số những người tự nguyện tham 
gia xây dựng và lãnh dạo công cuộc kiến thiết cả 
về mặt nỏng nghiệp lần về mặt công nghiệp. Nhưng 
số người biết XÂY dựng và biết lãnh đạo thì lại rất 
là íLỏi. Trái lại, về mặt đó chúng ta lại không hề - 

‹ biết một tí gì cả. Không những thế, chủng ta còn 
- e những người sẵn sàng ca tụng cải đốt văn hóa 
của chúng ta, Nếu anh không biết chữ höặc: thường 
viết sai chữ, và tự khoe khoang về cải lạc hậu của 
mình, thì anh được coi là công nhàn « chính cống ›, 
thì anh được vinh dự và tôn kính. Nếu anh thoát 
khỏi tình trạng dốt văn hóa, _biết được chữ, năm 
được khoa học, thế là anh là người xa lạ, anh « đã 
thoát ly ) giận chủng tội, chứ không còn là công 
nhân nữa, -` “ ⁄ 


- Tỏi cho rằng. chừng. nảo chưa bỏ được cái hiện 
tượng dã man' và khòng văn minh đó đi, chưa trừ 
bỏ được cái thái-độ dã man đối với khoa học và đối 

__ với những người có văn hóa như thể, thì một bước 

- „ chủng ta cũng không tiến lên được. Nếu giai cấp 

công nhân không thoát được tình trạng- ;-dốt văn hóa, 

nếu nó không đảo tạo đườc những phần tử tri thức 

; của chỉnh giai cẤp mìnu, cu nó khỏng nắm được 
khøa học, không biết khéo dựa vào những nguyên 

tắc khoa học đề quản. lý kinh: tế, thị nó không thê 

thật sự trỞ thành chủ nhân. của, đất nước`dược: 


, Gác đồng chí, ,cần phải hiều. rằng điều kiện dấu 
tranh" hiện) tại S4; giống, nhự tron thời kỳ nội 


-- Ì 


z4 ! 


~ 


chiến. Thohg thới kỷ nội chiến, có-thễ chiếm lấy 
trận địa: của kẻ thù bắng cách tấn cóng ð at, bÏng 
tỉnh thần dũng cảm và lòng gan dự, bằng eách đánh 
“đột kìch theo kiều ky bỉnh, Hiệw nay, trong diều 
“kiện hòa bình kiến thiết kinh tế, mà dùng phươnÿ 
pháp đột kieh kiêu ky bính thi sẽ chỉ lắm hỏng việc 
thôi, Hiện này, cũng cần có lòng đũng cẩm và gan 
dạ như trưởe kỉa.' Nhưng) chỉ đơn thuần dựa vào 
lòng đững cảm và gan dạ thì không thănh' đượẻ 
Việc lớn; Hiện' naỲ, muốn đảnH tan kẻ thù, thì cần 
phải biết: cách kiếm thiết các ngành Công nghiệp, 
'nông: nghiệp, vận : tải: và” thương nghiệp, “cần phải | 
vứt bỏ cải' thải độ kể cả Tên mắt kiểu ngà đối với 
bit nghiệp đi. "¬ | 
_Muốn'kiển thiết thì cần phải có tri đhứe?eần phải, 
nắm được khoa hợo Mà muốn có trí thức, thì cần 
phải học tập: Học tập ở tất cả mọi: người, bất lận. 


- là kẻ thù hay là bè bạn; cũng:đều 'phải: học tập cả; 


đặc biệt phải học tập: kẻ.thù; Chịu khó, nhẫn'nại mà 
học tập, dừng sợ; kẻ thứ chê .cười, „chúng „ tạ; cười 
chủng, ta: không biết, cười “chúng † ta lạc hậu... 

“Trước mặt chúng. ta! có. một.bức thiành trì: Bức 
thành đó gọi là khoa học, nó bao.gôm những: trỉ thức 
của nhiều bộ môn. Dầu thế nào đi nữa, chúng ta 
.cng phải chiếm cho bằng được thành, trì đó. Thạnh 
_ niên; nếu. muốn, trở. thành những người xây dựng 
đời sống mới, muốn trở thành những lớp người 
thay thế chân chính của đội quân cận vệ xưa kia, 
thì cần phải chiếm lấy bức thành đó. - 


Hiện nay, cWúng {a không thề chỉ hạn chế ở việc _ 
đào tạo cán „ Mhuyết" sản nói CHUNG: cán bộ bôn-sê- - 


— HỔYTN „995 


4 : & 


“ 


vich nói chung, cái gì cũng biết một tí. Hiện nay, 
đối với chủng ta, nếu biết nửa vời và tự khoác lác 
là mình uyên bác; thì đó là-câi dây trói buộc mình 
lại. Hiện nay, chủng ta cần những chuyên gia bôn- 
_ sê-vith về các mặt kim thuộc, ngành dệt, nhiên liệu; 
hỏa học, nông nghiệp, vận tải, thương nghiệp, kế 
toán, v.v... Hiện nay, chủng ta cần hàng loạt, hàng 


. trầm, hàng nghìn những cản bộ 'bôn-sẻ-vích mới, 


_ cỏ thề nắm vững được đủ mọi ngành trí thức. 

Không cỏ những cản bộ ấy thì đừng nói tới tốc độ 
_ kiến thiết xã hội chủ nghĩa nhanh chóng ở nước 
_ tả làm gì. Không có ,những cản bộ ấy thì đừng có 
nói là chủng ta có thê đuôi kịp và vượt được những. 
nước tư bản tiên tiến.. 


Nắm: lầu khoa học; đảo tạo những cán bộ chuyên 
gia bôn-sề-oích mới, thuộc tất cả các ngành tri thức, 
học. tập, học tập, học tập một cách kiên tâm bền 
| “chỉ, — đỏ là nhiệm .vụ hiện nay. | 


“Thanh niên cách mạng hãy tiến quân mạnh vào 
- khoa học, — thưa các đồng chí, đỏ là điều hiện nay 
€húng ta đang cần thiết. (Vỗ tay nhiệt liệt, 
- Tiếng hô lớn: «hu ra!›, gEX_. quả!». Cả 


hội tỷ Tang dậy ko 


_ Ngày 16 tháng ð-nắm 1038. _EV, Xta-lin, Toàn tập, Nhà 
CÝ xử _ “- xuất bản Sự thật, Hà Nội, 
, "1965, t, 11, tr, 85-86. - 
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“làn °  GỬI BẢO  __~ 
_ "SỰ THẬT THA*H NIÊN CỘNG SẲN w 


- Nhân dịp kỷ niệm ba năm ngày. thành lập . 


Xin gửi lời chào thân ái tới báo « Sự thật Thanh. 
- niên cộng sản », tỜ bảo chiến đấu của thanh niên 
cồng nông nước ta! 


Xin chúc báo đó thu được thắng lợi trên mặt. 
trận khó khăn là rèn luyện thanh niên theo tỉnh 
__ thần đấu tranh không khoan ñhượng chống kẻ thù 
- của giai cấp công nhân, theo tỉnh thần đấu tránh . 
cho sự toàn thắng của chủ nghĩa cộng sẵn trên toàn 
thế giới ! 


-Mong. bảo « Sự thái Thanh niên: binh # sản ›.sẽ là 
- tiếng chuông kêu gọi, thức tỉnh kể đang. ngủ, động - 
viên kể mệt mỏi, thúc đầy những kẻ tụt lại ở phía 
. sau, đả vào bệnh quan liêu ;:ở: trong các cơ quan 
_ của chúng ta, vạch ra những thiếu sót của chúng 
ta, nêu lên được: những thành tựu:trong công cuộc . 
xây dựng của chúng ta, và do đó, tạo điều kiện 
thuận lợi cho việc đào tạo những. con người. mới, 
những người xây dựng mới của chủ nghĩa xã hội, . 

. một thế hệ mới gồm những ham. nữ thanh niên cớ ` 
khả. năng, thay thế đội vệ binh bónácviề. lão ` 
thành!, . : 


Sức mạnh của cuộc cách mạng lâu dhtơi tarliở 
chỗ giữa thế hệ những người cách mạng cũ và mới 


_—_ Gủa sáng ta không có sự chỉa tách. Vượng tạ. có 


Kã 


.228 | cu 


được những thắng lợi là do đội vệ bính già và đội 
vệ bỉnh trẻ tiến bước vai kề vai, trong một mắt trận. 
thống nhất, cùng trong một đội ngũ xài kẻ thủ 
bên trong cũng như bên ngoài. 


- Nhiệm vụ là phải giữ gìn và "ĐỨNG cố sự thống 
nhất đó. 


_Mong rằng báo «Sự thái Thanh niên cộng sẵn » 


-_ s ]à người tuyên truyền không mệt mỏi cho tư 


tưởng về sự thống nhất của ảng vệ bình bôn-8ê-vích 


HẠ: VÀ: thế + : 
% và LỆ vH ủy, XTA-LIN 
Ngâu 36 thẳng ð-năm 1998 `. ~ 12V. Xta-lin, Toần tập, Nhà ˆ 


nẠMØQ97T) 1g vn sì 5IEh 17 xuất:bần Sự thật, Hà Nội 
_ Khu 1965, t. 11,-tr. 85 - 86. 
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 HIỢ dc 
›Nhân hấp Hựn niệm muôhrấm) "ngày: hành lập 


ˆ \ 
+ ` 
tin rat 200'920wv 


- Mười KẾ nhai TH của Trường đại hộc Xvéc-lốp 


một: tiành tựu hết sức'Vï đại của Đảng trên mặt 
trần đấu tranh đào to những! tán hộ lê-nin-nit mới. 


Trong mười năm đó, Tr ường đại học Ävéc-lổj 
đã/cung.cấp, cho Đảng hàng trăm và: hàng ngàn:cán 
bộ {rẻ . tuôi,, những người trung thành với sự nghiệp 
cộng sản,chủ nghĩa.và đã bà HH, đội. vệ, binh bôn¿ : 
sê~vích già. 


_ xÍ \ 


Trong mười nắm đó, Trường đại '“họe đã: tỏ ra 
hoàn toàn xứng đáng và đã chỉ rồ rằng khổng phải 
ngẫu nhiên mà nó mang tên người sắng lập ra nó, 
người chiến sĩ tiên phong vì chủ TT cộng sản, 
I. M. Xvéẻc-lốp, 


- Nhiệm vụ của Trường đại học Xvéc-lốp là dạy cho ` 
những người công nhân đảng viên nắm được phương 
pháp khoa học của Mác và Lê-nin và äp dụng phương 
pháp đó một èách _đúng đắn trong cỏng cuộc xây 


: dựng chủ nghĩa xã hội, và nhiệm vụ đó dã được 


Trường đại học thực hiện, đang được thực hiện và - 
sẽ: tiếp tục được thực hiện một cách -vẻ vang..: 


Chào mừng những cựu sinh viên và những sinh 
viên hiện nay của Trường Xvéc-lốp nhân địp kỷ niệm 


An mười năm ngày thành lập, đã dại học Cộng sản 


si (Ý 


LM. Xyéc-lốp! —. HC 


“Chào mừng. những: sinh viên, tốt nghiệp vào dịp 
kỷ niệm ngày thành lập: của Trường. Xvéc:lốp, đội 


„quận mới của những người Mở dựng chủ nghĩa l4 


xã hội !. hán, °. 
` Tháng õ bung X \ và Lự, Xia- lin, Toàn Thy Nhà 
K32 s01 - ,... __ xuất bản Sự thật, gñ lào 
` Nền vi: sỉ ' Mi ¿7 kob (211, tr §?7:- : 
\ ;Trtơt: qk H ` 
( đếP w \ Ỉ L 
ý tHịI f ti , VÔ“, 
b + tù" ¬ Hiện! 
\» ~^ 
Lý M : (184 \ M{ 23: “H ì 
Ủda gố c#O : với nh quản vH 
n1 ì 3% đ \ J2 `#Ð ` 
| AU, 


GỬI ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN LÊ-NIN 


Chào mừng nhân dịp kỷ niệm lần thứ mưới .. 
ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản 
Lê-nin Liên-xô 


Chào mừng Đoàn. thanh niền .cộng sẵn Lê-nin 
_ nhân dịp kỷ niệm lần thứ mười ngày thành lập của 
Đoàn!. 


| Đoàn thanh niên. cộng sản Lê-nin đã và đang là 
_ nguồn dự trữ trẻ tuồi của cuộc cách mạng cửa chúng 
tạ. Hàng chúc và hàng trăm nghìn những đại biền ưu 
tủ nhất của thể hệ công nỏng trẻ đã-được giáo dục 
_ trong hàng ngũ của: Đoàn. thanh niên cộng sản, đã 
cỏ được một sự tỏi luyện cách mạng và đã được 
„nhập ' vào hàng ngữ Đảng ta, vào các 'Xö-viết của 


: chủng ta, công đoàn của chúng ta, vào Hồng quân - 


__. của chúng ta, vào hạm đội đỏ của èhúng: ta, vào các 


hợp tảc xã của chủng ta, vào những tồ chức văn 
hỏa của chúng ta, đề thay thế đội vệ binh bôn-sê- 


ca ích lño thành. 


_—_ Đoàn thanh niên cộng sẵn đã hoàn thành được 
, nhiệm vụ khó khăn này vì nó đã công tác dưới sự 
_ lãnh đạo của Đẳng; trong những hoạt động của 
mình, Đoàn đã biết kết hợb việc học tập nỏi chung, 
và đặc biệt là việc học tập theo kiều Lê-nin, với 
công tác (hực tiễn hàng ngày của Đoản ; Đoàn đã 
biết giáo dục thế hệ những nam nữ: công nhân và 
nam nữ nóng dân trẻ. tuồi theo tỉnh thần của chủ 
nghĩa quốc tế ; Đoàn đã biết đạt tới “ nhất trí ki 


80 


những người lê-nin-nít già và trẻ, giữa đội vệ bình 
-glà và trẻ ; Đoàn đã biết đem toàn bộ công tác của 
mình. phục tùng lợi ích cũa nền chuyên chính của 


` giai cấp vò sản và cho sự thắng lợi của công Cuộc 


xủy dựng xã hội chủ nghĩa. 


-—_ Ghỉ vị thể mà Đoàn thanh niên cộng sản đã giương 


cao được ngọn cờ của Lê-nin. 


Chủng ta hy. vọng rằng cả trong tương lai nữa, 


+ Đoàn thanh niên cộng sản sẽ hoàn thành nghĩa vụ ` 


của Đoàn đối với giai cấp vô sẳn nước fa và giai 
cấp vô sản quốc tẾ. ` ˆ “+ 


Chào mừng hai triệu quản dự bị - của Đảng ta — 
.Đoàn thanh niên cộng sẵn Lê-nin! 


Thế hệ thanh niên $9Ng, sản muôn năm ! 


vi CÁCH: Ji 2125 H XTA-LIN 
Tháng 10 nằm 1928 ` ` I.V.Xta-lin, Toàn tập, Nhà 
É> s2 1x. 3y Ti xuất bản Sự thật, Hà Nội 
| Fấi:`3 côn có 4968, E 11, tr. 243-244. 
¿ | N41 nn : q xế: Ân 


` eÙn HỌC VIÊN TỐT NGHIỆP Đi THỨ I 
_CỦA VIỆN BẠN | LÂM CÔNG. NGHIỆP - 
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ˆ Bồi dưng những cản bộ mới cho ngành công 


kỒ nghiệp xã, hột chủ nghĩa, KP. thân trong giải cấp ụ 


k v 


._ 331 


ứ ì' Ý n: 


_232 


côtìg ghân và Irong số những người lao động nói 
cung, cỏ thê lãnh đạo được xí nghiệp trên hai 
mặt chỉnh trị xã hội vã kỹ thuật sản xuất, đó là 
một nhiệm vụ ehủ yếu {rước mắt. 


Không hoàn thành nhiệm vụ: đó, thì không thề 


biến Liên-xô từ một nước. lạc hậu, thành một nước 


tiên tiến,„từ một nước nông nghiệp, thành một nước 
còng nghiệp, thành một nước điện khí hóa và có 
công. nghiệp ' kim khi, một nước sẵn xuất ra các. 
máy: móc và máy kéo được. c*s 


F YXuên. 


- Viện hàn lâm công nghiệp là môi. tr ong NA 
cải lò đào tạo trọng yếu nhất đẻ bồi dưỡng những | 
loại. cái bộ như - vậy ở nước tại By 


Việc học viên tốt nghiệp. khóa thứ ï: của Viên 
hàn lâm công nghiệp là một viên đạn: đầu tiên của 
Viện hàn, lâm công nghiệp bắn vào doanh trại 
cửa kẻ thù của chúng ỉa, bắn vào thành trì của 
bệnh bảo, thủ trong „ sản; xuất và sự. đạc hậu về, 
kỹ thuật. v42 tả S3: ỆNG., : 


¡sủ h4: 


Mong dũng những người lãnh đạo mới tr ong công 


.- nghiệp, hôm nẠy. đã tốt nghiệp ở Viện hàn ]âm ra, 


hãy thực tế tỏ rà là những tấm gương về nhiệt tình 
lao động và công tác thật sự có tính chất cách mạng, 
trên: phương. vUUA thực hiện tốc độ Xiến thiết bôn- ' 
sề-W[eHZ' 413/17 731 HXA tộTt tư uỌI ï Km 


Xin ¿hửo. kiinjydi đâo) bận: học” viên tốt SN khỏa 
thứ I của Viện hàn lâm. công nghiệp đã được, 


-Nhà nước bồi dưỡng và được huấn luyện những - 


sứ, hiền, biết yề, kỹ, thuật,. là, những người đứng - 
trong, bàng: ngũ những. Mười lãnh, đạo, BômatcMdi 


) NN 


= 


# 


mới của: nền công, nghiệp xã Hội chủ. nghĩa. của 
chúng. La. | 


-1.XTA.LN .. 


Ngày 9ð thảng 4: năm1930- — - L: Vị Xtnlin, Toàn tập, Nhà 
+ lu ¿  xHẤt bản Sự thật, Hà Nội, 
„..... 1965, t, 12, tr, 285 — 280, 


"`... 


_TÌNH BÌNH MỚI, 'NHIỆM \ VỤ MỚI 
TRONG PO ÔNG: quộc: “XÂY, Ai Ca KINH vớ 


x§M'{ GAENTE 51H tẠ ) §t tr ‡ án ;/| chước " 
R lộ “DIỀN VĂN ĐỤC TẠI HỘI NGHỊ: : 
Ti “NHŨNG NGƯỜI: LÃNH 'ĐẠO CÔNG: AIGHIBEA. 
¿, E2 tia 33 rự -Ê #1 21171 4 
- Chúng-L th kiên nở ©òh: có: thê.bằng: lòng: với ¡ số tối 
: thiêu các›kỹ: sư,:hhà: kỹ thuật và:những người chỉ 
huy cộng nghiệp? mà trước) kiả: chúng ta :tạm cho 
là: đủ. Do. đó; những :trung lâm: cũ. :đề, đào. tạo các 
kÿ sư và nhà kỹ thuật không còn. đủ. nữa, cần. phải 
dựng. cả một hệ thống những, trung tâm. mới: trong 


— tức vùng:U-ran, .Xi-hi‹r rungzÁ nữa.. Ngày: nay; 


- nếu :ghúng ;ta. muốn. thật. .sự. hoàn thành .chương 
trình: công. nghiệp hóa, xã. hội chủ nghĩa của Liên- 
_ xô (hì:chúng fa phải: bảo đảm.có được một, số. dòng 
gấp ba; gấp:năm những nhà, kỹ sư, nhà,kỹ. thuật và | 

_ những, người chỉ huy công. nghÏỆP¿¡ s¿ lí ÿ sọ: 
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Song điều mà chúng ta cần, không phải là bất eứ 
những người chỉ huy, kỹ sư và nhà kỹ thuật nảo 
cũng được: Chủng ta cần những x*? chỉ huy, 
những kỹ sư và nhà kỹ thuậtfndo có thê hiểu được 
_ chinh sách của giai cấp công nhân: nước la, có thể 
thấm nhuần và sẵn sàng thực hiện có ý thức chính 
sách đó.. Như vậy nghĩa lá thế nào ? Nghĩa là nước 
ta đã đi vào một giai đoạn phát triền mà gi4Í cấp 
công nhân phải tự. đảo tạo lấu. những người kỹ 
thuật trí thức riêng của mình trong sẵn xuất, những 


người có thể bảo vệ: những quyền lợi của giai cấp -- 


| công nhân, tức là của BI cấp thống Irị, rong - 
sản xuất, 


- Không một giai.cấp thống t trị nào không cần dến 
_ những người trí thức của chính mình. Không có lý 
do gì mà nghỉ ngờ rằng giai cấp công nhân Liên-. 


__ XÔ cũng khòng thể nào không . cần đến những nhà 


-_ kỹ thuật trí thức trong sản xuất của chính minh. 


- Chính quyền xỏ-viết đã chủ ý đến trường hợp 
. ấy, và đã thu hạp ( các phần tử trong giai cấp còng 
nhân và riông dân.lao động vào học tất cả các bộ -: 
- môn kỉnh tế quốc dân tại các trường cao cấp. Các, 
” đồng chi.biết rằng hiện nay có hàng vạn'còng nhàn 
.và nống dân trẻ tuồi đang theo lọc các trường 
cao cấp. Nếu ngày xưa, dưới chế độ tư bản, bọn. 
con ông cháu cha chiếm độc quyền trong các trường 
cao cấp thì ngày nay,"dưới chế độ xô-viết, các thanh 
niên cóng nông lại là lực lượng đông nhất trong 
các trường đó. Chắc chắn là nay máí, các trường 
học của chủng ta sẽ cùng cấp hàng nghìn nhà kỹ 
- thuật,:kỹ sư và người chỉ huy mới cho công nghiệp 


chúng ta. Nhưng đỏ chỉ mới là một mặt của vấn 
đề. Mặt khác, là những người kỹ thuật trí thức 
trong sản xuất, xuất thân từ giai cấp công nhân, sẽ ' 
được đào tạo chẳng những trong số những người 
tốt nghiệp tại cúc trường cao cấp, mà còn được 


chọn trong số những nhận viên công tác thực tế... 


. trong các xí nghiệp của chúng ta, trong số các công 
nhân lành nghề, trong số những phần tử có văn . 
hóa cửa giai cấp công nhân ở nhà máy, công xưởng, 
hầm mỏ. Những người đề xướng phong trào thí 
.đua, những đội trưởng.các đội công: tác xung kích, 
ˆ những người nêu gương thực tiễn về nhiệt tỉnh lao _ 
động, những người tồ chức các công † trình xây dựng 
trong một, số ngành xây dựng nào đó; đó là lớp 
ngưởi. mới của giai cấp công nhân, lớp người này 
cùng với các đồng chí tốt nghiệp trong các tường 
cao cấp phải tạo thành hạt nhân của giới trí thức 
_ của giai cấp công nhân, hạt nhân. chỉ huy công . 
nghiệp của chúng ta. Nhiệm vụ đề Ta là khỏng nên . 
dìm các đồng chí «cơ sở » có: nhiều: sáng kiến ấy, 
.mà phải mạnh dạn đề bạt họ lên các chức vụ chỉ: 


huy, phải tạo.cho họ khả năng tô rõ những tài. cà), 


năng tồ cñức của họ, khả năng bồ túc thêm những” 
_ hiêu biết của họ, và tạo cho họ một hoàn cảnh - 
-thích nghị, mà không. ngại tốn kém, - | 


Trong số các đồng chÍ đó,.có khá nhiều Xuất" 
: không phải là đẳng viên. Nhưng điều đó khỏng hề 
trở ngại đến việc mạnh dạn đề bạt họ vào cáe chức 
_vụ lãnh đạo. Trái lại, chính. họ, những đồng "chí ` 
_ ngoài Đảng ấy, chúng fa càng phải đặc biệt chủ.ý; - 
gái hạnh dạn N4u bạt vào các chức vụ chỉ huy, . : 
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eho hụ thẩy rẰng thực lẾ Đăng, biết eøl trọng những 
nyười lao độn đlỏi và eó lài, 


Một số đồng ehf( eho tẦng nhi*ng/ chức vụ lănh đạo 
tong các công xưởng, nhà nảy, thị chỉ nên giao 
cllo eäe đồng ehf' trong Đẳng thôi. Vì thế cho nén họ 
My 2. đìm những đồng ehi ngoài Đẳng có lài nắng 
và nhiều sảng kiển, đề nâng những đẳng viên lên 
hàng dầu, mặc đầu những đồng chí này íL tài nắng 
hơn và không eó: sáng kiến. Nếu có, thề gọi đó là 
một «ehinh sách » thì không cần phải chứng mỉnh 
cũng biết rằng không-có cải gì ngu ngốc và phản ” 
động hơn một chính sách như thế, Không cần phải 
chửng minh nhiều cũng hiều rằng với một « chính 
sách » như thể, người ta chỉ có thê làm mất uy tín 
của Đẳng và khiển chọ những công nhân ngoài Đẳng 
xa rời Đẳng mà thỏi. Chính -sách của ta tuyết nhiên 
không phải là biến Đẳng thành một-dẳng cấp riêng 
biệt. Chính sách của tạ đội hỏi phải eó: một không 
khí“« tin cậy lần nhau » và « kiêm tra lẫn nhau » giữa 
. những cóng hhân trong Đẳng và ngoài Đảng( Lê-ni). 
"Ngoài. những lý do khác,. Đảng ta. vững mạnh nhất 
trong giai: cấp công nhân. là nhờ đã ắp Hưng dúng 
đắn chính sách ấy. 


| -Bởi VẬY, phải TT šd0- VSÑ l giai: cấp. công nhàn 

Liên-xó' tự mmình' có được những người kỹ thuật tri 

thức trong, sẵn xuất ‹ của chính mịnh: nhiệm vụ là 
như thế. , . nà 

( , ki”: 

Ngày 28 (hảng 6 nÄm 1681. __ 1.Y,talin, Những uẩn đề 

__,... ®R nghĩa Lé.nin, Nhà xuất 

: _ bản Sự thật, Hà Nội, 1959, 

vã tr, ð20-598. 
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'LỜI CHÀO MỪNG HỘI NGHỊ.ĐẠI BIỀU. 
LẦN THỨ VII TOÀN LIÊN-XÔ CỦA ĐOÀN 
THANH NIÊN CỘNG SẲN LÊ-NIN LIÊN-XÔ" 


` 


Xin gửi lời chào tới cáe chiến sĩ của Đoàn thanh 
niên cộng sản Lẻ-nin, tới các nún nữ đại biểu dự ` 
Hội nghị đại biều VI toàn Liên-xô l 

Chúc cúc đồng ; chỉ đạt được thành tích trong việc 
giảo dục cộng sản chủ nghĩa và lô chức hàng triệu. 
- quần chúng thanh niên công nông ! 


Cúc đồng chí hãy giương cao ngọn cờ của chủ 

nghĩa quốc tế lê-tlin-ni(; hãy đấu tranh cho hòa bình 
-_ và hữu nghị giữa các dân tộc; hãy củng cố quốc 
phòng của đất nước chúng ta chống lại sự xâm lược 
„ eủa,chủ, nghĩa tư bản, hãy đạp đồ cái thế giới cũ, thế 
giỏi nỏ lệ- và, bóc lột đi, hầy xây dựng và củng cố một 
thế giới mới của lao động đã được giải phóng và của 
chủ nghĩa cộgE sản, hãy học cách kết hợp, rong toàn 

.- bộ công tác, của mình, nhiệt tình cách mạng mạnh 
"mẽ với tính thần kiên trì. thực sự cầu thị của những - 
người xây dựng bòn-sê- vích, hãy tỏ ra là những 
người con {rai và con gái xứng đáng của Đảng 
cộng -sản toàn Liên-xỏ, người mẹ của chủng là 
Thế hệ thanh niên cộng sản Lê-nin muôn năm ! 


, “. 
' , 
) vÀ 


0g Hân: 729) .1LXT-LIN 
' Ngày 8 tháng ? năm 1992 s*: Như \Ín, Toàn tập. Nhà 

ch xuất bản Sự thật, HÀ Nội, 
_ t19,( Í48. - 
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ĐIỆN CHÚC MỪNG 15 NĂM 
NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN THANH NIÊN 
CỘNG SẢN LÊ-NIN LIÊN-XÔ 


Nhàn địp kỳ niệm 1ã nầm ngày thành lập Đoàn 
thanh niền cộng sản Lê-njn, người tồ chức của 
thanh niền cách mạng quang vỉnh của chúng ta, xỉn 
đửi lời chào thàn ải đến Đoàn. 


Chúc Đoàn thanh niên cộng - sẳn giành được 
những thành tựu trong việc giờ dục thanh niên 
chủng la theo tỉnh thần chủ nghĩa Lê-nìn, trong 

- việc giáo dục thanh niên chủng ta theo tỉnh thần 
- đầu tranh không điều hòa với kẻ thù của giai cấp 
công nhàn, theo tỉnh thần hết sức củng cố mối quan 
hệ quốc tế anh em giữa những người lao động 
thuộc mọi chủng tộc khác thấu và mọi dân tộc 
khác nhau trên thế giới, 


Các nam nữ chiến sĩ xung kích của Đoàn thanh . 
niên cộng sản đã làm vẻ vang cho mình tr ong. thời 


kỳ xây dựng các nhà mảy mới, những hầm mỏ, 


đường sắt, nông trường quốc doanh và nòng trang | 
tập thể, Chúng tôi mong rằng các nam nữ chiến. sĩ - 


xùng kích của Đöàn thanh niên cộng sản sẽ biều 
- hiện tỉnh thần dũng cẩm và tỉnh thần chủ động 
sáng tạo hơn nữa trong việc nắm vững kỹ thuật 
mới của tất cả các ngành kinh tế quốc: dàn, trong 
việc tăng cường khả năng quốc phòng của nước ta, 
trong việc củng cố lục. quân, hải quân và không 


quân nước ta. 
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` 


Trong 15 năm tồn tại, Đoàn thanh niên cộng sẵn - 
Lê-nin đã đũng cảm giương cao ngọn cờ vĩ đại của 
Lê-nin tiến lên, đã tập hợp một cách kết quả hẳng 
triệu nam nữ thanh niên công nhân và nông dân 
chung quanh mình. Chủng tôi mong rằng Đoản 
„thanh niên cộng sản Lê-nin từ nay về sau cũng vẫn - 
sẽ tiếp tục giương cao ngọn cờ của Lê-nin, đưa 
ngọn cờ đỏ một cách vẻ vang đến điềm kết thúc 
thẳng lợi củm cuộc đấu Ìranh vỉ đại của chúng ta, 

.đến thẳng lợi hoàn toàn của chủ nghĩa xã hội. - ˆ 

-_ Đoàn thanh niên cộng sản Lê-nin.muón năm ! 

Ban chấp hành trung ương Đoàn HÀ: niền cộng 
sẵn Lè-nin muỏn năm ! / 


.— 


I.XTA-LIN 


Ngày 38 thảng 10 nằm 1933 ` 1.V. Xtà-lin, Toàn tập, Nhà 
... __ xuất bản Sự thật, Hà Nội, 

- 1965, t. 13, tr. 272. 273 
. , 


!, 


ĐIỄN VĂN. ĐỌC TẠI HỘI NGHỊ LẦN TRỬ I 
'CỦA NHỮNG NGƯỜI XTA-KHA-NÔ-VÍT 
_:Ởở LIÊN-XÔ 
. TẦM QUAN TRỌNG cỦA PHONG TRÀO XTA-KHA-NỐP 


-_- 


`. Các, đồng chi, ở đây, trong hội nghị Hết, người ` 
- = đa đã hói rất đầy: đủ về NiM người Xta-kha-nô- 


s DI li 2989 + - 


_vit nên'tồm lái tôi dhỶ còn 1U Vấn đề để nói thói. 
Dù SN, đầ lên điển dân thì tôi Ang, phải cỏ một 
đời lời VÔ hết 


Người, ta không . thề coi Non Tào Xu- -kha- -nốp 


như một, phong, trào. thông thường, của nam nữ. 
còng nhân được. -bhong, trào. X(a-kha-nốp,. chính 
là mò. phong, trào của những nam nữ công nhân, 
nỏ SẼ. ghi ' VÀO. lịch. SỬ. XÂY dựng chủ nghĩa. xñ hội 
của chủng tụ một, trong những trang vẻ vang nhất, 


Tầm Lệ NnH của Phongh trào NINHRE, như 
thế. nÀO `... thư oúe tri hổng 


Trước hết, hỏ ö dánh đấu một đã: “phát triển mỡï, 
một giai, đoạn; mới và cao của cuộc thi đua xã hội 
chủ nghĩa. Tại sao lại mới, tại saơ lại cao? Bởi vi 
phong. trào. Xta-kha-nốp là biện, hiện của: cuộc thi 
duả xã hội chủ: -nghĩa nẻn tự nỏ cũng khác hơn 
hẳn gini:đoạn :eñ của';cuộc thì đua ấy. .Trước đây. 
vài ba năm, trong giai.đoạn đầu, cuộc thi dua xã 
hội chủ nghĩa chưa nhất thiết phải gắn liền với kỹ - 
thuật mới. Vả lại lúc đó, nói cho đúng, chúng ta 
: gần như chưa có kỹ thuật mới. Còn trong giai đoạn 
hiện/ñãy.eủa:cũÿGi tđth xã:hội. thú nghĩa thì trái 
lái,;phong; rào Xta-kha-nốp; JAi cần. Dhải: gắn: liền 
với kỹ thuật hiện đại, Khổng tỊ thê quan niệm phong 
(rào Xta-kha-nốp má khôäÿ có Kỹ thuật cao và mới, 
lù đây, trước mặt các đồng chí là những người như 
các đồng chí Xta-kha-nốp, BúExư-ghin, Xmê-ta- 
_ ni; “C0 Yï-vôiốp, 'Po-tô-nin,` những người như 


Vi-nô-gơ-ra-đỏ-va và nhiều đồng chí khác, đó là ` 


những ngườil;mới;inhững nam nữiđông.nhân, đã 


- hoàn.tøàn' làm. nhũ » Mười dưỡng: 12 bÖN) của.họ; đã 
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chỉnh phục và thúc đầy kỹ' thuật tiến tới. Những 
người ấy, trước đây vài ba nắm, chúng ta chưa có, 
huy - hầu như chưa có. Dấy chính là những người 
mới, thuộc một loại đặc biệt. 


Šau nữaz-phong trào Xta-kha-nốp l* một phong: 
trào của những nam nữt công nhân nổà mục đích là 
vượt các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện tại, vượt nắng suất 
đã dự định. Vượt các kế hoạch sẵn xuất và những 
bảng dự kiến hiện có. Vượt bởi chính vi những 
tiêu chuần ấy không còn thích: hợp đối với thời đại 
chúng ta, đổi với những người mới của chúng ta 
nữa. Phong trào` Xta-kha-nốp lật đồ quan niệm cũ 
về kỹ thuật, nỏ lật đồ những tiêu chuần kỹ thuật 


.  €ũ, những: nẵng. suất đã đự định, những kế hoạch 


sản xuất cũ, và nó đòi "hỏi những tiêu chuần kỹ 
_thuật, những năng suất, những kế hoạch sản xuất 
mới, cao hơn. Nó cỏ. nhiệm vụ phải làm một cuộc 
_ cách mạng. trong công nghiệp của chủng ta. Chính 
_vì thế mà phong trào Xta-kha-nốp có tỉnh chất 
cách nang sâu sắc ngay-trong bản chất của nỏ. 


| N đây, chúng ta đã nói rằng phong trào Xta-kha- ˆ 
-, nốp. là một tấm, ,gương về hiệu suất lao động cao 
mà chỉ chế độ xã hội chủ nghŸa mới có, còn chế 
độ tư bản chủ nghĩa thì không tài nào có được, vì 
nó là biểu hiện của những tiêu chuần kỹ thuật mới,. 
cao hơn, Điều đó hoàn toàn đúng. Tại sao chủ 

. nghŸ# tư bản đề# đánh bại và chiến thắng chủ nghĩa 
- phong kiến ? Bởi vì chủ nghĩa tư "bản đã tạo ra 
` những tiêu chuẩn hiệu suất lao động cao hơn, bởi 

_ vì nó đã'làm cho xã hội có khả năng thu được những 
sản phầm vô cùng nhiều hơn so với chế độ phong 

k 
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kiến. Bởi vì chủ nghĩa tư bản đã làm cho xã hội . 


giàu cỏ hơn. Tại sao chủ nghĩa xã hội ‹ cỏ. thê chiến 
thẳng, phải chiến thẳng và nhất định sế chiến thắng 
hệ thống kinh tế tư bản chủ nghĩa ? Bởi vì chủ nghĩa 
xã hội có thề cung cấp những gương lao động cao 
hơn, một năng suất cao hơn so với hệ thống kinh 
tế tư bản chủ nghĩa. Bởi vì chủ nghĩa xã hội cỏ thê 
đưa lại cho xã hội nhiều sản phầm hơn, làm cho xã 

hội giàu cỏ bơn hệ thống kinh tế tư bản chủ nghĩa. 


Không ai nghĩ rằng người ta cỏ thề củng cố chủ 
nghĩa xã hội bằng tiệc quàn bình hỏa nào đỏ về 
vật chất giữa mọi người, trên cơ sở một đời sống 
tồi tàn. Nhữr vậy là sai. Đẩy là một quan niệm tiều 
tư sản về chủ: nghĩa xã hội. Thật ra, chủ nghĩa xã 
_ hội chỉ có thề chiến thẳng trên cơ sở một hiệu suất 
lao động cao, cao hơn so với chủ`nghĩa tư bản, 
trên cơ sở cỏ đồi dào mọi sản phầm - và vật dụng 
tiêu dùng, trên cơ sở một đời sống đầy đủ về vật 
chất và văn hóa cho tất cả mọi thành viên của xã 
hội. Nhưng‹muốn cho chủ nghĩa xã hội cỏ thề đạt 
tới mục đích ấy, và làm cho xã hội xò-viết chủng 
ta frở nên một xã hội đầy đủ nhất thì nước ta. cần 
| phải có một hiệu ` suất lao động cao hơn hiệu suất 
của các nước tư bản chủ nghĩa tiên tiến. Nếu không 


_thì đừng hỏng cỏ đồi dào nào về mọi sản phầm vặt 


dụng tiêu dùng. Tầm quan trọng của phong trào 
Xta-kha-nốp là ở chỗ nỏ lật đồ những tiêu chuần 


kỹ thuật cñ, coi đỏ là những tiêu chuần chưa đủ, - 
là ở chỗ nỏ vượt hiệu suất lao động của các nước -. ¬ 


tư bản chủ nghĩa tiên tiến trong nhiều trường hợp, 


đá do đó mà tạo ra khả năng thực tiễn cho sự cũng . NếG 
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cố không ngừng clrủ nghĩa xã hội trong nước chủng 
ta, khả năng làm cho nước chúng ta trở nên một 
nước đầy đủ nhất. 


Nhưng tầm quan trọng của phong trào Xta-kha- 
nốp không phải chỉ cỏ thế thôi đàu. Tầm quan trọng 
của nỏ, còn ở chỗ nỏ chuần bị điều kiện tất yếu 
- đề tiến từ chủ nghĩa xã hội lên chủ nghĩa cộng sản. 


Nguyên tắc của chủ nghĩa xã hội là, trong xã 

hội xã hội chủ nghĩa, mọi người làm theo năng 
lực của mình và hưởng những vật dụng tiêu dùng, 
không, phải theø nhu cầu của mình mà theo công 
việc của mỉnh đã cống hiến cho xã hội. Điều đó có 
nghĩa là trình độ kỹ thuật và văn hóa của giai cấp 
công nhân hiện nay chưa được cao lắm, là sự đối 
lập giữa lao động trí óc và lao động chân tay vẫn - 
còn, là hiệu suất lao động chưa được khả cao đề 
bảo đảm có đồi dào vật) ,dụng tiều dùng — do đó 
bắt buộc xã hội không thề phân phối vật sài tiêu 
- dùng theo nhu cầu của các thành viên trong xã hội, 
mà phải phân phối theo còng VIỆC của họ kết cống 
hiến cho xã hội., - : b 


~ 


Chủ nghĩa cộng sản là một giai đoạn phảt triền 
cao. - Nguyên tắc của chủ nghĩa cộng sản là, trong xã 
hội cộng sản chử nghĩa, mỗi người làm theo nặng 
._ lực của mình và hưởng những vật dụng tiêu dùng, 
không phải theo công việc đã làm mà theo nhu cầu 
.của một con người có văn hóa. Điều đỏ cỏ nghĩa 
là trình độ kỹ thuật và văn.hóa của giai cấp công 
nhân lúc đó đã khá cao, đủ đề phá bỏ những cợ, 


. . 8ở của sự đối lập giữa. lao động trí óc và lao động _ 


.- chân tay; là sự đối lập giữa lao động trí óc và lao. 


`. 
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động chân tay không còn, nữa, và hiệu suất lao 
động đã đạt tới một trình độ, rất cao có thê bảo đảm 
cỏ đồi đào đầy đủ các vật dụng tiêu dùng, Do đó, 
xï hội eỏ khả năng phân phối những vật dụng ấy 
theo nhu cầu của cúc thành viên trong xã hội, 


Nhiều người cho rằng người{a có thể xóa bổ sự 
đổi lập giữa lao động trí óc và lao động chân tay 
bằng một sự bình quân hóa, nào đó về văn hóa và 
kỹ thuật giữa những người lao động trí óc và lao 
động chân tay; bình quân hóa bằng cách hạ thấp 


trình độ văn hóa và kỹ thuật. của' các kỹ sư và. 


nhân viên kỹ thuật, của những người lao động trí 
ỏc xuống ngang trình độ của những công nhân có 
năng lực trung bình. Điều đó là hoàn toàn sai. Chỉ 
những bọn ba hoa tiều tự sản mới có thê quan niệm 
chủ nghĩa cộng sẵn như vậy được. Thật ra, người 
ta chỉ có thề xóa bỏ sự đổi lập giữa lao động trí 
óc và lao động chân tay bằng cách nâng cao trình 
độ văn hóa và kỹ thuật của giai cấp công nhân lên 
ngang trình độ của các kỹ sư và nhà kỹ. thuật. Cho 


. rằng việc nâng cao đó không thê thực hiện được: 


thì thật là lố bịch.“ Việc nâng cao: đó hoàn toàn có 


thể thực hiện-được trong những điều kiện của chế » 


độ xô-viết, là nơï mà lực lượng sản xuất trong nước 
đã được giải phóng khỏi xiềng xích của chủ nghĩa 


tư bản, là nơi mà lao động đã được giải phóng : 


- khỏi ách bóc lột, là nơi mà giai cấp công nhân đang 
nắm chính:quyền và là nơi mà thế hệ công nhân 
trẻ tuôi đang có đủ mọi khả năng tiếp thu một nền 
“giáo dục kỹ thuật đầy đủ. Không còn nghi ngờ nữa, 
chỉ, riêng sự phát triền đó về văn hóa và kỹ thuật 


| : của giai cấp công nhãn cũng có thề phá bỏ được í 


+ 
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nhiïng cơ sở của sự đối lập giữa lao động trí óc 
và lao động chân LnY ; ; cũng có thể bảo đẩm có hiệu 
guất lao động cao và có đồi dào những vật dụng ˆ 
tiêu dùng, tức là những điều cần thiết đề bắt đầu 
chuyên từ" chủ nghĩa xã hội lên chủ nghĩa cộng sản. 

Về mặt này, phong trào XIa-kha-nổp ‹ có điều đáng 


chú ý là nó chứa đựng những mầm mống đầu tiên, 
tuy cờn nhỏ yếu thật dẫy, nhưng vẫn là những mầm 


mống 4 của sự phát triền về văn hóa và kỹ thuật của 


giai cấp công nhân trong nước La, 
:_ Thật thế, các đồng chí hãy nhìn kỹ hơn nữa xem 


.các đồng chí xta-kha-nô-vit là những người như thế 


nào? Phần đỏng là những nam nữ công nhân trẻ 


-tuôi hay đứng tuồi, là những người tiến bộ và thông 


thạo kỹ thuật, -họ đã nêu gương làm việc chính xác 
và chăm chủ. Họ biết đánh giá yếu tố thời gian 
trong công tác và đã biết tính toán, “chẳng những - 
từng phút mà cả từng giây nữa. Phần đông các đồng 
©hi ấy đã qưa được cái mà người ta gọi là cái mức 


-tối thiều oề kị thuật, và họ dang tiếp tục bồ túc việc 


học tập kỹ thuật của nìinh.. Họ không có óc bảo 
thủ và nền nếp thủ cựu của một số kỹ sư, nhà kỹ 


. thuật và người lãnh đạo xí nghiệp); họ: mạnh bạo - 


tiến lên trước, đạp đồ những tiêu chuần kỹ thuật 
đã lỗi thời xvÑ sát tạo ra những tiên chuần kỹ thuật 
mới, cao hờn; họ điều chỉnh lại những năng suất 
đi đự kiến và các kế hoạch kinh tế do những người 
lãnh đạo công nghiệp của chúng: ta xây, dựng nên; 


s họ thường xuyên bồ khuyết và‹sửa chữa chọ- các 


- kỹ sư.và nhà kỹ thuật; họ luôn luôn chỉ vẽ lại 


những “điều đó chỏ các kỹ sư và nhà kỹ thuật, và 
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thúc đầy những người này tiến lên, bởi vì chính họ 
là những người đã hoàn toàn làm chủ kỹ thuật 
trong nghề của họ và biết tận dụng kỹ thuật đến - 
cao độ. Hiện nay, số người xta-kha-nô-vít chưa 
được nhiều lắm, nhưng ai có thề không tín rằng - 
mai đây số người đó lại không tăng lên gấp mười? 
Hả chẳng phải rõ ràng là những người xta-kha-nỏ- 
vít là những. người sáng tạo trong cổng. nghiệp của 
chúng tạ; rõ ràng là _phong trào Xta-kha-nốp tiêu 
biểu cho tương lai của công nghiệp chúng ta; rõ 
ràng là nó chứa đựng mầm mống của sự phát triền 
tương lai về kỹ thuật và văn hóa-của giai cấp công. 
nhân ; rõ ràng là nó mở ra trước mắt chủng ta con 
đường duy nhất giúp chúng ta đạt được những chỉ 
số cao nhất về hiệu suất lao động, những chỉ số tất 
yếu đề chuyền từ chủ nghĩa xã hội lên chủ nghĩa 
cộng sản, và đề xóa bỏ sự đối lập giữa lao dòng 
trí óc và lao động chân tay, đó sao ? 


Các đồng chí, đấy là tầm quan trọng của phong 
trào Xta-kha-nốp trong công cuộc xây dựng xã hội 
chủ nghĩa của chúng ta. 


Khi Xta-kha-nốp và Bút-xư-ghin bắt tay vào việc 
đạp đồ những tiêu chuần kỹ thuật cũ thì các đồng 
chí này có nghĩ tới ý nghĩ lớn lao ấy của phong trào 
Xta-kha-nốp không ? Chắc chắn là khỏng. Các đồng . 
chí ấy đã có những điều lo lắng riêng của mình — họ 
tìm cách lấp lỗ hồng trong công tác sản xuất ở xỉ 
nghiệp họ và đề vượt kế hoạch kỉnh tế. Nhưng trong 
khí chủyên chủ vào mục đích đó, họ đã phải đạp đồ - 
những tiêu chuần-kÿ thuật cñí và phát triỀn một hiệu 
suất lao động cao, cao hơn hiệu suất lao động của 
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các nước tư bản chủ nghĩa tiên tiến. Tuy nhiên, 
nếu tưởng rằng trường hợp ấy có thê làm giảm, 
bất cử giảm về mặt nào, ý nghĩa lịch sử lớn lao của 
phong trào Xta-kha-nốp, thì cũng là 1ố bịch. 

Người ta cũng có thê nói như thế đối với những 
công nhân, lần đầu tiên, đã tồ chức những Xô-viết 
đại biêu đông nhân năm 1905 ở nước ta: Những công 
nhân đó, tất nhiên cũng chưa hề nghĩ rằng Xô-viết 
sẽ dùng làm cơ sở cho chế độ xã hội chủ nghĩa. Khi 
sáng tạo ra những Xỏ-viết đại biều công nhân,. họ 
chỉ nhằm đề tự vệ chống lại chế độ Nga hoàng, 
chống lại giai cấp tư sản. Nhưng cải đó không hề 
mấu thuẫn với sự thật hiền nhiên này là phong trào 
đấu tranh thành lập các Xô-viết đại biều công nhân, 
dơ công nhân ở Lê-nin-gơ-rát và Mát-xcơ-va bắt: 
đầu tiến hành từ 1905, cuối cùng đã đập tan được 
chủ nghĩa tư bản và đã đi tới thắng lợi của chủ nghĩa _ 
xã hội trên. một phần sảu trải đất. 


2, NGUỒN GỐC ve PHONG TRÀO XTA-KHA-NỐP 


- Chúng ta hiện " Ở thời sơ sinh của Là tị trào 
Xta-kha-nốp, ở đầu nguồn của nó, 
:!. Ghủng ta nêếñ ghi lấy một vài đặc điềm của phong 
| trào ¿XIa-kha-nốp. 
Điềm nồi bật trước tiên là phong trào đó đã bắt. 
đầu có thể nỏi là tự bản thân nó, hầu như tự phát,. 
_ mà bắt đầu từ dưới lên, đhứ không có một áp lực 
_ nào của cơ =" quấn lỷ :xí nghiệp của chúng ta ` 
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cá. Hơn nữa, trong một, phạm vỉ nào đó, phong 
trào đỏ đã phát, sinh và phát triền, trái với ý muốn 
của cơ quan quản lỷ xí nghiệp của chúng Lan, và còn 
phải đấu tranh với cơ-quan quấn lý ấy nữa. Đồng 


chỉ Mô- lỏ-tốp đã nói với các đồng chí nhữ ng nỗi ' 


khồ tâm của đồng chí Mu-xin-xki, thợ xổ gỗ ở Ác- 
khan-ghen, trong lủe phải giấu giếm tô chức kinh 
tế, giấu giếm những người kiềm tra, đề xây dựng 
những tiêu chuẩn kỹ thuật mới, cao hơn. Số phận 


của bản thân Xta-kha-nốp cũng khồng hơn gì, vì - 


đồng chỉ này, trên bước đường tiến tới của mình, 
đã phải tự vệ chống lại không những chỉ một số 
người đại điện của cơ quan quản lý; mà còn chống 
lại một số công nhân đã dèm pha và xua đuôi đồng 
chỉ NY, vì những (đồi mới » do đồng chí nghĩ ra. 
Còn về Bút-xư-ghin, người ta được biết đồng chí 
này suýt bị mất việc vì những « đồi mới » do mình 
nghĩ ra, và chỉ nhờ có đồng chí Sô-cô-lin-xki là 
trưởng xưởng can thiệp, thì đồng chí ấy mới- được 
ở- lại xí` nghiệp. 


Như các đồng chí đã thấy đấy, nếu ngay như cơ 
quan quản lý-xí nghiệp của chúng ta đã có phản ứng 
lại thì sự phân ứng ấy không phải là hoan nghênh, 
mà lại là phản đối phong. trào Xta-kha-nốp. Như 
VẬY, phong trào Xía-kha-nốp đã phát sinh và phát 
triên như một phong trào từ dưới lên. Và chính vì 
- nó tự phát sinh ra, chính vì nó từ dưới lên, nên nó 
là một phong trào sống lâu nhất và mãnh liệt nhất 
trong thời đại chúng ta, 

Sau nữa, chúng ta cần chủ ý đến một đặc điềm 
khác của \ phong trào Xta-kha-nốp. Đặc điềm ấy là 


\ 
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phong trào : XIa-khn- nốp đã lan khắp :Liên bang, 
không phải là lan dần từng bước, mà lan nhanh 
chưa từng thấy, như một cơn bão táp. Điều đó bắt 
đầu từ đâu? Xta-kha-nốp đã nâng cao tiêu cBuần 


kỹ 4huật khai than lên ỗ hay 6 lần, nếu không phải 


hơn thế nữa. Bút-xư-ghin và Xmê-ta-nin, một người 
trong“ngành'xây dựng cơ khí và một người trong 
ngành công nghiệp đóng giày, cũng làm được như 
vậy. Các báo chí đăng: những tin đó. Và bỗng chốc 
ngọn lửa của phoủg trào Xta-kha-nốp đỏ rực khắp 


--eä,nước. Do đâu mà cớ như vậy ? Do đâu mà phơng 
_trào Xta-kha-nốp lan tràn nhanh chóng như thế?. 


Xta-kha-nốp và: Bút-xư-ghin. phải chăng là những 


` người tồ chức vĩ đại có liên hệ rộng rãi trong các 


khu vực khác nhau của Liên-xô, và phải chăng chính 


-_ họ đã tồ.chức ra phong trào ấy ? Không, chắc chắn 


không phải. Xta-kha-nốp và Bút-xư-ghin, phải 
chăng êó cao vọng muốn trở nên những vỉ nhân của 
nước ta, và phải chăng chính họ đã tung ra những 
tỉa lửa của phong trào.Xta-kha- -nốp ra khắp nước ? 
Như vậy cũng sai nốt. Ngay ở đây,các đồng chỉ đã 
thấy Xta-kha-nốp và Bút-xư-ghin: Các đồng chí ấy 


'đã phát biều trong hội nghị này. Họ là những người, - 


giản dị và khiêm tốn, không chút tham vọng được 
vinh dự lâm những nhân vật nồi tiếng toàn Liên-xô. 
Theo tôi, hình như các, đồng chí ấy cững cỏ phần 
ngạc nhiên trước, lầm rộng lớn của. phong trào này, 


_ nó đã phát triển ở nước t, ngoài cả những ước 


mong của các đồng chỉ Ấy. Và sở dĩ tỉa lửa đó dơ - 


Xta-kha-nốp và Bút-xư-ghin tung ra, đủ sức bốc 


_ thành ngọn lửa, thì chính là vì phong trào Xta-kha-, 
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nốp đã phát sinh đúng lúc. Chỉ có một phong trào 
phát sinh đúng lúc, và đang chờ đợi một sự kích 
động đề được tự đo bộc lộ, chỉ một phong. tFáo 
như thế mới cỏ thề lạn tràn rất nhanh như thế, và 
kết tỉnh lại được: ' 


Làm sao giải thích được rằng phong trảo Xta- 
kha-nốp đã nồi bật lên như một sự việc hoàn toàn 
chin muồi đúng lúc? Vì sao phong trào lan tràn 
nhanh chỏng như thế? Nguồn gốc của phong trào 
Xta-kha-nốp là những gì? - 


Tính ra ít nhất cũng có bốn lý do: 

1. Cải làm cơ sở cho phong trào Xta-kha-nốp, 
trước hết là sự cải thiện triệt đề hoàn cảnh vật chất 
của công nhân, Đời sống hiện nay khá hơn, phải 
“không các đồng;chí ? “Đời sống đã trở nên vui vẻ 
hơn. Và khi người.ta vui sống, thì công việc sẽ trôi 
chẩy. Do đổ mà có những tiêu chuẩn hiệu suất cao. 
Do đó mà có những nam nữ anh hùng lao động. 
Nguồn gốc của phong trào Xta-kha-nốb trước tiên 
là ở chỗ :đó. Nếu ở nước' ta có khủng hoảng, cớ 
thất nghiệp, cái tai nạn đỏ đối với giai cấp công 
nhân, nếu đời Sống t của chúng ta tồi tàn, không tươi 
_ đẹp, không vui. vẻ, thì không khi nào chủng ta có 

phong - trào “Xta-kha-nốp: được: cả. (Võ tau.) (Cuộc 
cách mạng vô sản của chúng ta là cuộc cách mạng 
duy nhất trên thế giới, nỏ có nhiệm vụ vạch rồ cho 
nhân dân thấy không những chỉ kết quả chinh trị : 
.của nó mà còn thấy.cä những kết quả vật chất của 
nó nữa, Trong tất cả những cuộc cách mạng của 
giai cấp vị nhân, chúng ta chỉ thấy có một cuộc 
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cách mạng là đã đạt tới chỗ tạm gọi:là nắm được 
chính quyền, đỏ là công xã Pa-ri. Nhưng cuộc cách 
' mạng ấy không sống được bao Jâu. Thật ra, nó cing 
toan bẻ:gầy những xiềng xích của chủ nghĩa tư bắn, 
nhưng nó chưa có thì giờ làm việc đó ; lại càng chữa 
cỏ thì giờ đề vạch cho nhân dân thấy những lợi ích 
vật chất của cách mạng. Cuộc cách mạng của chúng : 
ta là cuộc cách mạng duý nhất không những đã đập 
tan những xiềng xích của chủ nghĩa tư bản và đã 
mang lại tự do cho nhân dân, mà còn mang lại cho 
nhân dân những điều kiện vật chất của một đời sống 
-_ đầy đủ nữa. Đấy chính là sức mạnh của cuộc cách 
. mạng của chúng ta và đấy-chính là cái làm cho nó trở. 
nên vô địch. .Gðố nhiên là cần. phải đuỗi cồ bọn tư 
bản đi, đuồi cồ bọn đại địa chủ đi, đuồi cồ bọn tay. 
sai giết người của Nga hoàng đi mà nắm lấy chính 
- quyền và trành thủ tự đo. Như thế là rất tốt. Nhưng, 
khốn nỗi, chỉ có riêng tự do không thôi, thì cũng 
chưa đủ. Nếu người/ta còn thiếu bánh mì, bơ và 
sửa, nếu người ta còn thiếu quần áo, nếu nhà ở 
ˆ tối tàn, mà chỉ có tự do khôằg thôi, thì cũng chẳng 
# đi đến đâu cả. Các đồng chí ạ, thật khó sống nếu 
chỉ có tự do không thôi. (Hoan hỏ, 0ỗ tqỤ.) Muốn 
cho đời sống được tốt đẹp và vui vẻ, thì những lợi 
ích về tự do chính trị cần phải được bồ sung' bằng 
những lợi ích vật chất. Đặc điềm của cuộc 'cách 
mạng của chúng ta là ở chỗ không những nó mang 
lại tự. do cho nhân dân mà còn mang lại những 
lợi ích vật chất, còn mang Jại cả khả năng một đời ˆ 
sống đầy đủ về vật: chất và văn hóa nữa. Đỏ là lề 
, VÌ sao bây giờ chúng ta vui sống, và đó là miếng 
._ đất mà phóng, trào Xta-kha-nốp đã mọc lên. h 
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2. Nguồn dốc thứ hai của phong trào Xia- kha- 
nốp là ở nước ta không còn có bóc lột nữa, Ở nước 
ta, mọi người không phải lao động cho bọn bóẽ 
lột, làm giàu cho bọn ăn bám, mà lao động và làm 
giàu eho bản thân mình, cho giai cắp mìnl, cho xã. 
hội của chính mình, xã hội xô-viết, trong đó bộ 
"phận ưu tủ nhất của giai cấp công nhân đang nắm 
chinh quyền. Và vì thế cho nên lao động ở nước 
ta cỏ một ý nghĩa xã hội — nó là một việc danh dự 
và quang vinh. Trong chế độ tư bản chủ nghĩa, lao 
đệng mang một tỉnh chất riêng rể, cá thê, Nếu 
anh sản xuất được nhiều hơn, thì anh hưởng thụ 
„ nhiều hơn, và anh muốn sống thế nào tùy ý, Không 
ai biết đến anh và không cần biết đến. anh. Anh 
làm việc cho bọ tư bản, anh làm giàư cho chủng 
nó phẩi không? Sòng cỏ thề nào khác thế được 
_chăng?. Nếu người Ỉa thuê mượn anh, thì chính là. 
để ahh làm giàu cho bọn bóc lột. Ảnh không đông 
ý à?— thì anh hãy đi theo bọn thất _ nghiệp và cử 
._ việc sống vất vưởng thế rào mặc anh *“ chúng tôi sẽ 
kiểm người khác dễ tính hơn. Và chính vì thế mà 
lao động của người ta trong chế độ tư bản chủ nghĩa 
không có giá trị cao quý. Trong những điều kiện 
đó, người tả nhận thấy rằng không thề nào có được 
một phong trào Xta-kha-nốp cả. Trong chế độ XÒ- 
viết, thì hoàn toàn khác hẳn. Ở đây, người nào lao 
động thì được quý đdrọng. Người ấy không lao 
động cho. bạn bóc lột, mà cho bản thân mình, 
“cho giai cấp mình, cho xã hội.: Ở đây, người nào, 
-_ lao động thì không cẩm thấy bị bỏ rơi, bị lẻ ]oi.. 
Hơn nữa, ở nước ta, người' nào lao động thì cảm 
thấy minh là tông dân tự do của thà nước, là một 
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- Người của tập thề theo đúng nghĩa của nó, Nếu 
người đỏ lao động tốt và làm cho xã hội cái gì 
-_ Minh eỏ' thề làm được, thì người đó sẽ là một anh, 

„hùng lao động, sẽ được hưởng đầy quang vinh. Dĩ 
nhiên chỉ có trong những điều kiện'như thế thì 
phong trào Xta-kha-uốp mới cỏ thề phát sinh 
wa được, - 


ở. Nguồn gốc thứ ba của thoờế: trào Xia-kha- nốp ' 
là chủng ta cỏ một lkÿ thuật mới, ` Phong trào Xta< 
'Kha-nổp gắn chặt với kỹ thuật mới. Không có kỹ 
thuật mới; không có nhà. mảy 'và công xưởng mới, 
không cỏ dụng cụ hiện đại, thì phong trào Xta-kha- 
nốp không thề 6hát sinh ở nước tả được. Không có 
kỹ thuật mới, người ta chỉ có thể tăng những tiêu ' 

_ ehuần kỹ thuật lên một hay hai lần, khỏng thê hơn -' 
nữa được. Sởdï những người xta-kha-nô-vít đã 


-_ tng tiêu chuần kỹ thuật lên năm; sảu lần là vì hộ 


đẩ hoàn toàn và khòng ngần ngại, dựa vào. kỹ :thuật 
mới. Vì vậy mà việc công- nghiệp hóa nước ta, việc 
-Mhôi phục những nhà máy và công xưởng của chúng 
ta, việc, có một kỹ thuật và một thiết bị hiện đại, là : 
một trong những lý do phát sinh ra phong trào Xte- : 
kha-nốp... MÀ 

4. Nhưng chỉ với kỹ thuật hiện đại, thì người ta 
sẽ không tiến xa được. Người th có thề có một kỳ - 


- thuật, có những nhà máy và công xưởng hạng nhất, -` 


nhưng nếu tuyệt không có những người đủ khả năng 
làm chủ kỹ thuật ấ#, thì đổi với các đồng chí, kỹ 
- thuật sẽ chỉ đơn thuần là kỹ thuậÌ thôi. Muốn cho 
kỹ thuật biện đại có thề mang lại kết quả, cồn cần 
3c có VÙC. người, những. cản bộ nam nữ hong, 
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nhân đủ khả năng chỉ huy.kỹ thuật và đầy kỹ thuật 
tiến tới. Phong trào Xta-kha-nốp nẩy nở và trưởng 
thành, điều đó có nghĩa là những cản bộ như thế 
đã xuất hiện trong số những nam nữ công nhân Ở 
; nước ta rồi. Vào khoảng hai năm trước đây, Đẳng 
đã nói rằng, trong khi xây dựng những nhà máy và 
công xưởng mới, trong khi trang bị cho các xi nghiệp 
của chúng ta một thiết bị hiện đại, chủng ta mới chỉ ' 
- làm được một nửa nhiệm vụ. Lúc đó, Đẳng đã tuyên 
_. bố rằng nhiệt tình của chủng ta trong việc xây dựng 
các nhà máy mới cần được bồ sung thêm bằng nhiệt 
tình học tập đề thấu hiều sự hoạt động của các nhà: 
:_ máy ấy, chỉ có như vậy thì người ta.mới làm mọi 
việc có kết quả tốt được. Rổ ràng trong hai nắm nay, 
việc học tập đề thấm nhuần kỹ thuật mới ấy và việc 
- đào tạo các cản bộ mới vẫn được xúc tiến. Rồ ràng 
ngày nay chúng ta'đä có những cán bộ ấy. Người 
ta nhận thấy rằng nếu không có những cán bộ ấy, 
không ©ỏ những người mới ấy, thì chúng ta sẽ không 
khi nào có được phong trào Xta-kha-nốp cả.. Bởi 
vậy, những người mới tròng số nam nữ công nhân) 
làm chủ được kỹ thuật hiện đại, đã là-lực lượng 
- làm cho phong trào Xta-kha-nốp kết tỉnh lại; và 
thúc đầy phong trào đó tiến-tới. 
Đấy là những điều kiện đã để ra và thúc đầy 
phong trào Xta-kha-nốp tiến lên `... vấn 
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_ Tôi đä nói rằng phong: trào“Xta-kha-nốp không : 
phát. thiền: dần dần từng bước một, mà nó đã nề 
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bùng ra như một trận vỡ đẻ. Tất nhiên nó đã phải 


* chiên thẳng nhiều chướng ngai.:Cái này cẩn trở nó, 


cải kia chèn ép nó, nhưng khi tích lũy được lực 
lượng rồi thì phong trào Xta-kha-nốp đã đạp đồ 


. những chưởng ngại Ấy và đã lan tràn ra cả nước. 


Ö_ Như thế nghĩa là thể nào? Nói cho đúng thì cái 


_* gì đã cẩn trở? 


Chinh là những tiêu chuần kỹ thuật cñ và những 


người nấp sau những tiêu chuần ấy. Trước đây vải 
- "năm, các kỹ sư, các nhà kỹ thuật và những người 
- ]ãnh đạo xí nghiệp của chúng ta đã xây dựng những 


tiêu:chuần lao động ăn khớp với sự lạc hậu về kỹ 
thuật của các nam nữ công nhân của chúng ta. Từ 
đó đến nay, đã được vải năm rồi. Trong thời gian 


- ấy, người ta đã lớn lên và được đào`tạo về kỹ thuật. 


Song những liêu: chuần kỹ thuật vẫn không thay 
đồi. Người ta biết rằng. ngày nảy, đối với những 
người mới của chúng ta, thì những tiêu chuần đỏ 


- đã già cỗi rồi. Bây giờ, người ta đang còng kích 


những tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành. Song những 
„tiêu chuần ấy thật ra cũng không phải từ trên trời 
rơi xuống. Và vấn đề quyết không phải ở chỗ là 


_ những tiêu chuẩn kỹ thuật ấy, đä được xảy dựng 


trong thời gian trước đây, là những tiêu chuẩn rút 


_ hẹp lại Vấn đề hiện nay, trước hết là ở chỗ là, 
_ những tiêu chuần ấy, mặc dù đã quá thời rồi, mà". 


`người ta vẫn cố bảo vệ coi như những tiêu chuần 
- đương thời. Người ta bám vào. tình trạng lạc hậu 
về kỹ thuật của'các nam nữ cônh nhân chúng ta, vin' 


vào đó, lấy đó làm xuất phát điềm, và do đó người 
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ta lại đi đến chỗ lợi dụng tình trạng lạc hậu về kỹ 
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thuật. Nhưng ểu trình độ kém cỏi đó đã thuộc về 
quả khứ thì làm thế nào? Có đúng là cliúng {a sẽ 
củi đầu trước trình độ kém cỏi của chúng ta, và 


“dùng nó làm: một tượng thánh, một bái vật phải 


khỏng ? Phải làm thế nào, nếu những nam nữ công 
nhân đã trưởng thành và,được đào tạo về kỹ thuật? 
Phải làm thế nào, nếu những tiêu chuẩn kỹ thuật cũ. 
không còn phù hợp. với thực tế, và nam nữ công 


-_ nhân của chúng ta thực tế đã nâng cao những tiêu 


chuần kỹ thuật lên gấp năm, gấp mười lần? Có bao. 


| giờ chủng ta lại thề là trung thành với trình độ kém - 


cỏi của chứng ta không ? Tôi thiết tưởng không cỏ 


thế đâu; các đồng chí ạ. (Mọi người đều cười.) Phải - 


chăng chúng Ìn, xuất phát từ quan điêm cho rằng 


— dù sao chăng nữw/ tảc nam nữ công nhân của chủng 


ta cũng sẽ mãi mãi thấp kém? Điều đó có lề lại 
càng không phải: (Mọi người đều cười.) Vậy thì làm 
thế nào ? Phát chăng chúng la còn thiếu mạnh: bạo. 
đề đập tan bệnh bảo thử của hột số kỹ sư và nhà 


kỹ thuật của chúng ta, đề đập tan. những tập quản. | 
và tiêu chuẩn cũ, 'đề hoàn toàn giải phỏng những 
- lực lượng. mới của giai cấp công nhân?. 


Người ta nói đến khơa, học, Người ta chơ rằng 
những giả thuyết của khoa ,học, những giả thuyết 
của những vựng tập, và tuyên tập chỉ dẫn kỹ thuật .. 
mâu thuẫn với yêu cầu của phÏng người 'xta-kha-- 
nô-vít, -về phương điện những tiêu chuẩn kỹ thuật 
mới, cao hơn nữa. Nhưng,khoa hiọc nỗi đó là khoa 


- học gì? Những giả thuyết của khoa học bao giờ cũng 


đơ thực tiễn và kinh nghiệm khảơ sát lại. Một khoa 


_ học đã cắtđứt liên hệ vớithực tiễn, với kinh nghiệm, % 
thì KH: còn là khoa học nữa ! Nếu va học như 
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một số đồng chí bảo thủ của chủng ta quan niệm 
thì đối với loài người, nó đã mất từ đời nào rồi. 
Khoa học đáng được gọi là khoa học, chính vì nó 
không thừa nhận những bái vật, chính vì nó không 
sợ phải đập tan những cái đã lỗi thời, đã cũ kỹ; 
chỉnh vì nó lắng tai nghe tiếng nói của kinh nghiệm, 
của thực tiễn. Nếu khác đi, thì chủng ta nhất định 
sẽ không có khoa học; chúng ta sẽ không cỏ môn 
thiên văn học chẳng hạn và chúng ta sẽ còn bằng 
lòng mäi với hệ thống cũ rích của Pơ-tô-lê-mê ; 
chủng ta sẽ không có môn sinh vật học và chúng ta 
sẽ còn tỉn mãi vào câu chuyện thần thoại về sự sảng 
tạo ra con người; chủng ta sẽ không cỏ môn hóa 
học và chúng. ta sẽ còn bằng lòng mäi với những 
tà thuyết của bọn thuật sĩ. 


Vì thế, tôi cho rằng các kỹ sư, các nhà kỹ thuật 

và người lãnh đạo xí nghiệp của chủng ta là những 
người đã tự đề cho phong trào Xta-kha-nốp vượt 
khá xa mình, thì từ nay, đừng nên bám lấy những 
tiêu chuần kỹ thuật cũ nữa và phải thực sự tồ chức 
lại công tác của mình sao cho khoa học, theo đúng 
kiều mới, kiều xta-kha-nô-vit. 
_ Người ta sẽ nói với chúng ta rằng : được lắm. 
Nhưng với những tiêu chuần kỹ thuật nỏi chung, 
thì làm thế nào ? Những tiêu chuần đỏ cỏ cần thiết 
cho công nghiệp không, hoặc giả người ta cỏ thề 
không cần đến mọi tiêu chuần được không ? 


_—. Một số người cho rằng chúng ta không cần đến 
những tiêu chuần kỹ thuật nữa. Như thế là sai, các 
đồng chí ạ. Hơn nữa, như thế là vô nghĩa. Không 
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có tiều chuẩn kỹ thuật thì không thể có kinh tế kế 
hoạch hóa. Những tiêu chuần kỹ thuật cỏn cẩn 
thiết đề đưa quần chủng chậm tiến lên trình độ 
quần chủng tiên tiến. Tiêu chuẩn kỹ thuật là 
một lực lượng điều ch?ỉnh to lớn, nó tập hợp, 
trong sản xuất, quảng đại quần chúng, công nhân 
xung quanh những phần tử tiên Liến của giai cấp 
công nhân. Bởi vậy, những tiêu chuần kỹ^thuật 
là cần thiết cho chúng ta, nhưng không phải là 
những tiêu chuẩn hiện có, mà là những tiêu chuân 
cao hơn. 


Một số khác cho rằng những tiêu chuân kỹ thuật 
là cần thiết cho chúng ta, nhưng ngay từ bây giờ 
phải nâng những tiêu chuẩn đó lên ngang mức 
những kết quả mà những người như Xta-kha-nốp, 
Bút-xư-ghin, Vi-nơ-gơ-ra-đô-va và những người 
khác đã đạt được. Như vậy cũng sai nốt. Những 
tiên chuần kỹ thuật ấy sẽ không thực tế trong lúc 
này, bởi vì các nam nữ công nhân mà trình độ kỹ 
thuật kém thua những người như Xta-kha-nốp va - 
Bút-xư-ghin, sẽ không đủ sức thực hiện được 
những tiêu chuẩn ấy. Cái cần cho chủng ta là những 
„tiêu chuẩn kỹ thuật ở vào khoảng giữa những 
tiêu chuần hiện nay và những tiêu chuần mà 
những người như Xfa-kha-nốp và Bút-xừ-ghin đã 
đạt được. Ví dụ chị Ma-ri-ad Đem-sen-cỏ nồi tiếng 
vi đã thu hoạch mỗi héc-ta 500 tạ củ cải đường 
và còn hơn nữa, Người ta có thể lấy thành tựu đỏ 
lám một tiêu chuẩn năng suất cho tất cả việc trồng 
trọt cũ cải đường, chẳng hạn như ở U-eơ-ren được 
không ? Chắc chắn không. Bây giờ mà nói đến 
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tiêu chuần ấy thì còn sớm quá. Ma-ri-n Đem-sen- 
cô đã thu hoạch mỗi héc-ta 500 tạ và nhiều hơn 
nữa ; còn như thu hoạch trung bình về củ cải đường 
ở U-cơ-ren chẳng hạn thì năm nay được từ 1350 
đến 132 tạ một héc-la. Các đồng chí thấy chứ, sự 
chẻnh lệch ấy đâu phải là nhỏ. Người ta có thê định 
ra một tiêu chuần năng suất củ cải đường là 400 
hoặc 300 tạ được không ? Tất cả những người am 
hiều vấn đề đều quả quyết rằng lúc này, thì chưa 
thẻ được. Đại khải năm 1936 phải xây dựng ở Ù-cơ- 
ren, một tiêu chuần năng suất từ 200 đến 250 tạ 
một héc-ta. Mà tiêu chuần ấy không phải thấp 
đâu, vì rằng nếu thực hiện được, thì chúng ta 
sẽ có một số đường gấp hai năm 1935. Cần phải 
nói như thế đối với cả ngành. công nghiệp nữa. 
XIa-kha-nốp đã vượt tiêu chuần kỹ thuật hiện có 
đến mười lần hay còn hơn nữa. Lấy thành tích 
đó mà định làm tiêu chuần kỹ thuật mới cho, 
tất cả những người làm việc bằng búa chim, thì 
sẽ vô lý. Đại khái nên đặt một tiêu chuần ở vào 
khoảng giữa tiêu chuần kỹ thuật hiện có và tiêu 
chuần kỹ thuật mà đồng chỉ í Xta-kha-nốp đ đã thực 
hiện. được. 


Dù sao, có một điều rõ rệt là: những tiêu cua 
kỹ thuật hiện nay khỏòng phù hợp với thực tế 
nữa, những tiêu chuâần ấy lạc hậu rồi, và đã kìm 
“hầm công nghiệp của chúng ta. Mà không muốn 
kim hãm công nghiệp của chúng ta lại, thì phải 
thay những tiêu chuần đó bằng những tiêu chuần 
kỹ thuật mới, cao hơn. Người mới, thời đại mới 
thì tiêu chuần kỹ thuật phải mới. -... v 
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4. NHỮNG NHIỆM VỤ TRƯỚC MẮT 


VI lợi ieb của phong trào Xta-kha-nốp, nhiệm vụ 
trước mắt của chủng ta là những gì? 


Đề khỏi loäng vấn đề của chúng ta, nếu các đồng 
chỉ đồng ỷ, thì chủng ta hãy quy vào hai nhiệm vụ 
-_ trước mắt, 

Thử nhất. Phải giúp đỡ những người xta-kha- 
nò-vit đầy mạnh phong trào tiến xa hơn nữa, làm 
cho phong trào đó lan rộng và ăn sâu vào tất cả các 
khu vực của Liên-xô. Đó là một mặt. Và mặt khác, 
đối với những phần tử trong số những người lãnh 
đạo xí nghiệp, kỹ sư và nhà kỹ thuật cử khư khư 
bảm lấy những cải cũ, không muốn tiến lên và cứ 
một mực kìm hãm sự phát triền của phong trào Xta- 
kha-nốp, thì phải khép họ vào khuỏn khô. Muốn 
kiên quyết mở rộng phong trào Xta-kha-nốp ra 
khắp nước, mà chỉ có nguyên những người xta- 
kha-nô-vit thôi thì tất nhiên không đủ. Các tô chức 
Đảng ta hãy cùng nhau giúp đỡ những người xta- 
kha-nô-vit đưa phong trào ấy đến thắng lợi. Về 
mặt này, rồ ràng là cấp ủy khu Đỏ-nét đã tỏ ra có 
sáng kiến lớn. Về mặt đó, những cấp ủy khu Mảt- 
xcơ-va và Lê-nin-gơ-rát cũng làm được tốt. Và còn 
các khu kháe thì thế nào? Đại khải, các khu này 
côn mới « bắt tay vào việc ». Chẳng hạn, người ta 
không nghe nói đến hoặc rất it nghe nói đến vùng 
U-ran, mặc dù, như mọi người đều biết, U-ran lại 
là trung tâm công nghiệp rộng lớn. Cũng phải nỏi 
như thế đối với miền Tây Xi-bi-ri, vùng mỏ Cu-dơ- 
nét, ở đó, hinh như người ta vẫn chưa « bắt tay vào 


%0 


việc ». Rút cuộc lại thì chắe chấn các tồ chức Dẳng 
ta sẽ phải làm nhiệm vụ đó, và sẽ giúp những người 
xta-kha-nô-viít vượt khỏi khó khăn, Còn về mặt 
khác của vấn đề — bắt những người bảo thủ ngoan 
cố trong số những người lãnh đạo xí nghiệp, những 
kỹ sư và nhà kỹ thuật phải khép vào khuôn khồ, 
— thì việc đó ở đây, sẽ phức tạp hơn một tý. Đầu 
tiên là chủng ta cần phải tìm cách đã thông, kiên 
nhẫn đả thông, và mang hết tình đồng chí mà đả 
thông những phần tử bảo thủ Ấy, trong công nghiệp ˆ 
cho họ hiều tính chất tiến bộ của phong trào Xta- 
kha-nốp, và thấy cần thiết phải tồ chức lại công tác 
của họ theo kiều xta-kha-nô-vít. Và nếu thuy ết 
phục không ăn thua gì, thì buộc chúng ta sẽ phải 
dùng những biện pháp kiên quyết hơn. Các đồng 
chí häy xem, chẳng hạn như Bộ dân ủy giao thông. 

Cơ quan trung ương của Bộ đó, cách đây không lâu, 
cỏ một nhóm giáo sư, kỹ sư và những người khác 
am hiều vấn đề — trong đó cũng có cả những đẳng 
viên cộng sản — đã quả quyết trước mọi người rằng 
tốc độ vận chuyền thương nghiệp 13 và 14 ki-lô- 
mét một giờ là một cái giới hạn không thể 'vượt 
qua được, trừ phi người ta làm ngược lại «khoa 
học vận chuyền đường sắt ». Đấy là một nhóm người 
khả có thầm quyền, họ đã truyền bá quan điềm của 
họ bằng lời nói và bằng văn bản, họ phân phát 
những chỉ thị cho các tồ chức hữu quan thuộc Bộ 
dân ủy giao thông và nói chung']ä họ làm « chủ tư 
tưởng » trong nhân viên ngành vận tải. Chúng tôi 
không phải là những người am hiều vấn đề, chúng 
tôi căn cử vào những đề nghị của nhiều người công 
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tác thực tỂ thuộc ngành đường sắt, nên trước mặt 
những giảo sư có thầm quyền ấy, chủng tôi quả 
quyết rằng 13 và 14 cây số không thê là một giới 
hạn được, và nếu công việc (ồ chức một cách nào 
khác thì người ta cỏ thể đầy lùi giới hạn ấy được, 
Đáp lại, nhóm người này đáng lễ phải nghe tiếng 
nỏi của kinh nghiệm và thực tiễn và xem lại cách 
nhìn vấn đề của mình, thi họ lại đã lao mình vào 
cuộc đấu tranh chống những phần tử tiến bộ trong 
ngành đường sắt và đã tăng cường sự tuyên truyền 
những quan niệm bảo thủ ấy. Rõ ràng là chúng ta 
cần phải khể vả vào miệng những con người quý 
mến ấy và nhä nhặn mời họ ra khói eơ quan trung 
ương của Bộ dân ủy giao thông. ( Võ fau. ) Sau đó 
thì tình hình ra sao? Bây giờ, chúng ta đã cỏ một 
tốc độ vận chuyền thương nghiệp từ 18 đến 19 ki- 
lô-mét một giờ. ( Vỗ fay.) Các đồng chí ạ, theo tỏi 
thì có.lẽ chúng ta cũng buộc lòng sẽ phải dùng đến 
phương pháp ấy cả trong những lĩnh vực khác của 
nền kinh tế quốc dân của chúng ta, nếu nhất định, - 
những người bảo thủ ngoan cố vẫn cứ cẩn trở phong 
trào Xta-kha-nốp, vẫn cứ thọc gậy vào bánh xe của 
phong trào ấy. | | 
Thứ hai. Đối với những người lănh đạo xỉ nghiệp, 
những kỹ sư và nhà kỹ thuật nào không cố ỷ cẩn 
trở phong trào Xta-kha-nốy/, có cảm tình với phong 
trào ấy, nhưng chưa biết tồ chứ lại công tác, và 
cñng chưa biết dẫn đầu phong trào Xta-kha-nổp, 
thì cần giúp họ tồ chức lại công tác và dẫn đầu 
phong trào Xta-kha-nốp. Cáe đồng chỉ, tôi cần nói 
rằng những người lãnh đạo xỉ nghiệp ấy, những kỹ 
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sư và nhà kỹ thuật ấy ở nước ta không phải là Ít 
đâu. Và nếu chủng ta giúp đỡ các đồng chí ấy, 
thì chắc chắn là số những người như thế tăng 
nhiều hơn. 


Tôi tưởng rằng nếu chúng ta làm tròn những nhiệm 
vụ đỏ, thì phong trào Xta-kha-nốp sẽ phát triền đến 
cùng, sẽ lan rộng khắp các miền trong nước la và 
sẽ đạt được những thành tựu mới. 


5. VÀI LỜI 


Đây là ¿vài lời về hội nghị này và về tâm quan 
trọng của nó. Lê-nin đã dạy rằng chỉ những người 
lãnh đạo nào biết giáo dục công nông, đồng thời 
cũng biết học hỏi công nông, thì mới cỏ thê thành 
những người lãnh đạo bôn-sê-vích thật sự. Những 
lời nói đó của Lê-rïn không làm vừa lòng một số 
người bôn-sê-vích. Nhưng lịch sử chứng minh rằng 
trong vấn đề đó, Lê-nin đã cỏ lý, trăm phần trăm. 
Thật thế, hàng triệu người lao động, công nhân và 
nông dân đang làm việc, sống và đấu tranh. Hả 
chẳng chắc chắn rằng những người ấy không sống 
vỏ ích, rằng nhờ¬gống và đấu tranh mà họ tích lầy 
được kinh nghiệm thực tiễn phong phú, đỏ sao? 
Phải chăng người ta có, thề không tin rằng những 
người lãnh đạo nào khinh thường kinh nghiệm ấy 
thì sẽ không phải là những người lãnh đạo thật sự ? 
Ví thế cho nên, chúng tôi, những người lãnh đạo 
của Đảng và Chính phủ, chẳng những phải gìảo dục 


-_ công nhân mà còn phải học hỏi công nhân nữa, 
Còn các đồng chí là những đại biều trong hội nghị 
này, chắc rằng các đồng chí đã học tập một số 
vấn đề ở những người lãnh đạo Chính phủ chúng 
ta, ngay ở đây, ở hội nghị này, tôi sẽ không phủ 
nhận điều đó. Nhưng người ta cũng không thê phủ 
nhận rằng chủng tôi, những người lãnh đạo Chính 
phủ, chủng tôi cũng đã học hỏi được rất nhiều ở 
các đồng chí, là những người xta-kha-nô-vít, đại 
biều trong hội nghị này. Vậy xin cảm ơn về những 
bài học của các đồng chí, rất cảm ơn các đồng chí ! 
(Vỗ tau nhiệt liệt.) 

°- Cuối cùng xin có vài lời về cách nên ghi nhớ 
cuộc hội nghị này như thế nào cho hợp. Sau khi đã. 
thảo luận ở đây, trong chủ tịch đoàn, chúng tỏi đã 
quyết định là cuộc hội nghị này giữa những người 
lãnh đạo chính quyền với những người lãnh đạo 
phong trào Xta-kha-nốp cần được ghi nhớ lại bằng 
. một cách nào đó. Nên chủng tôi đã quyết định 
tặng phần thưởng cao quý nhất cho từ 100 đến 
120 người trong số các đồng chí. 

Có tiếng nói, — Tốt lắm ! (Vỗ taụ nhiệt liệt.) 


Äfa-lin. — Các đồng chí, vì các đồng chỉ đã tản 
thành, chúng tôi sẽ thu xếp việc đó. 


(Các đại biều nhiệt liệt hoan hô đồng chỉ Xta-lin. 
Tiếng uỗ laỤ uang dội tưởng chừng như sập hội 
trường. Tiếng « muôn năm » hùng mạnh làm rung 
chuyền các oỏm nhà. Những tiếng hoan hô không 
ngớit chảo mừng lãnh tụ của Đảng, đồng chỉ Xta-lin 
uang dội khắp nơi. Tiếp theo tiếng hoan hô là bài 
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Quốc tế ca hùng (rảng. Ba nghìn người tham dự hội 
nghị đồng thanh hát bài ca oô sản.) 


Ngàu 17 thảng 11 năm 1933 Ï. V, Xta.-lin, Xhững ấn đề 
chủ nghĩa Lê.nin,Nhà xuất 
bản Sự thật, Hà Nội, 1959, 
tr. 741-759, 


TƯƠNG LAI THUỘC VỀ NHỮNG NGƯỜI 
CÁCH TÂN, VỀ KHOA HỌC TIÊN TIẾN 


Diễn văn trong buồi chiều đãi những người 
công tác ngành đại học, tại điện Cơ-rem-lin 


Thưa các đồng chí, tôi xin phép nâng cốc chúc 
mừng khoa học, chúc mừng sự phồn thịnh của 
khoa học, chúc mừng sức khỏe các nhà khoa học. 


Tôi chúc mừng sự phồn thịnh của khoa học, - 
một khoa học không tách rời nhân dân, không cách 
biệt nhân dân, mà trải lại, sẵn sàng phục vụ nhàn 
_ đân, truyền đến nhân dân tất cả những thành quả 
của khoa học ; một khoa học phục vụ nhân dàn, 
không phải vì bắt buộc, mà là phục vụ một cách 
tự nguyện và vui vẻ. (Vỗ ta.) 

"Tôi chúc mừng sự phồn thịnh của khoa học, 
một khoa học luôn đấu tranh không đề cho những 
lãnh tụ lão thành cô tên tuồi tự phụ giam hăm 
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mình trong tháp nu eủa eáe vị giáo ehll khoa học, 
các nhà độc quyền khon học ; một khoa học hiểu 
thấu ÿ nụih7a, tìm quan trọng vÀ sức vạn nắng cña 
mối đoàn kết giữa cáo nhà công tác hon học giả 
và trẻ ; một khoan học tự nguyện và vui về mở rộng 
(Ất cả các cửa của mình đề đón các lực lượng trẻ 
của nước ta và giúp eho họ eó khí năng đạt được 
tời đỉnh của trì thức ; một. khoa học biết thửa nhận 
rằng tương lai là thuộc về cáe nhà bác học trẻ tuôi, 
(Vỗ ta.) 

"Tôi chủc mừng sự phồn thịnh của khoa học, một 
khoa học có các nhà đại biều hiểu được sức mạnh 
và tầm quan trọng của các truyền thống khoa học 
sẵn có và sử dụng xác đáng những truyền thống đó 
cho lợi ich của khoa học, và không vì thế mà bó 
mình làm nỏ lệ cho những truyền thống đó ; một 
khoa học có quả cảm và ý chí phá vỡ những truyền 
thống cồ hủ, những tiêu chuâần và quan niệm cũ, 
một khi đã quá thời, làm trở ngại bước tiến ; một 
klioa học biết sáng tạo ra những truyền thống mới, 
những tiêu chuần mới, những quan niệm mới: 
(Võ taụ.) 

Trong quá trình phát triền của khoa học, đã có 
nhiều người can đảm đứng lên phá bỏ cải cũ và lập 
nên cái mới, mặc dù tất cả mọi trở ngại, khỏ khăn. 
Những nhà khoa học vĩ đại ấy như Ga-li-lê, Đác- 
uyn và nhiều người khác nữa mà tất cả thế giới đều 
biết tên tuôi. Tôi muốn nói đến một trong những 
lãnh tụ của khoa học, cũng là người vĩ đại nhất 
trong thời đại chúng ta, Đó là Lê-nin, vị thầy và 

người giáo huấn của chúng ta. (Võ fa/.) Các đồng 


\ 
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chí hãy nhớ lại năm 1917. Dựa trên sự phân tích 
một cách khoa học sự phát triển xã hội ở Nga, dựa 
trên sự phân tích một cách khoa học tình hình quốc 
tế, Lê-nin đã đi đến kết luận rằng lối thoát duy. 
nhất đề ra khỏi tình hình đó là chủ nghĩa xã hội 
thắng lợi ở Nga. Đó là kết luận mà nhiều nhà khoa 
học thời đỏ, về căn bản, không thê nghĩ tới được. 
Plê-kha-nốp*, nhà khoa học lỗi lạc, lúc đó nói đến 
Lê-nin « nói sàm ». Nhiều nhà khoa học khác, tên 
tuồi không kẻm, cũng cho là « Lê-nin đã mắc bệnh 
điên » và nên đề Lê-nin lánh đi ở một nơi nào càng 
xa càng tốt. Nhiều nhà khoa học đủ các loại, các 
kiêu, lúc đỏ hò hét chống lại Lê-nin và buộc cho 
Lê-nin là phá hoại khoa học. Nhưng Lê-nin không 
hề sợ đi ngược dòng, chống lại thói cũ. Và Lê-nin 
đã toàn thắng. 

Đó là gương của một nhà khoa học can đảm đấu 
tranh chống lại khoa học quá thời và mở đường 
cho khoa học mới 


Có đôi khi, những con đường mới của khoa học 
và kỹ thuật lại không phải do những người trong 
khoa học có tên tuôi lừng lẫy thế giới khai phá, 
mà do chính ngay những người hoàn toàn vỏ 
danh đối với giới bác học, những người bình thường, 
những người công tác thực tiễn, những nhà cách 
tân trong ngành chuyên môn của họ. Đây, trong 
bữa tiệc này, có các đồng chí Xta-kha-nốp và Pa- 
pa-nin. Những người vô danh đối với giới bác học 
và không có bằng cấp, những người công tác thực 
tiễn trong nghề của họ. Có ai mà lại không biết 
rằng Xta-kha-nốp và những người xta-kha-nô-vit 
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trong hoạt động công nghiệp thực tiễn, đã lật nhào 
những tiêu chuần do các nhà bác học và kỹ thuật 
cỏ tên tuồi định ra, vì những tiêu chuẩn ấy đã lỗi 
thời, và họ đã đặt ra những tiêu chuần mới, thích 
ửng với sự đòi hỏi của khoa học chân chính và kỹ 
thuật chân chính? Ai lại không biết rằng trong 
công tác thực tiễn trên một tắng băng trôi, Pa-pa- 
nin cùng đồng đội đã lật đồ được, — có thể nói là 
không cần mất công sức đặc biệt nào cả, — cái ý 
niệm cũ rích của người ta trước đây về Bắc-băng- 
dương, và đä đề ra một quan niệm mới, thích ửng 
với sự đòi hỏi của khoa học chân chính? Ai lại có 
thề phủ nhận rằng Xta-kha-nốp và Pa-pa-nin không 
phải là những nhà cách tân trong khoa học, không 
phải là những nhân vật trong giới khoa học tiên 
tiến của chúng ta? 

Đỏ là những sự «kỳ lạ» vẫn còn đang diễn ra 
trong khoa họè. 

Tôi đã nỏi đến khoa học. Nhưng khoa học cũng 


có nhiều thứ khoa học. Khoa học mà tôi nói đây là 
- khoa học tiên tiến. 


Tôi xin chúc mừng sự phồn thịnh ˆ của khoa học 
tiên tiến của chúng ta ! 


Tỏi xin chúc mừng các nhà bác học tiên tiến của 
chúng ta ! 


Lê-nin và chủ nghĩa Lê-nin muôn năm ! 


Tôi xin chúc mừng Xta-kha-nốp và những người 
xia-kha-nô-vÍt!: 


/ 
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Tỏi xin chủc mừng Pa-pa-nin và đồng đội I 
(Võ tay.) 


Ngày 1? tháng õ năm 1938. — V.IL Lê-nin và LV. Xta-lin, 
| Bàn uề ai trỏ ouà nhiệm 0ụ 
thanh niên, Nhà xuất bản 
Sự thật Hà Nội, 1959, 
tr, 41-44, 


TRÍCH ; 


BÁO CÁO CÔNG TÁC 
CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 
-TẠI ĐẠI HỘI LẦN THỨ XVIII CỦA ĐẢNG 
— CỘNG SẲN (BÔN-SÊ-VÍCH) LIÊN-Xô" 


\ 


-_ Về phương điện phát triền văn hỏa của nhân dân, 

_ thời kỳ vừa qua quả thực là một thời kỳ cách mạng 
văn hóa. Thi hành chế độ giáo dục sơ cấp bắt buộc 

. bằng tiếng các dân tộc ở Liên-xô, tăng thêm số 
nhà trường tất cả các cấp và số học sinh, tăng 
thêm số chuyên gia được đào tạo trong các trường 
cao đẳng, đào tạo và bồi dưỡng một tầng lớp trí 
thức mới, xô -viết : đó là tình hình tồng quát về 
việc phát triền văn hỏa của nhân dân. 
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Công tác văn hóa rộng lớn ẩy đã có kết quả là 
đào tạo nên trong nước ta một tâng lớp trí thức 
đòng đảo, kiều mới, xô - viết, xuất thân từ hàng ngĩ 
giai cẤp công nhân, nông dân, viên chức xô - viết, 
Là con để của nhân dân, tầng lớp trí thức ấy không 
hề biết đến ách bóc lột, ghét bọn bóc lột và sẵn 
sàng trung thành phục vụ nhân dân Liên - xô. 

Tỏi cho rằng sự xuất hiện của tầng lớp trí thức 
mới, xã hội chủ nghĩa và từ nhân dân mà ra đó, 
là một trong những thành quả quan trọng nhất của 
cuộc cách mạng văn hóa trong nước ta. 

Ở đây, điều quan trọng hơn cả là phải mạnh dạn 
và kịp thời đề bạt những người mới, những cán 
bộ trẻ tuôi. Tòi thiết nghĩ rằng các đồng chí chúng 
ta chưa hoàn toàn thông. suốt về vấn đề này. Có 
mộ( số thì cho rằng trong việc lựa chọn cán bộ 
trước hết cần phải chữ trọng đến những cán bộ già. 
Trái lại, một số khác thì cho rằng trước hết phải 
chú trọng đến những cán bộ trẻ. Theo tôi thì cả 


hai bên đều lầm cả. Cán bộ già cố nhiên là vốn 


quý của Đảng và của Nhà nước. Họ có những cái 
mà cán bộ trẻ không có: có kinh nghiệm phong 
phú về mặt lãnh đạo, được rèn luyện vững chắc về 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin, thấu hiều rõ còng tác của 
mình, có năng lực xác định phương hưởng. Nhưng, 
trước hết, số cán bộ già thường quả it so với nhu 
cầu; và theo quy luật tự nhiên thì từng bộ phận 
trong bọn họ đã bắt đầu già yếu và chết đi. Thứ 
hai, một bộ phận cán bộ già đôi khi hay có thiên 
hướng chỉ cứ nhìn về dĩ vãng, bảm lấy quả khử, 
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có 


bo. bo giữ những cải cñ và khỏng nhìn thấy những 
cải mới trong cuộc sống. Như thế là mất nhạy cẩm 
đổi với cải mới. Đỏ là khuyết điềm rất trầm trọng 
-_ và nguy hiềm. Còn cán bộ trẻ thì cố nhiên là họ 
khỏng cỏ được kinh nghiệm đó, sự rèn luyện vững 
chắc đỏ, sự hiều biết còng tác đó và cái năng lực 
- xác định phương hướng đó của những cán bộ giả. 
Nhưng, một là cản bộ trẻ chiếm tuyệt đại đa số ; 
hai là, họ đều còn trẻ nên hiện thời không lo bị 
già yếu và chết đi; ba là, họ có rất đầy đủ tính 
nhạy cảm đổi với cải mới, tức là đức tính quý báu 
đối với mọi cản bộ bỏn - sê -vích ; bốn là, cán bộ 
trẻ trưởng thành và học hỏi rất nhanh, họ tiến lên 
như vũ bão, khiến cho một ngày gần đây họ sẽ 
đuồi kịp những người già, sẽ đứng ngang hàng với 
những người già và sẽ xửng đáng thế chân những 
người đó. Bởi vậy, nhiệm vụ của chúng ta khòng 
phải là chỉ chú trọng đến cán bộ già hay cản bỏ 
trẻ, mà phải ra sức hòa hợp, kết hợp cản bộ già 
_ và cán bộ trẻ đề lập thành một nhạc đội duy nhất 
lãnh đạo công tác của Đảng và của Nhà nước. 
(Vỗ tau oang đội hồi lâu.) 

Đó là lý đồ vì sao cần phẩi mạnh dạn và kịp thời 
-đề bạt những cán bộ trẻ vào các cương vị lãnh đạo. 

Trong thời gian qua, một trong những thành tựu 
quan trọng của Đẳng về' mặt tăng cường sự lĩnh 
đạo của Đảng là, trong khi lựa chọn cán bộ, Đảng 
đã biết hòa hợp và kết hợp cán bộ già và cán bộ 
trẻ mộf cách thích đáng, từ cở sở đến trung ương. 


Ban chấp hành trung ương Đảng có những tài 
liệu chứng lỏ rằng, trong thời gian qua, Đảng đã. 
( ý 
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biểt đưa hơn 500.000 người bôn-sê-vÍch trẻ tuôi, 
đẳng viên hay cảm tình, trong đó có hơn 20% là 
phụ nữ, vào các cương vị lãnh đạo, trong các cơ 
quan của Nhà nước và của Đảng. 


® * %* *° s* 


- Thường thì việc giáo dục, việc đào tạo cán bộ trẻ 
ở nước ta vẫn tiến hành theo từng ngành khoa học 
và kỹ thuật, theo từng ngành chuyên môn. Điều 
đỏ rất cần thiết và bồ ích. Chẳng cần gì một chuyên 
gia về y học lại đồng thời phải là chuyên gia về 
vật lý học hay về thực vật học, và ngược lại. Nhưng 
cỏ một ngành mà những người bôn-sê-vich công 
tác ở mọi lỉnh vực khoa học đều tuyệt đối phải biết ; 
đỏ là khoa học Mảc—Lê-nin về xã hội, về các quy 
luật. phát triền của xä hội, về các quy luật phát 
triền của cách mạng vô sản, về các quy luật phát 
triền của sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa, và 
về thắng lợi của chủ nghĩa cộng sản. Thật vậy, 
người tự cho mình:là lê-nin-nít, mà cứ giam mình 
trong ngành chuyên môn của mình, chẳng hạn như 
trong toản học, thực vật học hay hóa học, mà không 
còn biết gì ngoài chuyên môn của mình nữa, thì 
. không thề gọi là một người lê-nin-nit chân chính 
- được. Một người lê-nin-nit không thể chỉ là một 
chuyên gia trong khoa học mình đã chọn ; họ còn 
phải đồng thời là một nhà chính trị, một người hoạt 


động xã hội hết sức thiết tha với vận mệnh của nước -_ _ 


. nhà, am hiều các quy luật phát triền của xã hội, biết 
dựa yào các quy luật ấy và mong muốn tích cực 
tham gia 'việc lãnh đạo chính trị nước nhà. Dĩ 
nhiên, như thế thì các chuyên gia bôn-sê-vích sẽ cỏ... 
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thêm việc. Nhưng sau đỏ thì kết quả của công việc 
làm thêm ấy sẽ đền đáp thật xứng đáng sự cõ gắng 


` của. họ... 


Còng tác tuyên truyền Đẳng, công tác giáo dục 
chủ nghĩa Mác—Lê-nin'`cho cán bộ, có nhiệm vụ 
giúp cho cán bộ trong mọi ngành hoạt động thấm 
nhuần khoa học Mác—Lê-nin về quy luật phát triền 
của xã -hội. 

Mặc dù lập trường của Đảng hoàn toàn rõ rệt 
trong vấn đề trí thức xô-viết, nhưng những quan 


. niệm thủ địch với trí thức xô-viết và không đúng - 


với lập trường của Đảng,vẫn còn lưu hành trong 
hàng ngĩ của Đảng. Chủng ta đều biết rằng những 
người ' tung ra những quan điềm sai lầm ấy vẫn 
nhìn bằng nửa con mắt và khinh rẻ. các trí thức 
xô`yiết, mà họ coi như một lực lượng xa lạ và thậm 


chí thủ địch với giai cấp công nhân và nông dân. 


: .Thật ra thì; trong thời kỳ phát triền xô-viết, giới 


_.- trí thức đã thay đồi về căn bản, về. phương diện 
_ thành phần của tầng lớp ấy cũng như về địa vị của. 


- họ; họ sát cánh với nhân ' dân và hợp tác thành 

_thật với nhân dân. Đó là điềm khác nhau về căn 

bản giữa họ với những người trí thức cũ, những 

người trí thức tư sẵn. Nhưng các đồng chỉ kỉa thì 

lại rõ ràng là không hề chủ ý đến điều đó. Gác 
đồng chí ấy vẫn cứ lải nhải những luận điệu cũ, 

_ và đối với các trí thức xô-viết, vẫn có những quan 


niệm và tình cảm chỉ có lý do tồn tại xưa kỉa, khi.. 


_mà các frí thức "còn đang phục vụ bọn địa chủ và 
bọn tử bắn, ` 
¬ VĂN lo ác cố Số Ết Ông _-. 


_$ 
` 


" 


Xưa kia, trước Cách mạng, trong chế -đdộ tư bản 
_ehl nghĩa, giới trí thức gồm phần đông là người 
của các giai cấp có của — bọn quý tộc, các 8hà 
còng nghiệp, nhà buôn,. bọn cu-lắc, v.v... Trong 
hàng ngũ họ, cũng có những người xuất thân từ 
giai cấp tiều tư sản, từ các giới công chức nhỏ và 
cả từ nông dân và công nhân nữa ; nhưng những 
người này không giữ mà cũng không thê giữ một 
vai trò quyết định. Giới trí thức, nói chung, sống 
nhờ vào các giai cấp có của mà họ phục vụ. Bởi thế 
cho nên rất dễ hiều là hồi đó các phần tử cách 
mạng, trước tiên là công nhân hay có tâm lý ngờ 
vực họ, thậm chí thường có tâm lý thù ghét họ nữa, 
Đương nhiên, giới trí `thức cũ cũng sản sinh ra 
nhiều người, hàng chục người can đảm và cách 
mạng, đã tiếp thu quan điềm cửa giai cấp còng nhân, 
đã ¿ gắn liền vận mệnh của bản thân với vận mệnh 
- của giai cấp công nhân. Nhưng hồi đó những người 
ấy trong giới trí thức lại quá it, cho nên họ không 
thay đồi được bộ mặt của giới'trí thức nỏi chung, 

Song tình hình giới trí thức đã thay đồi về căn 
bản sau Cách mạng thảng: Mười, sau sự thất bại 
của cuộc can thiệp quân sự của ngoại quốc và 
nhất là sau thắng lợi của việc công nghiệp hỏa và 
tập thề hóa nông nghiệp, khi mà, do nạn bỏc lột 
đã bị xóa bỏ và hệ thống xã hội 'chủ nghĩa đã 
được củng cố trong nền kinh 'tế, nên đã tạo ra 
được những khả năng thực tế đề cỏ thề đề ra một 
bản Hiến pháp mới cho nước ta, wà cỏ thề thì hành 
__ bản Hiến pháp đó. Ngay từ những ngày đầu tiên của 
Cách mạng“háng Mười, bộ phận cỏ ảnh hưởng nhất 
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và Xuất sắc nhất trong giới trí thức eñ đã tách ra 
khỏi đảm quần chủng trí thức, tiến hành đầu tranh 
chống lại chính quyền xỏ-viết và đâm đầu vào phả 
hoại, do đỏ đã bị trừng trị một cách địch đảng : 
chủng đã bị các eœ quan chính quyền xỏ-viết 
đảnh bại và quét tan, Sau đó, phần đông những 
tên còn lại trong bọn chủng đã xin kẻ thù của nước 


;ta tuyền đụng làm bọn phả hoại giản điệp. Như 


vậy là chủng đã tự tách ra ngoài hàng ngũ trí thức. 
, Một bộ phận trí thức cñ khác, không xuất sắc 
bằng, nhưng đông hơn, đứng ỳ mãi một chỗ, mong 
mỏi : «thời buồi tốt hơn». Nhưng cuối cùng họ 
đã tỏ ra chịu quy phục và quyết. định ra nhận 
việc, chịu thích nghỉ với chỉnh quyền xỏ-viết. Một 
,phần lớn trong bộ hận đỏ của lớp trí thức cũ đã 
gia rồi, và bắt đầu mất đi. Bộ phận thử ba của lớp 
trí thức cũ, phần đóng là những người lao động 
thường, lại không xuất sắc bằng bộ phận trước, thì 
đứng về phía nhân dân và theo thình quyền xỏ-viết. 
Các trí thức ấy cần: hoàn thành việc học tập của 
mình, cho nên họ. đã vào hộc các trường cao đẳng 


_ của ta, Nhưng bên cạnh quả trình phân hỏa và tan 


rã từ từ của giới trí thức cũ, đã diễn ra một quả 
trình rnạnh mẽ đào tạo, động viên và tập hợp lực 


- lượng của tầng lớp trí thức mới. Hàng chục: vạn 


thanh niên xuất thân từ hàng ngũ giai cấp công nhàn, 
nông dân, lao động trí óc, đã vào cáo trường cao 
đẳng và các trường kỹ thuật, rồi đến bồ sung cho 


“hàng ngũ đã thưa thớt của trí thức. Họ tiếp cho giới 


trí thức một dòng máu mới, cải tạo nỏ theo một 


lối mới, theo lối xô-viết. Họ đã biển đồi triệt đề 


bộ mặt của giới: trí thức theo hình ảnh của họ, 
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giống: họ. Những trí thức cñ còn lại thì hòa mình 
trong quần chúng trí thức mới xô-viết, con để của 
nhân dân, Thế là xuất hiện một tìng lớp trí thức 
mới, xô-viết, liên hệ chặt chế với nhân dân và 
tuyệt đại đa số trong tầng lớp đó sẵn sàng trung 
thành phục vụ nhân dân. 


Kết quả là: hiện nay chúng ta có một tầng lớp 
động đảo trí thức mới, xã hội chủ nghĩa, từ nhân 
dân mà ra và: căn:' bản khác với những trí thức 
tư sản cũ, cả về phương diện thành H}nh lẫn bộ 
mặt xã hội và chính trị. 


Đối với trí thức cũ trước cách mạng, đã phục vụ 
bọn đại địa chủ và bọn tư bản, thì hoàn toàn có thê 
ắp dụng lý luận cũ về trí thức, lý luận khẳng định 
sự cần thiết phải dè chừng \trí thức và đấu tranh 


- với họ. Bây giờ lý luận ấy đã lỗi thời rồi. Từ nay 


lý luận ấy không còn thích hợp với những trí thức 
mới, xô-viết của chứng ta nữa. Đối với những người 


-rí thức này, phẩi có một lý luận mới khẳng định 


sự cần thiết phẩi có một thái độ anh em đối với họ,. 


nọ sẵn sóc -họ, kính. trọng họ và hợp tác với họ vì 


lợi íe€h của giai cấp công nhân và nông dân. 
.Tôi thiết tưởng. như thế thật lả rõ ràng. 


Thật lạ lùng và quái gở là sau tất cả những 
thay đồi căn bản trong tình hình của trí thức, mà 


. trong Đảng.ta lại vẫn còn có những người chực đem 


cái lý luận cũ, lý luận nhằm đả vào những trí thức 
tư sản, áp' dụng vào tầng. lớp trí thức mới, xô-viết,.. 
tầng lớp đó về thực chất là xã hội chữ nghĩa. Các. 

đồng chí xem đấy, những người ấy cho rằng những ˆ 


_ ông nhân và và dân vừa mới đây. thôi, e còn là 
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Ẳ những: chiến sỉ thi đua trong nhà máy và nông trang 


tập thể, và sau đö được phái đi học tại các trường - 
cao đẳng, thì lại chính vì thế mà không còn là 
những người cỏ đầy đủ giá trị nữa ; “2 lại trở 
_“thành những người đứng vào hàng thứ yếu. Thế 
hỏa ra học vấn là điều cỏ hại và nguy hiềm. (đó 
nhiều liềng cười.) Chủng ta muốn đào tạo tất cả 
các công nhân và nông dân thành những người 
cỏ văn hóa và có học thức; và: với thời gian 
chúng ta sẽ làm được việc ấy. Nhưng theo ý kiến 
của các đồng chỉ kỳ quặc.ấy thì công việc ấy hình 
như bao hàm một nguy cơ lớn; vì công nhân và 
nông dân, khi đã có văn hóa, có học thức, thì không 
khéo lại bị xếp vào hạng người thứ yếu mất.: 
(Cả phòng đều cười mui uẻ.) Chưa. biết chừng mà 
sau này các đồng chí kỳ quặc ấy sẽ đi đến chỗ 
tản dương sự lạc hậu, sự ngu đốt,.sự vô hợc, chủ 
nghĩa ngu dân. Điều đó cũng dễ hiều thôi. Những 
lệch lạc về mặt lý luận không bao giờ dẫn đến 
và không thề dẫn đến một cái gì hay ho cả. 

Vấn đề trí thức mới, xã An chủ nghĩa của chúng: 
ta là ñhư VN : 


¿ 


. ehRñ nghĩa Lê-nin, Nhà xuất 

°.. bản Sự thật, Hà Nội, 1959, 

_,- tr 864-865, 867, 876 -877, 
879 - 880, 890 - 893, 


__ Ñgâp 10 tháng 3 nẵm 1939 1V: Xtadin, Những oẩn đề 
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CHÚ THÍC 


\ : ' 


_ Tuyên ngôn của Đẳng cộng sẵn. Cuối năm 1847, đầu năm 


1848, theo sự ủy nhiệm của Đại hội lần thứ II của Liên 


đoàn những người cộng sẵn mà hai ông là những nhà 
lãnh đạo, C. Mác và Ph. Ăng-ghen đã viết « Tuyên ngôn 
của Đảng cộng sản », bản cương lĩnh đầu tiên của một 
đẳng cách mạng vô sản thế giới. Trong văn kiện này, 


_ hai ông đã trình bày thế giới quan cộng sản chủ nghĩa, 


LW 


chủ nghĩa duy vật triệt đề, bao gồm cả mặt sinh hoạt 
xã hội, trình bày phương pháp biệế chứng là học 
thuyết toàn diện và sâu sắc nhất về sự phát triền, 
trình bày Nỷ luận đấu tranh giai cấp và vạch ra vai 


trò lịch sử của giai cấp vô sản, người sảng lập ra xã 
-_ hội: mới, xã hội cộng sản chủ nghĩa. — Tr. 28. 


Xê-ni-o, N.U. (1790-1864) — nhà kinh tế học tầm thường 
ở Anh, một trong những kẻ phát ngôn kinh tế cho 


: giai cấp tư sản» (Mác) ; tán đương chủ nghĩa tư bản, 


chống lại việc rút ngày lao động. — Tr. 38. 
Ô-oen, R. (1771-1858) — nhà xã hội học không tưởng 
vĩ đại người Anh. — Tr. 39, 


«Ne sutor ultra erepiđam lờ (q(Anh thợ giày, -anh hy: 
cứ biết lấy công việc của anh đi đẩ ! ›) — Câu của A-pen- 


lét-xơ, một họa sĩ nồi tiếng của Hy-lạp thời cổ, nói: 


Ù 
l , 
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xớởi một người thợ giày phê phán bức tranh của bìa 
ta, người này hoàn toàn không biều p2 chút gì về 
hội họa và chỉ có thồ nèu một số điềm thiếu sót trong 
việc vẽ đôi giày mà thồi.— Tr. 48. ` 


„ Cương lĩnh Gó-ta — cương lĩnh của Đẳng xã hội - đân 


chủ. Đức được thông qua năm 187 tại Đại hội Gô-ta, 


- khi `hống nhất hai đẳng xï hội chủ nghĩa Đức trước 


kia vẫn tồn tại riêng biệt. Bản cương lĩnh này chịu ` 
ảnh hưởng của chủ nghĩa chiết trung và là cương lĩnh 
cơ hội chủ nghĩa, C. Mác và Ph. Ăng-ghen đã phê phản 
gay gắt bản dự án cương lĩnh Gô.ta, coi đỏ là một 
bước thụt lùi lớn, thậm chỉ so với cương lĩnh Al-xơ- : 
nách năm 1869, — TTr. 51. 


,: Đug.rinh; 0. (1833-1921) — nhà triết học và nhà kinh. 


tế học người Đức. Quan điềm triết học của Đuy-rinh 
là một sự hỗn hợp có tính chất chiết trung giữa chủ 


'nghĩa thực thứng, chủ nghĩa duy vật siêu hình và chủ 


nghĩa duy tâm. Quan điềm không tưởng phản động ˆ 
của ông ta về nền kinh tế.« cộng đồng » đi lý tưởng 


_ hóa các hình thức nửa nông nô của nền kinh tế Phô. 


Những quan điềm có hại và lẫn lộn của Đuyrinh về 


_ các vấn đề triết học, chính trị kinh tế học và về chủ 
"nghĩa xã hội đã được Ph. hAng: ghen phá phán kịch 


iệt, — Tr. 58, 


Bi-xmác, O.E.L. (1816-1898) — nhằ hoạt động quốc gia 


, và nhà ngoại giao của Phổ và Đức ; thủ tưởng đầu 
._tiên của đế quốc Đức, được mệnh đănh là « thủ tướng 
__,sắt thép ». Mục đích cơ bảp của Bi-xmác là dùng « máu 


20 


và sắt thép» đề thống nhất các qưốc gia Đức nhỏ, 
riêng lễ và thành lập một đế quốc, Đức thống nhất 
dưới quyền lãnh đạo của nước Phồ Gioong-ke. Từ. 
năm 1871 đến nằm 1890, y đã điều khiền toàn bộ chính 
sách đối nội và đối ngoại của nước Đức nhằm phục 


CA cho lợi ích của bọn địa chủ - gioong-ke, . đồng 


- thởi cố sửe bảo đảm một sự liên minh giữa ;tầng lớp 
gÌoong- ke với giai cấp đại tư sẵn. xà “TT, h-ðÉc : 


đ 
1 


"_ `» 
v tr. ° 


10. 


11, 


Ẳ.- 
¬ 


Bốp (1791-1867), hai anh enÍ đơ-rim (Gia-cốp Gơ-rim, 
1785-1863 và Vin-hem Gơ-rim, 1786. -1859), và ?Öi- -£-#Ø 


(1794-1876) — là những nhà ngôn ngữ học Đức rất nöi 
tiếng đương thời. — Tr¿61, 


Hây-xơ (1704-1829),. Bẻc-ke (1775-1849) — là những nhà 
ngôn ngữ học đã eliết từ lâu, khi Ðuy-rinh đưa ra một 
kế hoạch cải tỏ xã hội, trong đó có kế hoạch giảng 
đạy ngôn ngữ học (1875). —“Tr. 61. 


Bài « Những điều châu ngọc trong kế hoạch không tưởng 
của phải dân tủy » do Lê.nin viết cho tạp chí «Lời 
nói mới ›» khi Người bị đi đày ở Xi-bi-ri vào cuối nắm 
1897; lúc đó Lê-nin vẫn chưa biết là chính phủ đã 
đóng cửa tạp chí đó vào-tháng 12 năm 1897, 


Năm 1898, Lê.nin cho in bài này trong văn tập «Những 
bái nghiên cửu và bình luận về kinh tế. — Tr. 71. 


Eu-gia-cốp, xXN - (1849-1910) — một trong những nhà tư 


"tưởng thuộc phải dân túy tự do chủ nghĩa, nhà xã 


hội học và nhà chính luận. Là. một trong những người 
lãnh đạo tạp chí «Của cải nước Nga »,,I-u.gia-cốp đã 
đấu tranh 8y gắt chống lại chủ nghĩa Mác. Trong 


nhiều tác phầm, V.I. Lê-nin: đã kịch liệt phệ phản ' 


những quan điềm kinh tế - chính tỊ: của I-u.gia-cốp. 
— Tr. 71. , 


« Những môn đồ » — những dgười theo học thuyết của 
C.Mác và Ph, Ắng-ghen. Trong những nắm 90 của thế 
kỷ XIX, danh từ này được dùng đề chỉ một cách công 
khái những người mác. xít, — Tr, 7Í, - 

cCủa cải nước Nga» — tạp chí ra hàng tháng, xuất 
bản ở Pê-téc-bua từ năm 1876 đến giữa năm 1918. Từ 


đầu những năm 90 của thế kỷ XIX, tạp chí này trở 
thành cơ quan của phái dân túy tự do chủ nghĩa. Tạp 


chí tuyên truyền sự thỏa hiệp với chính phủ Nga- 


hoàng và tiến hành đấu tyanh quyết liệt chống chủ 
nghĩa Mác và những người mắc: xit Nga. Từ nắm 1906, 


.-tạn chí là cơ quan của đẳng của những người nửa đân 


chủ - lập hiến («xã hội chủ nghĩa dân túy »).— Tr, 71-. 


+ 
tứ 
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sả ZỀ 


^ˆ 


14. 


1ã. 


Thành ngữ « đạ( tới những cây cội Héc-qnụn"lơ » có 
nghĩa là đi tới giởi hạn cuối cùng, tới sự phóng đại 
quá mức. Những cột Héc-quyn-lơ, theo-thần thoại Hy- 
lạp, là do Héc-quyn-lơ dựng lên, và theo quan niệm 
của những người Hy-lạp cồ đại thì đó là chỗ tận cùng 
của thế giởi, sau đó thì không có thông đi nữa.— 
Tr,7?. : 


«Tia lửa » — tờ -bảo mắc-xít toàn Nga bất hợp pháp. 
đầu tiên do Lê-nin sảng lập năm 1900. Tờ bảo đã đóng - 
vai trò quyết: định trong việc thành lập đẳng mác-xít 
cách mạng của giai cấp công nhân Nga. 

Số đầu tiên báo « Tia lửa» của‹Lê-nin phát hành vào - 
tháng 12 năm 1900 ở Lai.pxích, những số sau xuất 
bản ở Muyn.khen, từ tháng 7 năm 192 ở Luân-đôn 
và từ mùa xuân 1903 ở Giơ-ne-vơ, | 


Tham gia ban biên tập báo « Tia lửa » có V.L. Lê-nin, ' 


' __G,V.Plê.kha-nốp, L. Mác-tốp, P.B. Ác-xen-rốt, A. N. 


Pô-tơ.rê-xốp và V.I. Da-xu-lích. Nhưng trên thực tế, 
V.1. Lê-nin là tông biên tập và là người lãnh đạo bảo 
« Tia lửa ». Đại hội lần thứ II của Đảng công nhân 


. dân chủ -xã hội Nga, trong một nghị quyết đặc biệt, 


đã nêu rõ vai trò đặc biệt của bảo «Tia lửa » trong 
cuộc đấu tranh cho Đảng và tuyên bố „.Tia lửa» . 


là cơ quan trung ương của Đảng. Đại hội cũng thông 


qua thành phần -của ban biên tập gồm có Lê-nin, ` 
Plê-kha-nốp và Mác-tốp. Bất chấp nghị quyết của Đại: 

hội, Mác-tốp từ chối không tham gia ban biên, tập: Về . 
sau, Plê-kha-nốp chuyền qua lập trường men-sê-vích 


- đòi đưa vào „ban biên tập những biên tập viên men- 


sê-vífh đã bị Đại hội gạt ra. Lê-nin không thề đồng ỷ 


như thế, nên'ngày 19 tháng 12 năm 1903, Người rút ra -x 


khỏi ban biên. tập: báo « Tia lửa » đề,bö sung vào Ban 


-chấp hành trung ương Đảng và từ cương vị đó đấu 
- tranh chống bọn cơ bội ehủ nghĩa men-sê-vich. Kề từ số 


52, phái Jmmen-sê-vích đã biến bảo « Tia lửa » thành cơ - 


_ quan của họ. — Tr. 81. 
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16. « Bình mỉnh » — tạp“Chí chinh trị - khoa học mác-xít 


17 


18, 


16 


do ban biên tập bảo «Tia lửa » xuất bản công khai 
trong những năm 1901-1902 ở Xtút-ga. Tạp chí ra tất 
cả được 4 số. — Tr, 81, 


Cuốn « Làm gì?» do Lê-nin viết và hoàn thành vào 
thắng 1 năm 1902, Cuốn «Làm gì?» đóng vai trò xuất 
sắc trong cuộc đấu tranh cho một đẳng mác-xít cách 
mạng của giai cấp công nhân Nga, trong sự thắng lợi 
của phải « Tia lửa » theo Lê-nin trong các ban chấp 
hành và tồ chức của Đẳng công nhân dân chủ-xã_ 
hội Nga, và sau đó, vào năm 1903 trong Đại hội lần 

thử II của Đảng. — TEr, 8õ, 


(Hội liên hiệp đấu tranh. đề giải Phỏng giai cấp 
công. nhân w do V.I. Lê-nin sảng HP. vào mùa thu nắm 
1895, đã hợp- nhất khoảng 20 tiều tô công nhân mác- 
xít ở Pê-téc-bua, Toàn bộ công tác của « Hội liên hiệp 


+ đấu. tranh » được xây dựng trên hguyên { tắc của. chế 


độ 'tập trung và kỷ luật chặt chẽ. f 


Lần đầu tiên ở Nga, «Hội liên hiệp đấu tranh» đã 
thực hiện được sự thống nhất giữa: chủ nghĩa xã hội 
với phong trào công nhân, đã chuyền từ tuyên truyền 
chủ, nghĩa Mặc: trong nhóm công nhân tiên tiến.ở các 


. tiêu tô sang cô động chính trị trong đông đảo quần 


-chúng giai. cấp vô sản. « Hội liên hiệp' đấưữ tranh » là 


niầm mống của một đẳng cách mạng dựa vào phong 
trào công nhân, lãnh đạo cuộc đấu tranh giai cấp của ` 


_giai cấp vô sẵn: 1. B7 ° 


Vụ đàn áp công nhân bãi công- ở- nhà máy dật lớn 


tỉnh I-a-rô-xláp ngày 27 tháng 4 năm 1895, — 'Tr. 88. 
. «Gửi học sinh các Irường trung học». Lê-nin nhân 


đanh ban “biên lập bảo « Tia lửa.» đã viết chú thích _ 
về lời. kêu gọi của Ban chấp hành. trung-ương nhỏm, 

học sinh trung học miền Nam.nưởc Nga. Lời kêu gọi 
và lởi chú thích đều được đăng trong tờ « TÌA. lửa %› 


. SỐ 29, ngầy 1 tháng 12 năm. 1900. — 'Tr, 91. 


ị . x. =Ÿ 
¡? 983 


^~* 
` 


21, 


22, 


2. 


` 


Nhóm Pê.tơ.ra- -sép: xuất hiện ở Pê-téc-bua vào giữa 
những năm 30 của thế kỷ XIX. Thành phần của nhóm 
này là những đại biều các phần tử trí thức tiều tư 
sản tiến bộ Nga. Đứng đầu nhóm là'ˆM.V.Bu-ta-sẻ-vit- 
txơ — Pê-tơ- ra-sén-xki —tín đồ của nhà xã hột chủ 
nghĩa không tưởng Pháp.S. Phu-ri-ê. 

Quan điềm chính trị của phái Pè-tơ-ra.sép không 
đồng nhất, nhưng đa số họ là phẳn-đối chế độ chuyên 
chế Nga hoàng và chế độ nông nô. — Tr. 93. 

Bài báo « Những nhiệm pụ của thanh niên cách mạng » 
có nhan đề phụ là « Bức thư thử nhãit ». Tuy nhiên 
các bức thư sau không có. — Tr. 94. * 

« Người sinh niên» — tờ bảo của giới sinh viền cách 
mạng xuất bản được ba số: số 1 xuất bản thắng 4, số 


_ 2 và số 3 xuất bản tháng 9 năm 1903. — Tr. 94, 


24. 


'«Giải phóng » — Tạp chí bán nguyệt san của giai cấp - 


tư sản tự do quân chủ, xuất bản ở nước ngoài trong 


những năm 1902-1905 do P.B. Xtơ.ru.vê biên tập. Sau 


25. 


“số 


- 


( 


này, phái « Giải phóng » là hạt. nhân chủ yếu trong 
đảng của giai cấp tư sản ở nước Nga đỏ là Đẳng dân 
chủ lập “hiến. — 'Tr. 94. 


-Xfơ-ru-pé, P.B. (1870-1944) — nhà kinh tế họè và nhà 

chính luận tư sản Nga; trong những năm 90 của thế 
kỷ XIX là dại biều nồi tiếng nhất của «chủ nghĩa 
Mác:hợp pháp ». Xtơ-ru-vẻ là một trong những nhà lý` 
luận và sáng lập ra tồ chức quân chủ -tự do chủ 
nghĩa: « Hội liên hiệp giải phóng » (1901-1905) và 
là biên tập viên cơ quan ngôn luận bất hợp pháp 
của « Hội liên hiệp » là bảo « Giải phỏng » (1902-1905). 

- Năm 19/5, Xtơ-ru-vê là ủy viên trung arơng đảng dân. 


- _ chủ lập hiến. Sau khi cách mạng. 1905-1907 thất bại, y 


- 28, 


sa vào chủ nghĩa dân tộc của bọn trắm đen và sau 
..Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười vĩ đại, Y 
_ là kề thủ kiên quyết chống chính quyền xô-viết. — Tr.94. 


KNưởc Na cách mạng » — tờ bảo - bất hợp pháp của 
những người xã: bộ chủ nghĩa - cách mạng, do «Hội 


liên hiệp những người xã hội chủ nghĩa cách mạng » 
xuất bản từ cuối năm 19U0 ở Nga. Từ tháng 1 năm 
1902 đến tháng 12 năm 1905, báo xuất: bản ở nước 
ngoài (Giơ-ne-vơ) với tính cách là'cơ quan chính thức 
của Đảng xã hội chủ nghĩa - cách mạng. — Tr, 103. 


27. Đại hội lần thứ I toàn Nga oề công tác giáó dục họp từ 
ngày 26 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9 năm 1918 tại Mát- 
xcơ-va. Tham gia Đại hội có hơn 700 đại biều của các 
ban giáo dục quốc dân, giáo viên, cản bộ của các tô 
chức văn hóa, giáo dục. Đại hội đã bầu V.ILê-din 
làm Chủ tịch danh dự và mời Người tới dự. -Lê-nin 
đã phát biêu tại Đại hội vào ngày 28 tháng 8 nắm 
1918, — Tr. 120. 


28, Đại hội lần thử I học sinh cộng sản Nga họp tại Mát- 
xeơ-va từ ngày'15 đến ngày - 21 tháng 4 năm 1919. Đại 
-hội thông qua quyết định về việc Liên đoàn học sinh 
cộng sản gia nhập Đoàn thanh niền cộng sản, Toàn. 
bộ công tác trong thanh niên công nông cũng như 

_, trong thanh niên học sinh đều được giao cho Đoàn 
thanh niên cộng sản Nga. — Tr.124. 


29. Đề-ni- kín, AI. (1872-1947) — tướng của Nga hoàng, 
trong thời gian nội chiến, là một trong những tên cầm 
đầu phong trào bạch vệ. Sau khi tưởng. Coóc-ni-lốp 

„À chết, y giữ chức tông chỉ huy các lực lượng vũ trang 
chống. xô-viết ở miền Nam nước Nga. Sau khi quân 
đội của y bị quân đội xô-viết đánh tan, y- đã lưu 
vong ra nước ngoài. — Tr. 127. \ 


30. Côn-tsắẻ, A.V. (1873-1920) — đô đốchải quân Nga hoàng; 
theo chủ nghĩa quân chủ, một trong những tên đứng 
đầu bọn phản. cách mạng Nga vào những năm 1918— 
_1919, tay⁄sai của khối Đồng minh. Sau Cách mạng xã 
hội chủ nghĩa tháng Mười Nga, được sự giúp:dỡ của 
. bọn đế . quốc, y đã' dự xưng là nhiếp chính tối cao 
của nước Nga và cầm đầu chế độ chuyên chính tư 
sản địa chủ quân sự ở'U-rah, Xi-bi-ri và Viễn Đông. 
Những đòn tiến công của Hồng quân đä tiêu diệt bọn 


/ \ 
\ 


Ả"'< 


ủI. 


32. 


- dự eủa Đại hội. Lê-nin đã gửi thư cho Đại hội. — Tr. 166, : 
"Đại hội lần thử IV công đoàn những người làm công tác 


33. 


Côn-tsắc, Côn-lsẮc bị bắt ngày 7 tháng 2 năm 1920 và 
bị xử bắn, — Tr. 131. 


Đại hội lần thử IỊT Đoàn thanh niên cộng sẵn toàn Nga 
họp từ ngày 2 đến ngày 10 tháng 10 năm 1920 tại Mát- 
xeơ-va, Vịk Lê-nin đọc điễn văn trong phiên họp đầu 
tiền vào chiều ngày 2 tháng 10, — TT. 134. 


Đại hội lần thứ V Đoàn thanh niền cộng sản toàn Nga 
họp tử ngày 11 đến ngày 17 tháng 10 năm 1922 tại 
Mảt-xcơ-va.`V,I. Lê-nin được bầu làm Chủ tịch danh 


giảo dục toàn Nga họp từ ngày 21 đến ngày 26 tháng 
11 năm 1922 tại Mát-xeơ-va. Đại hội đã bầu Lê-nin làm 
Chủ tịch danh dự của Đại. hội và gửi đến Người một 
thư chúc mừng. Thư trả lời của:Lê-nin đã được đọc 
trước Đại hội ngày 26 tháng 11. — Tr. 167. 


Đại hội thế giới lần thứ:1IT của Thanh niên cộng sẵn 
quốc tế họp từ ngày 4 đến ngày 16 tháng, 12 năm 1922 
tại Mát-xeơ-va, có 121 đại biêu của 38 tô chức thanh 
niên các nước tham dự. Đại Hội đã nghe đọc thư chúc 
mừng của V.]. Lê-nin. trong ngày: khai mạc, — Tr. 168. 


Đảng cộng sản (b)-Nga triệu tập một hội „nghị bàn về 
công tác trong. thanh niên. Hội nghị đä tông kết cuộc 


.tranh luận mở ra vào đầu năm 1924 về những nhiệm 


vụ trước mắt của Đoàn thanh niên cộng sản. Tại hội 


“nghị, Ban chấp hành trung ương Đẳng ,cộng sẵn (b) 


Nga đã đề nghị các tộ chức Đảng và Đoàn ở địa phương 
làm sao cho trong . Đoàn thanh niên cộng sản Nga cỏ 
sự thống nhất và sự phối hợp công tác, kêu gọi bộ 


- phận lãnh đạo đoàn kết nhất trỉ công tác nhằm hoàn 


thành những nhiệm vụ do Đẳng đề ra, — Ti. E1. 


Đại hội lần thử XIII Đảng cộng sản (bì Nga — đại hội 
đầu tiền của Đẳng bôn-sê-vích sau khi V.I. Lê-ñin mất, 


' họp từ ngày 28 đến ngÀY, 31 tháng ö năm 1924, I.V.Xta- 
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“Jin lãnh đạo th vụ của Đụ hội. 


h Ngày 3.tháng 4 năm 1924, Ban chấp hành trung - tương, 


+ 


97. « 


Đại hội nhất trí lên án ương lĩnh hành động của 
phải đối lập Tơ-rốt-xki, xác định đó là khuynh hướng 
tiều tư sẵn tách khỏi chủ nghĩa Mác,-là sự xét lại 
chủ nghĩa liê-nin, và Đại hội đã phê chuẩn các nghị 
nh của Hội nghị đại biều lần thứ XIII của Đẳng 


- &Về việc xây dựng Đẳng » và « Về những kết quả chung 


của cuộc tranh luận và về khuýnh hướng. tiều tư sản ˆ 
trong Đẳng ». | 


Đại hội đã nêu rồ ÿ nghĩa to lớñ của đợt. kết nạp đẳng 
xiên khỏa Lê-hin và lưu ỷ Đẳng trong viếc tắng cưởng 
công tác giảo dục những nguyên lý của chủ n 
Lè-nìn cho cảc đẳng viên trẻ của Đăng. — Tr. 16. 


\Thanh niên đỏ » — tạp chí hàng thắng của sinh viên, 
đo Ban thường vụ sinh viền vô sản trung sương. và 
Mát.xeơ-va xuất bản từ tháng 5 năm :1924 đến hết 
thắng 11 năm 1923. Thắng 11 nắm 1925, tạp chí đổi tên 
]à q5inh viên đồ », — Tr. 178. 


Hội nghị đại biều lần thử I của sinh 0iên 0ô sản (oàn 
Liên-xô hộp ở Mát-xcơ-va từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 
4 năm 1923. Ngày 13 tháng 4, LV. Xta-lin đã nói chuyện: 
với các đoàn đại biều đến dự hội nghị, và ngäy. lỗ 


- thảng 4, đã gửi cho đội nghị lời kêu gọi này. — Tr. 190. 
"39. 
:_ €œơ quan của Ban chấp, hành trung ương và Ban chấp 


« Sự thật thanh niên cộng sản» — tờ bảo hàng. ngày, 


hành Mát-xcơ-va Đoàn thanh niên cộng sản Lê-nin 


_ toàn Liên-xô, xuất bản từ tháng ð năm1925 theo quyết 


40. 


.niền cộng sẳn Lê-nin, Nga. — Tr. 196. 


nghị của Đại hội lần thứ XUI Đẳng cộng sản (b) Nga 
và theo quyết nghị của Đại hội lần thử VI Đoàn thanh 


» 


Đại hội lần thứ VI Đoàn tharh niên cộng sản Lê-nin Nga 


_đã họp tại Mát-xeơ-va từ ngày 12 đến ngày 18 Ai 
ệc 


năm 1924, Đại hội đã thảo luận những vấn đề : 

đồi tên Đoàn thanh niên cộng sản Nga thành Đoàn 
thanh niên cộng sẵn Lê-nin Nga, tình; hình chính trị 
và những nhiệm vụ của thanh niên, tiền đồ của lao 


| động thanh niên và những NÊN, Yụ công tác kinh tế, 


`. 


` ` 5< 
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Á1. 


42. 


43. 


44. 


_ đỗ, 


Ý ,i 


( 


của Đoàn thanh niên cộng sẵn Lê-nin Nga, công tác 
của Đoàn thanh.niên cộng sản Lô-nin Nga ở nông thôn, . 
trong Hồng quân và Hải quân, v.v... 

_Đại hội tán thành nghị quyết của Đại hội lần thứ XIII 
Đảng cộng sản (b) Nga và lên án lý luận,cơ hội chủ 
nghĩa muốn.trung lập Đoàn thanh niên cộng sản trong 
cuộc đấu tỉanh với ñhững khuynh hướng chống, 
Đẳng. — Tr. 203... l 


.q Về tình hình kinh tế Liên-xô uà chỉnh sách của Đảng » 
bảo cáo về công tác của Hội nghị toàn thề _ Ban chấp 
hành trung ương Đẳng cộng sản (b) Liên-xô, đọc tại 
Hội nghị những đẳng viên tích cực thuộc đẳng bộ 
Lê-nin-gơ-rát, ngày 13 tháng 4 năm 1926, — Tr. 206. 


«:'Về công tác của Hội _nghị toàn thề liên tịch giữa Ban. 
chấp hành trung trơng 0à Ban kiềm tra trung ương họp 
hồi tháng # năm 1928 » — bảo cảo tại Hội nghị những 
người tích cực của đẳng bộ Mát-xcơ-va Đảng cộng sản 
(b) toàn Liên-xô, ngày 13 tháng 4 năm 1928, — Tr. 209. 


Vụ Sa-khơ-tư — đỏ là „những hoạt động-phả hoại của 
tö chức phản cách mạng của các chuyên gia tư sẵn tại 
Sa-khơ-tư và tại các khu vực khác ở vùng Đô-ne.txơ. Tô 
chức này bị khám phả ra vào đầu năm 1928. — Tr. 209. 


Đại hội lần thứ VIII của Đoàn Íhdnh niên cộng sản 
Lê-nin Liên-xô họp tại Mát-xcơ-va từ ngày 5 đến ngày 
16 tháng 5 nắm 1928. Đại hội đã thảo luận các vấn đề: 

kết quả và tiền đồ của công cuộc xây dựng chủ nghĩa 
x3 hội cho thanh niên; về lao động của thanh niên 
Và việc học hành của tHhnh niên nhân việc thực hiện 
; kế boạèh 5ð năm phát triền kinh.tế quốc dân; công tác 
ˆ của Đoàn thanh niên cộng sẵn Lê-nin Liên-xô đối với 
nhí đồng và các vấn đề khác. Ngày 16 tháng 5, LV: 
Xta-lin đã đọc diễn văn trong phiên họp bế mạc Đại 

hội. — Tr, 211. ị Nở k 


Lời kêu gọi của Ban chấp hành trung ương Đẳng cộng. 
sản (b) toàn Liên-xô « VÌ sự nghiệp cải tạo xã hội chủ 
Nà ở: t%Ẳ thôn » do V.M,Mô-lô-tốp, bí thư Ban 


« 


chấp hằnh trung ương Đẳng kỷ, đã được công bố trong 
báo (Sự thật», số 112, ngày 16 tháng 5 năm 1928,— 
46. Năm 1928, theo sảng kiến của I-a. M.Xvéc-lốp, các lớp 
huấn luyện ngắn hạn về tuyên truyền cô động đã được 
tô chức; những lớp này trực thuộc Ban chấp hành 


>._ trung ương toàn Nga, đến tháng 1 năm 1919, các lớp 


đó đôi tên là Trường công tác xô-viết, Thao quyết 
định của Đại hội lần thứ VIII Đẳng cộng sản (b) Nga, 
trên cơ sở của trường đó, Trường trung ương công 
tác xô-viết và công tác Đẳng được thành lập. Vào nửa 
cuối năm 1919, trường này được cải tổ thành Trưởng 
đại học I-a.M.Xuẻc-lốp. Ngày 28 tháng 5 năm 1928, 
_ Trường đại học I-a.M. Xvéc-lốp làm lễ kỷ niệm mười 
` - năm ngày thành lập. — Tr. 228, - 


47. Hội nghị những người lãnh đạo kinh tế do Ban chấp 
hành-trung ương Đẳng cộng sản (b) toàn Liên-xô triệu 
tập đã-họp trong những ngày 22-23 tháng 6 năm 183. 
Tham dự Hội nghị, có những đại biêu các tỏ chức kính 
tế thuộc Hội đồng kinh tế quốc dân tối cao Liên-xô, 
và Bộ cung cấp lương thực của Liên-xô. Tại Hội nghị 
I.V. Xta-lin đä.đọc bài điển văn «Tỉnh hình vmới, 
nhiệm 0ụ mới trong công cuộc xả dựng kinh tế». — 

: Tr, 233. _à Xi xÊ vân đã z F 

48, Hội nghị đại biều lần thứ VỊI toàn Liên-xô của Đoàn 

thanh niên cộng sản Lê-nin Liên-xô họp ở Mát-xcơ-va 
- từ ngày 1.đến ngày 8 tháng 7 năm 1932. Hội nghị đã 


thảo luận các vấn đề : năm thứ tư — nắm kết thúc của ` 


kế hoạch 5 năm và nhiệm vụ-của Đoàn thanh niên cộng 
- sẵn Lê'njn=Liên-xô (phong trào thi đua xã hội chủ 
nghĩa, phong trào lao động xung kích, v.v...) ; sự phát 
triền của Đoàn và eủa tô chức thiếu niên tiền phong 
và tình hình công tác giáo dục chính trị trong Đoàn 
và cho thiếu niên tiền phong, Lời chào mừng của 
.1,V„Xta-lin đã được đọc ngày 8 tháng 7 nắm 1932 trong 
buồi bế mạc Hội nghị. =; Tr, 237. : | 


! 
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49. Plê-kha- nổp, G.V. (1850-1018) — nhà hoạt động xuất sắc 


của phong trào công nhàn Nga và quốc tế, người .đầu 
tiền truyền bá chủ nghĩa Mác vào nước Nga, người 
chiến sĩ đấu tranh không khoan nhượng cho thế giới 


. quan duy›xVật, 


Năm 1873, khi còn là sinh viền, Plẻ-kha-nốp đã có - 
quan hệ với phải dân tủy, với công nhân Pê- téc-bu2Z ` 


và 'đã tham gia các hoạt động cáèh mạng ; nắm 1871, 


gia nhập phải dân tủy; năm 1880, sau khí lưu Yong 
sang Thụy-sĩ, đoạn tuyệt phải dàn tủy, và tới năm 
1883, tại Giơ-ne. vơ, ông thành lập tô chức mác-xít Nga 
đầu tiền — «Nhỏm giải phóng lao động ». Đầu những 
nằm 1900, Plè-kha-nốp cùng V.I. Lề.nin biên tập bảo- 
« Tỉa lửa » và tạp chỉ. @Bình miỉnh ». 


Sau này, Plê.kha-nốp' ngã theo phái' men-sê-vích, có 


| những mâu thuẫn lớn với phải bôn-sê.vích trong các 


vấn đề cơ bản về sách lược cách mạng. — Tr. 267. 


. Đại hội lần thứ XVIII của Đẳng cộng sẵn (b) toàn 


Liên-xô họp từ ngày 10 đến ngày 21 tháng 3 năm 1939 
tại Mát-xcơ-va. Đại hội thảo luận các vấn đề sau: bảo 
cáo tồng kết của Ban chấp hành trung ương Đảng cộng 
sản (b) kiên-xô (do I.V. Xta-lin đọc), báo cảo của Ban 
kiềm tra trùng tương, của đoàn đại biều ¡ Đảng cộng 
sản (b) Liên-xô tại Ban chấp. hành Öuốc tế cộng sản ; 


kế hoạch õ năm lần thử ba phát triển kinh tế quốc -- 


ˆ đân Liên-xô; sửa đồi Điều lệ Đăng 3v sản. (bọ kiên : 


xô, — Tr, Suối 


~ 
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— Về giáo dục kỹ thuật bách khoa... `... ` 
— Gửi Đạj hội lần thứ V Đoàn thanh niên cộng 
sản toàn 'Ñga -.. Mê ng) ÁSD*S sả S8 
— Gửi Đại hội những người làm công tác, giảo dục 
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~— Về những nhiệm vụ của Đoàn "thanh niên 
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— Diễn văn tại Đại hội lần thứ VIII của Đoàn. 


. = ' thanh niền'cộng sẩn Lê-nin Liênxô . .. 
-—.Gửi báo «Sự thật thanh niện cộng sắn» . ˆ. 
_ ` Gửi Trường đại họcXvéc-lốp.... . . -: 
- — Gửi Đoàn thanh niên cộng sẵn Lê-nin `. 
_— Gửi học viên tốt nghiệp khóa thứ I của Viện 
hàn lâm công nghiệp `. . .... . 
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thanh-niên cộng: sản Lê-nin Liên-xô `. _. 
— Diễn văn đọc tại Hội. nghị lần thứ I của những 
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